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LỜI NÓI ĐẦU 


1) 150 năm trôi qua kể từ khi Nhật Bản tiến hành 
công cuộc duy tân long trời lở đất, biến đất nước 
của những samurai thành một quốc gia văn minh, hùng 
mạnh, quốc gia duy nhất ở châu Á sánh ngang với các 
cường quốc Âu-Mỹ đương thời. Thật là một kỳ tích của 
thế kỷ XIXI 


Không nghi ngờ gì nữa, Minh Trị Duy tân là một trong 
những sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại, có tác động 


sâu sắc đến châu Á và thế giới cho đến tận ngày nay. 


Cho đến nay, ở Nhật Bản và trên khắp thế giới đã có đến 
hàng vạn cuốn sách viết về Minh Trị Duy tân. Một trong 
những vấn đề mà người đọc quan tâm: Những người có 


công lao lớn nhất làm nên Minh Trị Duy tân là ai? Để trả lời 


câu hỏi trên, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, truyện 


ký viết về những vĩ nhân của sự nghiệp Minh Trị Duy tân. 


Năm 1878, sau khi ba đại công thần duy tân: Kido Takayoshi, 
Saigö Takamori, Õkubo Toshimichi vừa khuất, tháng 11 năm 
đó, Iwamura Yoshitaro đã cho xuất bản cuốn sách Hoàng quốc 
Tam kiệt truyện (Kõökoku Sanketsuden) hết lời ca ngợi công tích 
của ba vị đại công thần nói trên. Năm 1884, Yamawaki no hito 
cho xuất bản cuốn Duy tân Nguyên huân thập kiệt luận và dĩ 
nhiên tên tuổi của “tam kiệt”: Saigö, Õkubo và Kido được đặt 


vào các vị trí trang trọng trong “thập kiệt”. 


Tháng 11 năm 1892, Uchiyama Masayuki cho xuất bản 
Tuyển tập oăn thơ tam kiệt công thần duy tân (Ishin Genkwn 
Sanketsu Shibun-shữ), có viết rằng: Hồng nghiệp vĩ tích 
phục cổ duy tân công đầu thuộc về ba công thần nên mới 


gọi là “Duy tân tam kiệt”. 


Năm 1934, Itö Chiyn viết Thực lục duy tân thập kiệt 
(itsuroku Ishin Jikketsu) gồm 10 quyền, viết về 10 nhân vật 
lịch sử có công lao to lớn nhất đối với sự nghiệp duy tân. 
Điều đáng chú ý là bên cạnh “Duy tân tam kiệt” hầu như 
được tất cả mọi người thừa nhận, tác giả còn đưa thêm 
vào nhân vật như Komatsu Kiyokado (Tatewaki), Õmura 
Masujirõ, Maebara Issei, Hirosawa Saneomi, Etö Shinpei, 


Yokoi Shõnan, Iwakura Tomomi. 
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Năm 1941, trong cuốn Dưy tân thập kiệt truyện (Ishin 
Jikketsuden), Kanazawa Shözõ tập trung vào các nhân 
vật tiền duy tân: Yoshida Shöin, Rai Mikisaburö, Arimura 
Jizaemon, Takahashi Taichiro, Kiyokawa Hachiro, 
Tomobayashi Mitsuhira, Hirano Kuniomi, Sakuma Shözan, 


Takasugi Shinsaku, Sakamoto Ryöma. 


Tuy nhiên, vào thời kỳ đó, do quan niệm về Minh Trị 
Duy tân như là “Vương chính phục cổ”, tức là tiến trình 
vận động lật đổ quyền lực của Mạc phủ, khôi phục lại 
quyên lực cho Thiên hoàng nên các tác phẩm vừa nêu chỉ 
dừng lại ở những nhân vật thời kỳ tiền duy tân và đầu duy 


tân mà thôi. 


Sau Chiến tranh thế giới lần hai, việc nghiên cứu về 
Minh Trị Duy tân đã đạt được những thành tựu to lớn. 
Phần lớn các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, Minh 
Trị Duy tân không chỉ là sự kiện lật đổ chính quyền Mạc 
phủ, thiết lập chính quyền Minh Trị, mà là một chuỗi cải 
cách kéo dài gần 30 năm, làm biến đổi sâu sắc chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hóa Nhật Bản, đưa nước này trở 
thành quốc gia “phú quốc cường binh”, một kỳ tích của 
châu Á và nhân loại nửa sau thế kỷ XIX. Vì thế, khi viết 
về các nhân vật kiệt xuất của Minh Trị Duy tân, chúng ta 
không chỉ đề cập đến các nhân vật lịch sử có công trong việc 


lật đổ chế độ Mạc phủ và bước đầu xây dựng chính quyền 
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Minh Trị mà cả các nhân vật lịch sử có công trong việc xây 
dựng đất nước “phú quốc cường binh”. Hơn nữa, không 
chỉ đề cập đến các nhà hoạt động chính trị, quân sự mà cả 
các nhà tư tưởng và các nhà doanh nghiệp có công lao to 


lớn cho sự nghiệp duy tân. 


Sau khi khảo sát các nhân vật lịch sử thời Minh Trị Duy 
tân và tham khảo nhiều cách phân chia của các bậc soạn 
giả người Nhật, có tham khảo đến cách đánh giá của các 
học giả phương Tây (Mỹ, Anh, Australia) và Trung Quốc, 
tôi đã lựa chọn 10 nhân vật tiêu biểu để đưa vào trong cuốn 
sách này. Tôi phân chia các nhân vật vào ba thời kỳ của 
Minh Trị Duy tân: những nhân vật tiền Minh Trị Duy tân: 
Yoshida Shöin (Cát Điền Tùng Âm) và Sakamoto Ryõöma 
(Phản Bản Long Mã); “Duy tân tam kiệt”: Saigö Takamori 
(Tây Hương Long Thịnh), Ökubo Toshimichi (Đại Cửu Bảo 
Lợi Thông) và Kido Takayoshi (Mộc Hộ Hiếu Doãn); “Duy 
tân ngũ kiệt mới”: Iwakura Tomomi (Nham Thượng Cụ 
Thị), Itõ Hirobumi (Y Đằng Bác Văn), Ökuma Shigenobu 
(Đại Ôi Trọng Tín), Fukuzawa Yukichi (Phúc Trạch Dụ Cát) 
và Shibusawa Eiichi (Thiệp Trạch Vinh Nhất). 


Tắt nhiên, còn nhiều nhân vật lịch sử kiệt xuất khác, cũng 
có công lao to lớn đối với Minh Trị Duy tân, nhưng sự lựa 


chọn 10 nhân vật trên, tôi cho rằng, là xác đáng nhất, có 
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sức thuyết phục nhất. Bạn đọc cũng có thể hỏi thế tại sao 
không có tên Minh Trị Thiên hoàng? Thiên hoàng Minh Trị 
là vị Minh quân, gắn liền với một trong những thời kỳ vinh 
quang nhất của lịch sử Nhật Bản và đương nhiên ông cũng 
có vai trò đặc biệt trong sự nghiệp duy tân. Tuy nhiên, 
cũng giống như bao soạn giả nước ngoài khác, tôi quan 
niệm rằng Minh Trị Thiên hoàng là nhân vật lịch sử đặc 
biệt, phải được tiếp cận bằng cách khác, trong một cuốn 
sách khác. Trong phạm vi cuốn sách này, qua việc miêu tả 
nghiệp tích của “thập kiệt” thời Minh Trị Duy tân, có nhiều 


chỗ đẻ cập đến vị Minh quân của nước Nhật. 
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Phần I 


NHỮNG 
NHÀ TIÊN PHONG 
CỦA SỰ NGHIỆP 
DUY TÂN 


CHƯƠNG † 


YOSHIDA SHOIN 
(CÁT ĐIÊN TÙNG ÂM) 


Yoshida Shõin (1830-1859) 


NIÊN BIỂU 


Năm 1830: sinh ra ở Hagi, là con thứ của võ sĩ bậc thấp 


Sugi Yurinosuke. 


Năm 1834: 4 tuổi. Làm con nuôi của Yoshiđa Daisuke, một 


võ sĩ bậc thắp và là thầy dạy ở Trường binh học Yamagaryu. 


Năm 1835: 5 tuổi. Thừa kế nhà Yoshida, đổi tên thành 
Daijirõ. Học Nho học, say mê Mạnh Tử. 


Năm 1840: 10 tuổi. Giảng nghĩa Vũ giáo toàn thư cho Han 
chủ' Möri Yoshichika nghe. 


Năm 1844: 14 tuổi. Được Han chủ mời vào Dinh giảng Vũ 


giáo toàn thư và bảy bộ khác, được ca ngợi có tài văn chương. 
Năm 1850: 20 tuổi. Đi thị sát Kyũshi?, viết Tâ du nhật ký. 


Năm 1851: 21 tuổi. Tháp tùng Han chủ đi Edo3; học binh 
học ở Edo. Học với thầy Sakuma Shõözan cùng nhiều người 


thầy lớn khác, và không chỉ tiếp thu về mặt tư tưởng mà còn 


! Han: Phiên. Han chủ: Phiên chủ, tức lãnh chúa - TG. 

(Trong cuốn sách này, những cước chú của tác giá được viết tắt là “TG”, của biên 
tập viên là “BTV”) 

?Kyñshũ là một trong bón đảo chính cúa Nhật Bản, đứng thứ ba cả vẻ diện tích 
lẫn dân số. Các đảo chính còn lại là: Honshu, Hokkaiđõ và Shikoku - BTV. 
*Nay là Tokyo - TG. 
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rèn luyện về các kỹ năng võ thuật. Tự ý rời Edo đến những 
nơi khác giao lưu với các chí sĩ mà chưa được phép của 


daimyö (tức đại danh). 


Năm 1852: 22 tuổi. Trở về Edo, liền được lệnh quay về 
quê. Bị phạt vì tội đi khỏi Edo khi chưa được phép. Bị tước 
bỏ danh hiệu võ sĩ. Phải đổi tên thành Matsujirö, sau đổi 


thành Shõöin. 


Năm 1853: 23 tuổi. Rời Hagi đi thị sát toàn quốc. Đổi tên 
thành Torajirõ. Nghe tin Hạm đội Mỹ đến Nhật, bèn tìm cách 
nắm tình hình. Tháng 9, định theo Hạm đội Nga ở Nagasaki 
ra nước ngoài du học. Khi đến Nagasaki thì Hạm đội Nga đã 


rời cảng. Quay về Hagi, giao du với Yanagawa Seigan. 


Năm 1854: 24 tuổi. Tháp tùng Kaneko Shigesuke, định 
lên Hạm đội Mỹ ở Shimoda nhưng thất bại. Bị bắt và đầu 
ngục Edo. Tháng 10 bị đưa về Hagi, giam tù ở Noyama. 

Năm 1855: 25 tuổi. Ở trong tù, giảng Mạnh Tử cho mọi 
người ở nhà tù. 

Năm 1856: 26 tuổi. Biên soạn Giảng Mạnh dư thoại, giảng Vũ 
giáo toàn thư cho con em trong tù. Môn đệ tăng lên rất nhiều. 

Năm 1857: 27 tuổi. Người chú lập Trường Shöka-sonjuku. 


Shõin chủ quản trường. Thuyết giảng chính ở trường. Đào tạo 
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nhiều nhân tài cho sự nghiệp “tôn Hoàng đảo Mạc”! và 


duy tân. 


Năm 1858: 28 tuổi. Có kế hoạch ám sát Lão trung? 


Manabe Akikatsu. Bị phát giác và lại bị tù. 


Năm 1859: 29 tuổi. Mạc phủ chủ trương đàn áp mạnh mê 
các chí sĩ “tôn Hoàng nhương Di”?. Shöin bị chuyển lên đại 
ngục Edo. Ngày 27 tháng 10 năm đó, bị tử hình. Thi thể của 
ông được các đệ tử đưa về chôn cất ở chùa Senjue Koin. Cái 
chết của Shõin lôi cuốn nhiều chí sĩ đi theo tư tưởng của ông. 


Họ tăng cường các hoạt động để lật đổ Mạc phủ. 


' Tư tưởng và phong trào ủng hộ Thiên hoàng, lật đồ Mạc phủ - TG. 

? Lão trung (röjũ): là quan chức cao cấp trong chính quyền Mạc phủ, tương 
đương Bộ trưởng hiện nay - TG. 

*Tư tưởng và phong trào ủng hộ Thiên hoàng, chống phương Tây - TG. 


Đụy Tân thập kiệt « TẾ 


CUỘC ĐỜI 


Yoshida Shõïin là nhà giáo dục và nhà tư tưởng tiên phong 
của sự nghiệp duy tân nổi tiếng ở Nhật Bản. Chính ngôi 
trường Shöka-sonjuku (Tùng Hạ thôn thục) mà ông làm chủ 
quản đã đào tạo không biết bao nhiêu nhà lãnh đạo xuất 
sắc của sự nghiệp Minh Trị Duy tân: Takasugi Shinsaku (Cao 
Lâm Tấn Tác), Kusaka Genzui (Cửu Bản Huyền Thụy), Kido 
Takayoshi (Mộc Hộ Hiếu Doãn), Yamagata Aritomo (Sơn 
Huyện Hữu Bằng), Itõ Hirobumi (Y Đằng Bác Văn)... Vì thế, 
dù hy sinh lúc còn rất trẻ, hoạt động giáo dục chưa nhiều 
nhưng Yoshida Shõin vẫn được ngợi ca là nhà tư tưởng, nhà 


giáo dục vĩ đại nhất của Nhật Bản tiền duy tân. 


Yoshida Shõin sinh năm 1830 ở Suõ, lớn lên ở Hagi, 
thuộc Han Chõöshũ, nay thuộc Yamaguchi, trong một gia 
đình võ sĩ bậc thấp. Lúc 4 tuổi, ông làm con nuôi của nhà 
Yoshida và đã chịu một sự giáo dục hết sức nghiêm khắc từ 
gia đình này. Từ lúc mới 6 tuổi, ông đã được gửi theo học 
Trường Sư phạm Quân bị Sangaryu, một Hanko (do Han lập 
ra và quản lý) của Chõshũ và tài học của ông đã sớm bộc lộ. 
Ông rất ham đọc sách, đã đọc không biết bao nhiêu sách và 
cổ vũ cho việc đọc sách. Chính Shõin luôn tự răn mình rằng 
chưa đọc được nhiều sách thì sẽ chẳng để lại được cho đời 


công danh sự nghiệp gì. 
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Ông nhiều lần tham dự các kỳ bình văn đo Han chủ Möri 
lakachika tổ chức và lần nào cũng được đích thân Mõri tán 
thưởng. Năm mới 10 tuổi, ông đã được phép thuyết giảng 
ở Meirinkan (Minh Luân quán) và năm 14 tuổi đã thuyết 
giảng Vũ giáo toàn thư cho chính Han chủ Möïri Takachika 
nghe. Trong các bài thuyết giảng của mình, ông không chỉ 
luận về kiến thức quân sự mà còn đề cập và phân tích sâu 


sắc tình thế chính trị đương thời. 


Ề. 


Trường Meirinkan (nơi Shõin học lúc nhỏ) 


Năm 1849, 19 tuổi, ông nhậm chức Ngoại khứ (Gaikyo) 
và theo lệnh của Han chủ Mori, tiến hành tuần tra các điểm 


canh phòng ven biển của Chöshũ. 


Từ năm 1850 đến năm 1853, ông đi khắp Nhật Bản, giao 
lưu với các võ sĩ, văn nhân và tìm mọi cách học hỏi những 


kiến thức mới đương thời. 
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Năm 1850, ông đến Hirado, Nagasaki, tìm đọc các tác phẩm 
liên quan đến phòng vệ ven biển của Trung Hoa và Nhật Bản, 
các thư phẩm của phái Vương Dương Minh', một trường phái 
Nho học có tư tưởng canh tân. Trong chuyến đi này, lần đầu 
tiên, ông đọc được cuốn Tần luận (Shinron) của nhà Nho canh 
tân thuộc phái Mito (Thủy Hộ) là Aizawa Seishisai (Hội Trạch 
Chính Chí Tè) nhờ đó mà tầm hiểu biết của ông về Nhật Bản, 
về phương Đông và về thế giới được mở rộng hơn nhiều. 
Những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi này được ông, 
viết trong cuốn hồi ký Tẩy du nhật ký. 


Năm 1851, ông tháp tùng Han chủ Möri đến Edo, tìm cơ 
hội học tập với các nhà giáo dục danh tiếng và giao lưu với 
các chí sĩ ở phía đông Nhật Bản. Ông đã theo học với Gonsai 
Asaka, Koga Sakei, Yamaga Sosui và đặc biệt là với nhà Hà 
Lan học nổi tiếng đương thời Sakuma Shözan (Tả Cửu Gian 
Tượng Sơn), người khởi xướng tư tưởng “Hòa hồn Dương 
tài” (Tinh thần Nhật Bản, kỹ thuật phương Tây), kêu gọi 
tiếp thu khoa học phương Tây để xây dựng Nhật Bản hùng 
mạnh. Ông đã tiếp thu những kiến thức về hàng hải, pháo 
binh và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của nhà Hà Lan 


học này. Tháng 12 năm đó, mặc dù không được sự đồng ý 


Vương Dương Minh (1472-1529): sống ở thời Minh, là một danh nhân Nho học 
và là người lập ra Dương Minh phái có ảnh hưởng lớn đến một bộ phận chí sĩ 
Nhật thời Minh Trị Duy tân - BTV. 
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sủa Han chủ, ông đã can đảm tiến hành một chuyến du học 
về phía đông bắc Nhật Bản. Lần đầu tiên ông được gặp nhà 
tư tưởng của phái Mito, những nhà kiến tạo tư tưởng “tôn 
Hoàng nhương Di” (Sonnö-jõï) là Aizawa Seishisai và Toyota 
Samiiro (Phong Điền Sâm Thứ Lang), tâm kiến thức của ông 
về phòng thủ đất nước được mở rộng hơn nhiều. Tuy nhiên, 
khác với những nhà tư tưởng “tôn Hoàng nhương Di“ của 
phái Mito, tư tưởng “tôn Hoàng nhương Di” của Shöin gắn 
liền với chủ trương mở cửa (kaikoku). Năm 1852, ông đã 
đi đến nhiều vùng như Nigata, Akita, Hirosaki, Aoimori, 
Tomioka, Sendai... tiếp xúc với các danh sĩ ở đó, các “danh 
nho, thần sư” ở vùng này “tán thưởng những suy nghĩ độc 
đáo” của ông. Chuyến đi này được ông ghi lại trong Đông 
Bắc du nhật kú. 


Tháng 4 cùng năm, ông được lệnh phải quay trở về 
Nagato và bị quản thúc ở đó vì tội “vong quốc”? (đi khỏi Han 
mà không được phép của Han chủ). Trong thời kỳ này, 
ông vùi đầu vào nghiên cứu các tác phẩm cơ bản của phái 


Quốc học? như Nhật Bản thư kỷ (Nihon Shoki), Tục Nhật Bản kỷ 


' Thời đó, người Nhật Bản quan niệm Han là Tiểu quốc. Muốn đi từ Han này 
sang Han khác phải có Giấy phép của Han chủ cho phép “xuất Han" mới được 
đi. Nếu không có giấy phép đó có thể bị bắt giam, nặng nhát là tử hình - TG. 

*Một trường phái học thuật thời Edo. Phái Quốc học (Kokugaku) chú trọng 
nghiên cứu các tác phẩm cổ, chứng minh cho sự tinh túy của học thuật, tỉnh 
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(Zoku Nihong))... nên tư tưởng “tôn Hoàng nhương Di” của 


ông được củng cố mạnh mẽ hơn. 


Tháng 1 năm 1853, được phép của Han chủ, một lần nữa 
ông lại đến Edo, tìm đến những bậc thức giả để học hỏi. 
Trong thời gian đó, có một sự kiện đã tác động lớn đến tư 
tưởng của ông là việc chiến hạm của Đô đốc Mathew Perry 
đến cảng Uraga đòi Nhật Bản mở cửa. Shõin cùng với thầy 
dạy Sakuma Shözan đã quan sát tận mắt và vô cùng sửng 
sốt trước sức mạnh của nền văn minh Mỹ. Ông nhận thức 
được rằng, nếu Nhật Bản không thay đổi chắc chấn sẽ có 
số phận như Trung Quốc. Ông đã nhìn thấy đó là “nguy 
cơ ngay trước mắt, tai họa cho vạn đời” và đã sốt sắng viết 
Tướng cấp tư ngôn (Những suy nghĩ riêng khẩn báo oới Tướng 
quân), trong đó luận bàn về sách lược đối phó với tình thế 
nguy cấp lúc bấy giờ. Mặt khác, ông còn có ý đỗ bí mật đột 
nhập vào các tàu nước ngoài để tìm hiểu kỹ thuật phương 
Tây và ra nước ngoài du học. Tháng 9 năm 1854, hạm đội 
của Đô đốc Mathew Perry quay trở lại Nhật Bản để ký kết 
hòa ước thông thương với Nhật Bản. Khác với Sakuma chỉ 
tìm hiểu văn minh phương Tây qua sách vở, Shõin quyết 


chí ra nước ngoài tìm hiểu nền văn minh phương Tây. 


thần Nhật Bản trước khi tiếp thu nền văn minh khác. Cổ sự ký và Nhật Bản thư 
ký là hai công trình cổ nhất do người Nhật biên soạn vào đầu thế kỷ VII - TG 
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Shõin cùng với những người bạn thân tích cực chuẩn 
bị để xuất ngoại. Shöin để nghị Perry giúp đỡ, tuy nhiên 
lúc đó Đô đốc Perry đang trong quá trình thương lượng 
với Mạc phủ và không muốn làm mắt lòng Mạc phủ nên 
từ chối. Kế hoạch trốn đi nước ngoài không thành, Shõin 
bị bắt giam. Đô đốc Perry, khi nghe tin Mạc phủ bát giam 
Shõin và những người bạn của ông, đã đưa ra yêu cầu giảm 
nhẹ tội. Một số chức cao cấp của Mạc phủ cũng phản đối 
tử hình Shõin, vì thế ông chỉ bị giam tù. Sakuma Shözan, 
thầy dạy của Shõin cũng bị bỏ tù vì liên quan đến hành 


động của ông. 


Sau đó, Shõïin bị đưa về giam lỏng ở nhà ngục Noyama ở 
Hagi, quê hương của ông. Ở trong tù, ông tổ chức Hội đọc 
sách (Dokushokai), giảng giải Mạnh Tử cho các tù nhân 
và tập Giảng Mạnh thư thoại của ông cũng ra đời từ đấy. 
Tháng 2 năm 1855, với lý do xin dưỡng bệnh, ông được trở 
về nhà. Từ đó, ông đành toàn tâm, toàn lực cho công việc 
giáo dục ở Trường Shöka-sonjuku. Về danh nghĩa, trường 
do người chú là Tamagi Bunnoshin thành lập nhưng trên 
thực tế, ông mới là người chủ quản, chỉ đạo và quản lý các 


hoạt động giáo dục tại đây. 


Tài năng giáo dục, khả năng cảm hóa trác việt của Shõin 
được bộc lộ rõ rệt trong phương pháp giáo dục của ông. 
Tuy trên danh nghĩa là trường tư thục Nho giáo, song trên 
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thực tế Shöin đã mang lại cho ngôi trường một nền giáo 
dục thực học “không phải đào tạo các thiên tài, các tiến sĩ, 
các công chức nhà nước mà là đào tạo các nhà cải cách duy 
tân”. Với nội dung và phương pháp giáo dục mới, trường 
đã đào tạo nhiều học trò trở thành các nhà lãnh đạo công 
cuộc “tôn Hoàng đảo Mạc” và sự nghiệp duy tân sau này. 
Trong số đó có các tên tuổi nổi bật: nhóm “Tứ thiên vương” 
gồm Takasugi Shinsaku, Kusaka Genzui, Yoshida Toshitaro 
(Cát Điền Vinh Đại Lang), Irie Sugukura (Nhập Giang Sâm 
Khố) và các lãnh tụ duy tân trong tương lai: Kido Kõin 
(tức Kido Takayoshi), Nomura Wasaku (Dã Thôn Hòa Tác), 
Õmura Masujirõ (Đại Thôn Ích Thứ Lang), Kubo Seitaro 
(Cửu Bảo Thanh Đại Lang), Maebara Issei (Tiền Nguyên 
Nhất Thanh), Itõ Hirobumi, Yamagata Aritomo... Đối với 
Shõïn, thời kỳ chủ quản ở Trường Shõka-sonjuku là thời kỳ 


vẻ vang nhất trong cuộc đời hoạt động giáo dục của ông. 


Năm 1858, việc ký “Hiệp ước tu hiếu thông thương 
Nhật-Mỹ” (Nichibei Shuko Tsusho Joyaku) đã gây nên 
sự khủng hoảng chính trị và rối loạn xã hội to lớn ở 
Nhật Bản và điều đó có tác động sâu sắc tới Shöin. Ông 
phê phán gay gắt việc ký hiệp ước mà thiếu tính toán của 
chính quyền Mạc phủ. Ông viết thư kiến nghị gửi tới Han 
chủ phê phán việc làm của Mạc phủ và, mặt khác, cử các 
môn đồ đi khắp nơi để thu tập tình hình, chính kiến và 
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thông qua Han chủ trực tiếp kiến nghị với Mạc phủ về 
đối sách trước tình hình trên. Mạc phủ chủ trương đàn áp 
các lực lượng đối lập, coi các hoạt động của Shõin là “xách 
động nhân tâm, không phải là học thuật thuần túy”, bắt 
giam ông và ra lệnh chuyển ông lên Đại ngục ở Edo. Có 
lẽ cũng từ đó, tư tưởng của ông chuyển từ “tôn Hoàng 
nhương Di” sang “tôn Hoàng đảo Mạc”. Ở trong tù, ông 
có âm mưu ám sát Manabe Senso, mật sứ của Mạc phủ ở 
Kyoto, nên bị tuyên án tử hình, vào ngày 27 tháng 10 năm 
1859 ông bị hành quyết. 


Là một tử tù của chính quyền Mạc phủ, sau khi sự nghiệp 
“tôn Hoàng đảo Mạc” hoàn thành, Shõin được tôn lên thành 
bậc tiên liệt, người anh hùng của Nhật Bản, được truy tặng 
tước vị Chính tứ phẩm, được đánh giá là nhà giáo dục lớn 
nhất trong lịch sử Nhật Bản, người đã hy sinh cả cuộc đời 


mình cho sự nghiệp “tôn Hoàng đảo Mạc” và duy tân. 


Tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng Yoshida Shöin đã để lại 
cho đời rất nhiều tác phẩm. Các tác phẩm của ông, về sau, 
được tổng hợp và in thành Yoshida Shõin toàn tập, bộ sách 
gồm 10 tập. Nhiều công trình nghiên cứu về ông cũng 
được xuất bản, qua các công trình này chúng ta hiểu biết 
đầy đủ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Shõin là nhà 
tư tưởng và nhà giáo dục tiên phong, góp phần to lớn vào 


sự nghiệp Minh Trị Duy tân. 
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NHÀ TƯ TƯỞNG KHAI MINH 


Trước hết, về mặt tư tưởng, Yoshida Shõin chủ trương 
khai minh. 


Cũng giống như bao con em võ sĩ khác, lúc nhỏ Shõin 
được học Nho học. Ông học Khổng Tử, Mạnh Tử và rất 
thích Mạnh Tử. Ông luôn trung thành với tư tưởng chí 
trung chí thành, luôn tâm đắc với lời dạy của các bậc 
Khổng Mạnh và truyền lại tâm niệm đó cho các môn đồ 
của mình: “Có chí vạn sự khắc thành”, “Nỗ lực chắc chắn 
sẽ được đền đáp”, “Không từ bỏ cho đến khi thành công”, 
“Làm người phải có ý chí mạnh mẽ, nhẫn nại, lòng can 
đảm, quyết đoán, làm đến cùng, quyết không trở thành 
người thừa thãi”, “Quyết chí nhất định sẽ làm được”... 
Ông luôn giáo dục cho học trò phải có ý chí, phải trung 
thành suốt đời với mục đích của mình, phải nỗ lực phấn 
đấu thì mới thành công. Đó cũng là đạo của võ sĩ, kẻ sĩ. 
Bản thân ông cũng là tắm gương sống về sự trung thành 
tư tưởng này: Sau khi Mạc phủ ký các hiệp ước mở cửa 
Nhật Bản, Yoshida Shöin đã nhận thấy nguy cơ rất lớn từ 
các cường quốc phương Tây và ngay lập tức ông lựa chọn 
con đường “nhương Dĩ” (chống phương Tây, đánh đuổi 
bọn giặc phương Tây). Nhưng muốn “nhương Di” thì phải 
dựng lên ngọn cờ để tập hợp các chí sĩ trong cả nước, và ngọn 
cờ đó không gì khác là “tôn Hoàng” (ủng hộ Thiên hoàng). 
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Như vậy, “tôn Hoàng” phải gắn với “nhương Dĩ”. Và theo 
suy nghĩ của Yoshida Shõin, muốn “nhương Di“ thành 
còng thì cần phải “tri Di”, tức phải tìm hiểu được tại sao 
phương Tây lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Để thực 
hiện ý chí đó, ông bắt chấp cả nguy hiểm đến tính mạng, 
mạo hiểm lên tàu chiến Mỹ, bày tỏ nguyện vọng đi Mỹ học 
tập. Tuy bị Mỹ từ chối, bị Mạc phủ bắt giam nhưng ông vẫn 
không từ bỏ ý định của mình. Và như chúng ta đã biết, đến 
khi chết, ông vẫn chưa thấy được kết quả của “nhương Di” 
như thế nào, thậm chí không hình dung ra được “nhương 
Di” diễn ra bằng cách nào cho hiệu quả nhất, nhưng ý chí 
sang phương Tây du học mới tìm ra biện pháp để khắc 
chế phương Tây là niềm tin có cơ sở. Về sau này, các đệ 
tử của ông như Itõ Hirobumi, Inoue Kaoru đã sang Anh, 
Takasugi Shinkaku sang Thượng Hải học hỏi, tìm cách thức 
“nhương Di“ thành công. Họ đều đã trở thành những biểu 
tượng bắt điệt của cuộc Minh Trị Duy tân. 


Tuy nhiên, Yoshida Shõin không chỉ chịu ảnh hưởng 
của Nho học phái Chu Tử mà trong quá trình thị sát khấp 
miễn Tây và miễn Đông Nhật Bản, tiếp xúc với nhiều bậc 
thức giả, ông lại chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tư tưởng của 
phái Vương Dương Minh, một phái cải cách của Nho học, 
được rất nhiều nhà Nho học Nhật Bản đi theo. Là một võ 


sĩ nhưng ông có quan điểm coi trọng nông dân, phụ nữ, 
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quan tâm đến canh nông, thương mại. Ông cũng có quan 
điểm tiến bộ khi viết rằng: “Đất nước là thành quả của mỗi 
quốc dân”, “Trong vạn vật, thiêng liêng nhất là nhân dân”. 
Theo Yoshida Shõin, quốc gia là thành quả tổng hợp của mỗi 
người dân sinh sống trên lãnh thổ Ấy tạo ra. Có nhân đân 
mới có quốc gia. Nhân dân là thiêng liêng nhất, nhân đân 
gây dựng nên quốc gia. Và, cái quan trọng nhất của mỗi 
quốc gia đó là độc lập tự tôn. Ông viết: “Quốc gia cần tự 
tôn về quyền độc lập của chính mình”. Có lẽ, Yoshida Shõin 
là người đầu tiên nhắn mạnh tầm quan trọng của “độc lập 
tự tôn” đối với quốc gia. Một quốc gia cần phải biết tự tôn 
trọng quyền độc lập của chính mình. Là một quốc gia độc 
lập, tự tôn, thì cần phải khôn ngoan khi bang giao với ngoại 
quốc. Về sau, chúng ta biết rõ rằng, chính Fukuzawa Yukichi 
phát triển tư tưởng “độc lập tự tôn” lên một tầm cao mới. 
Trong tác phẩm Khuyến học (Gakumon no Susume) nỗi tiếng, 
ông viết: “Dù là cá nhân, hay một quốc gia thì đều phải biết 
độc lập, tự tôn. Nếu đối phương có đạo lý chính nghĩa, thì 
dù có là một đất nước nghèo kém phát triển ở châu Phi thì 
cũng phải thành khẩn nói lời xin lỗi. Ngược lại, nếu bản 
thân có đạo lý chính nghĩa thì dù có là cường quốc quân 
sự như Anh, Mỹ thì cũng không được phép run sợ. Khi đất 
nước bị làm nhục, thì mỗi người dân phải biết xả thân bảo 
vệ đến cùng uy tín của dân tộc. Có như thế mới có thể bảo 


vệ được sự độc lập, tự do của đất nước”. Tỉnh thần “độc lập 
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° 


tự tôn” cũng là cốt lõi trong tư tưởng của nhà khai sáng vĩ 


đại nhất trong lịch sử Nhật Bản - Fukuzawa Yukichi. 


Ngoài ra, còn phải nhấn mạnh rằng, Yoshida Shõin 
bước đầu chịu ảnh hưởng của tư tưởng Tây học. Trong các 
chuyến đi khảo sát ở miền Tây và miền Đông Nhật Bản, 
ông đã tiếp xúc với nhiều ắn phẩm của phái Tây học, trong 
đó có tác phẩm Tân luận của Aizawa Seishisai. Tác phẩm 
này mở ra cho ông tầm kiến văn mới, tư tưởng mới. Đặc 
biệt, ông trực tiếp thụ học nhà Tây học (Hà Lan học) nổi 


tiếng Edo là Sakuma Shõzan. 


Trước áp lực của các cường quốc phương Tây, Shöin 
luôn luôn suy nghĩ về phương sách bảo vệ nền độc lập 
quốc gia. Tuy ông là người cổ vũ mạnh mẽ tư tưởng “tôn 
Hoàng nhương Di”, nhưng khác với nhiều nhà tư tương 
“tôn Hoàng nhương Di“ đương thời, Shöin nhận thức được 
sức mạnh của văn minh phương Tây, hướng tới tiếp thu 
nền văn minh phương Tây. Ông muốn tìm hiểu tận gốc 
văn minh phương Tây, sử dụng văn minh phương Tây để 
đối phó với phương Tây một cách có hiệu quả, nhằm đạt 
đến mục đích là “độc lập tự tôn” của Nhật Bản. Về khía 
cạnh này, sử gia Nga Xovaxtieva nhận xét rất có lý rằng: 
“Mặc dầu Shõin chủ trương nhương Di nhưng chủ trương 
nhương Di của ông gắn liền với sự cần thiết phải thi hành 


chính sách “mở cửa' và giữa chúng không có mâu thuẫn”. 
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Hơn nữa, qua tác phẩm của ông, chúng ta thấy Shõin cũng 
đã phác thảo ra cương lĩnh xây dựng một xã hội, trong 
đó văn võ được chấn hưng, công nghiệp, công nghệ phát 
triển, giao thương, buôn bán mở rộng đến các quốc gia 
khác... Với những tư tưởng đó, Shõin được đánh giá cao 
trong lịch sử tư tưởng Nhật Bản và ông được coi là “nhà 
tiên phong của chính sách phú quốc cường binh”. 


Những tư tưởng này của Yoshida Shöin được các môn 
đồ của ông, nhất là các môn đồ trong lò đào tạo Shõka- 
sonjuku phát triển và thực hiện, góp phần đưa đến những 
thành tựu tuyệt vời của Nhật Bản trong sự nghiệp Minh Trị 
Duy tân. Và cũng chính thành công của sự nghiệp Minh 
Trị Duy tân đã làm cho tên tuổi Yoshida Shõin trở nên nổi 


tiếng khắp năm châu. 
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NHÀ GIÁO DỤC KIỆT XUẤT 


Sự nghiệp giáo dục của Yoshida Shõöin gán liền với ngôi 
trường tư thục do ông quản lý và giảng dạy ở quê - Trường 
Shöka-sonjuku (Tùng Hạ thôn thục), vì thế xin giới thiệu 


kỹ hơn vẻ ngôi trường này. 


Shõka-sonjuku là ngôi trường rất kỳ lạ. Về quy mô thì nhỏ 
bé, nhỏ hơn các trường chùa (Terakoya); về chương trình 
thì không phong phú như các trường khác, đặc biệt, chúng 
ta cũng chưa thấy việc đưa Tây học vào giảng dạy như các 
trường tư thục khác, vậy mà Shöka-sonjuku cho đến ngày 
hôm nay vẫn được coi là ngôi trường tiêu biểu, thực hiện 
được lý tưởng giáo dục ở thời Edo. Có được điều này phần 


lớn là do nghiệp tích của người đứng đầu Yoshida Shõin. 


Di tích Shõka-sonjuku ở Hagi, Yamaguchi 
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Trường Shöka-sonjuku trên thực tế là do chú của Yoshida 
Shõin sáng lập vào năm 1842, bản thân Shõin, lúc nhỏ, cũng 
theo học thực hành binh học tại ngôi trường này. Tuy 
nhiên, khi lớn hơn, ông được gửi vào học và sau đó giảng 
đạy về sư phạm binh học tại Meirinkan (Minh Luân quán), 
một trường do Han thành lập. Vốn thông minh xuất chúng 
cộng với sự giáo dục kỹ lưỡng của cha và chú nên ngay từ 
khi 10 tuổi Yoshida Shõin đã được giảng bài lần đầu tiên tại 
Hanko này. Đương thời, sư phạm võ thuật và sư phạm binh 
học được thực hiện bằng cách đi du lịch khắp nơi trên đất 
nước để thể hiện cũng như mài giũa thêm kỹ năng diễn 
thuyết trước mọi người. Nhờ vậy mà Yoshida Shõin đã có 
cơ hội mở rộng tầm nhìn và được tiếp xúc với những con 


người kiệt xuất như Sakuma Shõözan. 


Năm 1857, Yoshida Shõin mở trường tư thục lấy tên là 
Shöka-sonjuku với tư cách kế thừa ngôi trường trước đây 
của chú mình, nơi ông đã từng theo học. Tại đây, ông đã 
nỗ lực đào tạo và truyền đạt những tư tưởng mà ông nhận 
thức được nhờ một thời gian dài đi khắp đó đây và thời 
gian ông bị bắt giam trong ngục. Cũng chính ngôi trường 
này đã góp phần đào tạo ra các anh hùng kiệt xuất góp 
phần đánh đổ Mạc phủ, thiết lập chính phủ mới - chính 
phủ Minh Trị. 
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Số học viên tại Shöka-sonjuku chỉ khoảng 30 người, cũng 
không phải tất cả đều đi học thường xuyên hằng ngày. 
Shõin không phân biệt học viên là võ sĩ hay thường dân. 
Mọi người đều có thể theo học, nhưng trên thực tế đến 
80% học viên xuất thân từ giới võ sĩ. Tuổi của học viên rất 
đa dạng, từ 12 tuổi cho đến 40 tuổi. Trường Shöka-sonjuku 
có ba lớp học: lớp buổi sáng, lớp buổi chiều và lớp buổi 
tối. Người học có thể chọn lựa thời gian phù hợp cho bản 
thân. Chương trình học tại đây cũng không được định sẵn, 
mà tùy theo nguyện vọng của học viên. Sau khi trao đổi 
với học viên, Shõin quy định chương trình học cho phù 
hợp. Chương trình và sách giáo khoa, sách học cũng rất 


đa dạng. 


Về hình thức học tập, theo Furukawa Kaoru trong cuốn 
Shöka-sonjuku', thì được chia thành nhiều loại hình khác 
nhau: giảng giải, hội độc, luận giảng, thảo luận, đối độc, 


khán thư, đối sách, tư nghiệp. 


“Giảng giải” của Shõin không phải chỉ là việc giải nghĩa 
của chữ và giải thích bài học như ở các trường Hanko thông 
thường mà ông đã đem những sự việc thật và giáo huấn 
trong bài học vào cuộc sống thường ngày, ngoài ra ông 
còn vừa liên hệ với những thời điểm cụ thể vừa triển khai 


' Tên đầy đủ của cuốn này là: Söka-sonjuku to Yoshida Shõin - BTV. 
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những tư tưởng của mình. Sách vở mà ông dùng đẻ dạy 
phần nhiều là sách Nho học như Mạnh Tử nhưng về giảng 
giải thì ông lại khéo léo đưa vào cả những tư tưởng của 
phái Dương Minh học và phái Mito học. 


Trong trường hợp người học chỉ đến khoảng một hoặc 
hai người thì ông áp dụng hình thức “Đối độc”. “Đối độc” 
là cách học mà một người đọc thì người còn lại sẽ nghe rồi 
chỉnh sửa chỗ đọc sai, cùng nhau suy nghĩ và tìm hiểu về 
chỗ khó đọc hoặc không hiểu nghĩa. Ngoài ra, với những 
buổi học ít người trên hình thức “Đối độc” thì đôi khi sẽ 
được thực hiện bên ngoài phòng học như vừa giã gạo vừa 
đọc sách theo kiểu đối câu lần lượt giữa thầy với trò, vừa 
nhổ cỏ ngoài bờ ruộng gần trường vừa đọc sách hoặc nói 


chuyện vẻ lịch sử. 


“Hội độc” là cách mọi người cùng nhau tập trung lại 
thành một hội rồi cùng đọc bài học, trong quá trình này 
việc đọc sách không chỉ đơn thuần là đọc vẹt mà vừa đọc 
vừa giảng giải ý nghĩa, nội dung của bài với ý nghĩa là đọc 
hiểu, đây là cách học của những nhóm người có trình độ 
tương đương nhau. Tuy nhiên, vì Shöka-sonjuku là ngôi 
trường tập hợp nhiều học sinh có độ tuổi, học lực khác 


A- 


nhau nên nhóm người “Hội độc” cùng được bồ trí đọc theo 
trình tự, và có lẽ Shõin cũng phải giảng giải thêm những 
vấn để khó. 
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“Đối sách” còn gợi là bài viết văn, các học viên được 
chọn để tài của mình, tuy nhiên cũng có khi Shöin ra đề 
cho học sinh làm bài. Năm 1858, sau khi “Hiệp ước tu hiểu 
thông thương Nhật-Mỹ” được ký kết, Thiên hoàng đã lệnh 
trưng cầu dân ý về vân đề này thì ngay lập tức Shõin cũng 
ra đề tài là “Shõka-sonjuku sách vấn nhất đạo” để lấy ý 


kiến của học sinh. 


Giảng đường của Shöka-sonjuku 


Về “Thảo luận” thì không rõ có hoàn toàn giống “Hội thảo 
luận” ở Meirinkan hay không, nhưng ở Shöka-sonjuku thì có 
hình thức tương tự như vậy, tức là thảo luận những vấn để 
có tính thời sự của đất nước. Và như vậy, thảo luận, không 


chỉ là bàn luận những nội dung của “Hội độc”, “Đối độc” 
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mà những vấn đẻ thời sự cũng được đem ra bàn luận, bản 
thân Shõin và học sinh đều trao đổi ý kiến với nhau hết sức 


cởi mở và nhiệt thành về những vấn đề này. 


Không chỉ có thế, Shõin vốn là một nhà sư phạm binh 
học phái Yamaga cho nên học viên học ở Shöka-sonjuku 
không chỉ có học văn mà còn có cả những môn học về 
quân sự như luyện tập về súng bắn, kiếm thuật, bơi lội... 
Kiếm thuật thì được học ngay trong vườn của dòng họ 
Sugi, bơi lội thì luyện tập ở sông Matsumoto, luyện tập về 
súng Tây thì thực hiện ở Kawahara. Những kỹ thuật quân 
sự truyền thống theo phái Yamaga mà Shõin có được, có 
lẽ cũng nhờ khoảng thời gian tiếp xúc và học tập trong 
trường của Sakuma Shözan và ở Nagasaki. Shõöin đã khéo 
léo áp dụng những điều đáng học của binh học phương 
Tây để tạo ra những chiến thuật độc đáo của riêng mình, 
trên cơ sở đó Shöka-sonjuku còn thực hành huấn luyện cả 


về hành quân, tập trận và triển khai tác chiến... 


Mối quan hệ giữa Shõin và học viên không phải là giữa 
người đạy và người học, ông đã coi trọng cách thức “sư đệ 
đồng hành” tức là cùng nhau học tập. Ngoài ra, Shöin còn 
nổi tiếng là một người làm giáo dục thông qua các bức thư. 
Trong số rất nhiều những lá thư còn được lưu lại, người ta 
đã đọc được hầu hết nội dung trong thư là những lời khuyên 


nhủ và động viên đến học viên của Yoshida Shöin. Trong mỗi 
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bức thư ông đều tìm ra được một điểm mạnh của học viên, từ 
đó dẫn dắt họ theo hướng mà họ có thể tự tìm hiểu. Không 
chỉ có thế, ông còn khuyến khích các học viên của mình đi 
đó đi đây để tìm hiểu vẻ thế giới bên ngoài, đồng thời thu 
thập những thông tin mà học viên mình sau thời gian bước 
ra bên ngoài tìm hiểu đã báo lại với ông, tập hợp các thông 
tin đó lại thành tập Phi nhỉ trường mục và chia sẻ thông tin từ 
đó với các học viên của mình. 

Theo một nhà nghiên cứu người Nhật trong công trình 
Nghiên cứu lịch sử giáo dục trường tư thục ở Nhật Bản, Trường 


Shöka-sonjuku có những nét đặc sắc sau đây: 


* - Thứ nhất, là việc đòi hỏi sự tham gia chính trị dựa 
trên lập trường của chính bản thân mỗi người mà 


không cần phân biệt đẳng cấp xã hội. 


» - Thứ hai, giáo dục không phân biệt đẳng cấp xã hội, 
tuổi tác, giới tính. 

« - Thứ ba, vì Yoshida Shõin đã đặt niềm tin lớn lao vào 
tính Thiện của mỗi con người, ông luôn mang trong 
mình tư tưởng cốt lõi đó nên ông cũng cho rằng không 
có người nào là người không thể giáo dục được. 


Ngoài ba điểm chính ở trên, đây còn là ngôi trường tư 
thục đặc biệt chưa từng có trong lịch sử các trường tư thục 


với hình thức giáo dục dựa trên phương châm thực tiễn. 
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Với nội dung và phương pháp giáo dục như vậy, ngôi 
trường này là một trong những cái nôi đào tạo ra những 
nhân tài ghi danh trong lịch sử, nhiều nhân vật là lãnh 
đạo cho phong trào “đảo Mạc” cuối thời Edo. Trong số đó 
phải kể đến: Kusaka Genzui, Takasugi Shinsaku (chí sĩ thời 
Bakumatsu'); Kido Takayoshi (một trong ba “Duy tân tam 
kiệt”); Õmura Masujirồ (Đại tướng, người có công lao đặc 
biệt trong cải cách quân sự thời Minh Trị); Itõ Hirobumi (bốn 
lần làm Thủ tướng và là người giữ chức Thủ tướng nhiều 
lần nhất của Nhật Bản), Yamagata Aritomo (hai lần làm 
Thủ tướng Nhật Bản); Yamada Akiyoshi, Shinagawa Yajirõ 
(các nhà chính trị lớn của Nhật thời Minh Trị Duy tân)... 


!Tức “Mạc mạt” - BTV. 
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ĐỀN THỜ YOSHIDA SHÖIN 


Xung quanh Trường Shðka-sonjuku cũng có nhiều di 
tích lịch sử khác như ngôi nhà nơi sinh ra Shõïin, lăng mộ 


và nhà cũ của Itõ Hirobumi... 


Đền thờ Yoshida Shõin được xây dựng vào năm 1890. 
Trong quá trình tu sửa Trường Shõka-sonjuku - ngôi trường 
của Yoshida Shöin, thì ở bên phần đất của nhà Sugi (họ cũ 
của Yoshida Shõin) đã cho xây dựng một ngôi đền thờ nhỏ 
theo kiến trúc nhà kho, tường đất nằm ở phía tây của ngôi 
trường. Về sau, Itõ Hirobumi, Thủ tướng Nội các đầu tiên 
của Nhật Bản, cùng các chính trị gia từng là học trò của 
Yoshida Shõin đã tổ chức một cuộc vận động quyên góp 
xây dựng đền thờ này thành đền chung. Đến năm 1907, 
họ nhận được sự cho phép xây dựng ngôi đền thành đền 


chính thức của tỉnh Yamaguchi. 


Đền thờ Yoshida nhỏ, đơn sơ. Khu vực khang trang 
nhất là Chính điện mới được xây dựng vào năm 1955. 
Trong Chính điện thờ những di vật của Shõin dùng để dạy 
học lúc sinh thời là nghiên mực đỏ và những văn thư gửi 
cho phụ huynh được cất giữ như là đi ngôn của ông. Shöin 
được tôn sùng như là vị thần của học vấn. Ngoài ra, đền 
này cũng tiếp giáp với ngôi nhà cũ nơi Shöin đã trải qua 
những ngày tháng bị quản thúc tại nhà do bị bắt khi đang 


trèo lên tàu chiến của Mỹ, xin ra nước ngoài du học. 
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Thủ tướng hiện thời của Nhật Bản là Abe Shinzõ đặc 
biệt ngưỡng mộ Yoshida Shõöï¡n. Khi về quê, tỉnh Yamaguchi, 
nhiều lần ông đến thăm khu di tích kỷ niệm Yoshida Shõin. 
Ông quyết tâm noi theo Shöin, học hỏi từ Shõin kế sách 
để lãnh đạo đất nước Nhật Bản hiện nay. Ông nói: “Tiên 
sinh Yoshida Shöin với ý chí quyết đoán mạnh mẽ, đã hành 
động một cách kiên quyết dựa trên những ý tưởng chưa 


ri 


từng có. Tôi nguyện sẽ làm như vậy 
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CHƯƠNG 2 


SAKAMOTO RYÕÖMA 
(PHẢN BẢN LONG MÃ) 


Sakamoto Ryöma (1835-1867) 


NIÊN BIỂU 


Năm 1835: sinh ra trong gia đình võ sĩ-thương nhân ở 


Han Tosa (nay là tỉnh K6chi). 


Năm 1846: 11 tuổi. Mẹ mắt, chị gái thay mẹ chăm sóc các 


em. Vào học trường Hán học Nanzan. 


Năm 1848: 13 tuổi. Vào học kiếm đạo ở lò Hineno, học 


rất chăm. 
Năm 1853: 18 tuổi. Đi Edo học kiếm thuật ở lò kiếm Chiba 
Sadakichi. Chiến hạm Perry đến đậu ở Uraga trong Vịnh Edo. 


Năm 1854: 19 tuổi. Về quê Tosa. Gặp Kawada Shoryo, 


họa sĩ, thức giả ở quê, tìm hiểu tình hình nước ngoài. 


Năm 1856: 21 tuổi. Lại lên Edo, giao lưu với đồng hương 
Takechi Zuizan (con được biết với tên Takechi Hanpeita, 
hay gọi tất là Han) và Kido Takayoshi của Chöshũ (người 


về sau được vinh danh là một trong “Duy tân tam kiệt”). 
Năm 1857: 22 tuổi. Dự thi Hội kiếm thuật. 


Năm 1858: 23 tuổi. Gia nhập Đảng Cần vương của 
Takechi, đi lại hoạt động ở Kyoto và Chöshũ. 


Năm 1862: 27 tuổi. Phản đối chính sách của Han, thoát 
khỏi Han hoạt động dưới tư cách một chí sĩ tự do. Làm môn 


hạ của Katsu Kaishũ, Tư lệnh hạm đội của Mạc phủ. 
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Năm 1863: 28 tuổi. Được tha tội thoát Han, làm Trưởng 


sở huấn luyện lái tàu Kobe. 


Năm 1864: 29 tuổi. Lên Kyoto, gặp Saigõ Takamori, về 


sau tiếp xúc với Han Satsuma. 


Năm 1865: 30 tuổi. Gặp Yokoi Shõnan của Han Echizen. 
Hội kiến với Kido ở Shimonoseki. Thành lập công ty vận 
tải hàng hải Kameyama, có chí hướng hoạt động thương 


mại trên biển. 


Năm 1866: 31 tuổi. Làm trung gian thiết lập liên minh 
Satsuma-Chöshũ, lực lượng chủ yếu lật đổ Mạc phủ, thiết 
lập chính quyền Minh Trị. 


Năm 1867: 32 tuổi. Soạn thảo Thuyền trung bát sách, 
được coi là cương lĩnh đầu tiên để xây dựng Nhật Bản cận 
đại. Thúc giục Han Tosa thực thi “Đại chính phụng hoàn” 
(Taisei Hökan)'!. Thành lập Viễn hải đội, có chí hướng 
thương mại quốc tế. Bị ám sát ở Kyoto trước khi chính 
quyền Minh Trị thành lập. 


! Trao trả quyền lực cho Thiên hoàng. 


44 + Nguyễn Tiến Lực 


CUỘC ĐỜI 


Ryöma sinh năm 1835, trong một gia đình võ si-thương 
nhân. Dòng họ Sakamoto sở hữu nhiều ruộng đất, làm 
nghề nâu và bán rượu, trở nên giàu có. Cụ tổ của ông đã 
bỏ tiền ra mua chức hương sĩ (goshi) để lấy danh tiếng'. Vì 
thế, về thân phận thì Ryöma thuộc hạng võ sĩ thấp nhất- 
hương sĩ (võ sĩ làng), nhưng về tài sản thì rất giàu có, giống 
như thương nhân. Chính địa vị như vậy tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hoạt động của ông sau này. Ông có cái 
danh của võ sĩ để tập hợp các chí sĩ, lại có tầm nhìn rộng 


của thương nhân và có cả tiền bạc để xây dựng sự nghiệp. 


Ryöma là con út trong gia đình có 5 người con. Anh trai 
cả Gonpei thừa kế gia tộc; 3 người chị gái, đặc biệt là chị 
cả Otome có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm của ông. Lúc 
nhỏ Ryõma cũng được đến trường học Hán học, nhưng 
cậu con út nhà Sakamoto hầu như chẳng mấy để tâm đến 
chuyện học hành. Thấy ông không muốn theo nghề “văn”, 
nhà Sakamoto bèn hướng ông theo nghề “võ”. Gia đình 
gửi ông vào học ở Trường kiếm đạo Hineno Benji và ông 


tỏ ra chăm chú học hành. Tuy vậy, ở quê, ông cảm thấy sự 


' Hương sĩ: thường được gọi là võ sĩ làng, do mua mà có. Về thân phận họ là võ 
sĩ cấp thấp, cha truyền con nổi nhưng về công việc thì họ theo nghiệp cũ, làm 
nông hay buôn bán. Ryöma là hương sĩ tiêu biểu của thời Edo - TG. 
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phân chia đẳng cấp “sĩ nông công thương” trong xã hội lẫn 
phân định trên - dưới trong tầng lớp võ sĩ quá nặng nễ nên 


có ý đi đến những đô thị lớn để học hỏi. 


Năm 1853, Ryõma đi Edo để tu luyện thêm kiếm thuật. 
Nhờ gia đình giàu có, ông chẳng gặp khó khăn gì trong 
việc chỉ trả tiền ăn học ở Edo. Đến Edo, nhờ được học và 
sinh hoạt cùng với kiếm sư Chiba Sadakichi, Ryöma trở 
thành một người hoàn toàn khác. Ông say sưa rèn luyện 
suốt ngày đêm nên sớm trở thành tay kiếm danh tiếng. 


Vào lúc đó, Đô đốc Perry dẫn một hạm đội gồm bốn 
chiếc tàu chạy bằng hơi nước của Mỹ đến đậu nghênh 
ngang ở cảng Uraga, vịnh Edo, đòi Nhật Bản mở cửa thông 
thương. Ryöma và các bạn kiếm khăn áo chỉnh tể, kiếm 
mang ngang hông, lén sát đến Uraga quan sát nhưng tới 
nơi thì hết sức kinh hoàng. Họ chưa bao giờ chứng kiến 
cảnh hãi hùng như thế, 4 chiếc tàu đen ngòm như 4 con 
quái vật khổng lồ đậu sừng sững ngoài cửa biển. Dù có 
giỏi võ thuật đến mức độ nào đi nữa thì cũng chẳng nhằm 
nhò gì với những hắc thuyền khổng lồ đó. Kinh hoàng khi 
nhìn thấy hạm đội của Perry, nhiều người dân Edo đã thu 
đọn đỗ đạc, bồng bế con cái bỏ trốn khỏi Edo về quê lánh 
nạn. Dưới sức ép nặng nề đó, năm sau, năm 1854, Mạc phủ 
phải ký “Nhật-Mỹ hòa thân điều ước” (Nichibei Washin 
Joyaku), chính thức mở cửa Nhật Bản. 
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Sau khi mở cửa, tình hình chính trị và xã hội Nhật Bản 
rỗi loạn. Ở Nhật Bản xuất hiện nhiều trường phái khác 
nhau, thậm chí đối lập nhau. Đó là các phái: Khai quốc 
(Kaikoku): mở cửa; nhương Di (Jõi): chống phương Tây; 
tôn Hoàng (Sonnöð): ủng hộ Thiên hoàng và sau này phát 
triển thành các phái tôn Hoàng nhương Di (Sonnõ-jõi): 
ủng hộ Thiên hoàng, chống phương Tây; tôn Hoàng đảo 
Mạc (Sonnöõ-töbaku): ủng hộ Thiên hoàng, lật đổ Mạc phủ. 
Ryöma băn khoăn chưa biết lựa chọn con đường tiếp theo 


của mình như thế nào. 


Cuối tháng 6 năm 1854, Ryöma trở về quê hương sau 
một năm xa cách. Cha mẹ anh em Ryõma rất vui mừng vì 
thấy Ryöma trông vạm vỡ rắn chắc và đã nổi danh về kiếm 
thuật. Bạn bề hàng xóm đến thăm hỏi rất nhiều, ai cũng 
muốn Ryõma mở lò kiếm ở quê luyện cung kiếm cho con 
em võ sĩ. Nhưng không biết tại sao Ryöma vẫn thấy không 
thích hợp với cuộc sống nơi đây, trong đầu cứ ám ảnh về 


hình ảnh uy dũng của hạm đội Mỹ. 


Ryöma tìm đến Kawada Shoryo, một thức giả ở quê 
để bàn luận thời thế. Shoryo là một võ sĩ, quan chức của 
Tosa, người trực tiếp điều tra Nakahama Manjirö, người 
vừa từ Mỹ trở về Han sau 11 năm sống ở đó. Manjirö vốn 
là ngư dân, trong một chuyến đi biển, thuyền bị bão chìm 


và được tàu đánh cá Mỹ đưa về Mỹ sống 11 năm. Khi trở về 
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Han, Han chủ lệnh cho Shoryo điều tra Manjirõ để nắm 
tình hình nước ngoài và để cảnh giác với chính Manjirõ 
vì lo ngại ông này tuyên truyền cho phương Tây. Lúc mới 
tiếp xúc, Shoryo cũng rất ngại Ryõma nhưng sau khi biết 
Ryöma là người thực tâm muốn biết tình hình và các kế 
sách ứng phó trước áp lực phương Tây, ông bèn nói rõ cho 
Ryöma biết ý kiến của mình. Theo Shoryo, muốn bảo vệ 
Nhật Bản trước sự uy hiếp của ngoại quốc thì phải tìm 
cái tốt của họ mà học, phải tăng cường sức mạnh của đất 
nước. Phải tiến hành thông thương và cử người ra ngoài 
học. Ngược lại, nếu ghét người nước ngoài thì chắc chắn 
sẽ thua họ. Việc trực tiếp đánh đuổi các chiến hạm Mỹ là 
bắt khả thi nhưng việc mở cửa ngay tức khắc cũng là điều 
không nên làm. Nếu chiến tranh nổ ra thì trước các hạm 
đội phương Tây, các chiến thuyền của Nhật chỉ là những 
đồ chơi trẻ con không hơn không kém. Nhật Bản cũng sẽ 
thất bại và lệ thuộc vào nước ngoài như Trung Quốc và 
Philippines mà thôi. Bấy giờ chỉ có một cách là làm thế nào 
cho việc buôn bán phát đạt, tích lũy được nhiễu tiền rồi 
mua lấy chiến hạm nước ngoài. Phải tìm cách học kỹ thuật 
hàng hải rồi tự mình lái tàu khi thì vận chuyển hàng hóa 
khi thì vận chuyển vũ khí. Ryõma tiếp thu những ý kiến đó 
ở mức độ nào thì chúng ta không rõ, nhưng về sau những 
việc ông làm có nhiều điều đúng như những lời khuyên 


của Shoryo. 
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Sau hai năm ở quẻ, năm 1856, Ryöma lại đi Edo. Và lần 
này cùng đi có Takechi Zuizan, một nhân vật được coi là 
thông thạo chính trị nhất ở Han. Zuizan vào luyện ở lò 
Momonoi Shunzo, còn Ryöma vào lò Chiba Sadakichi. Đây 
là hai lò kiếm nổi tiếng ở Edo. Tại đây, Ryöma đã có dịp làm 
quen với Kido Takayoshi, một cuộc gặp gỡ rất có ý nghĩa 


đến tiền trình lịch sử sau này. 


Tháng 1 năm 1858, Ryõma được cấp bằng Kaiten, tức 
bằng chứng nhận đã học hết các bí quyết kiếm thuật của lò 
võ Chiba. Từ lúc đó Ryõma nổi danh là tay kiếm lão luyện 
trong giới kiếm thuật. Vào mùa thu năm đó, ông trở về 


Tosa sau hai năm tu nghiệp ở Edo. 


Cũng trong năm này, trên chính trường Nhật Bản có 
nhiều xáo động lớn. Người thực sự nấm quyển trong Mạc 
phủ lúc này là Đại lão' li Naosuke (Tỉnh Y Trực Bật) đang 
tích cực vận động Triều đình phê chuẩn Hiệp ước tu hiếu 
thông thương Nhật-Mỹ. Khắp Nhật Bản dấy lên phong 
trào chống phương Tây và vận động Thiên hoàng không 
phê chuẩn Hiệp ước trên. li chủ trương đàn áp mọi sự 
chống đối, lùng bắt các chí sĩ, bỏ tù. Trong những tù nhân 
' Chức vụ cao nhất trong chính quyền Mạc phủ, cố vấn tối cao cho Tướng quân, 
nhiều trường hợp là người nắm thực quyền của Mạc phú, giống như Tế tướng. 


Đây không phải là thường chức mà chỉ đặt ra khi Tướng quân có yêu cầu. Số 
lượng Đại lão cũng rắt ít, chỉ có từ 1 đến 3 người mà thôi - TG. 
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của li có những nhà hoạt động nổi tiếng như Hashimoto 


Sanai, Umeda Unpin, Rai Mikisaburõ, Yoshida Shöin... 


Để trả thù cho hành động đàn áp, phe chống đối đã tổ 
chức ám sát li Naosuke ở Edo, rồi nhân đó mà tăng cường 
gây áp lực với Triều đình. Trước tình thế này, Mạc phủ có 
xu hướng hòa dịu hơn, do đó mà có chủ trương “Công vũ 
hợp thể” (Kobu Gattai). Trong Triều đình, Iwakura cũng 
tích cực hoạt động theo hướng này, thậm chí còn cả tạo 


dựng mối tình chính trị Shõgun-Công chúa. 


Han chủ Tosa Yamauchi là người tích cực theo chủ 
trương “Công vũ hợp thể”. Tuy nhiên phần lớn các chí sĩ 
trong Han lại theo hướng nhương Di. Ryöma không hoàn 
toàn tán thành nhương Di mà đi theo phái cần vương. 
Ryöma nhận nhiệm vụ đi Chöshũ tiếp xúc với các chí sĩ cần 
vương ở đó. Hành động thoát khỏi Han khi không được sự 
đồng ý của Han chủ có thể bị coi là trọng tội nhưng Ryöma 
vì không tán thành các chủ trương của Han nên mới quyết 
chí đi tìm phương hướng khác phù hợp hơn với tình hình 
đương thời. 

Ryöma đến Shimonoseki, thăm Shiraishi Shoichiro, một 
người có quan hệ buôn bán với ông. Khi đến đó, ông biết được 
nhiều nguồn tin về hoạt động ráo riết của các Han ở Kyoto. 


Được biết, Satsuma đã cử 1.000 võ sĩ lên Kinh đô (Kyoto) và sẽ 
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liên kết các chí sĩ lại để lật đố chính quyền Mạc phủ. Ryõma 
quyết định đi Satsuma để tìm hiều tình hình vì nghe nói 
nơi đây đã thay đổi rất nhiều như mua tàu lớn, học tập kỹ 
thuật phương Tây, xây dựng lò phản xạ. Tuy nhiên, vào thời 
bấy giờ các Han đều canh phòng cần mật, Ryõma không vào 
được Satsuma. Ông chuyển hướng lên Edo, ở đó gặp được 
Matsudaira Yoshinaga, Han chủ của Fukui và Tổng tài chính 
sự! của Mạc phủ. Ông này đã thân tình giới thiệu Ryöma với 
Katsu Kaishũ (Thắng Hải Chu), bấy giờ là Tư lệnh Hạm đội 
của Mạc phủ. 


Kaishũ vốn sinh ra trong gia đình võ sĩ nghèo ở Edo. 
Trong quá trình ông theo học Rangaku, Mạc phủ phát hiện 
được tài năng của ông nên đã cử đi Nagasaki trực tiếp học 
hàng hải từ các sĩ quan người Hà Lan. Năm 1860, Kaishũ đã 
chỉ huy tàu Kanrin Maru trực tiếp vượt Thái Bình Dương 
đi thăm Mỹ, tạo nên lòng tự hào cao cả của người Nhật. 
Kaish là một trong số ít quan chức cao cấp của Mạc phủ 
am hiểu rộng tình hình ngoại quốc, đồng thời theo chủ 
trương mở cửa. Kaishũ phân tích tình hình thế giới và chỉ 
ra rằng trong tình thế bấy giờ, nhương Di có nghĩa là tự 
điệt. Kaishũ thuyết phục Ryöma rằng nhiệm vụ chính trong 


thời gian này là cận đại hóa quân đội và thực thi chính sách 


' Chức Tổng tài chính sự này tương tự như Chánh văn phòng Nội các hiện nay - TG. 
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mở cửa. Những điều như vậy Ryöma đã từng nghe họa sĩ 
Kawada nói 8 năm về trước nhưng lần này nghe từ chính 
Kaishũ, một quan lại cao cấp, người từng đi lại nhiều nước 
nên đã có ấn tượng mạnh. Từ đó, Ryöma còn được làm đệ 
tử của Kaishñ, và nhờ đó mới có những cống hiến to lớn cho 


đất nước sau này. 


Ryöma đã tận tâm tận lực để thiết lập sở huấn luyện 
hải quân ở Kobe và trở thành cánh tay đắc lực của Kaishũ. 
Trong vòng một năm ông đi lại giữa Kobe và Edo đến 4 lần, 
lo toan việc mở Sở huấn luyện Kobe. Trong thời gian làm 
việc với Kaishi, Ryöma còn nối được liên lạc với Han Tosa 
và nhờ sự can thiệp của Kaishũ nên Han chủ Yamauchi đã 


tha tội thoát Han cho Ryõma. 


Tháng 12 năm 1862, Ryöma phục vụ trên chiến hạm 
Jundo-maru do Kaishũ chỉ huy, hoạt động ở phía Thái 
Bình Dương đọc vùng biển từ Edo đến phía tây nam Nhật 
Bản. Được đi trên chiến hạm Jundo-maru mà Mạc phủ 
mới mua của Hải quân Anh, Ryöma rất tự hào. Ông viết 
thư khoe với chị gái Otome: Giờ đây em đã trở thành nhà hải 
quân học, được làm môn đồ của Đại Tiên sinh Katsu Rintarõ 


(tên khác của Kaishử). 


Tháng 2 năm 1864, việc xây dựng Sở huấn luyện hải 


quân Kobe hoàn thành. Ryõma được cử làm giáo viên, 
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phụ trách giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật lái tàu ở Sở 
này. Trong quá trình huấn luyện cho các môn đồ, Ryöma 
có dịp đi Đông về Tây, hiểu được vô vàn điều quý giá trong 


thiên hạ. 


Vào tháng 7 cùng năm, một sự biến lớn đã diễn ra ở Kyoto. 
Quân Chöshũ trở lại bao vây Kinh đô. Ngày 19 tháng 7, ở gần 
cửa Hamaguchi, còn gọi là Kinmon (Cấm môn), đã điễn ra 
một trận chiến quyết liệt giữa quân Chõshũ và quân Mạc 
phủ. Quân Chöshũ chỉ có 1.000 người, kể cả 100 người của 
các Han khác, trong khi đó Liên quân Mạc phủ có tới 30.000 
người, do Saigõ của Satsuma chỉ huy. Quân Chöshũ chiến 
đấu rất quyết liệt nhưng do sự chênh lệch quá lớn về quân 
số nên cuối cùng phải chịu thất bại, rút chạy khỏi Kyoto. 
Nhà chỉ huy quân Chöshũ là Kusaka Genzui cũng chết 


trận. Lịch sử gọi đây là sự biến Cắm môn. 


Vì tấn công vào Kyoto nên quân Chöshũ bị coi là kẻ thù 
của cả Mạc phủ và Triều đình. Shõögun lemochi ra lệnh cho 
quân đội các Han tập trung lực lượng chuẩn bị mở cuộc 
chinh phạt Chöshũ. Đây là cuộc chỉnh phạt Chöshũ lần thứ 
nhất. Saigö của Satsuma được cử làm Tổng tư lệnh quân 
đội chính phạt. Chöshũ trước đó đã bị tổn thất nặng nẻ do 
cuộc tắn công của liên quân bốn nước Anh-Pháp-Mỹ-Hà 
Lan vào Shimonoseki, lần này trước sức mạnh hùng hậu 


của liên quân do Saigõ chỉ huy nên đành chịu đầu hàng. 


Duy Tân thập kiệt » Sã 


Những người chịu trách nhiệm trong cuộc tấn công Kyoto 


phải mố bụng tự sát. 


Đầu năm 1865, ở vịnh Kagoshima đã diễn ra cuộc hội 
đàm quan trọng giữa Sakamoto và Saigõ. Chính tại sự kiện 
này Sakamoto đã đề nghị thiết lập liên minh giữa Satsuma 
và Chõöshũ, cho rằng nếu thiết lập được liên minh này thì 
có thể thay đổi cả Nhật Bản. 


Cùng thời gian này Ryðma đứng ra lập Kameyama, 


công ty thương thuyền đầu tiên ở Nhật Bản. 


Năm 1867, Sakamoto bị ám sát cùng với người bạn tri kỷ 
của ông, Nakaoka Shintarö, vào đúng ngày sinh nhật lần 
thứ 32, khi đang ngụ tại một quán trọ ở Kyoto. Các sát thủ 
phò Mạc phủ Tokugawa được xem là hung thủ, nhưng kẻ 
giết người thật sự vẫn còn là bí ẩn cho đến ngày nay. 


Sakamoto Ryöma là một nhân vật lịch sử đặc sắc, luôn 
luôn giành được cảm tình đặc biệt của người dân Nhật. Là 
võ sĩ cấp thấp nhưng cũng là thương nhân giàu có, Ryõma 
đã có công rất lớn trong việc thiết lập liên minh Satsuma- 
Chöshũ, lực lượng chủ yếu lật đổ Mạc phủ, thiết lập chính 
quyền Minh Trị và cũng là người khởi xướng cương lĩnh 
xây dựng Nhật Bản “phú quốc cường binh“. Ông cũng là 


một trong những người tiên phong nhận thức về tầm quan 
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trọng đặc biệt của biển đảo và xây dựng lực lượng hải quân 


hùng mạnh cho Nhật Bản. 


Ryöma có một cuộc đời đầy phiêu lưu và phóng khoáng; 
những ý tưởng sắc sảo, đi trước thời đại; công lao to lớn 
đối với sự nghiệp “đảo Mạc”, duy tân; cái chết quá sớm và 
đầy bí ẩn nên đã nhận được sự ngưỡng mộ sâu sắc của dân 


chúng Nhật Bản. 


Nhiều nhà lãnh đạo đương thời đánh giá cao công 
tích và tính cách của Ryöma. Õkubo Toshimichi nói rằng: 
“Ryõöma là đại anh hùng của Tosa, dường như vượt lên trên 
cả Saigð”, còn Saigõ Takamori cho rằng: “Ta từng giao thiệp 
với nhiều chí sĩ trong thiên hạ, nhưng không ai có được cái 


độ lượng của Ryõma“. 
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Sau đây xin tóm lược công tích của nhân vật lịch sử nồi 


tiếng này. 


Thiết lập liên minh lật đổ Mạc phủ 


Mutsu Munemitsu (1844-1897) là nhà ngoại giao nổi 
tiếng thời Minh Trị. Ông vốn là đội viên trong Hải viễn đội 
của Ryöma, đã coi vai trò của Ryöma trong việc thiết lập 
liên minh Satsuma-Chõshũ xuất sắc hơn vai trò của Lỗ Túc! 
trong việc thiết lập liên minh Ngô-Thục thời Tam Quốc của 


Trung Quốc. 


Vào giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản đã rơi vào cuộc khủng 
hoảng sâu sắc và toàn diện, đòi hỏi đánh đổ Mạc phủ, thiết 
lập chính quyền mới và duy tân đất nước. Lúc bấy giờ, ở 
Nhật Bản chỉ có Satsuma và Chöshũ là có khả năng đối địch 
với Mạc phủ, nhưng quan hệ của hai Han này đang rất xấu. 
Trước sự biến Cấm môn năm 1864, Chöshñ nắm quyền chủ 


đạo ở Kyoto, nhưng sau bị Satsuma và Aizu đánh bại, quyền 


1 Lỗ Túc (172-217): một quân sư của phía Đông Ngô. Trước khi xảy ra trận 
Xích Bích, Lỗ Túc là trợ thủ đắc lực cho Chu Du và đóng vai trò quan trọng 
trong việc phối hợp với quân của Lưu Bị đánh Tào Tháo - TG. 
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chỉ phối ở Kyoto chuyển sang tay Satsuma. Người Chöshũ 
ghét cay ghét đáng Satsuma, đến mức đã viết lên mặt sau 
đép đòng chữ “Satsuzoku Kaikan“ (bọn Satsuma là tặc, 
bọn Aizu là gian) để dẫm lên, tỏ ý căm thù và khinh bỉ 
hai phiên này. Tuy nhiên, Sakamoto lại nhận thấy được 
hai Han này có nhiều điểm rất giống nhau: cả hai đều là 
Han “ngoại dạng” (Han Tozama)!, vốn là kẻ thù của Mạc 
phủ Tokugawa; cả hai, lúc đầu, đều chống phương Tây 
quyết liệt nhưng sau những thất bại thảm hại đều đã thức 
tỉnh trước sức mạnh phương Tây, chuyển từ chủ trương 
“nhương Di” sang “đảo Mạc”. Cái tài của Ryöma là nhận 
biết rằng, nếu kết hợp được hai Han này lại với nhau sẽ tạo 


nên sức mạnh to lớn, có thể làm thay đổi nước Nhật. 


Tuy nhiên, thuyết phục được hai Han đối địch và đều 
có tham vọng lớn này chịu gặp nhau và thương thuyết với 
nhau là cực kỳ khó khăn và không thể làm trong một sớm 
một chiều. Trước hết, Ryöma tìm cách liên minh hai Han 
bằng kinh tế. Ryöma biết Chöshñ rất muốn có vũ khí nước 
ngoài nhưng không thể mua được vì đang bị Mạc phủ và 
các nước phương Tây cấm đoán. Ông lấy danh nghĩa của 


Satsuma để liên lạc với Thomas Glover, một thương gia 


' Tozama là các Han đối lập, chỉ quy thuận dòng họ Tokugawa sau khi thất bại 
trong trận chiến lịch sử ở Sekigahara - TG. 
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người Anh, mua vũ khí rồi vận chuyển cho Chöshũ. Ông 
còn giúp Chöshũ mua được chiến thuyền chạy bằng hơi 
nước. Ngược lại, ông mua gạo và các loại lương thực khác 
của Chõshũ cung cấp cho Satsuma. Bằng cách này, Ryõöma 
dần dần liên kết được hai Han với nhau, giúp hai Han nhận 


thấy được lợi ích của mối liên kết này. 


Trong việc thuyết phục đại biểu của hai Han trực tiếp 
gặp nhau, Ryõma được sự giúp sức của Nakaoka Shintarö. 
Nakaoka Shintarö (1838-1867) là một chí sĩ Tosa, học kiếm 
từ Takechi Zuizan nên thấm sâu tư tưởng “tôn Hoàng 
nhương Di“. Nakaoka có tài thuyết khách, đã thuyết phục 
Tosa theo tư tưởng đảo Mạc, giới thiệu Itagaki cho Saigö để 
ký kết mật ước “Satsu-Tosa” đảo Mạc. Sau đó, ông trực tiếp 
thuyết phục Saigõ của Satsuma hội đàm với Kido Takayoshi 
của Chöshñ, còn Ryöma thuyết phục Kido gặp Saigõ. 


Ngày 20 tháng 1 năm 1866, sau nhiều nỗ lực của Ryöma 
và Nakaoka, tại Kyoto, Saigõ, Komatsu Tatewaki của 
Satsuma và Kido của Chõshñ đã hội đàm và ký kết mật 
ước Đồng minh Satsu-Chõ. Kido đã đề xuất mật ước đồng 
minh gồm 6 điều và được Saigõ đồng ý. Ryöma là người 


làm chứng và giữ mật ước này. 


Nội dung của bản mật ước như sau: 
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Nếu Tokugawa gây chiến với Chöshñ, Satsuma sẽ 
đưa quân đến Kyoto và Õsaka để bảo đảm an toàn 


cho triều đình Thiên hoàng và kiềm chế Tokugawa. 


Nếu Chöshũ thắng trong cuộc chiến tranh này, 


Satsuma sẽ làm trung gian giữa Chõshũ với Triều đình. 


Nếu Chõöshũ thất bại thì Satsuma sẽ cố gắng hét sức 


để giúp đỡ và xin Triều đình tha thứ cho Chöshũ. 


Nếu không có chiến tranh Satsuma vẫn sẽ làm trung 
gian giữa Chõshũ và Triều đình. 
Nếu chính quyền Tokugawa, Aizu hoặc Kuwana can 


thiệp vào các hoạt động chính trị của Satsuma thì 


Han này sẽ gây chiến với Tokugawa. 


Nếu Chöshũ được sự tha thứ của Triều đình thì 
Satsuma và Chõshũ sẽ cùng nhau hợp tác để phục 


vụ Triều đình. 


Với mật ước này, liên minh “đảo Mạc” Satsu-Chõ đã hình 


thành. Trên cơ sở đó, liên minh “đảo Mạc” còn được mở rộng 


ra cả Han Tosa, quê hương của Ryõma. Vào ngày 22 tháng 6 


năm 1867, Ökubo, Saigõ và Komatsu của Satsuma đã cùng 


với Gotõ Shöjirõö và Ryöma của Tosa ký mật ước chính thức 


thành lập liên minh Satsuma-Tosa. Với sự ra đời của hai liên 


minh Satsuma-Chõöshũ và Satsuma-Tosa, lực lượng nòng cốt 


Duy Tán tháp kiệt « 59 


trong việc lật đổ Mạc phủ Tokugawa về cơ bản đã thành 


hình. Công tích đó trước hết thuộc về Ryõma. 


Ngày 7 tháng 6 năm 1866, Mạc phủ mở cuộc tấn công 
chinh phạt Chöshũ lần thứ hai. Trung thành với Mật ước 
Satsu-Chð, Satsuma đã không tham gia. Quân Mạc phủ 
bị quân Chõshũ chặn đánh. Kết quả, cuộc chỉnh phạt lần 
thứ hai của Tokugawa hoàn toàn thất bại, báo hiệu sự sụp 
đổ của chế độ này. Đây cũng là thắng lợi đầu tiên của liên 
minh Satsu-Chö. 


Liên minh này sau đó tiếp tục đóng vai trò chủ chốt 
trong việc đánh đổ hoàn toàn chế độ Mạc phủ trong chiến 
tranh Mậu Thìn (Boshin Senso) năm 1868, chấm dứt sự 
thống trị hơn 260 năm của dòng họ Tokugawa, mở đường 
cho Minh Trị Duy tân. 


Đặt nền tảng xây dựng hải quân hiện đại 


Như trên đã nói, năm 1865, được sự giúp đỡ của Satsuma, 
Ryöma thành lập Kameyama-Shachũ. Năm 1867, được sự 
giúp đỡ tích cực của Han Tosa, Ryöma đã cải tổ Kameyama- 
Shachũ thành “Tosa Kaientai” (gọi tắt là Kaientai: Hải viễn 
đội) với quy mô lớn hơn, có tổ chức chặt chẽ hơn. Kaientai 


không chỉ là một công ty mậu dịch, vận chuyển hàng hóa 
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mà còn là một tổ chức như hạm đội quân sự. Điều này thể 


hiện qua “Quy định của Kaientai“` do Ryöma thảo ra: 


Điều 1: Mục đích của đội là vận tải, buôn bán, khai thác, 
đầu tư, phục vụ cho Han. Từ nay trở đi, những người của 
Han Tosa hay những người thuộc Hø khác nhưng đã rời 
Han, bắt kể thành phần xuất thân như thế nào, miễn là có 


ý chí đều được tuyển chọn vào đội. 


Điều 2: Mọi việc của đội là do đội trưởng quyết định, 
đội viên phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nếu nổi loạn 


hay gây khó khăn thì đội trưởng có quyền xử tử. 


Điều 3: Các đội viên phải giúp đỡ nhau trong lúc khó 
khăn, bệnh tật, phải có lòng nghĩa cử, không gây phiền 
hà cho đồng đội bằng những hành động độc đoán, không 
được áp đặt ý kiến lên người khác. 


Điều 4: Các đội viên phải nỗ lực học tập nghiệp vụ, quy 


tắc, pháo thuật, hàng hải và ngoại ngữ... 


Điều 5: Đội không phải lo kinh phí hoạt động nhưng 
cũng không phân chia lợi ích. Khi triển khai công việc mới, 
nếu không đủ kinh phí thì đội trưởng sẽ xin đại diện Tosa 
ở Nagasaki và chờ cung cấp. 


'Xem: Sakamoto Ruama, ]inbutsu Nihon no rekishi (Nhân uật lịch sử Nhật Bản) của 
Mitsuyoshi Tooru, tr. 94-95, Kodansha, 1986 - TG. 


Duy Tân thập kiệ: « 6Ì 


Qua các quy định của Kaientai, chúng ta thấy rằng nó 
vừa là công ty vận tải hàng hải vừa giống như hạm đội. Các 
đội viên đều là bạn hữu của Ryõma, phần lớn xuất thân từ 
Sở Huấn luyện hàng hải Kobe của Katsu nên tỉnh thông về 
hàng hải, nhưng Ryöma vẫn yêu cầu họ phải nâng cao kiến 
thức về luật pháp, ngoại ngữ, những kiến thức rất cần thiết 


cho việc buôn bán với nước ngoài. 


Trước đây, những hoạt động của Kameyama-Shachũ 
được Satsuma bảo trợ, còn Kaientai thì được Tosa bảo trợ, 
bên cạnh đó còn được viện trợ từ nhiều Hzn lớn mạnh 
khác như Satsuma, Chöshũ, Õzu, một số Han ở tỉnh Echizen 
và các cá nhân giàu có như Itõ Sukedayu ở Shimonoseki, 
Kosone Kendo! ở Nagasaki. Bởi đây cũng là một hình thức 
đầu tư, giữ cổ phần và chia lợi nhuận. Qua đây, chúng ta 
cũng thầy Ryöma còn có tài trong giao thiệp và trong hoạt 
động kinh tế-tài chính. 


Trong khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình, 
Kaientai cũng đã đóng góp nhiều vào thời cuộc, đáng kể 
nhất là việc Ryõma dùng danh nghĩa của Satsuma, thông qua 
hoạt động của Kaientai mà mua vũ khí, súng đạn chở đến 
Chäshũ, dần dà thiết lập đồng minh Satsu-Chõ. Sau khi Kaientai 


Kosone Kendo (1828-1885): một nghệ nhân khắc triện nồi tiếng ở Nhật thời 
bấy giờ - BTV. 
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châm đứt hoạt động, các chí sĩ của Han Tosa như Gotõ 
Shõjirõ đã dựa vào phương thức hoạt động của Kaientai mà 
thiết lập “Tosa thương hội”, Iwasaki Yataro thiết lập “Thương 
hội Mitsubishi“, “Công ty vận tải và bưu chính Mitsubishi”, 
“Công ty thương mại Mitsubishi”... những công ty đầu tiên 


của Tập đoàn Mitsubishi sau này. 


Trước khi mất, khi được hỏi ước mơ lớn nhất sau khi 
hoàn thành sự nghiệp “tôn Hoàng đảo Mạc” là gì, Ryöma 
trả lời dứt khoát: đưa Kaientai vươn ra thế giới. Tư tưởng 
về việc xây đựng hải quân hiện đại, xây dựng các đội tàu 
vận tải lớn, tư tưởng về xây dựng đất nước dựa vào thương 
mại và ý thức biển đảo của ông rất có giá trị cho Nhật Bản 


ngày nay. 


Khởi xướng cương lĩnh duy tân 


Trong quá trình hoạt động thương mại và thiết lập liên 
minh Satsu-Chö, Ryöma đã đi lại giữa Nagasaki-Shimonoseki- 
Ösaka-Edo không biết bao nhiêu lần. Trên thuyền, ông đã 
suy nghĩ rất nhiều về thời thế hoàn cầu và tình thế Nhật Bản 
và để xuất ra cương lĩnh 8 điều về “Đại chính phụng hoàn” 
và duy tân đất nước. Đó là “Thuyển trung bát sách“ (Senchũ 


Hãassaku - 8 kế sách được viết trên thuyền). 
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“Thuyền trung bát sách” viết vào năm 1867, chính là sự 
cụ thể hóa tư tưởng của Ryõma về đất nước Nhật Bản mới. 
Đề xuất này thể hiện Ryõma là nhà chính trị có tầm nhìn xa, 
có những ý tưởng kiệt xuất và mới mẻ, vượt trước thời đại 
hàng chục năm. Nó bao quát hầu hết các lĩnh vực đời sống 
xã hội: hành chính, luật pháp, nhân sự, quân sự và kinh tế. 
“Thuyễn trung bát sách” được xem là cơ sở cho các nhà lãnh 
đạo duy tân soạn thảo “Ngũ điều ngự thệ văn” (Gokajö no 
Goseimon, hay “Năm điều thể nguyện”), cương lĩnh để duy 
tân và cận đại hóa Nhật Bản. Nội dung của “Thuyền trung 


bát sách” gồm có 8 điều sau đây: 


Điều 1: Trao trả chính quyền cho Triều đình, các chính 
sách, sắc lệnh phải do Triều đình ban hành. 
Điều 2: Thiết lập thượng hạ viện, tuyển chọn nghị viên, 


bắt kỳ quyết định gì cũng phải dựa vào công luận. 


Điều 3: Tuyển chọn công khanh, đại danh và nhân tài 
trong cả nước làm cố vấn, ban chức tước mới cho họ, phế 
bỏ các chức quan lại hữu danh vô thực. 

Điều 4: Chính sách đối ngoại phải được bàn luận công 
khai, ký kết các hiệp ước mới phải thỏa đáng. 

Điều 5: Tiếp thu những ưu điểm của luật lệ xưa nay, chế 
định Hiến pháp mới. 


64 + Nguyễn Tiến Lực 


Điều 6: Tăng cường lực lượng hải quân. 


Điều 7: Thành lập đội Thân binh để bảo vệ Kinh đô và 
Thiên hoàng. 


Điều 8: Soạn thảo các bộ luật nhằm ổn định giá trị vàng, 


bạc và vật giá với nước ngoài. 


Điều 1 chủ trương “đảo Mạc” thông qua “Đại chính 
phụng hoàn”, nghĩa là vận động Mạc phủ trao trả quyền 
lực cho Thiên hoàng trong hòa bình, tránh nội chiến đẫm 


máu và sự can thiệp của phương Tây. 


Điều 2 của “Thuyền trung bát sách”, như nhiều nhà 
nghiên cứu chỉ rõ, có nhiều điểm giống Điều 1 của “Ngũ 
điều ngự thệ văn”, chủ trương thiết lập quốc hội và điều 


hành chính sự theo dân ý. 


Trong Điều 3, điểm đáng quý của Ryõma là chủ trương 
tuyển chọn và sử dụng những người có thực tài của chế độ 


cũ vào sự nghiệp duy tân đất nước. 


Điều 4 để cập đến chính sách ngoại giao, trong đó 
nhiệm vụ quan trọng nhất là phải sửa đổi hiệp ước bất 
bình đẳng, ký các hiệp ước mới, bình đẳng với các cường, 
quốc phương Tây. Chủ trương này về sau được các nhà 


lãnh đạo chính phủ Minh Trị thực thi một cách hiệu quả. 
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Điều 5 để cập đến việc phế bỏ những luật lệ cũ, ché 
định và ban hành bộ luật mới. Nội dung của nó cũng là 
nền tảng tư tưởng cho Điều 4 trong “Ngũ điều ngự thệ 


4. 


văn”: “phải phá bỏ những tập tục xấu xa và mọi việc phải 
dựa trên luật pháp quốc tế”. Ryõma đã đọc “Vạn quốc công 
pháp” (tương đương luật quốc tế ngày nay) và nhận thức 
được tầm quan trọng của sự hiểu biết công pháp quốc tế. 
Theo ông, trong thời đại mới, khi hội nhập vào thế giới tư 
bản thì Nhật Bản cần tuân thủ các luật pháp quốc tế. 


Điều 6 chứng tỏ Ryöma là người nhận thức tầm quan 
trọng của biển đảo, sự cần thiết có lực lượng hải quân mạnh 
cho Nhật Bản. Ông là người tổ chức và lãnh đạo Kameyama- 
Shachũ, Kaientai, những công ty cổ phần hàng hải đầu tiên 
ở Nhật Bản. Tư tưởng này được chính phủ Minh Trị thực thị, 
xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh, góp phần làm nên 
chiến thắng lẫy lừng cho hải quân Nhật Bản sau này. 


Điều Z nói về sự cần thiết phải thành lập quân đội cho 
chính quyền trung ương. Dưới thời Edo, Triều đình và Mạc 
phủ không có lực lượng quân đội riêng, việc phòng vệ do 
quân Mạc phủ, quân của các Han Aizu, Satsuma, Chöshñ 
đảm nhiệm. Vì vậy, khi chính quyền mới được thành lập, 
cần thành lập đội cận vệ để bảo vệ Thiên hoàng và tăng 
cường sức mạnh của Triều đình, làm nền tảng xây dựng 


quân đội thống nhất và hiện đại. 
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Điều 8 bàn về biện pháp nhằm ổn định tiền tệ, giải 
quyết nạn lạm phát tăng cao, vẫn để chênh lệch tỷ giá giữa 
vàng và bạc. Điều này thể hiện tầm nhìn kinh tế-tài chính 


sáng suốt của Ryöma. 


“Thuyền trung bát sách” đã kết thúc với lời kêu gọi: 
“Nếu quan sát tình hình thế giới hiện tại, thì không có gì 
khẩn cấp bằng thuyền trung bát sách này. Nếu các điều 
trên được thi hành, thì có thể phục hưng Triều đình, mở 
rộng quốc thế, tiến lên so vai cùng các nước Âu-Mỹ. Cầu 
nguyện cho thiên hạ đồng lòng duy tân, dựa trên phán 


quyết anh minh, đạo lý công bằng.” 


Quả thật, những để xuất của Ryöma trong “Thuyền 
trung bát sách” được coi như nền tảng cho “Ngũ điều 
ngự thệ văn” - cương lĩnh duy tân, cho chuỗi các cải cách 
về chính trị, xã hội, quân đội, kinh tế-tài chính của chính 


quyền Minh Trị sau này. 


Từ giấc mộng trở thành một kiếm khách, Ryöma trở 
thành nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào “đảo 
Mạc”, duy tân. Ông đóng vai trò là nhà hòa giải giữa hai 
Han Satsuma và Chöshũ, thiết lập liên minh Satsuma- 
Chõöshũ, thế lực chủ yếu đánh đổ Mạc phủ, thiết lập chính 
quyền Minh Trị. 
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Công tích lớn của Ryõma còn ở chỗ: là một võ sĩ nhưng 
ông sớm nhận thức được tầm quan trọng của biển đảo, của 
thương mại trên biển, của hải quân trong việc xây dựng 
Nhật Bản thành một nước “phú quốc cường binh”. Những 
công ty hàng hải mà ông thành lập và điều hành như 
Kameyama-Shachũ và Kaientai là những công ty cổ phần 
đầu tiên ở Nhật hoạt động dưới hình thức vừa là một công 


ty mậu dịch hàng hải, vừa là một tổ chức chính trị-quân sự. 


Ông còn soạn thảo ra “Thuyễn trung bát sách”, đặt cơ 
sở cho cương lĩnh xây dựng Nhật Bản mới, trong đó có 
quốc hội, chính phủ, quân đội, luật pháp và một nền kinh 
tế phát triển; một hình ảnh về Nhật Bản mới vô cùng chân 
thực và sinh động mà chỉ có một đầu óc thức thời, sáng 


suốt mới xác định được. 


Tiếc là ông không kịp nhìn thấy một nuớc Nhật đổi mới 
đúng như những gì ông đã đấu tranh để xây dựng nên. 
Một tháng sau khi ông bị ám sát, Minh Trị Thiên hoàng 
ban lệnh “Vương chính phục cổ” (Ösei Fukko), thiết lập 
chính quyền mới và sau đó công bố “Ngũ điều ngự thệ 
văn” - cương lĩnh duy tân đất nước, mở ra trang sử mới, 
vẻ vang của lịch sử Nhật Bản. Tuy ông không tham gia và 
chứng kiến sự kiện đó nhưng những nghiệp tích của ông 
vẫn in đậm lên từng sự kiện trong thời khắc chuyển đổi 


quan trọng của lịch sử đất nước. 
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HIỆN TƯỢNG RYÕMA 


Có người viết rằng: vào thời điểm này, nếu tổ chức bỏ 
phiếu bình chọn nhân vật nào được yêu thích nhất trong 
lịch sử Nhật Bản thì chắc chắn Ryõma được nhiều phiếu 
nhất. Ông là nhân vật lịch sử đặc sắc. Là thị dân, thương 
nhân, Sakamoto Ryõma đã có công rất lớn trong việc thiết 
lập liên minh chống Mạc phủ, kết nối tạo lực lượng chủ 
yếu lật đổ Mạc phủ, tạo tiền đề chính trị cho công cuộc duy 
tân nổi tiếng của Nhật Bản nửa sau thế kỷ XIX. Ông còn là 
nhân vật vạch ra cương lĩnh sớm nhất để xây dựng Nhật 
Bản cận đại “phú quốc cường binh“ mà sau này các yếu 


nhân của chính quyền Minh Trị thực hiện. 


Cuộc đời đầy phiêu lưu và hào phóng, những ý tưởng 
sắc sảo đầy bắt ngờ, cái chết quá sớm và đầy bí ẩn đã tạo 
nên sự ngưỡng mộ trong lòng đân chúng Nhật Bản đối với 


ông. Ông là chí sĩ duy tân được hâm mộ nhất ở Nhật Bản. 


Vào thời Minh Trị, Ryõma trở thành biểu tượng anh 
hùng. Năm 1883, Sakazaki Shiran cho xuất bản tiểu thuyết 
Kanketsu senri no koma (Vó ngựa ngàn dặm trường) viết về cuộc 
đời Sakamoto Ryöma. “Cơn sốt” Ryöma được khơi dậy trong 
thời chiến tranh Nga-Nhật. Người ta cho rằng, trước trận hải 
chiến lịch sử ở Tsushima giữa Nhật và Nga (1904), Ryöma về 
báo mộng rằng Nhật sẽ thắng. Câu chuyện mang tính ly kỳ 
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này đã tạo ra “cơn sốt” mang tên Ryöma khắp nước Nhật. Tờ 
Thời sự Tân báo (Jiji Shimpð) thuật lại rằng, Hoàng hậu nằm 
mơ thấy một vị tướng hiện lên nói rằng “linh hồn này lúc 
nào cũng theo phù hộ cho hải quân của Hoàng quốc, vì vậy 
cuộc chiến nhất định sẽ thắng lợi”. Khi được Cung Nội đại 
thần (Bộ trưởng Bộ Cung đình) Tanaka Mitsuaki cho xem 
ảnh Ryöma, Hoàng hậu khẳng định đây là nhân vật đã hiện 


lên trong giấc mộng. 


Những “cơn sốt” đó kích thích mạnh mẽ phong trào tìm 
hiểu, nghiên cứu, sáng tác về Ryöma. Năm 1966, khi “nhà 
văn quốc dân” Shiba Ryotaro cho công bố tác phẩm Rựöma 
lên đường (Rwõma ga yuku) thì hình tượng của Ryöma, với 
tư cách là người anh hùng dân tộc được yêu thích nhất đối 
với mọi tầng lớp nhân dân Nhật, được định hình. Mỗi lần 
Nhật Bản đứng trước những bước ngoặt lớn thì cuộc đời và 
nghiệp tích của Ryöma lại được đưa ra bàn luận, mong tìm 
trong di sản của ông những phương sách giải quyết những 
khó khăn của đất nước. Trong năm 2010, đài truyền hình 
quốc gia Nhật Bản NHK trình chiếu bộ phim truyền hình 
Ryõmaden và đã thối bùng trở lại “cơn sốt” Ryöma. 

Tất nhiên, ở quê hương ông, Köchi, ông được dân chúng 
ngưỡng mộ hơn rất nhiều. Ở Kõchi có Viện bảo tàng Ryöma, 
có sân bay mang tên Kõchi Ryöma (sân bay duy nhất ở Nhật 


lấy tên nhân vật lịch sử). Ryöma được thờ trong đền thờ 
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Thần đạo như một trong những vị khai quốc công thần. Có 
rất nhiều lễ hội cấp quốc gia và địa phương mang tên “Lễ 
hội Ryõma”. Đối với người Nhật, Ryöma không chỉ là một 
anh hùng đân tộc mà còn được thờ cúng, cầu nguyện như 


một vị thần thiêng liêng. 


Ryõma được ngưỡng mộ như vậy nhờ những tư duy 
vượt tầm và những cống hiến lớn lao trong thực tiễn của 


ông đối với sự nghiệp duy tân. 
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Phần II 


“DUY TÂN TAM KIỆT” 


CHƯƠNG 3 


SAIGO TAKAMORI 
(TÂY HƯƠNG LONG THỊNH) 


Saigõ Takamori (1827-1877) 


NIÊN BIẾU 


Năm 1827: sinh ra trong gia đình võ sĩ cấp thấp ở 


Satsuma. Lúc nhỏ có tên là Koyoshi. 


Năm 1841: 14 tuổi, làm lễ thành nhân, đổi tên thành 


Yoshinosuke. 


Năm 1844: 17 tuổi. Làm kế toán, sau đó được thăng lên 
làm thư ký ở một quận vùng nông thôn của Satsuma. Sống 
gần gũi với nông dân, biết thông cảm với đời sống của 
nông dân nghèo. 

Năm 1850: 23 tuổi, vào học Nho học với Itõ Shigeru, nhà 
Nho thuộc phái cấp tiến Vương Dương Minh. 


Học Thiền phái Tào Động (Sodo) với Hòa thượng 
Musan (Vô Tham). 


Năm 1851: 24 tuổi, Shimazu Nariakira trở thành Han 
chủ mới. Saigõ hiến nhiều chính sách mở rộng thế lực của 
Satsuma lên Triều đình ở Kyoto và Mạc phủ ở Edo. 

Năm 1852: 25 tuổi, kết hôn với con gái nhà Suga. 

Năm 1854: 27 tuổi, tòng sự Han chủ Nariakira đi Edo 
thực hiện “luân phiên làm việc” (Sankin-kötai). Nhậm 


chức Bí thư (niwakata) cho Han. 
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Năm 1855: 28 tuổi. Chính thức kế thừa gia chủ của dòng, 
họ Saigõ. 


Gặp và bàn luận quốc sự với Hashimoto Sanai, Han sĩ 


Etsuzen, nhà tư tưởng canh tân nổi tiếng. 


Năm 1856: 29 tuổi. Gặp chí sĩ Mito Takeda Kosai bàn 


luận những vấn đề quốc sự. 


Mang mật thư của Han chủ Nariakira cho Han chủ 
Tokugawa Nariaki của Mito (cha của vị Tướng quân cuối 


cùng Tokugawa Yoshinobu hay còn gọi là Keiki). 


Vị tướng quân thứ 13 là Tokugawa lesada cưới con gái 
nuôi của Hzn chủ Nariakira. Đây là vụ kết hôn có tính 


chính trị, điều hòa mâu thuẫn giữa Mạc phủ và Triều đình. 


Năm 1857: 30 tuổi. Gặp các chí sĩ của Han Kumamoto là 


Nagaoka và Tsuda bàn về quốc sự. 


Cùng với Õkubo được giao nhiệm vụ hoạt động bí mật 
ở Kyoto và Edo để mở rộng thế lực cho Satsuma. 


Năm 1864: 37 tuổi. Ở Kyoto diễn ra sự biến Cắm môn 
(Kinmon no hen). Chấp hành lệnh chinh phạt Chõshũ của 
Mạc phủ, Saigö lãnh đạo quân Satsuma đánh bại quân Chõöshũ. 


Năm 1866: 39 tuổi. Qua vai trò trung gian của chí sĩ Tosa 


là Sakamoto Ryöma, đã gặp và hội đàm với chí sĩ Chöshñ 
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là Kido Takayoshi, thiết lập liên minh Satsuma-Chöshũ, 


chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lật đổ Mạc phủ. 


Năm 1867: 40 tuổi. Tổ chức cuộc hội đàm giữa Han chủ 
của Satsuma, Echizen, Tosa, Uwajima, thống nhất các thế 
lực “đảo Mạc”. Sau khi Thiên hoàng Minh Trị tuyên bố 
“Vương chính phục cổ”, ông nhận chức Tham dữ (Sanyo), 


quan chức cao cấp của chính phủ mới. 


Năm 1868: 41 tuổi. Trở thành Tổng Tham mưu quân đội 
Chinh Đông, tiến đánh Edo. Hội đàm với Tướng Katsu 
Kaishũ của Mạc phủ, buộc Mạc phủ mở cửa thành Edo đầu 
hàng, tránh đổ máu (vô huyết khai thành). 

Năm 1869: 42 tuổi. Tập trung cải cách Satsuma, từ chối 
lời mời lên làm việc ở chính quyền trung ương. 

Năm 1870: 43 tuổi. Giữ chức Đại tham sự ở Han Satsuma. 

Năm 1871: 44 tuổi. Chấp nhận lời mời lên Tokyo nhận 
chức Tham nghị, có công lớn trong cải cách hành chính, 
xóa bỏ Han thành lập tỉnh (Ken). 

Cuối năm đó, phái đoàn cao cấp của chính phủ Nhật 
Bản do Tả đại thần (tương đương Phó Thủ tướng) Iwakura 
Tomomi dẫn đầu lên đường đi thị sát Âu-Mỹ, Saigõ 


Takamori ở lại đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chính phủ mới. 
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Năm 1872: 45 tuổi. Được phong hàm Nguyên soái, lãnh 


đạo đội quân Cận vệ quốc gia. 


Năm 1873: 46 tuổi. Bỏ quân hàm Nguyên soái, được 
phong quân hàm Đại tướng (hàm cao nhất trong quân đội 
Nhật thời kỳ đầu Minh Trị). 


Khởi xướng “Chinh Hàn luận”!, bất đồng chính kiến 
với Õkubo và các nhà lãnh đạo khác nên từ chức về quê 
Kagoshima. Nhiều quan chức cao cấp của chính phủ Minh 
Trị cũng theo Saigö, từ chức, về quê. 

Năm 1874: 47 tuổi. Thành lập trường tư thục, dạy cho 


con em cựu võ Sĩ. 


Năm 1877: 50 tuổi. Trong chiến tranh Tây Nam, thất bại 


trước quân chính phủ, tự tử. 


Năm 1889: Được khôi phục danh dự, truy phong Chính 


Tam phẩm. 


!Tức Seikanron: là đề nghị thực hiện chinh phạt Triều Tiên, thay thế nhà Thanh 
trong việc chỉ phối bán đảo này, bắt nguồn từ việc triều đình Triều Tiên không 
công nhận chính quyền Minh Trị - BTV. 
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TỪ VÕ SĨ CẮP THẮP ĐẾN DANH TƯỚNG KINH ĐÔ 


Saigõ Takamori sinh ngày 7 tháng 12 năm 1827 ở Kajiya, 
Han Satsuma thuộc đảo Kyishũ, Tây Nam Nhật Bản, trong 
một gia đình võ sĩ bậc thấp. Lúc nhỏ có tên là Takanao, sau 
duy tân đổi thành Takamori, hiệu là Shisui (Chí Thủy) và 
Nanshu (Nam Châu). 


Là trưởng nam trong gia đình có bảy anh chị em nên 
ngay từ nhỏ, Saigõö đã phải phụ giúp cha mẹ chăm sóc các 
em, lao động cực khổ để lo cho chỉ tiêu trong gia đình. 
Chính vì vậy, ông đã rất muốn học những kiến thức về 
kinh tế, muốn tìm cách nào đó để thoát khỏi cảnh bần hàn 


của võ sĩ cấp thấp. 


Lúc 17 tuổi, Saigõ làm 
thư ký cho một quận ở vùng 
nông thôn của Han Satsuma. 
Ở đây ông có cơ hội gần gũi 
với những người nông dân, 
thấu hiểu tâm tình của họ; 
chính điều này về sau có 


ảnh hưởng rất lớn đến tính 


cách của ông. 


Han chủ Satsuma Shimazu 
Nariakira (1809-1858) 
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Năm 1851, Shimazu Nariakira (1809-1858) trở thành 
Han chủ Satsuma. Nariakira là một người sáng suốt, có 
hiểu biết sâu rộng về Quốc học, Nho học và Hà Lan học, 
hiểu về tình hình trong nước và biến động ở bên ngoài. 
Ông chủ trương xây dựng quân đội theo kiểu phương Tây 
và cũng có chính sách buôn bán với Trung Quốc và Hà Lan 
thông qua quần đảo Okinawa, nhờ vậy mà Satsuma có đủ 


tài chính để mua vũ khí phương Tây. 


Sự nghiệp chính trị của Saigö bắt đầu khi được Han chủ 
Nariakira vời về dinh, bảo vệ Han chủ và trở thành nhân 
vật thân cận của ông. Nariakira cũng rất tin tưởng vào 
Saigö. Ông cho Saigö tháp tùng lên Edo (nay là Tokyo) vào 
những dịp Sankin-kötai (Tham cần giao đại)!, và nhờ vậy 
Saigõ được tiếp xúc với nhiều quan chức của Mạc phủ và 
những chí sĩ, học giả nổi tiếng đương thời như Fujita Tokö, 
Hashimoto Sanai. Fujita Tokõ (1806-1855) một học giả nổi 
tiếng cuối thời Mạc phủ, là trợ thủ đắc lực của Tokugawa 
Nariaki, Han chủ Mito, trong cải cách Thiên Bảo?. Còn 
Hashimoto Sanai (1834-1859) là chí sĩ của Han Fukui, một 
nhà Tây học, được Han chủ Matsudaira tin tưởng, giao cho 
' Sankin-kötai: lực lượng giữ vai trò như trung quân trong hệ thống quân đội 
thời Mạc phủ Tokugawa, nhằm khống chế các daimyö và đuy trì quyển lực của 


Tướng quân - BTV. 
?Thiên Bảo: tức Thiên hoàng Tenpõ, trị vì trong khoảng thời gian1830-1844 - BTV. 
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việc thực thi những cải cách chính trị ở Han của mình. 


Chỉ sau hai năm đến Edo (từ 1854 đến 1856) mà Saigö 
đã trưởng thành rất nhiều với tư cách là một chính trị gia 
tài năng trên chính trường Nhật Bản. Han chủ Nariakira đã 
nhiều lần hỏi ý kiến riêng của Saigõ về việc lập Shögun mới, 
và cả hai đều nhất trí việc nên vận động để lập Hitotsubashi 
Yoshinobu, con trai Han chủ Mito là Tokugawa Nariaki, 


một nhân vật thuộc phái cải cách, làm Tướng quân. 


Năm 1857, theo lệnh Nariakira, Saigõ đã đến Kyoto, 
cùng với chí sĩ của Han Fukui (tỉnh Echizen) là Hashimoto 
Sanai, hoạt động bí mật trong Cung đình Thiên hoàng và 
vận động cho Hitotsubashi Yoshinobu (còn gọi Keiki) lên 
kế vị ngôi Shõgun của Mạc phủ Tokugawa. Có thể nói, sau 
ba năm, từ một võ sĩ vô danh, Saigõ đã trở thành một vị 
tướng thân cận bên cạnh Han chủ anh minh Nariakira, nổi 


tiếng khắp cả nước. 


Vào năm 1858, Han chủ Nariakira đột ngột qua đời. 
Người kế ngôi là Shimazu Takayoshi, cháu của Nariakira, 
nhưng thực quyền lại nằm trong tay Shimazu Hisamitsu, 
cha của Takayoshi và là một nhân vật bảo thủ ở Satsuma. 
Hoạt động của Saigö cũng như những chí sĩ phái cải cách 


gặp bất lợi. 


Day Tán thập kiệ: + BỊ 


Cũng trong năm đó, vào ngày 7 tháng 7, việc Umeda Unpin 
(1815-1859) bị bắt mở đầu cho chính sách đàn áp chí sĩ - chính 
sách “An Chính đại ngục” (Ansei no Taigyoku) do Đại lão 
li Naosuke tiến hành mà không xin phép Thiên hoàng 
cũng như Tướng quân. Chính sách này nhằm thanh trừng 
những chí sĩ đã hoạt động cho phong trào “tôn Hoàng 
nhương Di”. Saigõ cũng bị bắt và tống giam, nhưng nhờ 
sự giúp đỡ của các chí sĩ ở Chikuzen nên ông cùng nhà sư 
Gesshõ (Nguyệt Chiếu) của Satsuma được thả ra và quay 
về Han. Han chủ mới chủ trương không chứa chấp các chí 
sĩ hoạt động “tôn Hoàng nhương Di” và tiến hành truy bắt 
các chí sĩ đó, Saigõ thừa sống thiếu chết phải trốn ra đảo 
Öshima, đổi tên thành Kikuchi (Cúc Trì), sống ẩn đật ở đó 


trong vòng ba năm trời. 


Năm 1860, Đại lão li bị ám sát!. Õkubo Toshimichi, một 
võ sĩ có thế lực lúc bấy giờ ở Satsuma, đã khởi xướng chủ 
trương “Công vũ hợp thể” và bàn với Shimazu Hisamitsu 
thành lập quân đội, lên bảo vệ Kyoto, tiến hành cải cách. 
Để thực hiện ý đồ của mình, Hisamitsu phải vời Saigõ trở 
lại Han. Trở về từ Oshima, Saigö đã lên tiếng phản đối kế 
hoạch Õkubo-Hisamitsu. Õkubo đến Sakashita sau đó vài 
ngày, khi nghe tin Saigö không vâng lệnh mà dong thuyền 


! Sự kiện này còn được biết đến với tên sự biến Sakuradamon, diễn ra vào ngày 24 
tháng 3 năm 1860, nhóm ám sát gồm 17 võ sĩ Han Mito và 1 võ sĩ Han Satsuma - BTV. 
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đến Ösaka thì vô cùng tức giận, đã báo cho Hisamitsu 
nhằm trừng trị Saigõ. Do vậy, Saigõ và Murata Shinpachi 
đã bị xử lưu đày ra đảo Tokunoshima với tội tổ chức một 
cuộc nổi dậy của phái “tôn Hoàng nhương Di”. Vừa từ đảo 
trở về chưa được 4 tháng, một lần nữa ông lại bị lưu đày ra 


một đảo khác. 


Việc Saigõ bị khép vào tội nổi loạn gây nên sự bắt mãn 
sâu rộng nơi các võ sĩ trong Han. Chính quyền Satsuma 
thực hiện chính sách đàn áp các chí sĩ “tôn Hoàng nhương 
Di” nhưng không ngăn cản được sự phát triển của phong 


trào này. 


Do phái “tôn Hoàng nhương Di” hoạt động ngày càng 
mạnh nên vào tháng 10 năm 1862, Triều đình phải thực 
hiện chủ trương “nhương Di”, phái “tôn Hoàng nhương 


Di” trở lại nắm quyền chủ đạo ở Triều đình. 


Cuộc đụng độ giữa phái “tôn Hoàng nhương Di” và 
phái “Công vũ hợp thể“ kết thúc với thắng lợi của phái 


À# 


“Công vũ hợp thế”, bởi Thiên hoàng Kõmel' lo ngại “tôn 
Hoàng nhương Di” sẽ phá vỡ sự ổn định của thiết chế nên 
đã ủng hộ phái “Công vũ hợp thể”. Thiên hoàng muốn lợi dụng 
thế lực của hai Han Aizu và Satsuma với danh nghĩa bảo vệ 


' Tức Thiên hoàng Hiếu Minh, trị vì nước Nhật trong khoảng thời gian 1846-1867, 
là cha của Thiên hoàng Minh Trị - BTV. 
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Triểu đình để trấn áp phái “tôn Hoàng nhương Di” ngày 


càng có xu hướng quá khích. 


Ngày 3 tháng 10 năm 1863, Hisamitsu đã tập hợp hơn 500 
quân và cùng 4 hầu tước khác là Hitotsubashi Yoshinobu, 
Matsudaira Shungaku, Date Munenari và Yamauchi Yõđõ 
lên Kyoto. Các ông bắt đầu nắm quyền chủ đạo trong cả triều 
đình và Mạc phủ. Triều đình cũng như Mạc phủ không còn 
cách nào khác đành phải thừa nhận việc tham gia triều chính 
của các daimyö. Và cũng từ đây “Hội nghị Tham đữ” (Sanyo 
Kaigi) trở thành cơ quan quyết định tối cao của Nhật Bản. 


Tuy nhiên, trong mối quan hệ của họ lại bắt đầu nổ ra sự 
đối kháng và ganh đua mãnh liệt. Tất cả các daimyö đều hiểu 
rõ được nội lực và khả năng của nhau, chưa ai nắm được 
quyền chủ đạo thì vào tháng 3 năm 1864, tất cả các Tham dữ 
(Sanyo) đều phải từ nhiệm. Satsuma, nhờ chủ trương “Công 
vũ hợp thể” mà nắm được quyền bính thiên hạ, nay với thất 
bại ở Hội nghị Tham đữ rơi vào nguy cơ mắt đi vị trí trên 
chính trường trung ương. Các thế lực trên dưới trong Han 
cũng không đủ nhẫn nhịn để vượt qua tình thế này. 


Ảm 


Sau khi cuộc vận động “Công vũ hợp thể” thất bại, 
Satsuma đang ở trong tình trạng khó khăn là phải loại bỏ 


NI 


cả ba chủ trương: “Công vũ hợp thể”, “tôn Hoàng nhương 


Di” và cả “phò Mạc”. Satsuma không còn cách nào khác là 
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phải tìm cho mình một đường hướng mới. Trong tình hình 
này, trên dưới trong Han đều kỳ vọng vào sự xuất hiện của 
một vị lãnh đạo mới đó là Saigõö Takamori. Đặc biệt là sau 
chiến tranh Anh-Satsuma (tháng 7 năm 1863), sự kỳ vọng 
vào Saigõ ngày càng lên cao. Theo Naramoto Tatsuya, lúc 
này chỉ có Saigð mới có khả năng xoay chuyển tình thế bấy 
giờ của Satsuma bởi tầng lớp võ sĩ cấp thắp đang chiếm ưu 


thế ở Satsuma đều tin tưởng ông. 


Tháng 2 năm 1864, trong lúc Hội nghị Tham đữ không có 
tiến triển gì thì Saigõ được miễn tội trở về Kagoshima sau 2 
năm ưu đày. Ông nhanh chóng trở lại chính trường, giữ chức 
Kunpu (Quân phú), lên Kyoto, phục vụ trong quân đội bảo 
vệ Kinh đô. Trong thời gian này, Saigö ở Kyoto vừa để tâm 
đến hoạt động của chính quyền trung ương vừa huấn luyện 
quân lực và tình báo. Nói về Chõshũ vào tháng 7 năm 1863, 
vì muốn xác lập lại vị trí của mình ở Kinh đô nên lấy sự kiện 
Ikedaya làm nguyên cớ xuất binh lên Kyoto. Ngày 5 tháng 
6 năm 1864, khoảng 20 người thuộc phái “Tôn Nhương” 
của các phiên Chöshũ, Tosa và Hizen tập trung tại lữ quán 
Ikedaya để hội đàm thì bị quân Shinsengumi' của chính 
quyền Mạc phủ tấn công. Kết quả rất nhiều chí sĩ đã chết 


trong sự kiện này như Miyabe Teizö, Yoshida Toshimaro. 


! Shinsengumi (Tần tuyển tổ, hay còn được gọi là Tân đảng): là lực lượng cảnh sát được 
lập nên nhằm tiêu diệt các lực lượng chống đối Mạc phủ vào thời Mạc mạt - BTV. 
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Nhân sự kiện này, Chðshñ gây ra sự biến Cắm môn, sự biến 


có ảnh hưởng đến cuộc đời của Saigõ. 


Vào lúc này, thế lực quân sự của Satsuma ở Kyoto dưới 
sự huấn luyện và chỉ huy của Saigö đang lớn mạnh nên 
mọi sự chú ý tập trung vào thái độ của Satsuma. Saigö tự 
nhận thấy rằng, về hình thức Satsuma vẫn là một bộ phận 
của thể chế hiện tại nên lấy danh nghĩa chấp nhận mệnh 
lệnh Thiên hoàng để tham gia vào đội quân chinh phạt 
Chöshũ với tư cách là Tham mưu quân đội bảo vệ cung 
đình. Và tại Cấm môn, quân đội của Satsuma và Aizu đã 
đánh bại quân Chöshũ. Lịch sử còn gọi trận chiến này là 
“sự biến Cấm môn”, đánh dấu việc Saigõ trở thành một 


danh tướng nổi tiếng ở Kyoto. 
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THIẾT LẬP LIÊN MINH SATSUMA-CHÕSHŨ 


Trong khi chính quyền Mạc phủ đang chuẩn bị lực 
lượng để chỉnh phạt Chõshũ sau sự biến Cấm môn thì 
Saigõ có một cuộc gặp gỡ vô cùng quan trọng, mở đầu cho 
những chuyển biến quan trọng trong đường lối chính trị 
sau này của Saigõ nói riêng và Satsuma nói chung. Ngày 
11 tháng 9 năm 1864, tại Õsaka, lần đầu tiên Saigö đã gặp 
gỡ và nói chuyện cùng Katsu Kaishũ (Thắng Hải Chu) - Tư 
lệnh quân đội Mạc phủ. Theo đó, Katsu đã làm rõ tình 
hình của Mạc phủ thời kỳ cuối, và vì đặc sứ của Mạc phủ 
không có khả năng giải quyết vấn để “mở cửa” nên ông đề 
xuất một kế hoạch hệ trọng là các Han hùng mạnh sẽ liên 
kết với nhau để giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. 
Ông muốn tận dụng con đường ngoại giao để hình thành 
liên minh các Han hùng mạnh nhằm cải cách Mạc phủ, ổn 


định lại thể chế, 


Saigõö hết sức cảm phục và tâm đắc với để xuất bí mật 
này, ông nhắm tới mục tiêu xa hơn là hình thành chính 
quyền liên minh các Han hùng mạnh. Như vậy, nhờ có 
Katsu mà những ý định mờ nhạt Saigõ có được trong quá 
trình hoạt động ở Kyoto dần dần trở thành một kế hoạch. 
Và cũng từ đây manh nha hình thành chủ trương dùng vũ 
lực để đánh đồ chính quyền Mạc phủ Tokugawa. 
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Vẻ thái độ đối với Chõshũ, tiếp nhận để xuất của Katsu, 
Saigö cho rằng chính sách mở, lợi dụng áp lực ngoại giao 
là cơ hội xây dựng liên minh với Chõshũ mà không cần sử 
dụng vũ lực. Bởi vì nếu dồn Chõshũ vào bước đường cùng, 
không còn gì để mắt, thì Chõshũ sẽ chiến đấu đến hơi thở 
cuối cùng và như thế sẽ chỉ gây đồ máu nhiều mà kết quả 
lại không cao. Hơn thế nữa, nếu tấn công Chöshũ, thế lực 
chống lại Mạc phủ cũng vì thế mà giảm đi. Vì vậy, thay 
vì đối đầu ác liệt, cho Chõshũ một cơ hội sẽ có lợi hơn về 
sau này. Có thể nói, dù chủ trương “đảo Mạc” chưa được 
cụ thể hóa nhưng Saigõ đã dự cảm trước những gì sẽ xảy 
ra trong tương lai, đó là một trận đối đầu với Mạc phủ. 
Mạc phủ không còn đủ khả năng đảm đương những trọng 
trách mà lịch sử đang đặt ra nữa và đánh đồ Mạc phủ lỗi 


thời là yêu cầu của nhân dân Nhật Bản. 


Trong lúc này, Satsuma đang đứng trước hai con đường: 
(1) dù muốn đảm bảo lực lượng cho cuộc đối đầu với Mạc 
phủ nhưng nếu không tham gia vào đội quân chinh phạt 
Chõöshũ thì chính Satsuma lại lâm nguy bởi lúc này một 
mình Satsuma không đủ khả năng đối đầu Mạc phủ; (2) 
ngược lại vì muốn hoàn thành sứ mệnh của mình mà đốc 
toàn lực đánh một trận quyết liệt với Chõshũ thì dù có thể 
thắng lợi Sastsuma chắc chấn cũng phải đổ máu, và cũng 
không loại trừ khả năng Mạc phủ lợi dụng cơ hội này để 


loại bỏ Satsuma. 
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Vào lúc này, Saigõ tham gia vào đội quân chỉnh phạt 
Chõöshũ do Tổng đốc Tokugawa Keiki' chỉ huy với chức 
danh Tham mưu. Và ông đã nghỉ ra cách không cần chiến 
đấu mà vẫn giành thắng lợi. Ông tự mình đi tới Iwakuni 
và ra điều kiện: 1) Những người chịu trách nhiệm trong 
sự biền Cầm môn phải harakiri (mổ bụng); 2) Cha con Han 
chủ phải viết thư tạ tội; 3) Phải di chuyển Sanjö và các 
công khanh đến nơi an toàn. Lúc đầu các võ sĩ Chõshũ 
không chịu, đòi bắt giết Saigõö, nhưng với sự can đảm và 
sức thuyết phục của mình Saigõ đã buộc Han chủ và những 
người thức thời trong Han chấp nhận những điều kiện mà 


ông đề ra. 


Như vậy, chiến dịch chinh phạt Chöshũ lần thứ nhất 
(1864) không cần phải đồ máu mà vẫn giành được những 
thắng lợi hết sức vẻ vang. Nó đi ngược lại ý đồ của Mạc phủ 
là trừng trị thật nặng Chöshñ. Sau sự kiện đó, tên tuổi của 
Saigõ nổi tiếng rộng rãi ở Kinh đô và các Han. Ông chỉ dựa 
vào tài mưu lược và ý chí của mình, vừa hoàn thành nhiệm 
vụ chỉnh phạt Chöshñ (lúc này Saigõ chưa muốn Satsuma ra 
mặt chống đối Mạc phủ vì chưa chuẩn bị đủ lực lượng), vừa 
không gây thiệt hại nặng nẻ cho Chõshũ - một Han sau này là 
đồng minh của Satsuma trong trận chiến với Mạc phủ. Trong 


' Đến năm 1866 thì Tokugawa Keiki lên ngôi Shögun, trở thành Chinh di Đại 
tướng quân thứ mười lăm và cuối cùng, chấm dứt thời Mạc phủ - BTV. 
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chiến dịch chinh phạt Chöshũ này, Saigõ đã thể hiện một khả 
năng quân sự tuyệt vời. Ông đã hoàn thành cả hai nhiệm vụ 
mà không phải một vị tướng nào cũng giải quyết được nếu 
không muốn nói là trong lúc này chỉ có Saigö có khả năng 


thu được những chiến thắng như vậy. 


Sau thắng lợi của chiến dịch chinh phạt Chöshũ lần thứ 
nhất, cơ quan đầu não của Mạc phủ rất tự tin, cho rằng đây 


là cơ hội tốt để khôi phục lại uy quyền của mình. 


Mặt khác, ở Chõshñ, sau cuộc chiến đó làn sóng phản 
đối chính quyền Mạc phủ càng lên cao. Tình hình này đặt 
Chöshũ trước một chiến dịch chinh phạt khác của chính 
quyền Mạc phủ. 


Sau chiến dịch chinh phạt Chõöshñ lần thứ nhất, quan 
hệ giữa Satsuma và Mạc phủ trở nên xấu đi, báo hiệu một 
sự đối đầu trong tương lai. Saigö và Ökubo lên Kyoto, một 
mặt, yêu cầu Triều đình không ban sắc lệnh chinh phạt 
Chöshñ; mặt khác vận động các Han phản đối việc chỉnh 
phạt Chöshũ. 


Ngày 8 tháng 7 năm 1865, Saigö và Ökubo cùng bàn bạc 
và thống nhất là ÖÕkubo trở về Han trước để xúc tiền việc 
rút quân Satsuma đang ở Kyoto và Edo. Hành động này 
đồng nghĩa với việc Satsuma không có ý định tham gia vào 
chiến dịch chinh phạt Chöshñ lần thứ hai. 
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Tháng 9 năm 1865, lấy lý do Chõshũ vẫn bí mật mua vũ 
khí của phương Tây, cận đại hóa quân đội, có âm mưu chống 
lại Mạc phủ nên Shõgun lemochi hiện đang ở Ösaka đã vào 
Kinh để xin chỉ dụ của Thiên hoàng. Cuối cùng thì chỉ dụ 
tái chỉnh phạt Chöshũ cũng được ban ra. Chính quyền Mạc 
phủ ngay lập tức chuẩn bị rằm rộ cho cuộc chính phạt này, 
với hy vọng sẽ phá tan một thế lực chống đối Mạc phủ, vừa 
thị uy làm gương cho các Han khác trong toàn quốc, đồng 
thời muốn thông qua cuộc chinh phạt này gầy dựng lại được 


quyền uy của Mạc phủ thời Đại lão li Naosuke. 


Những người lãnh đạo của Satsuma như Saigõ và Ökubo 
đã tỏ rõ thái độ, quyết không tham gia đội quân chỉnh phạt 
Chõöshũ lần này. Hơn thế nữa, các ông còn tìm cách vận 
động các Han cũng như Triều đình để Chõshũ không phải 
lâm vào một trận chiến nữa, đồng thời tìm cách trợ giúp 
Chöshũ trong việc mua vũ khí để chuẩn bị đối đầu với cuộc 


chiến tranh chống Mạc phủ. 


Thời gian này, cuộc gặp gỡ với chí sĩ Ryöma của Tosa đã 
cụ thể hóa ý tưởng về việc thiết lập liên minh các Han trong 
Saigö. Ryöma xuất thân từ tầng lớp võ sĩ, có tài kiếm thuật 
lừng danh và là học trò của Katsu Kaishi, người từng có cuộc 
gặp øỡ và gieo tư tưởng thiết lập liên minh các Han cho Saigö 
vào năm 1864. Ryöma khuyên Saigõö nên thiết lập đồng minh 
với Chöshũ, để hỗ trợ Chöshũ bởi nếu Chõshũ bị tiêu diệt thì 
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tiếp theo Satsuma cũng sẽ bị tiêu diệt vì đều là Han ngoại 
dạng (Tozama), địch thủ của Mạc phủ. Hơn nữa việc thiết 
lập nên đồng minh Satsu-Chö sẽ gây dựng lực lượng vững 
chắc, mạnh mẽ hơn để thực hiện những sự nghiệp to lớn sau 
này. Với những gợi ý của Ryöma, thái độ của Saigö dành cho 


Chõshũ ngày càng được củng có. 


Tháng 4 năm 1865, Ryõma gặp gỡ một người đang có 
ảnh hưởng lớn ở Chöshũ bấy giờ là Kido Takayoshi, sau đó 
ông đã xúc tiến cuộc gặp giữa Saigõ và Kido. Như vậy, dù 
không xuất thân cùng Han nhưng Ryöma đã có những đóng 
góp quan trọng trong việc thiết lập đồng minh Satsu-Chõ 
(ngoài ra còn phải kể đến Nakaoka Shintarõ cũng là một 
Han sĩ Tosa). Các ông đã nỗ lực hết mình để làm giảm mối 
thù địch giữa hai Han Satsuma và Chöshũ. Trong khi đó, 
Chõshũ đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Mạc phủ, nhưng 
vì không được phép quan hệ mậu địch để mua vũ khí nên 


Ryöma đã xúc tiến quan hệ mậu dịch giữa hai Han. 


Ngày 8 tháng 11 năm 1866, Kido đã đến dinh thự của 
Satsuma ở Kyoto và ngày 12 cùng với Saigõ và Komatsu 
(Kiyokado) ký mật ước 6 điều, theo đó dù trong bất cứ 
trường hợp nào thì Satsuma cũng phải từ chối xuất binh 
chỉnh phạt Chöshũ. Như vậy, đồng minh Satsu-Chõ đã 
được thiết lập, sẽ là lực lượng nền tảng cho sự nghiệp sau 


này mà trong đó vai trò của Saigö rất quan trọng. Ông phải 
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là người nhìn ra được thời cuộc thì mới chấp nhận đề xuất 
cua Sakamoto Ryõma, bởi trước đây quan hệ giữa Satsuma 
và Chõshũ có những đối địch nhất định. Đó là đối đầu về 
chủ trương nhương Di và chủ trương mở cửa đất nước, và 
néu nhìn vào quá khứ, chỉ hai năm trước còn có đối đầu 
vẻ chính trị. Đặc biệt, năm 1863, quân Chõshũ đã tắn công 
thủy quân của Satsuma ở Nagasaki, tiếp đó vào năm 1864 
tần công thương thuyền của Satsuma và giết hại rất nhiều 


nhân vật chức trách của Satsuma. 


Trong cuộc chinh phạt Chõshũ lần thứ hai này, quân 
Mạc phủ chuẩn bị rất rằm rộ, do đích thân Shõgun Iemochi 
làm Tổng chỉ huy thống lĩnh bộ binh, ky binh, pháo binh 
tiến quân rằm rập như chiến dịch Sekigahara' của leyasu 
năm nào. Nhưng theo như mật ước, Saigõ quyết định 
Satsuma không tham gia. Trong khi đang tiến hành chỉnh 
phạt Chõshũ thì Shõgun lemochi bệnh mà chết, sĩ khí của 
quân chinh phạt cũng vì thế mà suy yếu. Người kế vị là 
Yoshinobu đã ra lệnh rút quân. Cuộc chính phạt Chöshũ 
lần thứ hai trên thực tế đã thất bại, đánh dấu ngày tàn của 
chính quyền Mạc phủ tổn tại hàng trăm năm. 

' Trận chiến Sekigahara: diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 1600, với chiến thắng 
thuộc về phe của Tokugawa leyasu trước phe ủng hộ con trai của Toyotomi 
Hiđeyoshi (Oda Nobunaga, Tokugawa leyasu và Toyotomi Hideyoshi là ba người 


có công thống nhất Nhật Bản, chấm đứt thời kỳ Chiến quốc), mở ra thời đại Mạc 
phủ Tokugawa, cũng là Mạc phủ cuối cùng của phong kiến Nhật Bản - BTV. 
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Với việc thiết lập đồng minh Satsuma-Chöshũ, kế 
hoạch “đảo Mạc” ngày càng rõ ràng hơn. Saigö và những 
người đứng đầu trong Han đã chuẩn bị quân lực, nhập tàu 


thuyền, vũ khí và đem quân đến Kyoto và Õsaka. 


Ngày 27 tháng 5 năm 1867, Saigõ và Komatsu đã giao 
ước với một số nhân vật thuộc phái “đảo Mạc” của Tosa 
gồm Nakaoka Shintarö, Itagaki Taisuke cùng hiệp lực đánh 
đổ Mạc phủ. Ngày 22 tháng 6, Saigö, Õkubo, Komatsu đã 
mật ước với các chí sĩ Han Tosa như Gotö Shöjirö, Sakatomo 
Ryöma ký kết Hiệp ước Satsu-Do. Như vậy, đến giữa năm 
1867, trên thực tế các liên minh chống Mạc phủ của các 
Han Tây Nam đã hình thành. 


Vấn để mà Saigõö lo lắng bây giờ là sự can thiệp của nước 
ngoài. Vào tháng 7, một tháng sau Hiệp ước Satsu-Do, 
Saigõ đã gặp để thăm dò thái độ của quân Anh ở Ösaka. 
Trong bức thư gửi cho Õkubo, lúc này đang ở Kyoto, ông 
nói rằng: nếu quân Anh nhờ Satsuma giúp đỡ để đối 
kháng với quân Pháp (đang liên kết với Mạc phủ) thì vẫn 
được. Nhưng, vấn để của nước Nhật phải để cho người 
Nhật tự giải quyết. Như vậy, ông không có tư tưởng mượn 
sức mạnh của ngoại quân để giải quyết chuyện nội bộ, bởi 
quân Anh tham chiến chẳng qua chỉ muốn trở thành lực 


lượng chỉ phối Nhật Bản trong tương lai. 
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Trong lúc đó, ở Kyoto, Õkubo liên kết với những công 
khanh trong triều như Iwakura Totomi thuyết phục Thiên 
hoàng ban lệnh “đảo Mạc” để Satsuma danh chính ngôn 
thuận xuất binh đánh đổ Mạc phủ. Tuy nhiên, trong lúc 
này, những chí sĩ Tosa như Gotõ Shõjirõ lại đề xuất “Đại 
chính phụng hoàn”, theo đó chính quyền Mạc phủ sẽ trao 
trả lại quyền lực cho Thiên hoàng. Nhưng vấn đề là Triều 
đình bấy giờ chỉ còn là cái khung rỗng không có tổ chức lẫn 
năng lực nên lại phải ủy quyền lại cho Shõgun Yoshinobu. 
Như vậy, về hình thức thì “Đại chính phụng hoàn” đã 
thực hiện được việc buộc Shögun trao trả lại quyền lực 
cho Thiên hoàng, nhưng trên thực tế thì quyền lực lại một 
lần nữa nằm trong tay chính quyền Mạc phủ mà đại diện 
là Shõögun Yoshinobu. Iwakura và nhóm công khanh hài 
lòng với “Đại chính phụng hoàn” và không mặn mà với 
chủ trương “đảo Mạc”. Tình hình này đặt Saigõ và nhóm 


Satsu-Chõ vào thế bị cô lập. 


Dù vậy, kế hoạch xuất binh của hai Han Satsuma-Chöshũ 
vẫn tiến hành. Trước hết là đaữnyõ Shimazu Tadayoshi 
cùng Saigõ dẫn 3.000 quân vào Kyoto, tiếp đó quân Chõshũ 


và Geishu cũng lần lượt vào Kinh đô. 


Trong tình hình đó, ngày 2 tháng 12, Saigõ và Õkubo 
đến gặp Gotõ để đề nghị hợp tác “đảo Mạc” và “Vương 
chính phục cổ”, theo dự định tiến hành ngày 5 tháng 12. 
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Gotö đã đồng ý. Gotõ tâm đắc với “Đại chính phụng hoàn” 
nhưng lại mâu thuẫn với hai Han Aizu và Kuwana (hai Han 
ở cạnh Kyoto) nên đành phải theo phái “đảo Mạc”. 

Tháng 12 năm 1867, theo dự định thì vào ngày 5 sẽ tiến 
hành “Vương chính phục cổ” nhưng do Yamauchi Yödõ, 
Han chủ của Tosa lên Kinh muộn nên Gotõö để nghị hoãn 
đến ngày 8. Trong tình thế này, dù hoãn chỉ một ngày thôi 
cũng sẽ làm cho mọi người hết sức lo lắng. Đến ngày 7, 
Gotõ lại một lần nữa để nghị dời đến ngày 10, nhưng Saigõ 
và Ökubo không đồng ý và nhất quyết tiến hành vào ngày 
8. Vì không muốn gần đến giờ phút quan trọng mà lực 
lượng bị chia rẽ nên Iwakura “dĩ hòa vi quý” quyết định 
ngày 9. 

Trong buổi hội triều ngày 8 tháng 12 năm 1867, Iwakura 
đã xin Thiên hoàng ban lệnh “Vương chính phục cổ”. Cùng 
lúc này, quân Satsuma dưới sự chỉ huy của Saigõ, sau đó là 
quân Hizen, Owari đến chiếm giữ những nơi trọng yếu đối 
với Triều đình. Quân dự bị của Satsuma thì bao vây Cắm 
môn làm cho quân cảnh bị Cắm môn của Aizu và Kuwana 
nhụt chí, bỏ vị trí rút lui về thành Nijõ. Đến tối ngày 8, đại 
hiệu lệnh “Vương chính phục cổ” được ban ra. Theo đó, 
các chức vụ như Nhiếp chính, Quan bạch, Chỉnh di đại 
tướng quân (Shögun) bị bãi bỏ, thiết lập các chức vụ mới: 
Tổng tài (Sosai), Nghị định (Gijo) và Tham dữ (Sanyo); 
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bãi bỏ các chức như Nội giám, Bảo hộ kinh đô, Sở ty đại 
mà Mạc phủ đã lập ra trước đây để kiểm soát Triều đình. 
Chính quyền mới do Tổng tài là Hoàng thân Arisugawa 
no Miya đứng đầu gồm 10 Nghị định và 20 Tham dữ cùng 
nhiều quan chức được tuyển chọn từ những nhân vật có 


năng lực, có tư tưởng cải cách ở các Han. 


Nhờ sự bảo vệ của quân đội các Han mà chủ yếu là quân 
Satsuma dưới sự chỉ huy của Saigô, “Vương chính phục 
cổ” đã diễn ra tốt đẹp. Mạc phủ không có một hành động 
hay chính sách gì chống lại. Sự nghiệp “đảo Mạc” giành 
thắng lợi. 


Đại hội Tam chức (Tổng tài, Nghị định và Tham dữ) 
đầu tiên đã quyết định buộc Yoshinobu từ chức Shögun, 
nộp lại cho Thiên hoàng lãnh địa và lãnh dân. Tuy nhiên, 
những người theo phái “Đại chính phụng hoàn“ như Gotö, 
Yamauchi lại ra sức bảo vệ cho Yoshinobu và phản đối kịch 
liệt “phụng hoàn”. Được sự ủng hộ của các công khanh 
và đaimyö, Tokugawa Yoshinobu vẫn lấy tư cách là người 
đứng đầu chính quyền, đứng ra đón tiếp Công sứ các nước 
Anh, Pháp, Italia, Mỹ, Phổ, Hà Lan tại thành Ösaka. 


Trước tình hình đó, Saigõ đề nghị Iwakura phải dùng 
một cuộc chiến để đối phó với nhóm công khanh, may 


ra mới thay đổi được tình thế này. Saigõ nghĩ rằng nếu 
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không có một cuộc chiến thì không thể tiến hành cải cách 
toàn diện và triệt để được. Nếu không thể khai chiến thì 
phải tìm cách buộc Tokugawa phải khai chiến trước. Saigõ 
ra lệnh cho Han sĩ Satsuma tiến hành khiêu khích ở Edo, 
khiến cho quân của Tokugawa phản ứng bằng cách ra lệnh 


đốt phá dinh thự của Satsuma ở đây. 


Ngày 1 tháng 1 năm 1868, Yoshinobu chuẩn bị một bản 
thư ghi tất cả những tội lỗi của Satsuma và sau đó dẫn 15.000 
quân lên Kyoto đòi trừng trị Han này. Hành động này của 
Tokugawa là rơi vào bẫy khiêu khích của của Satsuma. Ngày 
3 tháng 1, cho rằng ý đồ phản nghịch của Yoshinobu đã thể 
hiện rất rõ, Satsuma nhanh chóng tập hợp đại binh, báo cho 
các Han khác bảo vệ kinh thành. Triều đình đã tổ chức một 
đội quân khoảng 5.000 người do Satsuma và Chöshũ làm 
nòng cốt, Saigõ xây dựng một kế hoạch ứng chiến và chuẩn 
bị cả nơi di tản cho Thiên hoàng phòng trường hợp bắt trắc. 
Có thể thấy là Satsu-Chö cũng không dám chắc vào thắng lợi 


của trận chiến này. 


Thế nhưng, đội quân triều đình, với số quân chỉ bằng 1/3 
quân cựu Mạc nhưng với sĩ khí của quân sĩ và tài mưu lược 
của Saigö đã giành đại thắng trong chiến tranh Mậu Thìn tại 
Toba-Fushimi (nằm ở giữa Ösaka và Kyoto), đánh bại hoàn 


toàn ý đồ khôi phục lại quyền lực của chính quyền Mạc phủ. 
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Trong khi đó, trở về Edo, Yoshinobu cũng biết là lòng 
dân không còn dành cho Mạc phủ, ông phân vân không 
biết nên đôi kháng hay hàng phục nhưng cuối cùng từ chối 
sự trợ giúp của công sứ Pháp và muốn quy hàng. Theo chủ 
trương của chính phủ, Saigö làm Đại thống đốc quân Đông 
chỉnh của Thiên hoàng tiến quân về Edo. Đội quân của 
chính phủ chia làm ba mũi tấn công: đường biển, đường 
núi, đường bộ bao vây thành Edo với khí thế bừng bừng. 
Tư lệnh quân Mạc phủ canh giữ thành Edo lúc này chính là 
Katsu Kaishũ, một người mà Saigö vô cùng kính trọng. Còn 
đối với Katsu thì: “Dưới thiên hạ này chỉ có hai người mà 
tôi nể sợ, đó chính là Yokoi Shõnan và Saigö Nanshu (hiệu 
của Saigõ)”. Chính lúc này, Saigö nghĩ không nhất thiết 
phải hy sinh vô ích và ông đã thuyết phục Katsu không 
nên để thành Edo chìm trong biển máu, vì vậy Katsu đã 
mở cổng thành. Có thể nói, tài trí của Saigõ và mối thâm 
giao giữa ông với Katsu đã cứu thành Edo không phải chịu 
một trận binh đao, loạn lạc. Nếu lúc đó Saigõ tiến hành một 
trận chiến thì vẫn có thể giành được chiến thắng nhưng sẽ 
phải hy sinh và đổ máu rất nhiều. Hơn nữa nó sẽ làm giảm 
lòng tin của nhân dân vào chính phủ mới. Saigõ lúc nào 
cũng thể hiện mình là một vị tướng có tài chỉ huy tuyệt 
vời, không chỉ ở những chiến thắng mà còn ở cách giành 
thắng lợi. Ông luôn cố gắng hạn chế tối đa những thương 


vong, đổ nát mà quân sĩ của mình và quân đối phương phải 
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chịu. Có thể điều này xuất phát từ tư tưởng “kính thiên, ái 
nhân” mà người thầy Kawaguchi đã gieo vào lòng ông. Về 
sau, cùng với việc để cao tài trí của Saigõ, người ta còn ca 


ngợi hành động thức thời của Katsu. 


Như vậy, quyền lực Shögun của đòng họ Tokugawa kéo 
dài 265 năm đã kết thúc, lịch sử Nhật Bản bước sang một 
trang mới. Để có được chiến thắng lịch sử này, tất nhiên 
không phải chỉ có đóng góp của một hai người mà là của 
rất nhiều người. Nhưng luôn đứng ở vị trí trung tâm, và 
với tài chỉ huy quân đội của mình, Saigö đã đưa đến những 
chiến thắng tưởng chừng như không thể, những chiến 
thắng tưởng chừng phải đánh đổi bằng rất nhiều máu. 
Không còn nghỉ ngờ gì nữa, trong cuộc chiến chống lại 
Mạc phủ, Saigö đã đóng góp tất cả sức lực và tài trí để xóa 
bỏ một thế lực đã ngự trị quá lâu và đang trên đà mục nát. 
Việc đánh đổ hoàn toàn chính quyền Mạc phủ tạo điều 
kiện cho Nhật Bản hoàn thành hai nhiệm vụ mà lịch sử 
đặt ra, đó là bảo vệ độc lập chủ quyền và từng bước duy 
tân đất nước. Phải thừa nhận rằng Saigö đã đảm nhận quá 
xuất sắc vai trò của mình trong sự nghiệp đánh đổ Mạc 
phủ, bởi lúc bấy giờ, đảo Mạc là đòi hỏi cấp bách nhất của 
người đân Nhật Bản. 
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“ĐỆ NHÁT CÔNG THẲN” CỦA MINH TRỊ DUY TÂN 


Sau những chiến tích lẫy lừng ở Kyoto và Eđo, góp công 
lao to lớn trong thắng lợi của công cuộc đảo Mạc, Saigõö 
được ca ngợi như là “đệ nhất công thần vương chính phục 
cổ”. Ông được phong tước vị cao quý của Triều đình, được 
ban thưởng thừa kế vĩnh viễn 2.000 koku, bổng lộc cao 
nhất trong số các công thần “Vương chính phục cổ”. Saigõ 
hy vọng sẽ góp sức mình vào cuộc “đại cải cách” toàn diện, 


triệt để nhất từ trước đến nay. 


Trong thời kỳ đầu của Minh Trị, Saigõ mong muốn đóng 
góp công sức vào việc thực thi những cải cách, xây dựng những 
nên móng đầu tiên của chính quyền mới. Tuy nhiên, chính phủ 
mới có quá nhiều công khanh và daimyõ của các Han hùng 
mạnh chứ không phải những công thần như ông, nên Saigõ 
bất mãn bỏ về Kagoshima. Ở đây, ông bắt tay vào việc thực hiện 
một cuộc cải cách lấy tầng lớp võ sĩ làm trung tâm. Đặc biệt, sau 
công cuộc cải cách trong Han, Saigö đã tăng cường sức mạnh 
cho đội quân Kagoshima, với quân số trên 10 vạn. Cũng cần 
nhắc lại là vào lúc này, ở Tokyo, chính quyền Minh Trị hầu như 


vẫn chưa xây dựng được đội quân chính quy. 


Lo lắng vì những hành động của Saigö, đồng thời cũng 
cần lực lượng để thực hiện cải cách, năm 1870, chính quyền 


trung ương vời ông lên Tokyo giữ chức Tham nghị. 


Day Tân thập kiệt « TOI 


Saigõ nhận thấy lúc này chính là cơ hội tốt để cải thiện 
tình hình đương thời. Nhờ vào kinh nghiệm cải cách ở Han, 
ông đã quyết định dẫn quân lên kinh. Nhằm đồng thời làm 
giảm áp lực về tài chính dành cho quân sự của Han và tăng 
cường quân đội cho chính phủ, Saigö vạch kế hoạch lấy 
quân đội các Han lập đội “Ngự thân binh” (Goshinpei). Kế 
hoạch lập “Ngự thân binh” của Saigö rất được những người 
đứng đầu chính phủ Minh Trị hoan nghênh vì như thế sẽ 
tăng cường sức mạnh cho chính phủ. Lệnh triệu tập “Ngự 
thân binh“ của ba Han Satsu-Chö-Do ban ra, gồm có quân 
Satsuma bộ binh có 6 đại quân, pháo binh 4 trung quân; 
quân Chõshũ bộ binh 3 đại quân; quân Tosa bộ binh 2 đại 
quân, ky binh 2 tiểu quân, pháo binh 2 tiểu quân. Tổng cộng 
10.000 quân binh vào Kinh dưới sự chỉ đạo của chính phủ. 


Đội quân “Ngự thân binh” này đến năm 1872 được đổi 
tên là “Cận vệ binh” (Konoe hei) và trở thành lực lượng 
quân đội của chính phủ do Saigõ làm Tổng tư lệnh. Về 
sau, ông giữ chức Nguyên soái, chức vụ cao nhất trong 
quân đội Nhật Bản lúc bấy giờ (từ năm 1873 thì bỏ đi chức 
Nguyên soái lập chức Đại tướng và ông giữ chức vụ này). 


Trong những năm đầu của công cuộc duy tân, chính 
phủ Minh Trị vẫn chưa có một lực lượng quân sự đáng 
kể nào. Chính vì vậy, chủ trương xây dựng một đội quân 
“Ngự thân binh“, mà chủ lực là những binh sĩ đã được đích 
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thân Saigö huân luyện trong cải cách ở Satsuma, là một đóng, 
góp quan trọng của Saigø. Vì đội quân này sẽ là nền tảng góp 


phần tiền hành những cải cách sau này của chính phủ mới. 


Saigõ Takamori trong quân phục Đại tướng (1873) 


Mạc phủ đã bị thủ tiêu nhưng vấn đề tồn tại lúc này đối 
với chính quyên trung ương lại chính là sự tồn tại của từng 
Han như một quốc gia tự trị hay bán tự trị làm cản trở quá 
trình tập trung quyền lực của chính quyền trung ương trên 
con đường cận đại hóa đất nước. Thêm vào đó là tình trạng 
cấu kết giữa các Han hùng mạnh nhằm chi phối các chính 
sách, đường lối của chính phủ. Vì vậy, nhiệm vụ lúc bấy giờ 


là phải “phế Han”. 
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Vấn để “phế Han” vốn đã được Yokoi Shönan (1809- 
1869), một người có tư tưởng cấp tiến, tuy là người của Han 
Kumamoto nhưng được mời về làm cố vấn cho các Han 
Hizen và Fukui, đề xuất vào năm 1869, năm Minh Trị thứ 
hai. Đến lúc này, một lần nữa nó được nhắc lại bởi những 
người xuất thân từ Han Chöshũ. Đề án này nhận được sự 
tán thành của Saigõ nên sự việc tiến triển nhanh hơn. Một 
hội nghị cơ mật do Saigö, Ökubo và Kido chủ trì nhằm thực 
hiện việc phế Han được tổ chức. “Phế Han lập Ken” là suy 
nghĩ của Saigö bởi như thế sẽ phá vỡ được sự liên kết của 
các daimyö trong chính quyền trung ương, đồng thời ông 
hy vọng những võ sĩ xuất thân ở đẳng cấp thấp cũng có cơ 


hội bước vào chính trường trung ương. 


Ngày 14 tháng 7 năm 1871, Thiên hoàng triệu tập các cơ 
quan chính quyền của các Han tại Kinh đô và đưa ra mệnh 
lệnh “phế Han lập Ken”. Theo đó, 261 Han sẽ bị phế bỏ và 
Nhật Bản sẽ thiết lập hệ thống hành chính mới gồm có 3 fu 
(phủ) và 72 Ken (tỉnh). 


Sau khi đề ra kế hoạch “phế Han lập Ken”, những người 
lãnh đạo chính phủ như Iwakura, Õkubo, Kido... lập ra Sứ 
đoàn đi sứ các nước Âu-Mỹ, do Iwakura đứng đầu với tư 
cách là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Saigö với chức Tham 
nghị đã ở lại trong chính phủ và đảm nhiệm vai trò chỉ đạo 


các cải cách quan trọng. 
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Trước hết, đó là việc thực hiện triệt để công cuộc “phế 
Han lập Ken”. Trong quá trình tiến hành, cũng có những 
daimyõ phản đối, nhưng dưới áp lực của đội quân Saigö 
hầu như tất cả đều phải nghe lệnh. Có thể nói, đóng góp 
của Saigõ trong công cuộc “phế Han lập Ken” là rất đáng ghi 
nhận. Nếu không có đội quân Ngự thân binh dưới tài điều 
binh của Saigõ thì công cuộc cải cách này không diễn ra một 
cách đễ dàng và suôn sẻ như vậy. Bởi những thế lực phong 
kiến tuy đã quá lỗi thời về phương diện lịch sử nhưng lại 
luôn luôn muốn đảm bảo đặc quyền đặc lợi của mình và tất 
yếu sẽ gây ra làn sóng phản đối mãnh liệt. Tuy nhiên, dưới 
uy quyền của 5aigõ và đội quân của ông thì hầu hết các 
đaimyö đã phải chấp thuận chủ trương cải cách của chính 
phủ mới. Cũng từ đây, Nhật Bản trở thành quốc gia thống 


nhất, quyền lực của giai cấp phong kiến bị xóa bỏ. 


Bên cạnh đó, Tham nghị Saigõ còn có trách nhiệm và 
công lao to lớn trong sự nghiệp cải cách giáo dục và cải 
cách chế độ thuế khóa và trưng binh. Trong việc cải cách 
chế độ trưng binh, tầng lớp võ sĩ bị thiệt hại nhiều nhất, 
rất nhiều võ sĩ xưa nay chỉ quen việc cung kiếm nên giờ 
trở thành thất nghiệp, dẫn tới sự bắt mãn sâu sắc trong họ. 
Saigõ vốn là một người có uy tín trong quân đội đã đóng 
vai trò tích cực trong việc xoa dịu sự bắt bình của tầng lớp 


Võ SĨ. 
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Vấn để nổi bật về sau này của Saigõ chính là “Chinh 
Hàn luận”. Tháng 3 năm 1868, chính phủ mới đã gửi thư 
cho Triều Tiên, vốn là một nước có quan hệ hữu hảo với 
Nhật Bản từ thời Edo, để thông báo về sự nghiệp “Vương 
chính phục cổ” và thể hiện thành ý muốn tiếp tục giữ mối 
quan hệ tốt đẹp này, nhưng đổi lại chính quyền Triều Tiên 
không thể hiện thành ý đối với quốc thư của chính quyền 
Minh Trị. Thêm nữa, chính quyền Triều Tiên còn ra lệnh 
cắm nhập sản phẩm của Nhật Bản, cắt đứt mọi quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước. Saigö chủ trương “nếu bây giờ 
mà gửi quân sang thì Triều Tiên sẽ nghĩ là chúng ta mang 
quân sang xâm lược, chi bằng ban đầu nên gửi sứ đoàn qua 
để truyền đạt thành ý của chúng ta, nếu không thay đổi 
được thái độ của Triều Tiên thì lúc ấy hãy gửi binh qua”. 
Tháng 8 năm 1873, quyết nghị cử Saigö đi sứ Triều Tiên đã 
được Tham nghị thông qua. Nhưng sau khi đoàn sứ Âu-Mỹ 
trở về, Iwakura, Kido và Ôkubo kiên quyết phản đối chủ 
trương trên. Trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó, Thái 
chính đại thần Sanjõ Sanetomi cáo bệnh, Iwakura được 
cử làm quyền Thái chính đại thần và lập tức quyết định 
hoãn vô thời hạn việc cử Saigö đi sứ Triều Tiên. Ngay hôm 
sau, Saigö lấy lý do bị bệnh, trả chức Tham nghị, Tư lệnh 
quân cận vệ và bỏ về quê nhà Kagoshima. Theo sau ông, 
rất nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Minh Trị như 


Gotö, Etö, Itagaki... cũng nhất loạt đệ đơn xin từ chức. 
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Saigõ trở về Kagoshima, tháng 6 năm 1874, lập trường 
tư thục dạy quân bị cho con em võ sĩ tộc. Số lượng học trò 
theo ông rất đông, lên tới hàng vạn người. Ông còn tiêu 
khiển thời gian vào thú vui săn bắn hay điển viên. Còn 
thái độ của ông đối với chính cuộc như thế nào thì không 
rõ lắm. Dù vậy, từ khi trở về Kagoshima, trên thực tế Saigö 
là người có quyền hành cao nhất ở đây, và còn gây ảnh 


hưởng rộng rãi đến các Ken xung quanh. 


Tuy Saigõ đã cáo quan về quê nhưng chính quyền Minh 
Trị vẫn lo lắng về ảnh hưởng của ông và lo sợ một cuộc 
nổi đậy có thể xảy ra. Chính phủ quyết định đời kho vũ 
khí ra khỏi Kagoshima, các môn đồ của ông nhân đó cho 
rằng chính phủ có ý định ám sát Saigõ và đánh chiếm kho 
vũ khí đó. Saigõ cũng lên tiếng và cất quân đi hỏi chính 
phủ về vấn đề này. Số môn đồ theo ông rất đông, ước 
tính khoảng 15.000 người. Quân S5aigö công kích thành 
Kumamoto nhưng quân đội chính phủ được trang bị tốt 
hơn nên đã đánh bại quân Saigö. Cuộc chiến giữa quân 
chính phủ và quân của Saigö, mà lịch sử còn gọi là chiến 
tranh Tây Nam, kết thúc với thất bại về phía Saigõ. Bị truy 
kích quyết liệt, ngày 24 tháng 9 năm 1877, Saigö đã dùng 
kiếm tự vẫn, kết thúc một cuộc đời lẫy lừng nhưng cũng 


đầy thăng trầm. 
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Cuộc đời chính trị của Saigö ngay từ khi còn hoạt đòng 
ở Satsuma cho đến khi hoạt động với tư cách một trong 
những nhân vật cấp cao của chính phủ Minh Trị đều đầy 
ắp những thăng trằm, biến có. Ngay từ thời còn hoạt động 
ở Satsuma, dù không có tội nhưng đã hai lần ông bị đày ra 
đảo xa, và những lần như vậy, khi vai trò của Saigõ trở nên 
không thể thiếu thì người ta lại gọi ông trở về gánh vác 
những nhiệm vụ quan trọng. 


À»„ 


Cũng vậy, sau “Vương chính phục cố”, Saigõ được ca 
ngợi như một “đệ nhất đại công thần”, thì sau khi chết đi, 
vì bị coi là kẻ thù của Triều đình nên tên tuổi của ông bị bôi 
nhọ. Nhưng một thời gian sau, một số trí thức đã lên tiếng 
bênh vực cho ông như Fukuzawa và lemura, coi ông là “đại 
biểu cao nhất của chí sĩ Nhật Bản”. Cũng chính vì cuộc đời 
đầy biến động như vậy mà Saigö nhận được sự ngưỡng mộ 
sâu sắc của dân chúng Nhật Bản. Họ coi ông là vị anh hùng 
đầy bi kịch, không màng danh lợi, quá cá tính. Có nhiều 
nhà sử học nhận xét rằng một con người mà tư tưởng “kính 
thiên, ái nhân” luôn được đặt lên cao như Saigö thì việc 
bước vào chính trường là một sai lầm bởi đây là nơi cần đến 
thủ đoạn chính trị nhiều hơn là cần đến mưu lược quân sự 
và lòng quả cảm. Cũng vì vậy mà những đóng góp của ông 
trong những cuộc cải cách của chính phủ không được ghi 


nhận nhiễu như hai vị “tam kiệt” kia. Tuy nhiên, ông đã kịp 
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ghi đấu ấn “đệ nhất công thần Vương chính phục cổ” bởi 
đã đảm nhiệm quá xuất sắc vai trò lãnh đạo quân đội đánh 
đổ Mạc phủ. Mà nếu không đánh đổ được Mạc phủ, liệu sẽ 
có một Nhật Bản huy hoàng kế từ thời Minh Trị hay không? 
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THƠ CA VÀ HUYỀN THOẠI 


Saigõ Takamori, nhìn vào chân dung ta thấy hiện lên 
hình ảnh của một võ tướng oai nghiêm, nhưng mặt khác 
ông là người sống rất tình cảm, yêu thơ ca, yêu thiên 
nhiên. Cuộc đời đầy thăng trầm đã tạo cho ông nhiều xúc 
cảm. Ông thích sáng tác thơ, hầu hết là thơ chữ Hán. Mặc 
dù được biệt đãi ở Tokei' với chức cao quyền trọng, ông 
vẫn chán ghét thói xu nịnh của quan chức chính phủ trung 
ương. Ông từ quan về quê, mở trường đạy học, luyện võ 
cho con em cựu võ sĩ. Trước ngày định dẫn quân Satsuma 
lên Kinh đô chất vấn chính phủ vẻ lý do tịch thu kho vũ 
khí ở đây, ông đã sáng tác một bài thơ như sau: 


Đại than hô tửu thướng cao lâu, 
Hùng khí giục thôn ngũ đại châu. 
Nhứt phiến đơn tâm, tam xích kiếm, 


Huy quyền tiên trảm nịnh thần đầu. 


Các nhà Nho yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX, khi đọc 
bài thơ này của Saigð, đã rất đồng cảm. Họ nhanh chóng 
địch ra thơ Việt để phổ biến trong nhân dân. Xin được dẫn 
ra đây bản dịch của Á Nam Trần Tuấn Khải: 


!Tức Edo hay Tokyo ngày nay. Sau khi cho dời kính đô từ Kyoto về Edo, thành 
này được đổi tên thành Tokei - TG. 
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Hút lớn lên lầu đánh chén sau, 
Khí hùng như nuốt năm châu ngay. 
Một mảnh lòng son ba thước kiếm, 


Lấu đầu quân nịnh cho biết tay. 


Sau khi ông mắt, rất nhiều huyền thoại thêu dệt theo tên 
tuổi của ông. Có những câu chuyện kể lại rằng, sau thất bại 
trong trận công thành Kumamoto, Saigö không chết (hay 
tự tử) mà vẫn còn sống, trốn ra nước ngoài. Nhiều người 
Nhật hy vọng ông sẽ trở vẻ từ Ấn Độ thuộc Anh hay từ 
Mãn Thanh, hoặc giong thuyền cùng Thái tử Nga về Nhật 
Bản để lật đổ giới lãnh đạo bất công. Thậm chí, người ta 
còn ghi nhận việc khuôn mặt ông xuất hiện trên một tảng 
thiên thạch vào cuối thế kỷ XIX, một điểm gở cho những 
kẻ thù của ông. Dẫu thất bại trong chiến tranh Tây Nam, 
ông vẫn trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, lòng 
trung nghĩa và lòng yêu nước đối với dân tộc chủ nghĩa 
Nhật Bản. 


Ban đầu, Triều đình Thiên hoàng xem ông là một tên 
quan có tư tưởng phản nghịch. Tuy nhiên, cách nhìn nhận 
này chỉ càng tăng thêm nỗi bất mãn nơi người dân Nhật 
vốn xem ông là một samurai đạo đức mẫu mực, do vậy 
Thiên hoàng Minh Trị thương xót, đã tha thứ cho ông vào 
ngày 22 tháng 2 năm 1889. Mười hai năm sau khi Saigõ 
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Takamori qua đời, con trai ông được Minh Trị Thiên hoàng 


phong Hầu tước. 


Saigö Takamori và chú chó cưng 


(Công viên Ueno, Tokyo) 


Bức tượng đồng nổi tiếng Saigõ dắt con chó của mình 
được đặt tại Công viên Ueno, Tokyo. Tác phẩm được tạc 
bởi Takamura và được khánh thành vào ngày 18 tháng 
9 năm 1898. Nhà ngoại giao Anh nổi tiếng Ernest Satow đã 
từng gặp gỡ Saigõ Takamori vào thập niên 1860, đến năm 
1898 đã có mặt trong buổi lễ khánh thành bức tượng này. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 


ÏA#2I14Ø3/Ê9J] 20 ;|*j#*ÊŒ, 1976T- (Nhiều tác giả, 
Nhân oật lịch sử Nhật Bản, tập 20, Shogakukan, 1976). 


Nguyễn Tiến Lực, Minh Trị Duy tân oà Việt Nam, Nxb. Giáo dục 
Việt Nam, Hà Nội, 2010. 

2š J4 &J<th + mBƒ/# [ MZ§W#7& Jj #iJl[iÊẪ, 1979 
(Naramoto Tatsuya-Takano Kiyoshi, Saigô Takamori, 
Kadokawa Sensho, 1979). 


CHƯƠNG 4 


ÖKUBO TOSHIMICHI 
(ĐẠI CỬU BẢO LỢI THÔNG) 


Õkubo Toshimichi (1830-1878) 


NIÊN BIỂU 


Năm 1830: sinh ra ở Kagoshima. Cha là võ sĩ bậc thấp 
Okubo Toshiyo. Lúc nhỏ ông tên là Shosuke, Ichizo, hiệu là 


Koto (Giáp Đông). 


Năm 1846: 16 tuổi. Làm thư ký Sở Đăng lục của Han 


Satsuma. 


Năm 1850: 20 tuổi. Liên quan đến sự nối loạn của Ngự 


gia nhân, bị miễn chức. 


Năm 1851: 21 tuổi. Shimazu Nariakira trở thành Han 
chủ, tiến hành nhiều cải cách tiến bộ. Cha con Õkubo được 
miễn tội, phục chức. Õkubo được trọng dụng, cùng Saigõ 


Takamori trở thành nhân vật trung tâm của chí sĩ Satsuma. 


Năm 1857: 27 tuổi. Cùng Saigõ đi Edo, trên đường ghé 
thăm Nagaoka Kanbutsu. 

Năm 1858: 28 tuổi. Trao đổi với Saigõ về tình hình của 
Han và Nhật Bản. 

Năm 1859: 29 tuổi. Hội kiến với Shimazu Hisamitsu, cha 
của Han chủ Takayoshi, một nhân vật bảo thủ, người nắm 


thực quyền ở Satsuma. Ôkubo cũng gây được lòng tin ở 


nhân vật bảo thủ này. 


Daày Tân thập kiệt © T5 


Năm 1860: 30 tuổi, cùng với Saigõ gửi “Kiến bạch thư” 
lên Han chủ, vẻ kế sách tăng cường vị thế Satsuma ở Kyoto 


và Edo. Được lên chức, phụ trách tài chính của Han. 


Năm 1861: 31 tuổi. Lên Kyoto hoạt động, gây thanh thé 


cho Satsuma. 


Năm 1862: 32 tuổi. Tháp tùng Hisamitsu lên Kyoto, tiếp 
xúc với công khanh triều đình Iwakura Tomomi. Hội đàm 


với Saigö, Komatsu (Tatewaki) về chủ trương “đảo Mạc”. 
Năm 1863: 33 tuổi. Lên Edo để thương thuyết với Anh. 


Năm 1864: 34 tuổi. Trong sự biến Cấm môn, Saigõ, 
Ökubo liên kết với Han Aizu chống Chöshũ. 


Năm 1865: 35 tuổi. Lên Õsaka tiếp xúc với chí sĩ của các Han. 


Năm 1866: 36 tuổi. Cùng Saigõ Takamori hội đàm với 
Kido Takayoshi, thiết lập liên minh Satsuma-Chöshũ. Cùng 
năm gặp Lão trung Itakura Katsukiyo (1823-1889), giải 
thích về chủ trương của Satsuma không xuất binh chinh 
phạt Chöshũ lần thứ hai. 


Gặp Nakaoka của Tosa. 


Năm 1867: 37 tuổi. Đi Chõshũ, ký với Kido Takayoshi 
hiệp định chi tiết về việc từ chối xuất binh chinh phạt 
Chöshũ. Cùng Saigö, Komatsu hội đàm Satsuma ở Kyoto 
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bàn về chủ trương “Vũ lực đảo Mạc”. Sau “Vương chính 


phục cổ”, nhận chức Tham dữ (Sanyo). 


Năm 1868: 38 tuổi. Cùng Kido gửi “Kiến bạch thư” lên 
Hoàng thân Sanjõ Sanetomi (Tam Điều Thực Mỹ) về việc 
đời kinh đô về Õsaka. Hội đàm với Kido, Gotõ Shõjirõ về 


“Bản tịch phụng hoàn”. 
Năm 1869: 39 tuổi. Được cử làm Tham nghị. 


Năm 1870: 40 tuổi. Cùng Sắc sứ! Iwakura Tomomi về 
Kagoshima thuyết phục Saigö Takamori lên làm việc ở 


chính quyền trung ương (chính phủ). 


Năm 1871: 41 tuổi. Từ chức Tham nghị, nhận chức Bộ 
trưởng Tài chính. Cuối năm nhận chức Phó đoàn trong Sứ 
đoàn Iwakura Tomomi đi thăm Âu-Mỹ. 

Năm 1822: 42 tuổi. Về nước, lấy Thư ủy nhiệm toàn 
quyền của Thiên hoàng. Tháng 6 năm đó trở lại Washington. 

Năm 1873: 43 tuổi. Xung quanh vấn để “Chỉnh Hàn 
luận”, Saigõ, Ökuma cùng hàng loạt quan chức cao cấp 
từ chức, do vậy Õkubo trở thành nhân vật trung tâm của 
chính quyền: trên có sự ủng hộ của Iwakura Tomomi, dưới 


có hậu thuẫn của Itõ Hirobumi. 


' Sứ do Thiên hoàng ra Chiếu sắc cử di. 


Daáy Tân thập kiệt « TYT 


Năm 184: 44 tuổi. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền sang 
Thanh quốc giải quyết vấn đề Đài Loan, hội đàm với Bắc 
Dương Đại thần Lý Hồng Chương. 

Năm 1875: 45 tuổi. Hội đàm với Kido, Itagaki nhằm vận 
động các ông trở lại chính quyền trung ương. 

Năm 1877: 47 tuổi. Chiến tranh Tây Nam bùng nổ. Quân 


chính phủ thắng. Saigõ Takamori tự tử. 


Năm 1878: 48 tuổi. Bị một nhóm võ sĩ, do Shimada Ichirõ 


chỉ huy, ám sát. 
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NHÂN VẬT TRUNG TÂM CỦA HAN SATSUMA 


Ökubo Toshimichi sinh tháng 9 năm 1830 ở Kagoshima 
thuộc Han Satsuma. Ông sinh cùng năm với nhà tư tưởng 
và giáo dục nổi tiếng Yoshida Shõin, nhỏ hơn Iwakura 5 tuổi, 


nhỏ hơn Saigõ Takamori 3 tuổi và hơn Kido Takayoshi 3 tuổi. 


Cũng giống như Saigõ, Ökubo sinh ra và lớn lên trong 
một gia đình võ sĩ cấp thấp. Cha là Õkubo Toshiyo, làm Hữu 
vệ môn của Han chủ Shimazu Narioki, thích nghiên cứu Nho 
học, phái Dương Minh. Cha của Õkubo cũng rất quý Saigö 
nên khi rảnh rỗi thường gọi Saigö và Ökubo lại dạy cho Nho 
học và lịch sử. Õkubo còn chịu sự cảm hóa sâu sắc của một 
người nữa là ông ngoại. Ông ngoại của Õkubo là một nhân 
vật kiệt xuất đương thời, từng học Hà Lan học và y học ở 
Nagasaki và Edo, có sự quan tâm đặc biệt với tình hình bên 


ngoài, rất am tường hàng hải và hải quan. 


Hồi còn nhỏ, Õkubo trưởng thành trong môi trường giáo 
dục khắc nghiệt theo chế độ riêng của Han đối với con em võ 


sĩ, nhắn mạnh vào tỉnh thần đoàn kết, học thuật, võ thuật. 


Năm 1846, ở tuổi 17,ông được tuyển làm thư ký ở Sở Đăng 
lục của Satsuma. Mới 17 tuổi đã được tuyển làm thư ký thì 
hẳn Õkubo phải là người văn hay, chữ tốt, biết sử dụng rành 
rọt bàn tính. Sau đó, năm 1849, sau sự kiện Takasaki, một 


vụ tranh chấp trong Han, cha ông bị trọng hình, còn ông bị 
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cách chức, kinh tế gia đình hết sức túng quẫn. Ökubo phải 
sống một cuộc sống khổ cực, gánh trách nhiệm nuôi mẹ và 


em gái. 


Năm 1851, sau khi Shimazu Nariakira trở thành Han 
chủ Satsuma thì phái cải cách trong Han mới có điều kiện 
hoạt động. Nariakira là một Han chủ anh minh, có tầm 
nhìn xa trông rộng, biết tôn trọng nhân tài nên trong thời 
gian ông cầm quyền, Satsuma nhanh chóng trở thành một 
Han hùng mạnh, trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có quan hệ 
buôn bán với nước ngoài. Nhưng Nariakira không muốn 
dừng ở đó, ông muốn các Han khác cũng phải cải cách, 


muốn bành trướng thế lực của Satsuma ra toàn quốc. 


Ökubo thực sự bất đầu sự ngiệp chính trị của mình kể từ 
năm 1859, lúc ông 30 tuổi. Lúc đó, Han chủ Shimazu Nariakira 
vừa qua đời (1858), Han chủ mới là Shimazu Takayoshi, 
nhưng thực quyền lại nằm trong tay người cha là Shimazu 
Hisamitsu. Õkubo đã tìm cách tiếp cận với Hisamitsu. Năm 
sau, ông đã được phong làm kế toán trưởng của Han. Sau 
đó, Ökubo nhanh chóng có được sự tin cậy của Hisamitsu và 


cùng Hisamitsu tham gia bàn bạc chính trị. 


Năm 1860, Đại lão li bị những chí sĩ phái tôn Nhương 
ám sát tại Edo. Chế độ Mạc phủ đang lung lay, không còn 


đủ khả năng kiểm soát các Han nữa. Các Han hùng mạnh 
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nhanh chóng tìm cơ hội quay lại chính trường trung ương. 
Cả Hisamitsu và Ökubo đều có chung chí hướng tăng 
cường sức mạnh và thế lực của Han lên chính quyền trung 
ương cũng như mong muốn tham gia vào ván để quốc sự. 
Năm 31 tuổi, Õkubo đã trở thành một trong những nhân 


vật trung tâm của nên chính trị Satsuma. 


Okubo cho rằng Satsuma phải nhanh chóng đóng vai trò 
điều đình giữa Triều đình và Mạc phủ để chiếm lấy vị thế ở 
chính quyền trung ương. Ông khởi xướng tư tưởng “Công 
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vũ hợp thể” và gấp rút chuẩn bị phát động phong trào này 
trong Han và ra toàn quốc. Với danh nghĩa của Hisamitsu, đầu 
năm 1862, Õkubo mang quân lên Kyoto. Õkubo vận động cho 
Hitotsubashi Yoshinobu kế vị Shögun và Matsudaira lên nắm 
quyền ở Mạc phủ, cải cách chính quyền Mạc phủ, liên hiệp 
với các Han lớn. Đó là một việc làm kinh thiên động địa, chưa 
có tiền lệ trong chế độ Mạc phủ. Tháng 2 cùng năm, sau 3 năm 
lưu đày ở ngoài khơi, Saigõ trở về Han. Õkubo đã trình bày 
kế hoạch của mình với hy vọng Saigõ sẽ hợp tác thực hiện. 
Nhưng Saigõ cho rằng công vệc chuẩn bị chưa đầy đủ nên 
phản đối. Với việc đó, Saigõ lại một lần nữa bị đày ra đảo. 
Sau đó diễn ra sự biến Terada đàn áp các phái phản 
đối trong Han, Triều đình và Mạc phủ không còn cách nào 
khác phải thừa nhận thế lực của Satsuma. Hisamitsu buộc 


chính quyền Mạc phủ phải lập Matsudaira Yoshinaga làm 
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Đại lão và Shigetomi làm Sắc sứ. Õkubo còn cố vấn cho 
Hisamitsu buộc hai Lão trung của chính quyền Mạc phủ 
là Wakisaka (tức Wakisaka Yasutada; 1767-1841) và Itakura 
treo cổ tự vẫn. Có thể nói, từ một Han chủ của một Han 
phía Nam, Hisamitsu đã bành trướng thế lực của mình lên 
chính quyền trung ương, bắt chính quyền Mạc phủ phải 


chấp nhận chủ trương của mình thì quả là vĩ đại. 


Tuy nhiên, ngay sau đó, cuộc vận động “Công vũ hợp 
thể” thất bại do trong nội bộ các daimyö xuất thân từ các 
Han mâu thuẫn ganh đua nhau, dẫn đến thất bại trong 
Hội nghị Tham dữ. Sau thất bại này, Satsuma lâm vào tình 
trạng hết sức khó khăn. Nhưng với việc Ökubo chủ động 
để nghị Hisamitsu gọi Saigõ trở về Han và thực hiện những 
chính sách cận đại hóa quân đội, xây dựng lại nên kinh tế 
mà đã tái lập sự ổn định cho Satsuma. Như vậy, Õkubo đã 
có những bước tiến quan trọng trong cuộc vận động bên 
ngoài Han và là người đi đầu trong việc cải cách chính trị 
ở Han. Từ sự thất bại trong phong trào “Công vũ hợp thể", 
ông đã có thể vượt qua tình trạng bề tắc, tạo nên những 
chuyển biến tích cực trong Han. Sử gia nổi tiếng thời cận 
đại, Tokutomi Soho viết về tính kiên nhẫn của Õkubo như 
sau: “(ÖÕkubo là người) nếu không được điều tốt nhất thì 
điều tốt nhì, nếu không được điều tốt nhì thì tốt ba. Ở mức 


độ có thể thì làm điều có thể”. 
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Sau cuộc gặp quan trọng với Katsu Kaishũ vào ngày 11 
tháng 9 năm 1864, Saigõ đã báo cho Ökubo nội dung cuộc 
gặp gỡ này. Cũng từ đây manh nha hình thành chủ trương 
dùng vũ lực để đánh đổ chính quyền Mạc phủ để xây dựng 


một chính quyền mới. 


Trong cuộc chỉnh phạt Chöshñ lần thứ nhất, Saigö đã 
thể hiện mình là một nhân tài xuất chúng về mưu lược và 
quân sự còn Õkubo lại thể hiện mình là một tài năng xuất 


sắc trong việc tổ chức tập hợp tất cả các lực lượng. 


Tháng 1 năm 1865, ngay khi Saigõ vinh quang trở về Han 
sau thắng lợi của cuộc chỉnh phạt Chöshũ lần thứ nhất mà 
không gây nhiều đổ máu, Ökubo lập tức lên Kinh đô vận 
động hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khối liên minh các 
Han hùng mạnh. Cũng trong thời gian này, khi nghe tin Mạc 
phủ đang có dự định tái chỉnh phạt Chõöshũ với lý do Han này 
tiếp tục mua vũ khí của phương Tây, ông sớm xác định, nếu 
Mạc phủ tiến hành chinh phạt Chõshũ lần nữa thì Satsuma 
phải đứng ngoài cuộc, chuẩn bị phương sách “đảo Mạc”. 


Sau khi trở về Han, Õkubo cùng Saigõ lại lên Kinh đô 
một lần nữa, một mặt để vận động Thiên hoàng không ban 
chỉ dụ chính phạt Chöshũ; một mặt các ông vận động các 


Han phản đối việc tái chỉnh phạt Chöshũ. 


Ngày 8 tháng 7, ông trở về Han trước để xúc tiến việc 


rút quân Satsuma đang ở Kyoto và Edo. Hành động này 
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đồng nghĩa với việc Satsuma không có ý định tham gia 
vào chiến dịch chỉnh phạt Chöshũ lần thứ hai. Trong thời 
gian này ông cũng bày tỏ rõ quan điểm không thể tiếp tục 
theo đường lối “nhương Di” được nữa mà phải “mở cửa” 
một cách tích cực. Điều này thể hiện quyết tâm của Ökubo 
trong việc đánh đổ Mạc phủ và thực hiện “Vương chính phục 
cố”. Lật đồ Mạc phủ là cần thiết vì Mạc phủ đã không thể giải 


quyết những vấn đề trước mắt cũng như lâu dài của đất nước. 


Vào tháng 9, tình thế diễn biến cắp bách nên Ökubo phải 
lên Kinh lần thứ ba trong năm. Còn Tướng quân lemochi 
cũng đang ở Ösaka, vì muốn nhanh chóng chinh phạt 
Chöshũ nên vào ngày 16 tháng 9 cũng đã vào Kinh để xin 
chỉ dụ của Thiên hoàng. Tokugawa Yoshinobu, Matsudaira 
Katamori muốn mau chóng có được sắc lệnh. Cuối cùng, 
để nghị của Mạc phủ lại được chấp nhận. Việc xin được sắc 
lệnh chinh phạt Chöshũ của Mạc phủ cho thấy mưu lược 
của Ôkubo không thành công, thậm chí càng ngày sự đối 
đầu giữa Satsuma và Mạc phủ càng gay gắt, trong khi quan 


hệ giữa Satsuma và Chöshñ thì ngày càng xích lại gần nhau. 


Mặt khác, vào ngày 12 tháng 11 năm 1866, mật ước liên 
minh giữa Satsuma và Chöshũ, gồm 6 điều, đã được ký 
kết mà đại diện hai bên là Saigö, Komatsu của Satsuma 
và Kido của Chöshũ. Vai trò của Ökubo trong việc thiết 


lập liên minh Satsu-Chö không rõ ràng lắm nhưng những 
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hành động của ông khi vận động cho Chöshũ không phải 
chịu một trận chinh phạt lần thứ hai chứng tỏ trong ông đã 
quán triệt tư tưởng thiết lập liên minh các Han để xây dựng 


lực lượng lật đổ Mạc phủ. 


Khi cuộc chỉnh phạt Chõshũ lần thứ hai xảy ra thì mọi chú 
ý tập trung vào thái độ và hành động của Satsuma, vì nó liên 
quan đến tinh thần binh sĩ, và quyết định thắng bại của cuộc 
chinh phạt lần này. Lão trung Itakura Katsukyo đã ra lệnh cho 
các trọng thần của Satsuma mà đại diện là Ökubo đến thành 
Õsaka nhằm buộc Satsuma tham chiến. Thế nhưng, Õkubo vờ 
như không nghe thấy lệnh xuất binh của Itakura, và ông còn 
làm rõ rằng Han của mình không có danh phận gì để tham gia 


vào đội quân chinh phạt Chöshũ lần này. 


Vì sao Satsuma không tham gia chỉnh phạt Chöshũ? Về 
cơ bản là vì muốn thiết lập liên hiệp các Han hùng mạnh 
nhằm phá vỡ kế hoạch phục hồi quyền lực của Mạc phủ, 
nhưng nguyên nhân cơ bản là Satsuma không muốn nội 
chiến xảy ra, vì như vậy rất nguy hiểm khi mà các cường 
quốc phương Tây vẫn luôn đe dọa nền độc lập và an ninh 
của Nhật Bản. 


Ngày 7 tháng 6, chiến tranh Mạc phủ và Chõöshũ lần thứ 
hai nổ ra. Trong khi đang tiến hành chinh phạt Chõshñ thì 


Tướng quân lemochi lâm bệnh mà chết, tỉnh thần quân sĩ 
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cũng vì thế mà suy yếu. Người kế vị là Yoshinobu đã ra lệnh 
rút quân. Cuộc chinh phạt Chöshũ lần thứ hai trên thực tế thất 
bại và đánh dấu sự suy tàn của chính quyền Mạc phủ. 

Trong tình hình đó, Satsuma mà đại biểu là Õkubo đang 
xúc tiến khẩn cấp kế hoạch “Vương chính phục cổ”. Phía 
Mạc phủ, Tướng quân mới là Yoshinobu cũng như Oguri 
đã nhận sự trợ giúp của Pháp để chinh phạt Chöshñ, lên 
kế hoạch tiêu diệt Satsuma, thiết lập một thể chế phong 
kiến tập trung trên phạm vi toàn quốc thì ÖÕkubo, Saigõ 
thừa hiểu rằng, muốn chuẩn bị một lực lượng vững chắc 
để chống lại Mạc phủ thì chỉ có liên minh Satsu-Chõ (đặc 
biệt là trong lúc này Chöshũ đang mang danh là tội phạm 
triều đình, không được mang quân vào Kyoto) thôi là chưa 


đủ mà phải tìm sự ủng hộ của các Han hùng mạnh khác. 


Tháng 6 năm 1867, Saigö, Ökubo và Komatsu đã mật 
ước với các chí sĩ Tosa như Gotö Shöjirõ, Sakatomo Ryöma 
ký kết Hiệp ước Satsu-Do. Tháng 8, Õkubo đã gặp Tsuji và 
thỏa thuận Geishu sẽ cùng tham gia vào công cuộc đánh 
đổ Mạc phủ. Như vậy, liên minh bốn Han chống Mạc phủ 


gồm Satsuma, Chöshũ, Tosa và Geishu đã hình thành. 


Qua việc xúc tiến thiết lập liên minh các Han, chúng ta 
thấy rõ hơn quyết tâm “đảo Mạc” của Ökubo ngày càng 


lên cao. 
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sau khi hoàn thành việc thiết lập liên minh các Han, 
vàc tháng 9, Õkubo đến Chöshũ. Tối ngày 17 tháng 9, tại 
Yama guchi, Ökubo, Kido, Hirosawa Saneomi (1833-1871, 
Har sĩ Chõshñ) đã cùng hội đàm, đến ngày 19 thì ký kết 
Hiệp định xuất binh hai Han. Cùng ngày hôm đó, khi các 
chí sĩ Geishu đến Yamaguchi thì đại diện cả ba Han định 


xuất binh ba Han. Sau đó ông quay trở lại Kyoto. 


Trong khi đó, Gotõ Shöjirõ của Han Tosa đưa ra kế hoạch 
“Đại chính phụng hoàn” nhằm buộc chính quyền Mạc phủ 
trả lại quyền lực cho Thiên hoàng. Ngày 7 tháng 9, Gotö 
viết “Kiến bạch thư” trình bày về “Đại chính phụng hoàn” 
dâng lên Triều đình và đề xuất với Saigö và Komatsu đưa 
quân lên Kinh đô để thực hiện. Thế nhưng, ý định này bị 
Saigõ và Komatsu từ chối, do vậy Gotõ đã nhờ đến thế lực 
Geishu - lực lượng yếu nhất trong liên minh bốn Han đảo 


Mạc và đã nhận được sự đồng ý của Geishu. 


Sau khi đọc “Kiến bạch thư” của Gotõ, Ökubo đã thuyết 
phục Saigõ và Komatsu rằng, trong tình thế hiện tại việc từ 
chối quyết liệt chủ trương “Đại chính phụng hoàn” không 
phải là một kế sách hay. Một là, Han chủ Satsuma là người 
ủng hộ chủ trương của Gotõ, nếu cự tuyệt thì gây ra mâu 
thuẫn trong nội bộ Han mà cuối cùng họ cũng bị bắt buộc 
phải theo “Đại chính phụng hoàn”. Hai là, cứ ủng hộ chủ 
trương của Gotö, nếu Mạc phủ cự tuyệt “Đại chính phụng 
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hoàn” thì lúc đó các Han có thể danh chính ngôn thuận đánh 
Mạc phủ. Hơn nữa, nhờ khả năng thuyết phục của công 
khanh Iwakura thì khả năng “Kiến bạch thư” được Triều 
đình chấp nhận là rất cao. Có thể nói, Õkubo đã thấy được 
đấu hiệu khả quan của chủ trương “Đại chính phụng hoàn” 
mà Gotõ đề xướng. ÖÕkubo luôn cân nhắc kỹ lưỡng mọi tình 


huống sao cho đạt được những thành quả tốt nhất. 


Không những thế, Ökubo vẫn tích cực hoạt động 
để thống nhất lực lượng, hướng tới mục tiêu cao hơn là 
“đảo Mạc” và “Vương chính phục cổ”. Ngày 8 tháng 10 
năm 1867, Ökubo cùng Saigõ và Komatsu gặp gỡ các chí 
sĩ Chöshũ như Hirosawa, Shinagawa; chí sĩ Geishu như 
Tsuji để hướng Geishu theo chủ trương “đảo Mạc”, đồng 
thời tích cực vận động để xin sắc lệnh “đảo Mạc” từ Thiên 
hoàng. Sau đó, ông đã truyền đạt nội dung cuộc hội đàm 
ba Han Satsu-Chõ-Gei cho Iwakura. Iwakura phán đoán cơ 
hội để “Vương chính phục cổ” đã đến, và ông nhận nhiệm 
vụ đi xin mật lệnh “đảo Mạc” của Thiên hoàng. Ngày 14, 
cuối cùng thì Mật lệnh “đảo Mạc” cũng đến tay Han chủ 
Satsuman và ngay sau đó đến tay Han chủ Chõshũ. Nhờ 
sự hợp tác của Iwakura mà cuối cùng Ökubo đã đạt được 
những kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, ÖÕkubo lại 
không yên tâm vì trong mật lệnh không ghi rõ cho phép 


Satsuma xuất binh “đảo Mạc”. 
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Không ngờ rằng, ngay sau đó, Yoshinobu đồng ý thực 
hiện “Đại chính phụng hoàn” vì nghĩ rằng, “Đại chính 
phụng hoàn” cũng chỉ là tạm thời, Triều đình sau một thời 
gian dài không nắm chính quyền hoàn toàn không có đủ 
năng lực điều hành việc triều chính nên cuối cùng cũng phải 
ủy quyền cho Shögun mà thôi. Thực vậy, “Đại chính phụng 
hoàn” chỉ mang tính hình thức, nó không tước mắt quyền 
lực của Shõgun. Thế nhưng, Iwakura và các công khanh lại 
hài lòng với “Đại chính phụng hoàn”, không tích cực với chủ 
trương “đảo Mạc”. Điều đó đặt Satsu-Chõ vào thế bị cô lập. 


Ökubo, Saigö và Komatsu đành phải quay về Han. Về 
phía Yoshinobu, ông biết rõ năng lực của Õkubo, Saigõ và 
các chí sĩ Satsuma, muốn cảm hóa họ nên đề nghị triệu tập 


những người đứng đầu các Han lên Kinh đô. 


Đối với Ökubo, việc Triều đình triệu tập các Han lên 
kinh là một cơ hội tốt để lập kế hoạch xoay chuyển tình 
thế. Õkubo đã đến gặp Iwakura và các công khanh khác, 
dùng khả năng đối đáp rất đặc biệt vừa nhẹ nhàng lại đầy 
áp đảo của mình để thuyết phục họ tiếp tục ủng hộ phe 
“Vũ lực đảo Mạc”. Trước Ökubo, liên minh công khanh 
không thể làm gì hơn là đồng ý. Đánh giá khả năng thuyết 
phục của Ökubo, Gotö dù là một người ăn nói rất lưu loát 
và tự tin vẫn phải công nhận “nói chuyện với Õkubo là 


cảm thấy khó nhất”. 
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Ngay sau đó, đội quân của các Han lần lượt vào Kinh. 
Để chắc chắn thắng lợi, Õkubo và Saigö đã đến thuyết phục 
Gotö cùng tham gia vào đội quân “đảo Mạc” và Gotö đã đồng 
ý. Tuy nhiên, theo kế hoạch thì cuộc lật đổ Mạc phủ sẽ diễn 
ra vào ngày 5 tháng 12 năm 1867 nhưng Gotõ lấy ra nhiều lý 
đo để lùi lại ngày hành động. Với tình hình như thế này mà 
hoãn lại dù một ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của quân 
sĩ. Và quyết định cuối cùng được Iwakura đưa ra là sẽ hành 


động cướp chính quyền vào ngày 9 tháng 12. 


Trong lúc đó, trong buổi Hội triều tổ chức ngày 8 tháng 
12 năm 1867, ngoài việc xin ân xá cho cha con Han chủ 
Chöshũ, Õkubo cùng Iwakura đã trình bày với Thiên 
hoàng về kế hoạch “Vương chính phục cổ”, và xin sắc lệnh 
của Thiên hoàng. Cùng lúc đó, quân Satsuma dưới sự chỉ 
huy của Saigõ, sau đó là quân Hizen, Owari đến chiếm giữ 
những nơi trọng yếu của Triều đình. Vào đúng tối ngày 
8, Thiên hoàng đã tán thành Đại hiệu lệnh “Vương chính 
phục cổ“ mà Ökubo, Tamamatsu Misao (1810-1872, học 
giả Quốc học, thầy của Iwakura) soạn thảo, được Iwakura 
trình lên. Nội dung là bãi bỏ các chức vụ như Nhiếp chính, 
Quan bạch, Chinh di đại tướng quân (Shögun), thay bằng 
ba chức danh: Tổng tài (Sosai), Nghị định (Gijo) và Tham 
đữ (Sanyo); Hoàng thân Arisugawa no Miya giữ chức Tổng 
tài, dưới ông có 10 Nghị định và 20 Tham dữ. 
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Trong Hội nghị Tham dữ đầu tiên, đưới áp lực quân đội do 


Saigõ chỉ huy, đại hiệu lệnh “Vương chính phục cổ” được thực 
th:. Yoshinobu buộc phải từ chức và trao trả lại chính quyền 


cho Thiên hoàng. Phái “đảo Mạc” giành được thắng lợi. 


Tuy nhiên, Yoshinobu, người sở hữu tới 4 triệu koku đất 
đai, giả dụ có từ chức thì quyền lực vẫn còn, trong khi sự 
nghiệp “Vương chính phục cổ“ trên danh nghĩa là đã kết 
thúc. Yoshinobu bèn quay trở về Õsaka, gây dựng lại lực 
lượng chuẩn bị cho một cuộc chiến một mất một còn sau 
này. Và phải đợi đến trận chiến mà lịch sử vẫn gọi là chiến 
tranh Mậu Thìn vào tháng 1 năm 1868 do Saigö chỉ huy tại 
Tosa-Fushimi, lực lượng của Mạc phủ mới thực sự bị tiêu 
điệt, ý đồ gây dựng lại quyền lực cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. 
Thua trận, Yoshinobu mang tàn quân chạy về có thủ ở thành 
Edo. Tháng 3 cùng năm, Saigö lãnh đạo quân đội chính phủ 
“Đông chinh”, tiến về Edo, nhưng ông lựa chọn biện pháp 
thương thuyết với người đứng đầu quân đội của Mạc phủ 


là Katsu Kaishũ mở cổng thành Edo ra hàng, tránh đổ máu. 


Đến đây, gần ba thế kỷ tổn tại và trị vì của Mạc phủ đã 
kết thúc thật sự, Nhật Bản đang bước vào một kỷ nguyên 
mới. Với tài chỉ huy quân sự của Saigö, sự hợp tác của Kido, 
và tất nhiên là sự chiến đầu đũng cảm của những võ sĩ, 
một vận hội mới đã mở ra cho Nhật Bản, thời kỳ Minh Trị 
Duy tân. Với ÖÕkubo, người ta lại thừa nhận những đóng 
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góp của ông, đó là khả năng thuyết phục, vận động đẻ 
có những sự ủng hộ cần thiết, những sắc lệnh của Thiên 
hoàng để các Han danh chính ngôn thuận tiến hành đánh 
đổ Mạc phủ. “Vương chính phục cổ” thành công ghi đậm 
những đóng góp của ông. Và cũng từ đây lại mở ra vai trò 


mới cho Ökubo đảm nhiệm: người kiến thiết quốc gia. 


Sau khi “đảo Mạc” hoàn toàn thắng lợi, Ökubo vẫn giữ 
một thái độ cứng rắn đối với Yoshinobu. Tuy nhiên, dù chủ 
trương “đảo Mạc”, tức đánh đổ dòng họ Tokugawa và Mạc 
phủ, nhưng không có nghĩa là Ökubo phủ nhận quyền lực 
của các daimyö. Chính phủ Minh Trị là chính phủ mà quyền 
lực nằm trong tay liên minh các Han hùng mạnh. Vì vậy 
tiếng nói của các công khanh, đặc biệt là các daimyö rất lớn, 
vẫn được tôn trọng. Trong khi đó, những quan chức chính 
phủ lại đau đầu vì phải mang hai trọng trách: thứ nhất là 
phải trung thành với chính phủ, thứ hai là phải trung thành 
với Han xuắt thân của họ. Nếu mà hướng về lợi ích của Han 
thì lại làm lộ những điều cơ mật, làm mắt đoàn kết trong 
chính phủ; còn nếu cắt đứt liên lạc với Han thì sẽ bị tầng lớp 
võ sĩ ở Han quay lưng lại, một thân ở giữa chính phủ, muốn 
bảo vệ mình họ lại phải dựa vào thế lực mạnh, kết bè kết 
phái, hay còn gọi là “Phiên phiệt”. Ökubo dĩ nhiên cũng rơi 
vào tình huống này. Khi quyết định bất cứ một chính sách 


hay một chủ trương nào ông đều phải suy nghĩ đến quyền 
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lợi Han của mình. Thêm nữa, vấn để lưu thông hàng hóa 
khó khăn vì ngoài tiền của nhà nước ban hành hầu như các 
Han đều có đồng tiền riêng; mắt mùa xảy liên tục ra trên 
phạm vi toàn quốc, cuộc sông nhân dân khổ cực, không đủ 
tiền đóng thuế cho chính phủ, chỉ tiêu của chính phủ cũng 
vì thế mà eo hẹp. Xung quanh vấn đề này lại xảy ra mâu 
thuẫn giữa cơ quan địa phương với chính phủ, lòng tin đối 


với chính phủ cũng vì thế mà giảm đi. 


Tiếp đó, sau khi cùng thực hiện “Bản tịch phụng hoàn” 
năm 1869 do Kido để xướng nhưng vẫn chưa giải quyết triệt 
để được vấn đề cấp bách là phải xóa bỏ tầng lớp daimyð, thì 


ngay lúc này “phế Han” lại trở thành nhiệm vụ trọng tâm. 


Lúc này, khoảng tháng 9 năm 1870, Iwakura đã tập hợp 
ý kiến của Õkubo và Fukujima để đưa ra chính sách “kiến 
quốc” nhằm chủ trương công khai xác minh thu nhập, 
thống nhất chế độ Han, cải cách chế độ Han sĩ, tập hợp cơ 
quan chính phủ ở các Han về Tokyo... Đây có thể xem là 
bước ban đầu của “phế Han lập Ken”. Cũng trong tháng 


này, chính phủ công bố lập án do Õkubo soạn thảo, chủ 


ẦÀ “ 


yếu về “Han chế”, theo đó quy định rõ ràng các chức danh 
ở Han về mặt tài chính, thưởng phạt, tỉnh giản hóa tầng lớp 
võ sĩ trong Han, điều chỉnh hệ thống tiền tệ trong Han... 
Ông cũng chủ trương nếu muốn cải cách chính phủ thì 


phải giảm bớt số lượng quan chức và tùy tùng. 
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Nhưng phải đến khi Õkubo cùng với Saigõ, Kido... thực 
hiện công cuộc “phế Han lập Ken” vào năm 1871 thì mới 
xóa bỏ được đẳng cấp phong kiến, xác lập một nhà nước 
trung ương tập quyển trên phạm vi toàn quốc. Và cũng 
chính cải cách này sẽ là nền tảng cho những cải cách khác 
sau này. Trong công cuộc “phế Han lập Ken” này, Õkubo 
đã vượt qua vai trò trọng trách đối với Han để hoàn thành 


xuất sắc trọng trách đối với chính quyền trung ương. 


Trong thời kỳ chính quyền Mạc phủ trị vì, Thiên hoàng 
gần như không nắm quyền lực, chỉ tồn tại với tư cách là 
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“đắng chí tôn”, biểu tượng của con cháu Nữ thần Mặt trời. 
Có thể nói Nhật Bản dưới thời chuyên quyền của chế độ 
Mạc phủ chính là thời kỳ khó khăn của Hoàng triều. Sau 
đại hiệu lệnh “Vương chính phục cổ” ban ra vào ngày 9 
tháng 12 năm 1867, Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi, chấm 
đứt sự chuyên quyền hơn 260 năm của Mạc phủ Tokugawa. 
Lịch sử Nhật Bản bước sang một trang mới. 


Với mong muốn tiến hành một cuộc “đại cải cách” toàn 
điện trên phạm vi toàn quốc, những người đứng đầu chính 
phủ mới như Ökubo, Kido chủ trương xây dựng một chính 
quyền trung ương tập quyền mạnh. Trong bối cảnh đất nước 
rối ren sau một thời kỳ nội chiến, các Han tồn tại như các “tiểu 
vương quốc” tự trị hoặc bán tự trị so với chính quyền trung 
ương, việc xây dựng một chính quyền trung ương tập quyền là 
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rất :ần thiết. Có như thế, các chủ trương, chính sách của chính 
phu mới có thể tiến hành trên phạm vi toàn đất nước được, và 
Nhịt Bản mới có cơ hội đạt được mục tiêu “đuổi kịp phương 
Tây vượt qua phương Tây”. Để xây dựng một chính quyền 
trung ương tập quyền thì phải nâng cao quyền uy của Thiên 
hoàng, bởi vì đối với nhân dân Nhật Bản, dù trong thời kỳ nào 
đi nữa thì địa vị Thiên hoàng cũng là “đắng chí tôn, là niềm 


Ac“ 


tự hào của dân tộc”. Do vậy, việc quyền lực của Thiên hoàng 
được khôi phục hoàn toàn sẽ nhận được nhiều sự đồng tình 
của dân chúng hơn, và như thế những chủ trương, chính sách 


mà chính phủ ban ra sẽ được thực thi một cách dễ dàng hơn. 


Là nhân vật trung tâm của chính phủ, hơn ai hết Ökubo 
hiểu rõ điều này. Vì vậy, từ khi thực hiện “Vương chính 
phục cổ” cho đến sau này, Õkubo luôn cố gắng tìm mọi 
cách để tuyệt đối hóa quyền lực của Thiên hoàng nhằm 


xây dựng một chính quyền trung ương vững mạnh. 


Sau trận chiến quyết định tại Toba-Fushimi (Mậu Thìn 
1868), đánh bại hoàn toàn thế lực Mạc phủ, Õkubo giữ chức 
Bộ trưởng Nội vụ. Cũng ngay trong thời gian này, ông trình 
bày chủ trương dời đô về Õsaka, vì theo ông làm như thế thì 
“khoảng cách của quân chủ (Thiên hoàng) và vạn dân (nhân 
dân) sẽ gần nhau, phá vỡ thế trung gian của các công khanh 
và daimyöõ nhằm thiết lập chế độ quân chủ tuyệt đối”. Có 


thể nói, với chủ trương này, Ökubo đã đạt đến độ cao nhất 
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với vai trò trọng thần của triều đình và vượt qua trọng trách 
đối với Han. Hơn nữa, việc đời đô sẽ đẩy mạnh chuyển dịch 
quyền lực đo các daimyö nắm giữ vào tay Thiên hoàng, từng 
bước xóa bỏ đẳng cấp phong kiến, xây dựng nhà nước trung 


ương tập quyền. 


Sau này, khi Đại tổng đốc đội quân Đông chinh Etö Shinpei 
để nghị nên đổi tên Edo thành Tokyo và đời cung đình Thiên 
hoàng về đây thì Õkubo rất tán thành. Chủ trương dời đô về 
Ösaka tuy không thực hiện được nhưng mục đích của việc 
đời đô lại được hoàn thành một cách toàn vẹn. Việc xây dựng 
kinh đô mới trên đất Edo xưa vừa như là một nỗ lực xóa sạch 
những dấu ấn, những vết tích của chính quyền Mạc phủ, 
đồng thời sẽ xóa bỏ vai trò trung gian của các công khanh và 
daimyð, nâng cao địa vị của Thiên hoàng. Ngày 17 tháng 7 
năm 1868, Edo đổi tên thành Tokyo. Cũng từ đây, Tokyo được 
xây dựng thành trung tâm chính trị, kinh tế của Nhật Bản. 


Và sau này, những chủ trương mà Ökubo tích cực tham 


gia như “Bản tịch phụng hoàn”, “phế Han lập Ken” cũng 


bao hàm cả mục đích nâng cao địa vị của Thiên hoàng. 


Có thể nói, Ökubo và những nhà lãnh đạo đương thời như 
Kido đã hoạt động tích cực nhằm xây dựng một nhà nước 
trung ương tập quyền, đặt nền tảng tiến hành những chính 
sách cải cách đưa Nhật Bản lên con đường hiện đại hóa. 
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NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA THIÊN HOÀNG MINH TRỊ 


Õkubo luôn muốn có và cố gắng có được sự thừa nhận 
mang tính quốc tế dành cho chính phủ trung ương từ các 
quốc gia khác. Trước cuộc chiến với đội quân cựu Mạc, Õkubo 
đã thông qua Terashima Munenori (1832-1893) - một chính 
trị gia, một nhà ngoại giao xuất thân từ Han Satsuma - để xúc 
tiến việc tiếp xúc với sứ đoàn ngoại giao các nước. Đến tháng 
12 năm 1867, tuy chưa đạt được kết quả khả quan nhưng 
về cơ bản ông đã hoàn thành các án văn để bố cáo ra nước 
ngoài việc thành lập chính phủ Minh Trị. Ông cũng trình 
bày với Iwakura, Sanjö về việc phải nhanh chóng bố cáo cho 
tất cả các nước biết sự thành lập của chính quyền mới. Thế 
nhưng, trong nội bộ các công khanh phong trào “nhương 
Di” vẫn còn nên đối kháng với chủ trương “mở cửa”, đặc biệt 
là chủ trương của Ökubo, vì vậy họ buộc người phụ trách Bộ 


Ngoại giao là Iwashita Michihira phải về Ösaka. 


Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 1 năm 1868, quân binh 
Hizen đã đánh quân Anh tại Kobe (sự kiện Kobe), ngày 15 
tháng 2, quân Tosa giết hại nhiều lính thủy của Pháp (sự kiện 
Sakai). Những sự kiện này đặt chính phủ mới vào một tình 
thế ngặt nghèo. Làm sao xử lý ổn thỏa chúng là bước thử 
nghiệm cho chính phủ Minh Trị thể hiện năng lực lãnh đạo 
và khả năng đối ngoại của mình. Chính phủ đã gạt đi sự đối 
kháng của phe “nhương Di”, phần nào đó xử phạt những 


người có trách nhiệm. Kết quả là không chỉ xác lập được uy 
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quyền của chính phủ mà còn thực hiện “khai quốc” một cách 
hòa bình, chuyển hướng có lợi trên mặt trận ngoại giao. Trong 
sự kiện Sakai, Õkubo mặc dù không phải là nhân viên ngoại 
giao nhưng vẫn cấp tốc đến Õsaka để chỉ huy xử lý vụ việc. 
Ngày 15 tháng 1 năm 1868, chính phủ thông cáo về sự nghiệp 
“Vương chính phục cổ” cho công sứ các nước tại Õsaka; cùng 
ngày bố cáo cho cả nước biết đường lối “khai quốc hòa thân”. 


Tiếp đó, sau khi thực hiện “phế Han lập Ken“, Ökubo đã 
tham gia với vai trò là một phó sứ trong Sứ đoàn Iwakura đi 
qua các nước Âu-Mỹ với mục đích, trước là tìm kiếm sự thừa 
nhận của thế giới đối với chính quyền Thiên hoàng vừa mới 
được thành lập, thứ nữa là để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, 
kèm theo một nhiệm vụ quan trọng là đàm phán để sửa đổi các 
hiệp ước bất bình đẳng đã ký kết trước đó với các nước Âu-Mỹ. 
Mặc dù vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu thương thuyết, 
đàm phán để sửa đổi các hiệp ước bất bình đẳng nhưng sứ 
đoàn vẫn hoàn thành xuất sắc hai mục tiêu còn lại. Qua chuyến 
đi sứ này, hình ảnh của nước Nhật được cải thiện rất nhiều ở 
nước ngoài. Khi đến thăm nước nào, sứ đoàn cũng thực hiện 
được sứ mệnh ngoại giao quan trọng là tiếp kiến nguyên thủ 
quốc gia, trình quốc thư và bày tỏ lòng mong muốn phát triển 
quan hệ tốt đẹp song phương. Trong bối cảnh thế giới đương 
thời, các cường quốc Âu-Mỹ thôn tính và thống trị hầu khắp 
châu Á, thì việc Sứ đoàn Iwakura được tiếp đãi và tôn trọng 
như vậy là một thành quả to lớn về ngoại giao của Nhật Bản. 
Đương thời, báo chí các nước lớn như Anh, Mỹ, Pháp cũng 
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đưa tin trang trọng và bày tỏ lòng kính nể sứ đoàn cũng như 
niềm kỳ vọng vào sự nghiệp duy tân của Nhật Bản. Như tờ 
Times của Anh bình luận: “Có lẽ họ là những người có năng lực 
nhất để làm thay đổi vận mệnh của Nhật, họ là những quan lại 
có kiến thức phong phú nhất. Họ đối ứng rất nhanh nhẹn, ăn 
nói sắc sảo, rất hấp dẫn, thái độ, phong cách chuẩn mực. Họ 
mong muốn cho đất nước mình sớm đứng vào hàng ngũ của 
các nước phương Tây”. Với khả năng ăn nói, tài mưu lược của 
mình, một phó sứ như Ökubo tất đóng vai trò quan trọng để 
đạt được những thành quả quan trọng cho sứ đoàn, mà trước 


hết đó là sự thừa nhận của nước ngoài dành cho Nhật Bản. 


Sau khi Nhật Bản cho quân chỉnh phạt Đài Loan, mối 
quan hệ đối ngoại giữa nhà Thanh và Nhật Bản trở nên xấu 
đi. Õkubo muốn sang thăm Bắc Kinh một chuyến với tư cách 
là một công sứ ngoại giao nhằm cải thiện tình hình. Tất cả 
Sanjõ, Ökuma, Iwakura... đều phản đối việc này vì sợ việc 
Ökubo phải rời xa bộ não chính phủ. Õkubo vẫn nhất quyết 
đi và đến Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 9 năm 1874. Với chuyến 
viếng thăm Bắc Kinh của Ökubo thì chính quyền nhà Thanh 
đã thừa nhận hành động tắn công quân sự của Nhật Bản vào 
Đài Loan và ký kết bồi thường 50 vạn lạng bạc. Đối với Nhật 
Bản trong tình hình bấy giờ thì đó là một thành công rất lớn. 


Như vậy, trong suốt cuộc đời chính trị của mình, Õkubo 
luôn cố gắng tìm sự thừa nhận mang tính quốc tế đối với 


Nhật Bản và đã có những đóng góp hết sức quan trọng. 
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“BISMARCK CỦA NHẬT BẢN”! 


Với vị trí mới đầy quyền lực là một Quốc vụ khanh? Nội 
vụ chỉ phối mọi lĩnh vực, Õkubo tiến hành các chính sách 
cận đại hóa đất nước, trong đó nổi bật là chính sách cải 
chính địa tô. 


Công cuộc cải cách địa tô đã bắt đầu từ năm 1873 khi 
Saigö còn làm Tham nghị trong chính phủ Minh Trị, nhưng 
phải đến mùa xuân năm 1875 (Minh Trị thứ tám) khi Õkubo 
đảm nhiệm luôn chức Tổng tài Cục cải chính địa tô, sự 
nghiệp cải cách địa tô mới thực sự bất đầu. Để thực hiện 
bước đầu cuộc cải cách này, Ökubo cùng các quan chức 
phế bỏ các hạn chế về cách dùng ruộng, công nhận quyền 
tự do trồng trọt mùa màng và chấp nhận tự đo buôn bán. 
Tiếp đến, người nộp thuế được quy định là chủ đất chứ 
không phải là người sản xuất, đồng thời phát hành địa 
khoán (chiken) để làm chứng từ. Trước đó, địa tô được thu 
nộp hằng năm bằng sản phẩm, tùy theo vụ mùa được hay 
mắt mà khoản thu khác nhau nên chính phủ rất khó dự 
toán ngân sách cho mỗi năm. Vì vậy, từ bấy giờ trở đi vẫn 


đề nộp tô khác nhau của các địa phương sẽ được thay bằng 


'Tên của tiểu mục này được đặt theo tên một cuốn sách viết về Õkubo Toshimichi, 
tên là Ởkubo Toshimichi: Bismarck của Nhật Bản của tác giả Iwata Masakazu - BTV. 
?Quốc vụ khanh: chức vụ tương đương với Bộ trưởng ngày nay - BTV. 
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thê lệ tô thuế cận đại thống nhất trong cả nước, theo đó 
tiền thuế sẽ tương đương 3% của giá đất, một tỷ lệ áp dụng 


chung cho cả nước. 


Song hành cùng chính sách cận đại hóa của chính phủ 
là làn sóng phản đối của tằng lớp võ sĩ, cùng với đó, ở 
nhiều địa phương nông dân lại tỏ ra bất mãn vì phải đối 
đầu với vấn đẻ địa tô. Chính phủ lo sợ tầng lớp võ sĩ và 
nông dân bất mãn sẽ cầu kết với nhau tạo thành những 
làn sóng phản đối mạnh mẽ hơn, quy mô lớn hơn. Vì vậy, 
họ điều hòa quan hệ với những người nông dân để tập 
trung lực lượng đối phó với tầng lớp võ sĩ. Ngày 27 tháng 
12, Õkubo kiến nghị việc giảm tô thuế cho nông dân. Đến 
ngày 4 tháng 11 năm Minh Trị thứ mười (1877), tô thuế 


giảm từ 3% xuống còn 2,5%. 


Sự ngiệp cải cách địa tô phải đến năm 1881 mới hoàn 
thành nhưng những gì mà Nội vụ Han Õkubo đã tiến hành 
trong thời kỳ ông cầm quyền đã đặt những bước đầu cơ 
bản thiết yếu cho việc kiến thiết nền tảng tài chính vững 
mạnh của chính phủ Minh Trị. 

Nếu như việc “phế Han lập Ken” nhằm bãi bỏ đặc quyền 
của đẳng cấp phong kiến được thực hiện khá thuận lợi thì 
việc xóa bỏ đẳng cấp võ sĩ lại là một công việc khó khăn và lâu 


đài hơn, bởi họ là một lực lượng to lớn độc chiếm sức mạnh 
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quân sự, lại có công lao lớn trong việc đánh đổ tận gốc rễ 


chính quyền Mạc phủ và công cuộc “phế Han lập Ken”. 


Thực tế, sau khi xóa bỏ đẳng cấp phong kiến thì không 
còn mối dây liên hệ giữa daimyö (Hanshu = Han chủ) và 
gia nhân (Hanshi = Han sĩ) nữa. Từ đây, để phá bỏ tàn tích 
của chế độ phong kiến, chính quyền Minh Trị sắp xếp các 
daimyö vào chung với giới quý tộc cấp cao của Triều đình 
và gọi chung là Kazoku (Hoa tộc), còn các võ sĩ khác thì gọi 
là Shizoku, thuộc tầng lớp thắp nhất trong xã hội ngang 
với tầng lớp thị dân hoặc nông dân, đồng thời chính phủ 


bãi bỏ việc chu cấp cho tầng lớp võ sĩ. 


Như vậy, có thể nói, trong những cải cách vào giai đoạn 
đầu thời Minh Trị, những người phải hy sinh và chịu thiệt 
thòi nhất là tầng lớp võ sĩ, sau khi bị tước quyền mang 
kiếm vào năm 1876 thì nay lại bị tước đi chế độ bổng lộc ít 
ỏi giúp họ chu cấp cho cuộc sống. Chính điều này đã gây 
ra sự phẫn uất và phản kháng của nhóm này, gây không ít 
khó khăn cho chính phủ. 


Ở đây ghi nhận đóng góp của Ökubo ở cách ông tổ chức 
và đẹp tan những cuộc nổi loạn của các võ sĩ, không để cho 
chúng lan ra toàn quốc, đồng thời xóa sạch được hệ thống 
chính trị và tàn tích xã hội Mạc phủ có từ lâu đời, qua đó 


kiểm soát toàn bộ nước Nhật. 
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Ngày 14 tháng 1 năm 1874, Iwakura bị võ sĩ tỉnh Kõchi 
tấn công gây trọng thương. Mới đầu Ökubo nhất quyết 
trừng trị nhóm võ sĩ này, nhưng lo sợ khả năng liên kết giữa 
Saigõ đang ở Kagoshima, Itagaki đang ở Kõchi, trong khi Etõ 
Shinpei quay vẻ Saga để chống lại chính phủ nên bèn thôi. 
Ngày 15 tháng 2, các võ sĩ Sapa dưới sự lãnh đạo của Etõ 
Shinpei đã tổ chức một cuộc bạo loạn tại Saga, đây là trận 
bạo loạn bằng vũ lực đầu tiên sau khi chính phủ thực hiện 
việc xóa bỏ bổng lộc của đẳng cấp võ sĩ, nhưng Ökubo đã lờ 
đi việc dùng vũ lực vì sợ sẽ kích động thái độ bất mãn của 
tầng lớp sĩ tộc trong Ken Saga, đặc biệt e ngại làn sóng bạo 
động sẽ lan ra toàn quốc. Ông đã một mình đi đến Kyũshũ 
đẹp loạn. Hành động quả cảm của ông làm cho quân nổi dậy 
run sợ và phải ra đầu hàng. Ông xử tử hình đối với nhóm Etõ 


nhằm nêu gương cho tầng lớp võ sĩ bất bình trong cả nước. 


Tiếp đó, vào tháng 2 năm 1877, ngọn lửa chiến tranh 
Tây Nam được nhen nhúm. Bất mãn vì “Chinh Hàn luận” 
không được phê chuẩn, Saigõ trở về Kagoshima cùng 
rất nhiều quân nhân, quan chức đã từ chức để theo ông. 
Kagoshima cho thấy một cái nhìn về một “đất nước” bán 
độc lập đối lập với chính quyền trung ương. Các chính 
sách của chính phủ như cải cách tô thuế... hầu như không 
thể thực hiện được ở Kagoshima. Hoạt động của Saigõ thu 


hút chú ý của tầng lớp võ sĩ trong toàn quốc. 
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Tháng 7 năm 1877, Okubo ra lệnh cải cách Kagoshima 
nhưng không có hiệu lực. Ông biết quyền lực ở Kagoshima 
thuộc về Saigõ và nhiều chính sách của chính phủ không 
được thực thi ở đấy là do Saigõ không muốn. Õkubo lấy 
cớ quân đội sĩ tộc của Saigö nổi loạn nên đã điều động 
quân đội chính phủ do đích thân ông chỉ huy đi chính 
phạt Saigõ. Ngày 27 tháng 9, đội quân Saigõ mất thành 
Kagoshima, sau đó là thành Kumamoto và cuối cùng bị 


trấn áp. 


Cuộc chiến Tây Nam do Ökubo lãnh đạo không chỉ 
đánh bại sự nổi dậy của sĩ tộc mà còn đưa tới việc nhanh 
chóng xóa bỏ đẳng cấp võ sĩ, chấm dứt sự phân chia quyền 
lực, chính quyền trung ương tập quyền hoàn toàn được 
xác lập. 

Năm 1870, khi trở về Kagoshima để bàn với Saigö cùng 
lên Tokyo để thực hiện cuộc đại cải cách, chính là “phế Han 
lập Kem”, nhân cơ hội em trai Saigõ là Saigõö Tsugumichi 
(1843-1902, còn được gọi là Tiểu Saigö) vừa du học ở châu 
Âu về nói cho ÖÕkubo biết tình thế ở nước ngoài sau cuộc 


chiến tranh Pháp-Phổ'. Các thông tin này gây ấn tượng 


!Chiến tranh Pháp-Phổ (1870-1871): đây là sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu 
sự thống nhất các tiểu quốc để trở thành nước Đức hiện đại, dẫn đến sự thắng 
lợi của phía Đức. Cuộc chiến tranh này cũng nằm trong một loạt điễn tiến sự 
kiện dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất - BTV. 
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mạnh với Ökubo, ông quan tâm đến Bismarck! và coi quan 
hệ giữa Hoàng đề Phổ với Bismarck giống như quan hệ 


của mình với Thiên hoàng Minh Trị. 


Sau này, khi cùng Sứ đoàn Iwakura đi ra nước ngoài và có 
cơ hội đến thăm Đức, được chứng kiến thành quả mà Đức 
đạt được nhờ vào thể chế quan liêu do Thủ tướng Otto von 
Bismarck - một Thủ tướng “máu và sắt” - áp dụng ở Đức, 
Ökubo đã rất ngưỡng mộ tài năng của Bismarck và cho rằng 


“Nhật Bản cũng nên du nhập và thực hiện chế độ này”. 


Trở về nước, ông cùng 
nhóm của mình đã phản đối 
đường lối “chinh Hàn” của 
nhóm Saigð, muốn tập trung 
lực lượng cải cách nội chính 
và qua đó thực hiện những 


đường lối chính trị mà ông 


ấp ủ từ lâu, tất nhiên với 


Otto von Bismarck, 
Thủ tướng Đức, 


khá nhiều ảnh hưởng từ Thủ 


tướng “máu và sät” Bismarck. Thần tượng của Ökubo 


Sau khi Saigð từ chức vì “Chinh Hàn luận” bị phản đối 
gay gắt, Õkubo trở thành trụ cột của chính phủ. Để xây dựng 


'Öto von Bismarck (1815-1898): Thủ tướng nước Phổ, người có công thúc đây 
thống nhất toàn bộ các tiểu quốc để họp thành Đề quốc Đức - BTV. 


Đwy Tân thập kiệ: +© 145 


lại chính phủ nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng, ông đã 
yêu cầu làm nổi bật nguyên tắc kiêm nhiệm của Tham nghị 
và tất cả các công khanh; thống nhất giữa chính sách chính 
phủ và hành chính. Năm 1873, Bộ Nội vụ được thành lập, 
còn Ökubo kiêm nhiệm chức Quốc vụ khanh Nội vụ. Bộ 
Nội vụ có nhiệm vụ “ổn định đất nước, bảo vệ nhân dân”; 
còn Quốc vụ khanh Nội vụ có nghĩa vụ “điều chỉnh sự việc 
và đảm bảo an toàn cho Thiên hoàng”. Quốc vụ khanh Nội 
vụ có trách nhiệm trực tiếp với Thiên hoàng nên có địa vị 
cao hơn so với bộ trưởng của các bộ khác, thực tế là tương 
đương chức vụ Thủ tướng. Như đã nói, vào thời kỳ đầu, 
chính phủ Minh Trị thường được gọi là chính phủ phiên 
phiệt (phe nhóm), nhưng nay đưới bàn tay của Õkubo, cơ 
cấu hành chính của chính phủ Minh Trị được tổ chức rất 
chặt chẽ. Chính phủ mới bao gồm các bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ 
Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lục quân, Bộ Hải quân, Bộ Công 
nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp, Bộ Cung đình. 5o với 
ngày nay thì không thay đổi bao nhiêu, và tất cả sự hình 
thành và hoạt động của các bộ đều do Õkubo quán xuyến 
hiệu quả. Thể chế quan liêu công chức rập khuôn theo thể 
chế của Đức này làm tăng cường sự lãnh đạo, dẫn dắt của 
tầng lớp quan liêu, vì vậy vấn đề đặt ra là phải có nhân tài. 
Nếu không có nhân tài chỉ đạo thì những kế hoạch đã xây 
dựng ra đều có thể bị phá bỏ. Và Õkubo cũng đảm nhiệm 
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luôn việc này. Có thể nói, Bộ Nội vụ thời Õkubo có phạm vi 
hoạt động rất rộng gồm những bộ ngày nay như Bộ Thương 
mại quốc tế và Công nghiệp, Bộ Nông thủy sản, Bộ Y tế, 
Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Bộ Tự trị, Tổng cục Công an và 
tất cả những công việc của Tỉnh trưởng các tỉnh. Quốc vụ 
khanh Nội vụ Õkubo đã thực hiện cả hai vai trò: một mặt là 
chức trách của cơ quan nhà nước chuyên lo việc tạo dựng 
các ngành nghề sản xuất, mặt khác chăm lo cho quốc dân. 
Ông đưa ra các chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp, 
nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng (như xây dựng tuyến 
bưu điện từ Tokyo đến Nagasaki vào năm 1871; khai thông 
hệ thống điện tín từ Tokyo đến Õsaka, xây dựng các cây cầu 
mới, xây dựng tuyến đường sắt Tokyo-Yokohama vào năm 
1872), tôn giáo (bãi bỏ việc cắm truyền đạo Thiên chúa), tài 
chính, ngân hàng... đồng thời ông đích thân đứng ra chủ 
trì sự kiện Triển lãm Công nghiệp Quốc gia lần đầu tiên tại 
Nhật Bản, được tổ chức nhằm trưng bày kỹ nghệ ưu tú của 
nước ngoài, và chiêu mộ người trong nước đứng ra công 


nghiệp hóa những kỹ nghệ đó. 


Có thể nói, Õkubo đã lập nên cơ sở cho cơ chế quan liêu 
Nhật Bản, đã đóng góp lớn lao cho sự phát triển ngành 
nghề sản xuất thời Minh Trị. Tuy nhiên, vì kiêm nhiệm quá 
nhiều việc, nhiều chức vụ nên Õkubo bị đánh giá là một 


chính trị gia “độc tài”. Và cũng vì lẽ đó mà ông không được 
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yêu quý. Dẫu vậy, chế độ quan liêu công chức mà ông đã 
du nhập vào vẫn được tiếp tục củng cố ngay cả sau khi 
Õkubo bị ám sát năm 1878. Cho đến hôm nay, đã bước sang 
thế kỷ XXI thì chế độ đó vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ trong 
lòng người dân Nhật, họ tin vào quan chức vì nghĩ rằng đó 


À v“ 


giới học rộng biết nhiều”. 


A“ 


là 


Sau khi thua trận trong chiến tranh Tây Nam, Saigö đã 
thực hiện seppuku tại Shiroyama vào năm 1877, trước đó 
vài tháng Kido vì phiền não với cuộc chiến tranh này nên 
bệnh tình trở nặng mà qua đời. Những tưởng Ökubo sẽ 
độc diễn trên sân khấu chính trường, nhưng chính Õkubo 
cũng bị những võ sĩ phái “ 
48, kết thúc 17 năm hoạt động chính trị (năm 1878), kết 


thúc luôn cả thời kỳ của những lãnh đạo công cuộc Minh 


chinh Hàn” còn lại ám sát ở tuổi 


Trị Duy tân thế hệ đầu tiên. 
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CHƯƠNG 5 


KIDO TAKAYOSHI 
(MỘC HỘ HIÊU DOÃN) 


Kído Takayoshi (1833-1878) 


NIÊN BIỀU 


Năm 1833: Sinh ra ở Hagi, là trưởng nam của thầy thuốc 


Đông y Wada Masakage, tên khai sinh là Wada Kogorõ. 


Năm 1840: 7 tuổi. Trở thành con nuôi của nhà Katsura 


Takafuru. Lấy tên là Katsura Kogorõ. 


Năm 1849: 16 tuổi. Vào học bình học với Yoshida Shõin 


ở Trường Shõka-sonjuku. 


Năm 1852: 19 tuổi. Cùng năm người bạn lên Edo, vào 


học kiếm thuật ở lò kiếm của Saito Yakuro. 


Năm 1853: 20 tuổi. Vào học binh thuật phương Tây với 
Tả vệ môn Egawa Hidetatsu Tarözaemon. Sau làm việc ở 
bờ biển Chöshũ. 

Năm 1855: 22 tuổi. Nhiều lần đi lại giữa Chöshũ và Edo, 
gặp gỠ, giao lưu với các chí sĩ khắp nơi. 

Năm 1856: 23 tuổi. Kuruhara Ryozo, một võ sĩ có thế lực 
ở Chöshũ, cưới em gái của Kido. 


Năm 1858: 25 tuổi. Diễn ra chiến dịch “An Chính đại 
ngục”. Mạc phủ lùng bắt, bỏ tù, giết hại nhiều chí sĩ “tôn 
Hoàng nhương Di”. Thầy học của Kido là Yoshida Shõin 


cũng bị bắt. Sau ông trở về Hagi. 
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Năm 1859: 26 tuổi. Thầy học Yoshida Shõin bị tử hình. 
Cùng Itõ Hirobumi đưa thi hài thầy về an táng ở đền Shõin. 


Cùng Itö lên Edo và thị sát vùng Đông Bắc. 


Năm 1860: 27 tuổi. Gặp gỡ và giao lưu với Nishimaru 


Taito, chí sĩ của Han Mito. 


Năm 1861: 28 tuổi. Cùng Takasugi Shinsaku, Kusaka 
Genzui hội đàm, bàn về chủ trương “nhương Di“ và tình 
hình Han Chöshũ. 


Năm 1862: 29 tuổi. Được Han chủ Möri cử đi hoạt động ở 
Kyoto và Edo, gây thanh thế Chöshũ ở Triều đình và Mạc phủ. 


Năm 1863: 30 tuổi. Tích cực vận động để Mạc phủ không 
xuất quân chinh phạt Chõshũ. 


Năm 1864: 31 tuổi. Thoát được sự bao vây và tấn công 
bất ngờ của Shinsengumi trong vụ việc Ikedaya. Tháng 8, 
sự biến Cấm môn xảy ra, Kishima Matabie, Takatsukasa 
Sukehiro, Kusaka Genzui, Terashima Kozaburo, Irie Kyuichi 


tử trận, nhưng Kido lại tiếp tục thoát được. 


Năm 1865: 32 tuổi. Tiếp xúc với các chí sĩ Tosa bàn 


chuyện quốc sự, chủ trương tiếp xúc với Satsuma. 


Năm 1866: 33 tuổi. Thành công trong việc vận động 


Satsuma không tham gia quân đội Mạc phủ chống Chõöshũ. 
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Năm 1867: 34 tuổi. Cùng với Satsuma, Tosa ký các mật 


ước lập liên minh “đảo Mạc”. 


Năm 1868: 35 tuổi. Sau khi “Đại chính phụng hoàn” 
thành công, trở thành Tham đữ, thành viên cao cấp chính 


phủ mới, chính phủ Minh Trị. 

Năm 1869: 36 tuổi. Thăng làm Tham nghị, một trong 
những quan chức cao cấp nhất của chính phủ Minh Trị. 

Năm 1870: 37 tuổi. Hội đàm với Saigõ, bàn cương lĩnh 
xây dựng đất nước. 

Năm 1871: 38 tuổi. Thay đổi nhân sự hàng đầu trong 
chính phủ. Chỉ còn hai người được giữ chức Tham nghị là 
Saigõ Takamori và Kido Takayoshi. Làm Phó sứ trong Sứ 
đoàn Iwakura công du Âu-Mỹ. 

Năm 1872: 39 tuổi. Tiếp tục đi sứ Âu-Mỹ. 

Năm 183: 40 tuổi. Về nước, yết kiến Thiên hoàng. 

Năm 1874: 41 tuổi. Làm Quốc vụ khanh Giáo dục. 


Năm 1875: 42 tuổi. Bắt mãn xung quanh vấn để “chinh 
Đài”. Từ chức, về quê. Sau Hội nghị Ösaka, do sự thuyết 
phục của Itö, trở lại chính quyền trung ương, giữ chức 
Tham nghị, Chủ tịch Hội đồng địa phương. 
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Năm 1876: 43 tuổi. Bị bệnh, từ chức Tham nghị. 


Năm 1877: Thiên hoàng Minh Trị thăm Kido lúc này 
đang dưỡng bệnh. Cùng năm này, ông chết bệnh, được 


truy tặng Tùng Nhất đẳng, Hầu tước. 
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ĐẠI BIỂU CAO NHẤT CỦA CHÍ SĨ CHÖSHŨ 


Kido Takayoshi sinh năm 1833 ở Hagi thuộc Han Chöshũ 
(nay thuộc tỉnh Yamaguchi) trong một gia đình võ sĩ cấp 


dưới. Tên thường gọi là Katsura Kogorö, hiệu là Shogiku. 


Nói xuất thân trong một gia đình võ sĩ nhưng thực ra 
cha của Kiđo chỉ là một lương y của Han, được cấp 20 koku, 
nên ở vào tầng lớp võ sĩ cắp thắp nhất chứ cha ông không 
biết gì về cung kiếm. Vì Kido là con của bà vợ thứ nên 
không có quyền thừa kế gia tộc, cho nên người láng giêng, 
một võ sĩ bậc trung không có người thừa kế, đã xin ông về 


làm dưỡng tử. 


Lúc nhỏ Kido theo học ở Meirinkan (Minh Luân quán), 
một trường Nho học dành cho con em võ sĩ, về sau trở 
thành trường tư thục của Yoshida Shõin, nhà giáo dục lừng 
đanh cuối thời Mạc phủ. Năm 1852, năm 19 tuổi, ông được 
gửi lên Edo để học kiếm thuật với kiếm sư Saito Yakuro. 
Chỉ chưa đầy một năm, Kido đã đứng đầu lò kiếm lừng 
danh này. Ở Edo, ông còn học kỹ thuật pháo binh với Tả vệ 
môn Egawa Tarozaemon và một ít Hà Lan học (Rangaku). 

Trong một môi trường rộng lớn và có nhiều điều mới lạ 
như ở Edo, Kido đã có dịp mở mang tầm hiểu biết và các 
mối quan hệ rộng rãi hơn. Cũng trong thời gian này, Kido 


mới có dịp xúc với nhiều với Yoshida Shõin và chịu nhiều 
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ảnh hưởng từ tư tưởng của nhà giáo dục này. Ông cũng có 
địp tiếp xúc với phái Mito (Thủy Hộ), phái có tư tưởng cải 
cách trong chính quyền Mạc phủ đương thời. 


Năm 1858, sau một thời gian dài học tập nghiêm túc, 
Kido được bổ nhiệm chức vụ đầu tiên, chức Đại kiểm sứ 
chịu trách nhiệm truyền đạt quân mệnh trong dinh thự 
của Han ở Edo. Sau đó ông đảm nhận chức vụ Cơ vụ tham 
ứng, giải quyết các công việc của Han ở Edo, điều hòa quan 
hệ giữa phái quá khích và phái thân Mạc phủ của Han. 
Cũng trong năm này, chính quyền Mạc phủ đang cùng 
Tổng lãnh sự Mỹ Townsend Harris xúc tiến việc ký kết 
“Hiệp định tu hiếu thông thương Nhật-Mỹ“” gây nên làn 
sóng phản đối mạnh mẽ trong các tầng lớp võ sĩ và khởi 
đầu cho phong trào “tôn Hoàng nhương Di“. Phe bảo thủ 
trong Mạc phủ đứng đầu là Đại lão li Naosuke thực thi “An 
Chính đại ngục”, đàn áp tàn khốc phái “tôn Hoàng nhương 
Di”. Trong sự kiện này, thầy học của Kido là Yoshida Shõin 
đã bị xử tử hình vào ngày 27 tháng 10 năm 1859. 


Sau cái chết của Shõin, Kido bắt đầu hoạt động chính 
trị thật sự. Lúc này, vai trò ngoại giao của ông chủ yếu 
thể hiện qua cuộc vận động Thiên hoàng chuyển hướng 
sang “nhương Di“. Năm 1862, Kido theo lệnh của Han chủ 
Mõri đi Kyoto để vận động Triều đình “nhương Di”. Chính 


tại đây, lần đầu tiên ông tiếp xúc với Sanjö Sanetomi, một 
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công khanh lớn của Triều đình, và từ đó về sau ông luôn 
được Sanjõ yêu quý, tin tưởng. Ông đã đứng ra hòa giải sự 
xung đột giữa Han Tsushima với Triều đình, thể hiện được 
năng lực điều đình khéo léo. Và cũng nhờ vậy mà vị trí của 
Chöshũ ngày càng lên cao ở Kyoto. Ở đây, ông đã chủ động 
tiếp xúc với vị tướng có tư tưởng cải cách của Mạc phủ là 
Katsu Kaishũ, cùng thảo luận việc sử dụng các căn cứ của 


Chöshũ để phòng thủ ven biển. 


Năm 1863, Kido, đại diện cho Chõshũ, vận động được 
Thiên hoàng ra tuyên cáo “nhương Di“. Ngày 11 tháng 3, 
Thiên hoàng cầu nguyện “nhương Di” ở đền Kamikamo và 
Shimokamo và vào ngày hôm sau, Mạc phủ cũng ra tuyên 
bố “nhương Di”. Nhưng Chõshũ muốn đi xa hơn, bắt Mạc 
phủ nhận thanh kiếm “nhương Di” từ chính Thiên hoàng. 
Trước sức ép ngày càng tăng của phái “nhương Di”, đặc 
biệt là của Chõshũ, Tướng quân Iemochi đã rời khỏi Kyoto. 
Các Han khác phản ứng lại việc làm quá khích của Chöshũ 
và đuổi quân Chöshũ ra khỏi Kyoto. Sau thất bại này, các 
võ sĩ của Chöshũ ở Kyoto phải rút chạy về Han. Kido rất lo 
lắng cho quan hệ giữa Chöshũ và Kyoto bị gián đoạn nên 
đã thay đổi tên - thành Niibori Matsusuke - và lần trốn ở 
Kyoto, tiếp tục vận động Triều đình tha thứ cho Chõshũ. 
Sau sự kiện đó, tranh chấp quyền lực giữa phái bảo thủ và 


phái cấp tiến ở Chõshũ diễn ra quyết liệt, Han chủ triệu 
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Kido về để giảng hòa hai phái này. Sau đó, Kido xin Han 
chủ trở lại Kyoto để kìm hãm phái quá khích muốn tiến 
hành cuộc nổi dậy ở Kyoto. Kido cho rằng, khởi binh nổi 
đậy lúc bấy giờ rất khó thành công bởi vì ông biết rõ quân 
Satsuma và Aizu đang canh phòng Kyoto rất nghiêm ngặt. 
Nhưng lần này cũng vậy, Kido không ngăn được cuộc nổi 
dậy đó. 


Tháng 7 năm 1864, Lão trung Fukuhara của Han dẫn 
quân từ Chõshũ lên, phối hợp với quân đội của Han ở Kyoto 
đo Kusaka và Irie lãnh đạo tiến công Kyoto. Tại đây, quân 
Chõshũ gặp phải sự kháng cự quyết liệt của quân Satsuma 
và Aizu. Quân hai bên đã quyết chiến ở Hamaguchi, cuộc 
chiến này về sau được lịch sử gọi là “sự biến Cấm môn”. 
Kido lúc đó ra sức bảo vệ cung điện hoàng gia nhưng 
không thể, đành phải vượt qua vòng lửa đạn, bán sống 
bán chết chạy trốn khỏi Kyoto. Ông lần trốn dưới cầu Nijõ 
bắc qua sông Kamo, chịu đói chịu khát mấy ngày mới trốn 
thoát khỏi sự truy kích của quân đội Satsuma và Aizu. Việc 
ông trốn dưới cầu Nijõ thực hư chưa rõ nhưng sau sự biến 
ông vẫn trốn ở Kyoto là có thật. 

Sau sự biến Cấm môn, Chõshũ lâm nạn liên tục, tưởng 
như không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Tháng 9 năm 
1864, hạm đội thủy quân của bốn nước (Anh, Pháp, Hà Lan, 
Mỹ) liên hợp nã pháo tấn công Shimonoseki viện cớ trả thù 
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việc quân Chöshũ tấn công tàu nước ngoài. Với phương tiện 


hiện đại của phương Tây, liên quân bốn nước đã gây cho 


Chöshñ tổn thất nặng nẻ cả về sức người và sức của. Trước 


đó, vào tháng 7, Mạc phủ lên kế hoạch phát động chỉnh 


phạt Chöshũ và đến tháng 9, quân chinh phạt do Tổng đốc 


Tokugawa Keiki chỉ huy được lệnh xuất binh; tháng 11, bốn 


gia tộc lớn ở Chöshũ tự harakiri (mố bụng) để biểu thị sự 


trung thành với chủ do liên quan đến vụ Cấm môn. 


Chưa hết, lấy lý do Chõshũ 
vẫn tiếp tục mua vũ khí của 
phương Tây để chuẩn bị lực 
lượng chống lại Mạc phủ, chính 
quyền Mạc phủ ráo riết lên một 
kế hoạch chỉnh phạt Chöshũ lần 
thứ hai, một mặt là muốn trừng 
trị Chöshñ thật nặng mà lần 
chinh phạt thứ nhất chưa thực 
hiện được do mưu kế của Saigõ, 
một mặt muốn lấy chiến thắng 
trước Chöshũ để làm gương cho 
các Han đang có ý định chống lại 
Mạc phủ, đồng thời muốn gây 
dựng lại quyền uy đang trên đà 


suy yếu của mình. 


Kido Takayoshi 
(khoảng 1864) 
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Sau sự biến Cắm môn, tình thế của Chöshũ chẳng khác 
gì “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong tình thế “đơn thương độc 
mã“ như Chõshũ bấy giờ (đang bị tổn thắt sau sự biến Cấm 
môn và lần chinh phạt thứ nhất, lại bị cám mua bán và sản 
xuất vũ khí), thất bại là một kết quả tất yếu đễ đàng thầy 
trước được. Cũng vì tin chắc vào chiến thắng của mình mà 
Mạc phủ gấp rút xin Thiên hoàng ban Sắc lệnh chinh phạt 
Chöshũ. Và vấn để của Chöshũ lúc này là phải tìm được một 
đồng minh mạnh đủ sức giúp đỡ mình cũng như có khả 
năng cùng Chöshũ chống lại Mạc phủ. Trọng trách này đặt 
lên vai những người như Kido, bởi lúc này chỉ có ông với 
khả năng điều đình khéo léo, tài ngoại giao khôn ngoan mới 
có thể giúp Chöshũ tìm ra một đồng minh hòng thoát khỏi 
hoàn cảnh bấy giờ, đồng thời tranh thủ năng lực của đồng 


minh để chuẩn bị mưu sự một sự nghiệp lớn sắp tới. 


Năm 1865, trong khi Mạc phủ chuẩn bị kế hoạch chinh 
phạt Chöshũ lần thứ hai thì các thế lực chống Mạc phủ 
từ lâu cũng hoạt động ráo riết, thiết lập các đồng minh 
mới. Kido đã gặp Ryöma, nhờ Hải viễn đội của Ryöma và 
Nakaoka mua vũ khí hiện đại của phương Tây để trang bị 
cho quân Chõshũ, do Chöshũ phạm tội nên bị cấm mua 
bán và sản xuất vũ khí. Kido muốn Ryöma làm trung gian, 


lấy danh nghĩa của Satsuma để mua vũ khí cho Chöshũ. 
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Tháng 2 năm 1865, Kido đã lên Kyoto để tiến hành mật 
đàm với Satsuma. Lúc này, mối quan tâm hàng đầu của 
Kido là bằng mọi cách thuyết phục Satsuma không tham 
gia vào liên quân chỉnh phạt Chöshũ lần thứ hai. Khi biết 
Kido đến Kyoto, các chí sĩ Satsuma là Saigö, Komatsu và 
Yoshii đã đến tận Nara đón tiếp, chứng tỏ Satsuma cũng 
muốn bắt tay với Chöshũ để mưu đồ việc lớn hơn. Tuy 
nhiên, hai bên vẫn còn đó những hiềm thù và nghỉ ngờ, do 
vậy các cuộc tiếp xúc đó không có kết quả. Kido gặp Ryöma 
và cho biết ông lên Kyoto lần này là vì muốn thiết lập liên 
minh giữa Satsuma và Chöshũ. Ryõma nhận xét rằng Việc 
thiết lập liên minh bấy giờ không phải chỉ vì quyền lợi của 
hai Han mà là vì lợi ích cho toàn thiên hạ, tức là của toàn 
thể Nhật Bản. Kido đồng tình với kế hoạch của Ryöma và 
nhắn mạnh rằng: “Lúc này Chöshũ chúng tôi bị tất cả coi 
là kẻ thù, nguy cơ lên đến cực độ, vì vậy mà Chöshũ cần sự 
giúp đỡ của Satsuma. Nếu Chõshũ bị diệt vong thì chắc gì 
Satsuma toàn vẹn?”. Ryõma đã gặp và thuyết phục Saigõ 
theo hướng đó. Saigö suy nghĩ rất nhiều về để nghị này 
và cuỗi cùng chấp nhận để nghị liên minh với Chöshũ. Và 
Vào ngày ngày 8 tháng 11 năm 1866, Kido đã đến dinh của 
Satsuma ở Kyoto, ngay ngày hôm sau, ngày 12, Kido đã 
cùng với Saigõ và Komatsu ký mật ước 6 điều. Nội dung 


của mật ước chủ yếu quy định những hành động chính trị 
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mà Satsuma phải làm trong trường hợp cuộc chiến Mạc 


phủ-Choshu diễn ra, theo đó: 


Thứ nhất, nếu cuộc chiến Mạc phủ-Chöshũ diễn ra 
thì Han Satsuma phải đưa quân lên Kyoto và Ösaka 
để kiềm chế Mạc phủ; 

Thứ hai, trong trường hợp Chöshũ giành thắng lợi, 


Satsuma sẽ làm trung gian giữa Chöshũ và Triều đình; 


Thứ ba, trường hợp tình hình của Chöshũ xấu đi, 
Satsuma sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Chöshũ và xin 
Triều đình tha thứ cho Chõshũ; 


Thứ tư, trường hợp Mạc phủ lại gây chiến, Satsuma 
phải làm trung gian xin Triểu đình tha thứ cho Chöshũ; 


Thứ năm, nếu chính quyền Mạc phủ can thiệp vào 
các hoạt động chính trị của Satsuma thì Han này 


phải quyết chiến chống lại Mạc Phủ; 


Thứ sáu, và cuối cùng, hợp tác phải thành tâm. 


Trong tình thế Chöshũ bị bao vây, bị cô lập nghiêm trọng, 


việc đạt được một thỏa ước với nội dung như vậy với đại 


điện của Satsuma, một Han hùng mạnh, là một thành công 


to lớn của Kido và cũng là của Chöshũ. Nhờ đó mà trong, 


cuộc chỉnh phạt Chõshñ lần thứ hai của Mạc phủ, Satsuma 
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bề ngoài thì làm ra vẻ trung lập nhưng thực chất là ủng hộ 
Chöõshñ chống lại Mạc phủ. Cũng chính Satsuma làm trung 
gian để Chõshũ mua vũ khí hiện đại và nhờ đó chiến thắng 
quân Mạc phủ. Sự thiết lập đồng minh giữa hai Han hùng 
mạnh chống Mạc phủ đã khởi đầu cho sự nghiệp lật đổ Mạc 
phủ Tokugawa. Saigõ, Kido đã thể hiện năng lực lãnh đạo của 
mình trong việc thiết lập liên minh Satsu-Chö. Chính Kido, 
Saigõ đã nhận thức được rằng để hoàn thành nhiệm vụ cấp 
bách mà lịch sử cũng như nhân đân Nhật Bản lúc này đòi hỏi, 
không còn cách nào khác là phải đánh đổ Mạc phủ. 


Trong tình hình như vậy, những người xuất thân từ Tosa 
như Gotõ đề xuất “Đại chính phụng hoàn” nhằm bất Shögun 
trao trả lại quyền lực cho Thiên hoàng. Do “Kiến bạch thư 
Đại chính phụng hoàn” của những chí sĩ xuất thân từ Tosa 
nên kế hoạch “Vũ lực đảo Mạc” của Satsu-Chö phải ngưng 
lại giữa chừng. Những người đứng đầu Satsu-Chõ như Saigõ, 
Komatsu, Kido vẫn sẽ lên Kinh tập trung ở Sanda (Đông Nam 
tỉnh Hyögo ngày nay, nằm ở phía bắc thành phố Kobe) theo 


mật lệnh “đảo Mạc” của Thiên hoàng. 


Ngày 22 tháng 10 năm 1867, Saigõ và Komatsu đến 
Yamaguchi hội đàm cùng Kido bàn bạc kế hoạch cụ thể 
và để thể hiện quyết tâm đánh đồ Mạc phủ, sau đó họ trở 
về Kagoshima. Ngày tiếp theo Kido đã viết một bức thư 


báo về kế hoạch đó cho Itõ ở Nagasaki, theo đó yêu cầu 
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Hirosawa đang trên đường lên Kinh sẽ đến gặp Saigö ở 
Sanda. Đồng thời trong thư, Kido thể hiện rất rõ quyết tâm 


“đảo Mạc” dù tình thế có biến động như thế nào đi nữa. 


Ngày 24 tháng 11, Shimazu Tadayoshi, Han chủ Satsuma 
cùng Saigõ đến Sanda và hội ngộ với Kido, cùng bàn kế 
hoạch bí mật đem quân vào Kyoto (vì lúc này Chöshũ đang 
mang trọng tội với Triều đình nên bị cấm đem quân vào 
Kinh). Cũng trong thời gian này, Ökubo và Iwakura công 
khanh đang xúc tiến việc xin Đại hiệu lệnh “Vương chính 
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phục cố” của Thiên hoàng. 


Ngày 4 tháng 12, quân Chõshũ do nhóm Kido dẫn đầu 
trên đường vào Kyoto thì đụng độ với đội quân Aizu canh 
gác ở Yamasaki. Tiếp sau đó là trận đụng độ với đội quân 
của Mạc phủ vào ngày 6 tháng 12. Đến ngày 7 tháng 12, 
Ökubo, Iwakura và Gotö đi đến quyết định cuối cùng là 
sẽ tiến hành “Vương chính phục cổ” vào ngày 9 tháng 
12, đúng vào ngày Mạc phủ phải mở cảng Hyögo cho tàu 
thuyền nước ngoài ra vào. 

Đúng tối ngày 8 tháng 12, Saigö đã chỉ huy quân thực 
hiện cướp chính quyền. Về phía Yoshinobu không có một 
hành động hay chính sách gì chống lại. “Đảo Mạc” hoàn 


toàn thắng lợi. 
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Tuy nhiên, để đánh tan hoàn toàn lực lượng của đội quân 
Shögun Yoshinobu thì phải chờ đến trận đánh ở Toba-Fushimi 
trong chiên tranh Mậu Thìn do Saigõ lãnh đạo. Đội quân của 
chính phủ mới thành lập mà nòng cốt là quân Satsuma và 
Chõshũ, chỉ bằng 1/3 quân của Yoshinobu, nhưng đã giành 


được thắng lợi chung cuộc. 


Công lao của Kido trong trận chiến đánh đổ Mạc phủ 
tuyệt đối không thể sánh được với Saigõ, nhưng hậu thế 
không thể phủ nhận những đóng góp của ông. Nếu không 
phải là ông trong cuộc hội đàm liên kết với Satsuma thì 
liệu có hình thành được đồng minh Satsu-Chõö để tạo lực 
lượng cho cuộc chiến này hay không? Nếu không phải là 
ông thì liệu trong tình thế Gotö đề xuất “Đại chính phụng 
hoàn”, liệu quân Chõshũ có quyết tâm đánh đổ Mạc phủ 
đến cùng hay không? Phải nói rằng, Kido đã làm tất cả 
những gì có thể để hợp tác với Saigõ và Õkubo trong việc 
đánh đổ một thế lực tổn tại gần ba thế kỷ tưởng chừng 


không thể sụp đổ được. 


Sau khi đánh đổ Mạc phủ, Kido được ban thưởng như 
một trong những công huân có những đóng góp cao nhất 
cho sự nghiệp “Vương chính phục cổ”. Ông cùng Ökubo 
được ban kế thừa vĩnh viễn 1.800 koku, chỉ sau Saigõ - “đệ 


nhất công thần Vương chính phục cổ”. 
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Cũng giống như các chí sĩ khác, Kido vào Kinh theo 
chế độ “trưng sĩ”. Cũng bắt đầu từ đây, Kido hoạt động 
như một chính trị gia của chính phủ mới, và có những 
đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng quốc gia 
Nhật Bản hiện đại, không những thoát khỏi những “cái vòi 


Ầ„ 


khổng lồ” của chủ nghĩa tư bản phương Tây mà còn từng 
bước trở thành một nước tiên tiến duy nhất ngoài Âu-Mỹ. 
Ban đầu ông xuất hiện ở Thái chính quan, sau giữ chức Cố 
vấn cục Tổng tài cùng với Õkubo. Đó là chức quan cao cấp 


trong chính phủ Minh Trị. 
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HOÀN THIỆN “NĂM ĐIỀU THẺ NGUYỆN” 


“Năm điều thể nguyện (Gokajõ no Goseimon)“ do Thiên 
hoàng công bố vào ngày 6 tháng 4 năm 1868 được Kido hoàn 
thành dựa trên bản thảo của Fukuoka Takachika (1835-1919), 
Han sĩ Tosa và Yuri Kimimasa (1829-1909), Han sĩ Hizen. Nội 


dung của “Năm điều thể nguyện” nêu rõ: 


1. Nghị hội phải được mở rộng rãi và quốc sự phải do 


công luận quyết định. 
2. Trên dưới phải một lòng tích cực lo việc kinh luân. 


3. Từ bách quan văn võ cho đến thường dân, mọi 
người phải được phép theo đuổi chí nguyện của 


mình để trong nước không còn nỗi bất mãn. 


4. Phải phá bỏ những tập quán xấu xa, mọi việc đều 


dựa trên công đạo (quốc tế công pháp). 


5. Phải thu thập kiến thức trên thế giới để chấn hưng 


À › 2, ^ ;À 
nên tảng của Hoàng triêu. 


Tuy nhiên, việc ban hành “Năm điều thể nguyện” này 
cũng không phải là một việc đơn giản, bởi lúc này, quyền 
uy của Thiên hoàng được tuyệt đối hóa nên phái phản đối 
mà đại diện là đại đa số công khanh lập luận rằng Thiên 


hoàng có uy quyền tối cao thì việc gì mà phải thề trước 
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nhân dân. Tuy nhiên, Kido nói: “Đó không có nghĩa là 
Thiên hoàng thể trước nhân dân mà đang thể trước thần 
linh, thiên địa của đất nước. Trong lúc Thiên hoàng thê 
nguyện mà có nhân dân cung kính bên cạnh, không phải 


là tốt hơn sao?” 


Kido tham gia tích cực vào quá trình hoàn thiện và công 
bố “Năm điều thề nguyện” này có lẽ vì ông đã sớm nhận 
ra rằng phải xác định được đường lối cơ bản đúng đắn 
làm cương lĩnh để xây dựng nên một quốc gia Nhật Bản 
hùng mạnh trong tương lai. Theo như năm điều trên thì về 
chính trị Nhật Bản có một hình thức quốc hội (Điều 1); về 
quyền lợi của dân thì quy định mọi người đều bình đẳng 
(Điều 3); về ngoại giao thì tích cực tiếp nhận tri thức nhân 
loại để thiết lập và xây dựng quan hệ (Điều 5); còn trong 
nước thì tiến hành cải cách, bài trừ các hủ tục và tiếp thu 
cái mới, tắt cả phải theo pháp luật để đưa Nhật Bản thành 


một cường quốc (Điều 2 và 4). 


Có thể nói, trong giai đoạn khó khăn là vừa đánh đổ 
được thế lực Mạc phủ tôn tại lâu đời, chính phủ mới thành 
lập lại toàn những người còn trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm, 
xung đột và đấu tranh nội tại đang diễn ra mạnh mẽ, việc 
ra đời của một bản thể nguyện của chính Thiên hoàng là 
rất cần thiết, bởi nó sẽ xác định đường hướng chủ yếu tiến 


hành cuộc “đại cải cách” trên tất cả các lĩnh vực để biến 
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nước Nhật thành một nước cận đại, tiên tiền. “Năm điều 
thể nguyện” báo trước một cách tổng quát phương hướng 
cơ bản và những chính sách quan trọng trong những thập 
kỷ sắp tới. “Nam điều thể nguyện” cũng đã nói rõ hoặc 
hàm ý chỉ ra những quyền tự do hội họp, quyền tự do cư 
trú và tự do hoạt động kinh doanh, xóa bỏ chế độ thân 
phận (mibun) cha truyền con nối và tiếp nhận một cách 
tích cực văn minh phương Tây. “Năm điều thể nguyện” 
thực chất là một loại hiến chương, tuyên bố một thời đại 
mới cho lịch sử Nhật Bản. Với giọng văn nhẹ nhàng nhưng 
có tính cách mạng rõ rệt, dần dần “Năm điều thể nguyện” 
được xem là một cương lĩnh có uy thế khi cả hai phía, chính 
quyền và bên đối lập đều dựa vào những lời thể trong văn 


bản để bênh vực cho quan điểm của mình. 


Có thể “Năm điều thể nguyện” ban đầu chỉ có ý định 
trắn an dân chúng trong tình hình đất nước còn bất ổn, 
loạn lạc nhưng cũng không thể không nghĩ rằng Kido và 
những người cùng soạn thảo văn bản đã hình dung ra rằng 
cần phải có một bản “hiến chương” để xác định đường lối 
cải cách sau này. Điều này thể hiện ở giọng văn mang tính 
thời đại và cách mạng rõ rệt, cùng nội dung bao trùm lên 
tất cả mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và cả đối nội 


lẫn đối ngoại. 
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Kido là đại biểu cho phái cấp tiến trong chính phủ Minh 
Trị. Ông là một thống soái phái “khai minh”, chủ trương 
xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ phong kiến, xây dựng 
một quốc gia trung ương tập quyền. Vì vậy, Kido một 
mặt chủ trương khoan dung đối với cá nhân cựu Shõgun 
Tokugawa Yoshinobu nhưng lại kiên quyết xóa bỏ quyền 


lực của dòng họ Tokugawa. 
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TÍCH CỰC THỰC THI CẢI CÁCH 


Sau khi lật đồ chính quyền Mạc phủ, chính phủ Minh 
Trị đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt là về kinh tế, tài 
chính. Trong lúc đó, các Han đều muốn xác lập vị thế của 
mình trong chính quyền mới, mà nếu không đạt được thì 
trở nên đối địch với Triều đình. Có thể nói, Han đã trở 
thành một đối tượng độc lập, một “tiểu quốc” gây ảnh 
hưởng đến hoạt động của chính quyền trung ương. Vì vậy, 
những Han hùng mạnh, mà chủ yếu là Satsuma và Chõshñ, 
muốn giải thể chế độ Mạc phủ, tập trung quyền lực vào tay 
chính quyền mới. Vào tháng 7 năm 1868, Kido của Chöshũ 
và Ökubo của Satsuma kiến nghị “Bản tịch phụng hoàn”. 
Đối với Kido, “đảo Mạc” không phải là trừng trị kẻ thù của 
Triều đình là Shögun Yoshinobu, mà là phải đánh đổ dòng 
họ Tokugawa, thể chế Mạc phủ và liên minh các daimyö 
(đại danh). Đối lập với nhóm Fukuoka, Gotö chủ trương 
lập ra “Liệt hầu hội minh“ (Minh ước giữa các daimyö), 
Kido chủ trương “Bản tịch phụng hoàn”, yêu cầu xác lập 
lại địa vị Thiên hoàng với tư cách là người có quyền uy tối 
cao trong chính quyền trung ương, tức là phải xác lập một 


nhà nước trung ương tập quyền. 


Cuối năm 1868, Han chủ Himeji là Sakai Tadakumi đã đi 
đầu trong “Bản tịch phụng hoàn”, lên tiếng “phụng hoàn” 


lại đất đai và dân chúng cho Thiên hoàng. Tiếp sau đó, 
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Kido, Õkubo và Hirosawa thuyết phục từng Han trao trả lại 
đất và dân cho Thiên hoàng. Kido đã thuyết phục những 
người theo phái cải cách chấp nhận chủ trương của mình 
và được rất nhiều người ủng hộ. Bản thân Õkubo đã trao 
trả lại 10 vạn koku đất của Satsuma để làm gương cho các 


quan chức khác. 


Có thể nói, với “Bản tịch phụng hoàn” bước cơ bản đầu 
tiên cho việc xây dựng một nhà nước trung ương tập quyền 
đã được xác lập. Tuy nhiên, do đất-dân sau khi trao trả lại 
cho Thiên hoàng lại được phân cho các daimyö ở Han quản 
lý nên ngẫu nhiên lại hình thành sự chuyên quyền ở các 
Han. Tuy “Bản tịch phụng hoàn” chưa được thực hiện một 
cách triệt để việc trả lại đất-dân nhưng nó lại làm tiền đề cho 
công cuộc “phế Han lập Ken” sau này để xây dựng một chính 
quyền trung ương tập quyền thực sự và đi đến xóa bỏ hoàn 


toàn đẳng cấp phong kiến. 


Sau khi thực hiện “Bản tích phụng hoàn”, chính phủ 
lại lâm vào tình trạng khó khăn. Ngày 4 tháng 9 năm 1869, 
Đại phu (Taifu) Binh bộ là Õmura Masujirõ đã bị tầng lớp 
võ sĩ phản đối chế độ trưng binh tấn công và qua đời ngày 
5 tháng 11. Sau cái chết của Õmura, vấn đề đối lập Satsu- 
Chõ vẫn tiếp tục; vấn đề lưu thông hàng hóa khó khăn vì 
ngoài tiền của nhà nước ban hành, hầu như các Hzn đều 


có đồng tiền riêng. Ngoài ra, cũng trong năm này, mắt mùa 
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xảy ra trên phạm vi toàn quốc, cuộc sống nhân dân khổ 
cực, không đủ tiền đóng thuế cho chính phủ, chỉ tiêu của 
chính phủ cũng vì thế mà eo hẹp (theo Bố cáo của Thái 
chính quan, tổng thu của chính phủ không đến 100.000 
koku). Xung quanh vấn đề này lại xảy ra mâu thuẫn giữa 
cơ quan địa phương với chính phủ (do Bộ Tài chính muốn 
tăng thêm thuế nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ của Bộ 
Dân sự). Tình trạng bè phái (phiên phiệt) vì thế mà ngày 


càng trầm trọng hơn. 


Trong tình hình đó, ÖÕkubo và Kido cùng đi đến sự 
nhất trí là hợp nhất hai Han Chöshũ và Satsuma, và muốn 
mượn lực lượng của hai Han, quan trọng là sự trợ giúp của 
Saigõ, để thực hiện một cuộc “đại cải cách”. Cuối cùng, họ 
đã thuyết phục được Saigõ, và cùng đội quân “Ngự thân 


binh” lên Kinh chuẩn bị cho công cuộc cải cách. 


Đến đầu tháng 7 năm 1871, các quan chức xuất thân từ 
Han Chöshũ đã đệ trình một đề án phế Han và nhận được sự 
đồng ý của Saigõ. Nhờ sự tán thành của Saigõ mà sự việc tiến 
triển nhanh hơn. Một hội nghị cơ mật do Saigõ, Õkubo, Kido 


chủ trì để thực hiện việc phế Han được tổ chức. 


Ngày 14 tháng 7 năm 1871, Thiên hoàng triệu tập các cơ 
quan chính quyền của các Han tại Kinh đô và đưa ra mệnh 
lệnh “phế Han lập Ken”. Theo đó, 261 Han đã bị phá bỏ, 
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toàn quốc có 3 phủ, 72 Ken. Từ đây Nhật Bản trở thành 
quốc gia thống nhất tập quyền. 


Việc xóa bỏ hoàn toàn đẳng cấp phong kiến là thiết yếu 
để xây dựng một chính quyền trung ương tập quyển trên 
phạm vi toàn quốc. Từ đây, chính phủ mới mà đại diện 
là Thiên hoàng sẽ quản lý tập trung đất đai và cả dân cư 
Nhật Bản. Trong bối cảnh Nhật Bản vào lúc này, một nhà 
nước trung ương tập quyền làm hạn chế đến mức tối đa 
việc xuất hiện các “tiểu vương quốc” tự trị hoặc bán tự 
trị. Nếu tình trạng này xảy ra, Nhật Bản sẽ lại rơi vào tình 
trạng cát cứ, chính phủ mới không sớm thì muộn lại rơi 
vào “cái bẫy“ không đủ năng lực để điều hành các “tiểu 
vương quốc” này. Xây dựng chính quyền trung ương vào 
lúc này là biện pháp tốt nhất để tiến hành một cuộc “đại 
cải cách” trên phạm vi toàn Nhật Bản, có như vậy Nhật 
Bản mới có thể có một bước tiến dài, vượt qua tình trạng 


rối ren ngay sau khi đánh đổ Mạc phủ. 
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PHÓ SỨ TRONG SỨ ĐOÀN IWAKURA 


Trong “Năm điều thể nguyện” mà Kido là người hoàn 
thành, Điều 5 nêu rõ: “Phải thu thập tri thức trên thế giới 
để xây dựng đất nước”. Phải nói rằng, ngay từ khi hình 
thành bộ máy chính quyền Minh Trị, những người lãnh 
đạo chính phủ đều nhận thấy rằng họ không thể dùng sức 
để chống lại phương Tây, và đối với họ, phương cách giữ 
gìn độc lập quốc gia hữu hiệu hơn cả là tiếp thu văn minh 
phương Tây để làm cho dân giàu nước mạnh, rồi dần dần 
tạo thanh thế yêu cầu Tây phương sửa đổi lại các điều ước 


bất bình đẳng mà Nhật đã ký, giành lại quyền quan thuế. 


Vì vậy, chính phủ Minh Trị quyết định thành lập phái 
đoàn đi thăm các nước châu Âu và Mỹ. Mục tiêu chính 
là: 1) thăm đáp lễ các nước đã ký kết hiệp định với Nhật 
Bản, tìm kiếm sự công nhận quốc tế đối với chính quyền 
Minh Trị vừa được thành lập; 2) thương thuyết, đàm phán 
để sửa đổi các hiệp ước bắt bình đẳng đã ký với các nước 
Âu-Mỹ; 3) thị sát, đánh giá, học hỏi nền văn minh của các 
nước Âu-Mỹ. 

Khi có ý định lập sứ đoàn đi các nước Âu-Mỹ, trong chính 
phủ Minh Trị cũng có nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng trong 
thời kỳ chính phủ vừa mới thành lập mà một loạt các quan 


chức cấp cao lại đi ra nước ngoài là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, 
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Kido vẫn tích cực thuyết phục các quan chức để họ thay đổi 
thái độ, ủng hộ chủ trương của chính phủ. 


Ngày 6 tháng 11 năm 1871, sứ đoàn do Iwakura Tomomi 
làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đã rời cảng Yokohama 
bắt đầu chuyến đi sang các nước Âu-Mỹ. Kido đã tham gia 
vào sứ đoàn với vai trò là Phó sứ. Sứ đoàn đã đi qua tất cả 
các nước Mỹ, Anh, Pháp, Bi, Hà Lan, Đức, Nga, Đan Mạch, 
Thụy Điển, Ý, Áo và Thụy Sĩ. Đến mỗi nước, đoàn đều có 
các buổi điện kiến các nguyên thủ quốc gia, tiếp theo là các 


cuộc gặp gỡ, trao đổi và thảo luận. 


Tuy cũng có những việc mà sứ đoàn không hoàn thành 
như nhiệm vụ thứ hai, nhưng nhiệm vụ thứ nhất (sự thừa 
nhận đối với chính quyền Minh Trị) và thứ ba (học hỏi để 
về vận dụng trong nước) đã được hoàn thành một cách 
xuất sắc. Chuyến đi của Sứ đoàn Iwakura có ý nghĩa quan 
trọng cho sự nghiệp cận đại hóa của Nhật Bản. Qua chuyến 
đi này, hình ảnh của Nhật Bản đã được cải thiện rất nhiều 
ở nước ngoài. Tờ Nerø York Times ngày 17 tháng 1 năm 1872 
đã đưa tin: “Sứ đoàn được cấu thành bởi những nhân vật 
có vị trí trọng yếu trong Hội đồng Quốc gia Nhật, Đại sứ và 
các vị cùng đi là những là lãnh đạo xuất sắc, có ảnh hưởng 
to lớn ở Nhật Bản”. Về sau, những kiến thức mà họ thu 
thập được trong chuyến đi này được vận dụng triệt để trong 


quá trình cải cách kinh tế, chính trị, văn hoa, quân sự... làm 
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nén thời kỳ Minh Trị thịnh vượng. Nó không chỉ giúp Nhật 
Bản không còn phải lo sợ trước sự nhòm ngó của các nước 
phương Tây mà còn đưa Nhật Bản lên một vị thế mới, bình 
đẳng trong việc thương thuyết sửa đổi các hiệp ước trước 


đây mà nước này đã ký. 


Kido, với khả năng điều đình khéo léo của mình, đã 
đóng góp một vai trò quan trọng. Báo chí Anh đã hết sức 
ca ngợi ông, coi ông “là nhân vật kiệt xuất nhất, có công 
lớn nhất trong sự nghiệp Vương chính phục cổ và có thái 
độ thân thiện với Anh, có chủ trương liên kết mật thiết với 
Anh“. Cũng chính nhờ chuyến đi này, khi về nước Kido đã 
đề xuất việc xây dựng một bản Hiến pháp cho Nhật Bản, 
tức là xây dựng một nhà nước lập hiến. Thiên hoàng là tối 
cao nhưng Thiên hoàng phải quản lý nhà nước bằng Hiến 
pháp thì mới thành công được. 


Sau khi về nước, ông cùng nhóm “hải ngoại” (nhóm đi 
sứ các nước Âu-Mỹ) đã phản đối “Chỉnh Hàn luận” của 
nhóm Saigõ vì cho rằng thời kỳ này nên tập trung toàn lực 
để phát triển kinh tế, ổn định lại chính trị cho đất nước. 


Cuối cùng, nhóm của ông đã thắng. 


Công cuộc Minh Trị Duy tân không phải chỉ diễn ra một 
năm, hai năm mà là cả một sự nghiệp lâu dài, không phải sự 


nghiệp của một, hai người mà là đóng góp của rất nhiều người. 
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Công lao của Kido cho công cuộc duy tân không phải chỉ 
ở việc ông trực tiếp góp sức mình mà sự nghiệp “trồng 


người” của ông cũng rất đáng ghi nhận. 


Với vị trí là thống soái của phái Khai Minh, ông đã góp 
phần đào tạo ra đội ngũ kế cận xuất sắc để tiếp nối sự 
nghiệp duy tân còn dang dở, mà đại diện tiêu biểu là Itö 
Hirobumi, Inoue Kaoru. Cũng chính nhờ đội ngũ kế cận 
đầy tài năng này mà công cuộc Minh Trị Duy tân đã đạt 
được những thành công đáng tự hào dựa trên nền tảng 
những đóng góp của thế hệ đi trước như Õkubo, Saigö, và 


tất nhiên là cả Kido nữa. 


Sau này, vì bắt mãn chính phủ có chủ trương “Chinh 
Đài“ (bành trướng sang Đài Loan), ông đã từ quan về quê. 
Nhưng sau đó, vào tháng 1 năm 1875, qua trung gian ltõ, 
Ökubo đã hội đàm với Kido, Itagaki và chấp nhận để nghị 
cải cách của họ (thành lập Nguyên lão viện và Đại thẩm 
viện; tổ chức hội nghị quan chức địa phương); đổi lại các 
ông phải cùng Õkubo hiệp lực đảm nhiệm vị trí quan trọng 
trong chính phủ (Hội nghị Ösaka). Kido hồi chức ở chính 
quyền trung ương, giữ vị trí Chủ tịch Hội nghị địa phương. 
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Tượng đồng Kido (đầu thế kỷ XX) 


Đến năm 1877, quá đau lòng vì cuộc chiến tranh Tây 
Nam giữa chính phủ với đội quân của Saigõ, vốn đang 
mang bệnh, ông kiệt quệ và qua đời ở tuổi 45. So với Saigõ 
tự vẫn sau chiến tranh Tây Nam thì cái chết của Kido nhẹ 
nhàng, lặng lẽ hơn nhiều nên không đánh thức gì nhiều 
tình cảm của dân chúng. Tuy nhiên, ông đã ghi dấu ắn lại 
trong cuộc đời này như một “đại công thần” của Minh Trị 


Duy tân. 
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Xki147% [®Ƒ'#ƒt] ttk/Xãã, 19734 (Oe Shinobu, 
Kido Takayoshi, Chuo Koron, 1973). 


1BO + Nguyễn Tiến Lực 


Phần II 


“DUY TÂN 
NGŨ KIỆT MỚỮ 


CHƯƠNG 6G 


IWAKURA TOMOMI 
(NHAM THƯƠNG CỤ THỊ) 


Iwakura Tomomi (1825-1883) 


NIÊN BIỀU 


Năm 1825: sinh ra trong gia đình công khanh. Cha là 
Horikawa Yasuchika, mẹ là Kajũji Tsuneyoshi, tên hồi nhỏ 


Chikamaru. 


Năm 1838: 13 tuổi. Làm con nuôi của Iwakura Tomoyasu, 


cài tên thành Iwakura Tomomii. 


Năm 1854: 29 tuổi. Trở thành tòng sự của Thiên hoàng 


Kõmei, được ban Tòng Tứ phẩm. 


Năm 1858: 33 tuổi. Trình kiến nghị phản đối Mạc phủ 
ký “Hiệp ước tu hiếu thông thương Nhật-Mỹ“. 


Năm 1860: 35 tuổi. Tán thành chính sách “Công vũ hợp 
thể” (Triều đình và Mạc phủ hợp tác), tạo lập cuộc hôn 
nhân chính trị giữa công chúa Kazunomiya với Tướng 


quân Tokugawa lemochi. 


Năm 1861: 36 tuổi. Được phong tặng Chính Tứ phẩm, 
tháp tùng công chúa Kazunomiya lên Edo. Hội đàm với Lão 
trung của Mạc phủ là Andõ Nobumasa và Kuze Hirochika. 

Năm 1862: 37 tuổi. Phái “tôn Hoàng nhương Di” cho 
ông là ủng hộ Mạc phủ nên tìm cách gây áp lực lên Triều 
đình trục xuất ông. Ông từ quan về ở ẩn ở Iwakura, phía 


bắc Kyoto. 
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Năm 1865: 40 tuổi. Biết được hoạt động của chí sĩ 


Satsuma, trở lại hoạt động chính trị. 


Năm 1866: 41 tuổi. Không thuyết phục được Öhara 
Shigetomi' cho Konoe Tadahiro? phục chức. 


Năm 1867: 42 tuổi. Tiếp Sakamoto Ryöma và Ökubo 
Toshimichi tại tư gia, tham mưu cho chủ trương “Vương 


chính phục cổ”. 


Năm 1868: 43 tuổi. Thành lập chính phủ mới, chính phủ 
Minh Trị theo kiểu Thái chính quan, giữ chức Tả đại thần 
(tương đương Phó Thủ tướng). 


Năm 1871: 46 tuổi. Trở thành Quốc vụ khanh Ngoại 
giao, Tả đại thần, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản 
thăm Âu-Mỹ. 


Năm 1873: 48 tuổi. Cùng Sứ đoàn trở về nước, phản đối 
“Chinh Hàn luận”. Kết quả, Thiên hoàng quyết định dừng 
kế hoạch chinh Hàn do Saigõ và nhiều quan chức cao cấp 


trong chính phủ khởi xướng. 


*Ôhara Shigetomi (1801-1879): Hoàng thân, nhà chính trị cuối thời Edo đầu thời 
Minh Trị - TG. 

? Hoàng thân Konoe Tadahiro trong khoảng thời gian 1862-1863 giữ chức 
Kampaku (quan bạch - Bổ f1), vừa cố vần vừa là người đứng đầu nội các; người 
kế nhiệm là Takatsukasa Sukehiro - BTV. 
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Năm 1874: 49 tuổi. Bị sĩ tộc ám sát khi ở Hoàng cung 
Akasaka, bị thương. 

Năm 1881: 56 tuổi. Ủng hộ chủ trương của Itõ Hirobumi 
là 10 năm sau mới công bó Hiến pháp, loại trừ phái Õkuma 
Shigenobu chủ trương nhanh chóng ban hành Hiến pháp. 
Chủ mưu trong cuộc chính biến năm Minh Trị thứ mười 
bón (1881) nhằm loại trừ phái cấp tiến Õkuma. 


Năm 1882: 57 tuổi. Đề xuất bỏ Hội nghị địa phương. 


Năm 1883: 58 tuổi. Từ trần, được tổ chức Quốc tang. Truy 


tặng Công tước, Chính Nhất phẩm, Thái chính đại thần. 
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XUẤT THÂN TỪ CÔNG KHANH TRIỀU ĐÌNH 


Iwakura là một trong số ít lãnh tụ duy tân xuất thân từ 
công khanh triều đình, nổi tiếng bởi việc lãnh đạo sứ đoàn 


của chính phủ Minh Trị đi thăm các nước phương Tây. 


Ông sinh năm 1825, là con trai thứ của Horikawa, một 
công thần trong Triều đình. Ông là con nuôi của Iwakura 
Motoyasu, cũng là một công thần của trong Triều đình, do 
vậy lấy theo họ cha nuôi. Lúc nhỏ có tên là Chikamaru, 


hiệu là Karyu hay Taigaku. 


Năm 1838, được phong tước Tòng Tứ phẩm, giữ chức 
Trung tướng tả cận vệ, được cất nhắc lên làm tùy tùng của 
Thiên hoàng Kömei, vì vậy Iwakura nắm được nhiều tin 


tức quan trọng trong triều. 


Là người phản đối quyết liệt chủ trương phê chuẩn Nhật- 
Mỹ thông thương điều ước của Mạc phủ nhưng đồng thời 
cũng rất quan tâm chủ trương “Công vũ hợp thể”. Mạc phủ 
cũng sốt sắng với chủ trương này sau cái chết của Đại lão 
li Naosuke, nên phái Lão trung mang thỉnh nguyện thư 
cầu hôn công chúa Kazunomiya cho Shõgun nhưng Thiên 
hoàng không chấp nhận. Công chúa lúc đó đã có hôn ước 
với Hoàng thân Arisugawa no miya Taruhito nên có thể từ 
chối lời thỉnh cầu của Mạc phủ. Lúc này, Iwakura vì chủ 


trương “Công vũ hợp thể” mà đã thuyết phục thành công 
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cóng chúa rồi lập tức bẩm báo lên Thiên hoàng là công chúa 
đã đồng ý kết hôn với Shögun, sau ông còn. đích thân tháp 
tùng công chúa đi Edo. Nhân đó Iwakura thăm Lão trung 
Kuze và Andõ, thăm dò về tin đồn Mạc phủ sẽ xóa bỏ Triều 
đình nhưng được hai lão trung cho biết Mạc phủ không ăn ở 


hai lòng, luôn trung thành với Thiên hoàng. 


Việc tạo dựng mối tình chính trị Shögun và công chúa 
của Iwakura có vẻ diễn ra tốt đẹp nhưng phái chống đối 
lại phản đối chủ trương “Công vũ hợp thể”, coi việc ép gả 
công chúa cho Shögun giống như bắt công chúa làm con 
tin ở Edo, quyết không tha thứ hành động của Iwakura nên 
đã tổ chức ám sát Lão trung Anđõ và sau đó đến Iwakura. 
Phái tôn Nhương buộc Iwakura phải từ chức và ở ẩn tại 


biệt thự nhà Iwakura ở Kita-Iwakura. 


Khoảng một năm kể từ khi Iwakura bị xử phạt, phái tôn 
Nhương mà trung tâm là liên minh giữa hai Han Chöshũ và 
Tosa đã thao túng Triều đình, nhưng Mạc phủ đã tiến hành 
cuộc đảo chính ngày 8 tháng 8 năm 1863, nhất loạt tẩy trừ 
phe tôn Nhương ra khỏi Kính đô. Lúc đó Sanjö Sanetomi 
được sự hộ tống của các chí sĩ đã rời Kinh đô đi ẩn náu ở 


các Han phía tây. 


Sau khi lật đổ chế độ Mạc phủ và thiết lập chính quyền 


Minh Trị, Nhật Bản đứng trước muôn vàn khó khăn về 


Duy Tân thập kiệt » TẾT 


đối nội cũng như đối ngoại. Tuy nhiên, với ý chí “nhất tân”, 
“duy tân” đất nước, chính phủ Minh Trị quyết định cử một sứ 
đoàn cao cấp và đông đảo đi thăm và thị sát các nước tiên tiến 
Âu-Mỹ. Chuyến đi này có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp bảo 


vệ độc lập, duy tân, cận đại hóa và văn minh hóa Nhật Bản. 


Ngay từ năm 1868, khi mới thành lập, chính phủ Minh 
Trị đã tuyên bố thừa nhận tất cả các hiệp ước mà chính 
quyền Mạc phủ đã ký kết với các nước phương Tây, bày 
tỏ mong muốn thương thuyết với các nước để sửa đổi các 
hiệp ước bất bình đẳng đó. Năm 1869, chính phủ cũng đã 
xem xét ý kiến cử đặc sứ tới các nước Âu-Mỹ để thương 
thuyết về việc sửa đổi này. Năm 1869, Ökuma Shigenobu, 
người phụ trách vấn đề thương thuyết của Bộ Ngoại giao 
đã gặp và trao đổi với Guido Herman Fridolin Verbeck, cố 
vấn của Bộ Giáo dục về các vấn đề trên. Verbeck là người 
thầy đã từng dạy Õkuma, Fukujima, Gotö, Ogi và nhiều 
nhà lãnh đạo đồng thời trong chính phủ Minh Trị khi còn ở 
Nagasaki. Verbeck đã gửi cho Õkuma một kiến nghị trong 
đó nhắn mạnh rằng: Văn minh Âu-Mỹ có được là kết quả 
của hàng trăm năm phát triển về kinh tế, văn hóa, pháp 
luật, thể chế, giáo dục... và nếu cử một phái đoàn đi thị sát 
văn minh Âu-Mỹ thì sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển của 
Nhật Bản. Ông để nghị lựa chọn những người đáng tin cậy 


có nhân cách cao quý, có trí tuệ và năng lực hành động cử 
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làm đại sứ để đi sứ nước ngoài. Ông còn đề xuất mục dích, 
tổ chức, thành phần của sứ đoàn, phương pháp điều tra và 
lịch trình của chuyến đi. Õkuma đã tiếp nhận những kiến 
nghị của Verbeck nhưng cho rằng hằng còn quá sớm để cử 


sứ đoàn thị sát nước ngoài. 


Cuối năm 1871, tại Hội nghị chính phủ, Õkuma đã 
chính thức đề xuất kế hoạch cử sứ đoàn đi thương thuyết 
sửa đổi hiệp ước và thị sát tình hình ở các nước Âu-Mỹ. 
Ökuma chủ trương rằng mục đích của sứ đoàn là kéo dài 
việc thương thuyết các hiệp ước thêm vài ba năm để trong 
nước có thêm thời gian đẩy mạnh cải cách, bên cạnh đó sứ 
đoàn cũng có nhiều cơ hội điều tra, thị sát tất cả các lĩnh 
vực như chính trị, kinh tế, sản nghiệp, giáo dục, xã hội, 
quân sự... của các nước phương Tây. Về quy mô của sứ 
đoàn, Õkuma đề xuất nên có Khâm sai Toàn quyền đại sứ 
(Chánh sứ), Phó sứ, khoảng 20 thành viên cùng 4-5 phiên 
dịch viên và đề nghị cử Iwakura làm Chánh sứ. Hội nghị 


chính phủ nhất trí với kế hoạch của Õkuma. 


Tuy nhiên, liên quan đến vấn để thành phần tham gia 
sứ đoàn, giữa Thái chính đại thần (tương đương với Thủ 
tướng) Sanjõö, người ủng hộ Ökuma, với phía bên kia là 
Quốc vụ khanh (Bộ trưởng) Ngoại giao Iwakura và Quốc 
vụ khanh Tài chính Ökubo đã có những ý kiến đối lập. Như 
chúng ta biết, trong thời kỳ đầu, chính quyền Minh Trị 
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trên thực tế chịu sự chỉ phối của phe liên minh Satsu-Chõ. 
Nếu để cho Õkuma, người Hizen, đứng đầu sứ đoàn đi Âu- 
Mỹ thì Õkuma sẽ mời người của Chöshũ tham gia vào sứ 
đoàn và như vậy ảnh hưởng về ngoại giao của Satsuma sẽ 
yêu đi. Vì vậy mà Ökubo, người Satsuma đã liên minh với 
Iwakura, một công khanh có thế lực trong chính phủ Minh 
Trị, đưa ra kế hoạch mới, tổ chức một sứ đoàn quy mô lớn 
hơn do Iwakura đứng đầu. Iwakura đã lôi kéo Kido (người 
Chõshũ) và thuyết phục Saigõ (người Satsuma) và Itagaki 
(người Tosa) ủng hộ và cuối cùng buộc Thái chính đại thần 


Sanjö phải chấp nhận kế hoạch của mình. 


19O + Nguyên Tiến Lực 


ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN 


Ngày 8 tháng 10 năm 1871, Thiên hoàng đã ra Sắc chiếu 
cử Iwakura làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, 4 Phó sứ cùng 
phái đoàn đông đảo đi sứ các nước phương Tây. Mục đích của 
sứ đoàn được nêu rõ: (1) thăm các nước đã ký hiệp ước với 
Nhật, trình quốc thư lên nguyên thủ các nước đó; (2) chuẩn 
bị thương thuyết về sửa đổi hiệp ước bao gồm cả việc kéo dài 
hiệp ước thêm một thời gian; và (3) khảo sát nghiên cứu chế 
độ văn vật của các nước tiên tiến Âu Mỹ. Ngày 4 tháng 11, 
Iwakura tế lễ xuất hành, triều kiến Thiên hoàng và Hoàng 
hậu; ngày 6, lễ tiễn được tổ chức long trọng có sự tham gia 
của Thái chính đại thần Sanjö. Phái đoàn rời cảng Yokohama 
đi thăm Mỹ và sau đó thăm các nước Anh, Pháp, Bi, Hà Lan, 
Đức, Nga, Đan Mạch, Thụy Điển, Ý, Áo và Thụy Sĩ. Thời gian 
của chuyến đi kéo dài từ ngày 6 tháng 11 năm 1871 đến ngày 
13 tháng 9 năm 1873, mất khoảng 1 năm 10 tháng. 


Nếu nhìn vào số lượng, tức so với sứ đoàn cuối thời Mạc 
phủ là 77 người thì sứ đoàn này ít nhân lực hơn nhiều, tuy 
nhiên, trên thực tế, ngoài đoàn đi sứ còn có 43 lưu học sinh 
cùng với 18 tùy tùng của Đại sứ và Phó sứ, do vậy đây là 
đoàn có số lượng đông nhất lên tới 108 người. Thứ hai là 
ngoài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền còn các Phó sứ đều xuất 
thân từ Satsuma, Chõshũ và Hizen, tức là các Han có công 


lật đổ Mạc phủ thiết lập chính quyền Duy tân. Tuy nhiên, 
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chúng ta không thấy đại diện của Tosa tham gia vào các 
thành viên cao cấp như Phó sứ. Thứ ba là các thư ký và 
tùy hành, phần lớn là quan chức cũ trong guồng máy của 
Mạc phủ. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì các quan chức này 
là những người có trình độ hiểu biết về chính trị, ngoại 
giao, và trên thực tế chính quyền mới cũng đã tích cực sử 
dụng họ trong công cuộc xây dựng chế độ mới. Phái đoàn 
tượng trưng cho sự thống nhất dân tộc, đoàn kết giữa mới 
và cũ. Thứ tư là quan chức được các Bộ cử đi là những nhà 
chuyên môn về những lĩnh vực đó. Thứ năm là tuổi trung 
bình của phái đoàn rất trẻ, hầu hết ở tuổi 30. Sứ đoàn là sự 
kết hợp giữa truyền thống và văn minh: chỉ có Iwakura là 
mặc trang phục truyền thống, để chỏm tóc chonmage' còn 
những người khác đều mặc Âu phục. 


Nước đầu tiên mà sứ đoàn đến thăm là Mỹ. Trước hết 
do Mỹ là nước đầu tiên ký hiệp ước với Nhật, nhưng có 
lẽ lý do quan trọng hơn là nước Mỹ mới giành độc lập từ 
Anh chỉ khoảng 100 năm thôi nhưng đã vươn lên một cách 
mạnh mẽ với tinh thần tiên phong và một sức trẻ năng 
động. Điều đó càng thêm khích lệ sứ đoàn học hỏi để kiến 
thiết một quốc gia cận đại. Ở Mỹ, việc đón tiếp nồng nhiệt 
của nhân dân nơi đây cũng để lại nhiều ấn tượng tốt cho sứ 
đoàn. Itõ Hirobumi có cơ hội diễn thuyết về quốc kỳ Nhật 
(Hinomaru) và nói rằng người Nhật nồng nhiệt kỳ vọng vào 


'Chonmage: chỏm tóc trên đầu, biểu tượng cao quý của người võ sĩ - BTV. 
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nền văn minh phương Tây như là đỉnh cao nhất của văn 
minh nhân loại. Ông giải thích rằng Hinomaru là biểu tượng 


của bình mình đang lên, biểu tượng cho nước Nhật mới. 


ỞMÿ,sứ đoàn đã trình Quốc thư lên Tổng thống Ulysses 
Grant của Hoa Kỳ và bắt đầu thảo luận với Ngoại trưởng 
Hamilton Fish về việc chuẩn bị sửa đổi hiệp ước. Phía 
Mỹ cũng chưa thật hiểu dự bị thương thuyết với thương 
thuyết sẽ khác nhau như thế nào, một vài thành viên phía 
Nhật như Itõ và Arimori, Tham biện Nhật tại Washington, 
cho rằng cần thương thuyết chính thức luôn, nếu có kết 
quả thì sẽ rất thuận lợi cho các cuộc thương thuyết với các 
nước châu Âu sau này. Tuy nhiên, muốn Hội đàm chính 
thức thì phải có thư ủy nhiệm toàn quyền của Thiên hoàng 
mà phái đoàn bấy giờ lại không có nên phải mất thời gian 
cử người về Nhật Bản lấy. Khi có thư ủy nhiệm rồi, Ngoại 
trưởng Mỹ Hamilton Eish cho rằng nếu thương thuyết sửa 
đổi hiệp ước thì cần thương thuyết một cách toàn diện chứ 
không phải riêng vấn để thuế quan mà Nhật Bản còn đang 


lúng túng. Cuối cùng thì thương thuyết thắt bại. 


Dự định của phái đoàn là đi thăm tất cả các nước trong 
vòng 10 tháng nhưng mới chỉ thăm Mỹ đã mất bảy tháng rồi. 
Sau Mỹ, phái đoàn đi thăm châu Âu. Nhưng khi đến Anh 
thì Nữ hoàng Victoria đã rời London, phái đoàn phải chờ 
đợi để được tiếp kiến. Phái đoàn đã tiếp kiến và hội đàm với 
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Ngoại trưởng Grandvil và Công sứ Anh ở Nhật là Parks xung 
quanh vấn đề sửa đổi hiệp ước. Được sự hướng dẫn của Công 
sứ Parks, đoàn đi khảo sát các kiến vật ở London: Cung điện 
Burkingham, Thánh đường Westmington, Vuờn bách thú, 
Viện bảo tàng, các truờng học, Bưu điện, nhà máy đóng tàu, 
hạm đội... Bấy giờ, nơi đây đúng là trị trường sản vật lớn nhất 
thế giới. Đoàn còn đi thăm Liverpool, Manchester, Glasgow, 


Newcastle, Birmingham và các thành phố công nghiệp khác. 


Ngày 15 tháng 11, sứ đoàn mới được Nữ hoàng Victoria 
tiếp ở Điện Windsor. Ngày 16 tháng 11, rời Anh sang Pháp. 
Đoàn sứ có rất nhiều ấn tượng với nước Anh nhưng có vẻ 
như không học theo ché độ chính trị Anh - một chế độ quân 
chủ lập hiến nhưng dân chủ, khác với nguyện vọng xây dựng 
một quốc gia cận đại với trung tâm là Thiên hoàng của Nhật. 


A 


Ở Pháp, đoàn được tận mắt thấy một Paris hoa lệ “trung 
tâm văn minh thế giới”. Tuy nhiên, Paris vẫn còn đó dấu 
tích bại trận của nước Pháp trong chiến tranh Pháp-Phổ 
lẫn Công xã Paris. Đoàn nhận thức được tính bất ổn định 
của nền cộng hòa gồm nhiều chính đảng. Đoàn cũng tiếp 
kiến Tổng thống Thiers và Ngoại trưởng Rémusat. Các cuộc 


thương thuyết về hiệp ước vẫn kết thúc không kết quả. 


Sau khi thăm Pháp, sứ đoàn đã đến thăm Bi và Hà Lan 
rồi đến Đức. Sứ đoàn đã được tận mắt nhìn thấy nước Đức 
dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng “máu và sắt” đã giành thắng 
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lợi vang dội trong chiến tranh Pháp-Phổ, từ một tiểu quốc 
thành một đại quốc đang phát triển. Những vắn đề chính trị, 
kinh tế, xã hội và quân sự của Đức là sự tham khảo rất có giá 
trị cho Nhật Bản vốn từ một tiểu quốc đang muốn vươn lên 
thành đại quốc. Ngày 11 tháng 3, sứ đoàn được tiếp kiến với 
Vua Wilhelm I, ngày hôm sau hội kiến với Bismarck và chiến 
lược gia Moltke'!, sau đó vào ngày 15 được Bismarck chiêu đãi. 
Trong diễn văn, Bismarck nhấn mạnh cần xây dựng đất nước 
dựa trên công pháp quốc tế và khi dựa vào nó trong thế giới 
mạnh được yếu thua này cũng phải xây dựng một quốc gia 
độc lập. Sứ đoàn rất cảm kích bài diễn thuyết của Bismarck và 
không thể nói các nhà chính trị như Õkubo và Itõ đã chịu ảnh 


hưởng của Bismarck nhiều đến mức nào. 


Sau khi thăm Đức, đoàn đến thăm Nga. Ngày 3 tháng 4 
cùng năm, sứ đoàn được hội kiến với Sa hoàng Alexander II, 
sau đó đi thăm Đan Mạch, Thụy Điển, Ý, Áo, thăm Triển lãm 
Quốc tế Vienna. Sau đó sứ đoàn đến Bern thăm Thụy Sĩ, nghỉ 
lại ở Genève. Trong lịch trình, đoàn phải ghé thăm hai nước 
quan trọng là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng vì tình 
hình trong nước bất ổn nên đã vội vàng về nước. Khi trở về, 
đoàn đi ngang qua kênh Suez vừa mới thông tàu, vượt Ấn Độ 
Dương, ghé vào Sài Gòn, Hồng Kông, Thượng Hải và cuối 


cùng cập bến Yokohama. 


' Helmuth Johann Ludwig Graf von Moltke (1848-1916): một vị tướng Đức, đứng 
đầu quân đội Đề chế Phổ, sau là quân đội Đức từ năm 1906 đến năm 1914 - BTV. 
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TIẾNG VANG QUỐC TẾ 


Báo Necœ York Times ngày 17 tháng 1 năm 1872 đã đưa 
tin: Sứ đoàn được cấu thành bởi những nhân vật có vị trí 
trọng yếu trong Hội đồng Đề quốc Nhật, Dại sứ và các vị 
cùng đi là những nhà lãnh đạo xuất sắc, có ảnh hưởng 
to lớn ở Nhật Bản, đó là những thành viên được chính 
phủ Nhật cử đi sứ. Ngoài Tổng lý đại thần mặc trang phục 
truyền thống, các vị còn lại trong sứ đoàn mặc trang phục 


giống kiểu Anh. 


Tờ Times của Anh thì bình luận rằng: Có lẽ họ là 
những người có năng lực nhất để làm thay đổi vận mệnh 
của Nhật, họ là những quan lại có kiến thức phong phú 
nhất. Họ đối ứng rất nhanh nhẹn, ăn nói sắc sảo, rất hấp 
dẫn, thái độ, phong cách chuẩn mực. Họ mong muốn 
cho đất nước mình sớm đứng vào hàng ngũ của các nước 


phương Tây. 


Báo chí Anh hết sức ca ngợi một nhân vật trong đoàn 
là Kido, coi ông là nhân vật kiệt xuất, có công lớn trong 
công cuộc vương chính phục cổ và có thái độ thân thiện 
với Anh, có chủ trương liên kết mật thiết với Anh. Õkubo 
được coi là người có lòng nhiệt huyết, Itö được đánh giá là 
trẻ tuổi, tiến bộ, có tư tưởng khai sáng và là một nhà chính 


trị đầy triển vọng. 
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Chưa hết, Times, ngày 2 tháng 8, cũng nhận định rõ: Đại sứ 
Toàn quyền và các thành viên cùng đi đang ở London, chính 
phủ và nhân dân Nhật Bản mong muốn họ nắm bắt kết quả 
của văn minh cao nhất của các nước phương Tây tiên tiến. 
Nhân dân Nhật Bản chứng tỏ rằng họ có đầy đủ năng lực 
hiểu biết tri thức khoa học và kỹ thuật của chúng ta. 


Khi sang Pháp, các báo chí Pháp cũng đưa tin và bình 
luận nhiều về phái đoàn. Tờ Le Firaeo tường thuật một 
cách tỉ mỉ các hoạt động của phái đoàn Nhật Bản, đặc biệt 
lưu ý đến ý thức học hỏi của người Nhật, đi đến đâu cũng 
thấy họ ghi chép cẩn thận những điều tai nghe, mắt thấy. 
Tờ LTllustraHon đã bình luận: Cuộc cách mạng chân chính 
đang tiến triển ở Nhật Bản, một cuộc cách mạng ôn hòa 
nhưng đem lại nhiều kết quả to lớn. Phái đoàn được chính 
phủ Thiên hoàng cử đi sứ đang ở Paris, rất hiểu biết và 
mẫn cảm. Người Nhật chấp nhận đồng hóa văn minh và 


tập quán của chúng ta. 


Không phải đây là lần đầu tiên Nhật Bản cử sứ đoàn 
đi sứ Âu-Mỹ, trước đó, chính quyền Mạc phủ cũng đã cử 
nhiều phái đoàn sang sứ Âu-Mỹ rồi. Chúng ta còn nhớ năm 
1860, chính quyền Mạc phủ đã cử một phái đoàn đông đảo 
đi Âu-Mỹ ký phê chuẩn các Hiệp ước đã ký và phái đoàn 
đó cũng góp phần to lớn vào cách nhìn nhận văn minh của 


phương Tây. Tuy nhiên, nhiệm vụ của phái đoàn đó là phê 
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chuẩn Hiệp ước và vai trò của nó cũng không vượt xa bao 
nhiêu so với mục tiêu để ra, ngoại trừ những thu hoạch 
của những trí thức đi theo phái đoàn đó như Fukuzawa 


Yukichi chẳng hạn. 


Cũng cần so sánh thêm là vào tháng 2 năm 1868, Thanh 
quốc cũng đã cử một phái đoàn chính thức ra nước ngoài 
và cũng đã thăm 11 nước: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, 
Đan Mạch, Hà Lan, Nga, Bi, Ý và Tây Ban Nha. Thời gian 
của chuyến đi này mắt 2 năm 8 tháng, kết thúc vào tháng 
10 năm 1870. Tuy nhiên, cơ cầu và thành phần của Sứ đoàn 
Trung Quốc chỉ có 30 người, lại ủy nhiệm cho Công sứ Mỹ 
B. Anson làm chánh sứ với chức danh là Khâm phái Biện lý 
Trung ngoại giao thương sự vụ đại thần và các quan chức 
ngoại giao Anh John McLeavy Brown, quan chức thuế vụ 
người Pháp là Emile De Champs đi cùng. Phía Trung Quốc 
có quan lại cao cấp - quan nhị phẩm Đạo Chí Cương và 
Tôn Gia Cốc - và một số quan cắp thắp, thư sinh khác. Còn 
Sứ đoàn Nhật gồm nhiều nhân vật quan trọng trong chính 
quyền Minh Trị, những người có nhiệt tình học hỏi văn 
minh phương Tây, về sau có đóng góp to lớn cho sự phát 


triển của đất nước. 


Điểm khác thứ hai là động cơ, mục đích, hiệu quả và thu 
hoạch. Thanh quốc chủ yếu cử sứ đoàn đi để thuơng thuyết 


sửa đổi hiệp ước. Còn phái đoàn Nhật có 3 mục đích: một là 
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thăm các quốc gia đã ký kết hiệp ước, trao quốc thư; hai là 
chuẩn bị các điều kiện để thương thuyết sửa đổi các hiệp 
ước bát bình đẳng mà chính quyền Mạc phủ đã ký kết; ba 
là thị sát, nghiên cứu chế độ, pháp luật, văn vật của các 


nước Âu-Mỹ. 


Về kết quả mà nói, nhìn bề ngoài hay nhìn từ góc độ 
ngoại giao thì phái đoàn của nhà Thanh cũng đã thuyết 
phục được chính phủ các nước phương Tây như Anh, Mỹ 
không can thiệp vào nội tình của Trung Quốc, như vậy có 
thể nói là một phần sứ mệnh chuyến đi đã hoàn thành. 
Còn phái đoàn của Nhật Bản đã không đạt được kết quả 
nào về việc chuẩn bị thương thuyết đòi sửa đổi các hiệp 
ước bắt bình đẳng cả. Thế nhưng vẻ mặt thị sát học hỏi văn 
minh phương Tây thì phái đoàn Thanh quốc chỉ mới đề 
cập một cách sơ bộ. Trong phái đoàn Thanh quốc, những 
quan lại người Trung Quốc có vị trí thấp nên sau này về 
nước họ cũng không thể tạo nên ảnh hưởng gì lớn lên sự 


phát triển của đất nước. 


Ngược lại, phái đoàn của Nhật Bản gồm có những nhân 
vật quan trọng trong chính phủ Minh Trị, họ có trách 
nhiệm trọng yếu là tiếp thu tri thức nhân loại, khảo sát chế 
độ pháp luật của các nước phương Tây. Trước khi xuất phát 
mọi việc đã được chuẩn bị một cách đầy đủ, phân chia các 


nhóm khảo sát kỹ các lĩnh vực khác nhau. Iwakura khảo 
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sát chế độ Hoàng thất, Kido khảo sát Hiến chính, Ökubo 
khảo sát tình hình công thương nghiệp. Chính vì vậy mà 
họ nắm được thực chất tình hình các nước phương Tây. Và 
chính những thành viên trong Sứ đoán này về sau sẽ có 


cống hiến to lớn vào sự nghiệp duy tân đất nước. 
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CHƯƠNG 7 


ITÔ HIROBUMI 
(Y ĐĂNG BÁC VĂN) 


lItõ Hirobumi (1841-1905) 


NIÊN BIỀU 
Năm 1841: sinh ra trong một gia đình nông dân ở Han Chöshũ. 


Năm 1854: 13 tuổi. Cả gia đình được gia tộc Itõ nhận nuôi, 
nên cuối cùng đã đổi sang họ Itõ. Bản thân cũng trở thành võ 
sĩ dù ở đẳng cấp thấp nhất là Ashikaga (Túc khinh). 


Năm 1856: 15 tuổi. Được cử đi phòng vệ ở Sagami (nay 
là tỉnh Kanagawa), bờ biển miền Đông Nhật Bản. Về sau 
làm việc dưới trướng Kuruhara Ryozo, em rể của Kido 


Takayoshi (lúc này còn lấy tên Katsura Kogorð). 


Năm 1857: 16 tuổi. Trở lại Hagi, nhờ sự giới thiệu của 
Kuruhara nên Itö được vào học Trường Shöka-sonjuku của 
Yoshida Shõin. 


Năm 1858: 17 tuổi. Được Yoshida Shõin giới thiệu nên 
được đi theo đoàn Chõshũ lên Kyoto, được đi Nagasaki 
học. Cùng năm, được Kido Takayoshi dẫn lên Edo. 


Năm 1859: 18 tuổi. Thầy học Yoshida Shõin bị tử hình 
trong vụ “An Chính đại ngục”. Cùng với một số bạn học 


đưa thi thể của thầy về an táng. 


Năm 1861: 20 tuổi. Cùng Kido,Inoue, Takasugi Shinsaku, 
Kusaka bàn luận về phong trào “tôn Hoàng nhương Di”, 


mặt khác bấy giờ Itõ đang suy nghĩ đến việc sang Anh du học. 
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Năm 1862: 21 tuổi. Cùng Kido lại lên Edo, tham gia vào 
các hoạt động của phái tôn Nhương của Chöshũ ở đây. 


Năm 1863: 22 tuổi. Được sự cho phép của Han chủ Mõri 


Takachika, cùng với Inoue Kaoru đi Anh du học. 


Năm 1864: 23 tuổi. Nghe tin liên quân bốn nước Mỹ, 
Anh, Pháp và Hà Lan chuẩn bị tấn công Chõshũ (sự biến 
Shimonoseki). Vội vã về nước lo việc thương thuyết để tránh 
chiến tranh. Tại Yokohama được Công sứ Anh Rutherford 
Alcock đón tiếp, hội đàm, nhưng không kịp ngăn cản chiến 
tranh. Sau chiến tranh, Itö tham gia thương thuyết giải quyết 
vấn đẻ chiến tranh, bồi thường cho các nước phương Tây. 


Năm 1865: 24 tuổi. Cùng Shinsaku đi Nagasaki, gặp 
doanh nhân Thomas Glover, ông này để xuất mở cảng 


Shimonoseki. 


Cùng Inoue Kaoru hội đàm với Nakaoka Shintarõ của 
Han Tosa. Tháng 10 năm đó, cùng Sakamoto Ryöma bàn 
chuyện liên kết Chöshũ-Tosa. 

Năm 1866: 25 tuổi. Ly hôn với người vợ đầu là Sumiko, 
kết hôn với người vợ thứ hai là Umeko. 

Năm 1867: 26 tuổi. Hội đàm với Sakamoto Ryöma về 


việc lập liên minh “đảo Mạc”. 
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Năm 1868: 27 tuổi. Làm thư ký, cố vẫn Bộ Ngoại giao 
cua chính phủ mới. Có công lao to lớn trong việc thương, 
thuyết với các đại diện ngoại giao phương Tây, giúp họ 


hiểu rõ chính sách của chính quyền Minh Trị. 


Được phong Tùng Ngũ đẳng. Là tỉnh trưởng đầu tiên 
của Hyögo-Ken (tỉnh Hyögo, sau khi thực hiện chính sách 
“phế Han lập Ken”). Bấy giờ đổi tên thành Hirobunmii. 


Gửi “Kiến bạch thư” về “Bản tịch phụng hoàn” cho Thái 
chính quan (chính phủ). 


Năm 1869: 28 tuổi. Chính phủ điều lên Tokyo làm việc. 


Năm 1870: 29 tuổi. Đi Mỹ tìm hiểu hệ thống và cơ chế vận 
hành tiền tệ ở Mỹ, thiết lập hệ thống tiền tệ hiện đại ở Nhật. 
Tiếp kiến Tổng thống Mỹ Ulysses Simpson Grant. 

Năm 1871: 30 tuổi. Tham gia Sứ đoàn Iwakura, làm Phó 
sứ, có nhiều buổi nói chuyện ở Mỹ về Nhật Bản. 


Năm 1873: 32 tuổi. Về nước báo cáo tình hình chuyến 
đi sứ với Õkuma, Fukushima [Tanetomi], sau đó với Thiên 


hoàng Minh Trị. 
Năm 1874: 33 tuổi. Trở thành Quốc vụ khanh Nội vụ. 


Năm 1875: 34 tuổi. Vận động Itagaki trở lại chính phủ. Hội 


đàm Õsaka với Õkubo, Kido, Itagaki, Inoue bàn về quốc sự. 
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Năm 1877: 36 tuổi. Chiến tranh Tây Nam bùng nổ. Đứng 
về phe chính phủ nhưng trong lòng ưu phiển vì cuộc nội 


chiến. Tòng sự Thiên hoàng từ Kyoto đến Tokyo. 


Năm 1879: 38 tuổi. Tiếp kiến Tổng thống Grant ở Nikko, 
thuyết phục Mỹ ủng hộ lập trường Nhật về vấn đề Lưu 
Cầu (Okinawa). 

Năm 1880: 39 tuổi. Đề xuất soạn thảo Hiến pháp, tổ 
chức bầu cử quốc hội. 

Năm 1881: 40 tuổi. Nhiều lần hội đàm, trao đổi ý kiến 
với Ökuma Shigenobu về vấn để hiến pháp và quốc hội 
trong tương lai. 

Năm 1882: 41 tuổi. Được Thiên hoàng Minh Trị cử đi 
châu Âu nghiên cứu hiến pháp, chuẩn bị cho việc soạn 
thảo hiến pháp Nhật Bản. 


Năm 1883: 42 tuổi. Thượng tấu về đề án khung cho lập 
hiến chính trị Nhật Bản. 

Năm 1884: 43 tuổi. Nhận chức Trưởng ban soạn thảo 
Hiến pháp. Kiêm Quốc vụ khanh Bộ Cung đình. 


Năm 1885: 44 tuổi. Bãi bỏ chế độ Thái chính quan, thành 
lập chế độ Nội các, trở thành Thủ tướng đầu tiên trong lịch 
sử Nhật Bản. 
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Năm 1887: 46 tuổi. Cải tổ nội các, kiêm nhiệm Bộ trưởng 


Ngoại giao. 


Năm 1888: 47 tuổi. Hoàn thành sơ thảo Hiến pháp Nhật 
Bản: Đại Nhật Bản đế quốc hiến pháp. Thành lập Xu mật 


viện, làm Viện trưởng. 
Năm 1889: 48 tuổi. Công bố Hiến pháp Minh Trị. 


Năm 1890: 49 tuổi. Tổng tuyển cử. Triệu tập Quốc hội 
gồm hai viện: Quý tộc viện và Chúng nghị viện. Itõ làm 


Viện trưởng Quý tộc viện. 
Năm 1892: 51 tuổi. Thành lập Nội các Itõ lần thứ hai. 


Năm 1894: 53 tuổi. Chiến tranh Nhật-Thanh bùng nổ. 
Itõ tháp tùng Thiên hoàng Minh Trị đến Đại bản doanh ở 


Hiroshima. 


Năm 1895: 54 tuổi. Trưởng đoàn đàm phán Shimonoseki. 
Phía Thanh quốc, Trưởng đoàn là Bắc Dương Đại thần Lý 
Hồng Chương. 


Năm 1897: 56 tuổi. Dẫn đầu đoàn đại biểu Nhật Bản tham 


dự Lễ kỷ niệm triều đại trị vì của Nữ hoàng Anh Victoria. 
Năm 1898: 57 tuổi. Thành lập Nội các Itõ lần thứ ba. 


Năm 1900: 59 tuổi. Thành lập Nội các Itõ lần thứ tư. 
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Năm 1901: 60 tuổi. Thăm Mỹ, hội đàm với Tổng thống 
Theodore Roosevelt. Thăm Nga, tiếp kiến với Sa hoàng 
Nikolai II. Thăm Đức, tiếp kiến với Hoàng đế Đức. Cùng 
nhiều buổi gặp gỡ khác với các quan chức ở châu Âu. 

Năm 1902: 61 tuổi. Dự và diễn thuyết nhân Trường 
chuyên môn Tokyo nâng cấp thành Đại học Waseda (do 
Ökuma Shigenobu sáng lập). 


Năm 1904: 63 tuổi. Thăm Hàn Quốc. Hội kiến với vua 
Hàn Quốc. 


Năm 1905: 64 tuổi. Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc. Sau 
đó trở thành Thống giám (Toàn quyền) Hàn Quốc đầu tiên, 
mở đầu cho thời kỳ Nhật thống trị trực tiếp và toàn diện 
Triểu Tiên. 

Năm 1909: 68 tuổi. Từ chức Thống giám Hàn Quốc. Về 
nước, trở thành Viện trưởng Xu mật viện. Bị An Trọng Căn 
(An Jung Kun), một chí sĩ Hàn Quốc, ám sát tại Cáp Nhĩ Tân 
(Harbin) Trung Quốc khi thăm vùng này nhằm chuẩn bị cho 
cuộc hội kiến với một chính khách Nga. Thọ 68 tuổi. 


Được truy tặng Chính Nhất phẩm, Công tước. 
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TỪ MỘT VÕ SĨ CÁP THẮP 


ltõ Hirobumi sinh năm 1841, tại Suo (nay thuộc 
Yamaguchi-Ken), Kumake, thôn Tsukari với tên Hayashi 
Risuke. Cha ông, Hayashi Juzo, một nông dân phá sản, 
phải rời quê hương di cư đến Hagi, Chöshũ, làm gia nhân 
cho võ gia ở đây, sau được thừa kế đẳng cấp võ sĩ nhưng 
thuộc loại thấp nhất Ashigaru (Túc khinh). Ở Hagi, ông bắt 
đầu đi học Hán học với thầy Kuruhara Ryozo, một quan 
chức quan trọng ở Chöshũ, em rể của Kido Takayoshi. Sau 
đó cả gia đình ông trở thành con nuôi của Itõ Yaemon, cũng 
là một võ sĩ cấp thấp, do vậy ông đổi họ và tên thành Itö 
Naoemon. Năm 16 tuổi, Itõ Hirobumi phục địch tại Sagami 
(vùng Soshu) với vai trò một binh sĩ biên phòng bảo vệ 
Edo. Qua năm sau, ông trở về Chõshũ và được Kuruhara 
giới thiệu vào học ở Trường tư thục Shöka-sonjuku (Tùng 
Hạ thôn thục). Tại đây ông được học với Yoshida Shõin và 
chịu ảnh hưởng từ thầy học của mình rất sâu sắc. Tháng 10 
năm 1858, Itõ Hirobumi vào Sở Huấn luyện kỹ thuật pháo 
binh ở Nagasaki do Mạc phủ thành lập. Tại đây, ông được 
huấn luyện về kỹ thuật quân sự. 

Thời niên thiếu của Itö Hirobumi là lúc xã hội Nhật Bản 
đang có nhiều biến động. Tháng 7 năm 1853, Hoa Kỳ cử Đô 
đếc Matthew C. Perry (1794-1858) dẫn một hạm đội gồm 


bến chiến thuyền, mang quốc thư của Tổng thống Fillmore 
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đến cảng Uraga (thuộc vịnh Tokyo ngày nay). Bến chiếc 
thuyền chạy bằng hơi nước kuzobune (hắc thuyền) và mấy 
chục khẩu đại bác của Perry đã làm cho nước Nhật Bản 
bừng tỉnh giấc mộng thái bình. Một nhà thơ đương thời 


miêu tả tình hình Edo nhân sự kiện đó như sau: 


Taihei no ume 0 
Samasu jokisen 
Tatta onhai đe 


Y0rU 10 i€YAT£Z1I 
Tạm dịch: 


Chỉ bốn tàu hơi nước 

Tan giÁc mộng yên bình 
Suốt đêm không ngủ được 
Bóng hắc thuyền rợn kinh 


Năm sau (1854), chính quyền Mạc phủ quyết định 
nhượng bộ, ký kết “Nhật-Mỹ hòa thân điều ước” và sau 
đó là hàng loạt các điểu ước tương tự với các nước Anh, 
Nga và Hà Lan... Cánh cửa của Nhật Bản tiếp xúc với bên 
ngoài ngày càng rộng mở và chính sách bế quan tỏa cảng 
(sakoku) đã tới giờ cáo chung. 


Tháng 7 năm 1858, một hiệp ước đầy đủ hơn “Hiệp tớc 
tu hiểu thông thương Nhật-Mỹ” được ký giữa chính quyền 
Mạc phủ và Mỹ. 
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Việc Mạc phủ ký kết những điều ước bất bình đẳng với 


phương Tây làm bùng lên làn sóng phản đối Mạc phủ và phong 


trào chống phương Tây ở Nhật Bản. Một trong những người 


đi tiên phong trong phong trào chống đối điều ước thông 


thương, biểu tượng của phong trào “tôn Hoàng nhương Dĩ”, 
là Yoshida Shõin (1830-1859), thầy của Itö Hirobumi ở Trường 


Shöka-sonjuku thuộc Han Chöshũ. Sau đó, vì âm mưu ám sát 


mật sứ của Tokugawa ở Kyoto, Shõin bị tử hình năm 1859, lúc 


mới 29 tuổi. Là một trong những học trò của Yoshida Shõin, Itõ 


Hirobumi đã chịu ảnh hưởng sâu sắc tinh thần yêu nước và tư 


tưởng “tôn Hoàng nhương Dĩ” của người thầy mình. 


Itö Hirobumi lúc trẻ 
(khoảng năm 1868) 


Nhờ quen biết Kuruhara 
Iyozo, Itõ được vào học Trường 
Shöka-sonjuku và nhờ thầy 
Yoshida Shõin mà Itõ được giới 
thiệu tham gia các hoạt động 
của Han Chöshũ. Nhờ vậy mà 
ông được quen biết một trong 
những nhân vật quan trọng, 
làm thay đổi cuộc đời ông. Đó 
là Kido Takayoshi, một trong 
ba đại công thần “Duy tân tam 
kiệt”. Từ đó, Itõ được Kido 
đìu đắt, bao bọc che chở trên 
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con đường trở thành nhân vật trung tâm của lịch sử cận 
đại Nhật Bản. 


Vận may đã đến, tháng 5 năm 1863, Han Chöshũ quyết 
định cử 5 thanh niên ưu tú của mình sang Anh du học. Đó 
là Iõ Hirobumi, Inoue Kaoru, Endo Kinsuke, Yamao Yozo, 
Inoue Masaru - đương thời gọi là “Chõshũ Ngũ kiệt”, vào 
thời Minh Trị đều trở thành quan chức cao cấp của chính 
phủ. Việc đi du học Anh vào thời điểm này đã tránh cho Itö 
Hirobumi và các bạn bè ông khỏi những rắc rối của thế sự 
trong thời kỳ đối lập giữa Han Chöshũ và Mạc phủ, và sau đó 
là sự chuyển giao chính quyền từ Mạc phủ cho Triều đình. 
Ở London, Itõ và các bạn học được sống trong dinh thự của 
nhà hóa học Alexander William Williamson, hằng ngày đều 
học tiếng Anh. Ngoài ra, Itõ được đi tham quan bảo tàng, 
hải cảng, nhà máy, xí nghiệp, thấy được sự phát triển vượt 
bậc của văn minh công nghiệp phương Tây. Itõ và các bạn, 
những sinh viên đến từ Nhật Bản, vô cùng kinh ngạc về 
sản xuất và lưu thông hàng hóa ở Anh, từng đoàn tàu hỏa 
chạy vun vút trên đường ray, những chiếc thương thuyền 
khổng lồ đi lại suốt hàng đêm trên khắp đại dương, giúp 
cho đề quốc Anh trở thành “công xưởng của thế giới”. Itö 
Hirobumi cảm thấy trước đây, với một lòng yêu nước nhiệt 
huyết, bản thân ông đã tham gia vào phong trào “nhương 
Di“ (chống phương Tây) một cách mù quáng khi không hề 
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biết sức mạnh phương Tây là như thế nào! Trong quá trình 
du học, tư tưởng ông chuyển biến dần từ “nhương Di” sang 
mở cửa. Ông nhận thức được rằng mở cửa, học tập phương 
Tây, thực hiện duy tân là con đường duy nhất để bảo vệ độc 


lập và xây dựng đất nước phôn vinh. 


Sau một thời gian du học, tìm hiểu phương Tây, Itõ 
Hirobumi trở về Nhật lúc đất nước rơi vào tình trạng rối 
ren. Tháng 6 năm 1864, ông gặp Công sứ Anh tại Nhật 
Rutherford Alcock và phiên dịch viên Ernest Mason 
Satow nhằm bàn cách ngăn cản cuộc chiến tranh giữa 
Anh với Han Chöshũ nhưng bất thành. Sau đó, ông làm 
phiên dịch cho Takasugi Shinsaku, một lãnh tụ của chí sĩ 
Chöshñ để thương thuyết hòa bình với Đô đốc Augustus 
Leopold Kuper của Hải quân Anh. Do những hoạt động 
tích cực trợ giúp cho việc thương thuyết giữa Han với Anh, 
Itõ được vào làm việc chính thức ở Ban Ứng tiếp Quốc 
tế của Chöshũ. Nhưng thành tích nổi bật của ông sau đó 
là thương thuyết với Satsuma (một Han cũng có tư tưởng 
chống Mạc phủ nhưng lại là cừu địch với Chöshũ) để nhờ 
mua vũ khí hiện đại của phương Tây, kế đến là vận động 
Satsuma không tham gia quân đội Mạc phủ đánh Chöshũ. 
Việc làm của Itõ góp phần to lớn vào công cuộc thiết lập 
liên minh Satsuma-Chöshũ, lực lượng chủ yếu lật đổ Mạc 


phủ, thiết lập chính phủ Minh Trị sau này. 
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BƯỚC VÀO CHÍNH GIỚI 


Năm 1867-1868, với các cuộc vận động “Vương chính 
phục cổ”, “Đại chính phụng hoàn”, chính quyền Mạc 
phủ sụp đổ, chính quyền Minh Trị được thành lập. Do Itö 
Hirobumi đã thể hiện một cách xuất sắc trong phong trào 
“tôn Hoàng đảo Mạc” và khả năng tiếng Anh, ông được 
chính phủ Minh Trị trọng dụng. Năm 1868, ông được bổ 
nhiệm chức Sanyo (Tham đữ), “Ngoại quốc sự vụ giao 
thiệp viên”, sau đó là “Ngoại quốc phán sự quan”. Như 
vậy, Itõ Hirobumi đã trở thành quan chức của chính phủ 


Minh Trị và là quan chức cao cấp trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. 


Chính sách ngoại giao dưới thời Minh Trị là mở cửa, khác 
hẳn với chính sách “nhương Di” (chống phương Tây) của 
Mạc phủ trước đây. Là quan chức ngoại giao, Itõ Hirobumi rất 
tích cực tiếp xúc, gặp gỡ với các đại điện ngoại giao phương 
Tây để giải thích cho họ về đường lối đối ngoại của chính 
phủ mới, rằng Nhật Bản sẽ dựa vào luật pháp quốc tế (chữ 
dùng đương thời: công pháp quốc tế) để giải quyết “mọi việc 
giao tế đối ngoại”. Trong một chính phủ quyết tâm mở cửa, 
học tập phương Tây, Itö Hirobumi càng phát huy những khả 
năng của mình, phụng sự đất nước. Ông góp phần lớn vào 
việc thuyết phục các nước phương Tây về sự thay đổi của 
chính phủ Minh Trị và làm cho các nước phương Tây có cái 


nhìn tích cực về chính quyền mới ở Nhật. Mặt khác, trong 
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chính phủ, ông tích cực cổ xúy chủ trương cải cách chế độ 
chính trị, phong tục, tập quán, giáo dục, sản nghiệp Nhật 


Bản theo các nước Âu-Mỹ. 


Đầu năm 1869, Itõ Hirobumi được chính phủ Minh Trị 
cử về Hyögo, trở thành tỉnh trưởng đầu tiên của tỉnh này. 
Tỉnh Hyðgo là một trong những tỉnh lớn và giàu có nhất 
Nhật Bản. Đặc biệt, tỉnh ly của Hyögo là Kobe, một trong 
những thành phố cảng có hoạt động giao thương lớn nhất ở 
Nhật Bản ngày nay. Làm tỉnh trưởng tỉnh này phải thường 
xuyên tiếp các phái đoàn công sứ và doanh nghiệp phương 
Tây. Với tài năng của mình, Itö đã giải quyết xuất sắc những 
ván đề mới trong quan hệ nội bộ giữa tỉnh Hyögo nói riêng 
và Nhật Bản nói chung với các nước phương Tây. Trong thời 
gian ngắn làm việc ở Hyðgo, tiếp thu nhiều kiến nghị của các 
công sứ phương Tây, kết hợp với sự hiểu biết của mình, ông 
đã soạn thảo và gửi lên chính phủ trung ương bản “Quốc thị 


cương mục” gồm 6 điều: 
« - Một là, khôi phục chế độ Thiên hoàng. 
° - Hai là trao trả chính quyền cho Triều đình. 
« __ Ba là giao thương với tất cả các nước trên thế giới. 


» __ Bốn là quốc dân không phân biệt kẻ trên người dưới 


đều có quyền “tự do tự tại”. 
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* - Năm là phổ cập nền “học thuật của vạn quốc trên 
thế giới”. 


» - Sáu là tăng cường hợp tác với quốc tế, trừng phạt 
các hoạt động “nhương Di“ (chống phương Tây). 


Có lẽ, chính phủ Minh Trị đã tiếp thu kiến nghị của 
ông nên nhanh chóng điều ông trở lại Tokyo, tham gia vào 
chính phủ trung ương để giải quyết các vấn để mang tầm 
quốc gia về quan hệ với các nước phương Tây. Một trong 
những nhiệm vụ quan trọng là đàm phán với nước Anh 
nhằm vay tiền xây dựng hệ thống đường sắt. Tháng 9 năm 
1869, công sứ Anh để xuất giúp đỡ Nhật Bản xây dựng 
tuyến đường sắt đầu tiên. Itõ Hirobumi do từng du học 
ở Anh suốt bốn năm nên rất thông thạo Anh ngữ và điều 
quan trọng hơn cả là ông nắm được tình hình nước ngoài, 
đặc biệt là nước Anh. Chính vì vậy, chính phủ Minh Trị 
đã cho Itõ Hirobumi được toàn quyền bàn việc vay tiền 
với nước Anh. Thời bấy giờ, số người chống lại việc vay 
tiền nước ngoài chiếm đa số, nhưng Itõ Hirobumi bỏ ngoài 
tai tất cả dư luận chống đối, và với ý chí kiên cường cùng 
một kỹ thuật đàm phán vừa cao siêu lại vừa sáng suốt ông 
đã vay thành công từ Ngân hàng Phương Đông (Oriental 
Bank) của Anh số tiền nửa triệu đô-la Mỹ, bảo đảm hoàn 
thành việc xây dựng đường sắt. Đường sắt được khởi công 


vào năm 1870 và chính thức lưu thông hai năm sau đó. 


2l6 + Nguyễn Tiến Lực 


Thành quả này đã làm cho tên tuổi của Itõ Hirobumi nổi 
như cồn. Kể từ đó, ông đã trở thành một nhân vật quan 


trọng, luôn được chính quyền Minh Trị trọng dụng. 


Do Itõ Hirobumi am hiểu về các nước phương Tây nên 
được chính phủ cử đi Mỹ để tìm hiểu hệ thống tiền tệ và 
cơ chế điều hành hệ thống tiền tệ của Mỹ. Tháng 12 năm 
1870, ông lãnh đạo một nhóm chuyên gia trẻ tuổi gồm 
Yoshikawa Akimasa, Fukuchi Genichirõ... vượt Thái Bình 
Dương sang Mỹ. Vì hiện đại hóa chế độ tiền tệ là một trong 
những nội dung quan trọng của việc hiện đại hóa đất nước 
nên Itõ Hirobumi và đoàn đã nghiên cứu tường tận chế độ 
tiền tệ của Mỹ và đề xuất cải cách hệ thống tiền tệ Nhật 
Bản. Chính phủ Nhật Bản đã dựa vào kiến nghị của ông, 
ban bố điều lệ và chương trình chế tạo tiền tệ mới, thúc 


đầy chế độ tiền tệ của Nhật Bản tiến lên trình độ cận đại. 


Sau các chuyến đi khảo sát các nước Âu-Mỹ riêng lẻ, 
ngày 8 tháng 10 năm 1871, Thiên hoàng đã ra Sắc chiếu cử 
một phái đoàn hùng hậu gồm 108 người đi thăm Âu-Mỹ. 
Đoàn đo Tả đại thần Iwakura làm Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền, Kido Takayoshi, Õkubo Toshimichi, Itõ Hirobumi 
và Yamaguchi Naoyoshi làm Phó sứ. Itõ Hirobumi là Phó 
sứ trẻ tuổi nhất (30 tuổi) nhưng có lẽ mới chính là người 
thông hiểu nhất tình hình các cường quốc Tây Âu và Mỹ. 
Và như trên đã nói, ông là người thông thạo tiếng Anh, 
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chính vì thế, ở nhiều nơi, ông diễn thuyết về nước Nhật, 
về ý nghĩa quốc kỳ Nhật Bản... và thu hút sự quan tâm của 


truyền thông các nước Âu-Mỹ đương thời. 


Sứ đoàn Nhật Bản đã cố gắng thuyết phục các nước Âu- 
Mỹ sửa đổi các hiệp ước bất bình đẳng ký dưới thời Mạc 
phủ, nhưng bấy giờ Nhật Bản còn yếu, các luật lệ chưa tương 
thích với chuẩn mực quốc tế nên chưa có nước nào đồng ý 
sửa đổi hiệp ước. Trong chuyến đi này, thành quả quan trọng 
nhất hóa ra lại là việc khảo sát, tìm hiểu các nước phương 
Tây từ luật lệ, thể chế, sự phát triển công nghiệp, thương 
mại, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và giáo dục. Trong lúc 
các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp đều đón tiếp phái đoàn 
rất trọng thể nhưng cũng bác bỏ thẳng thắn yêu cầu sửa đổi 
hiệp ước của Nhật thì khi đến Đức, phái đoàn được đón tiếp 
nồng hậu và giải thích cặn kẽ thể chế nơi đây, được khuyến 
khích noi theo cách làm của người Đức. Có lẽ, vì giữa Đức 
và Nhật Bản có nhiều điểm giống nhau nên vị Thủ tướng 
“sắt máu” Bismarck lừng danh đã tiếp đón nồng hậu thành 
viên của sứ đoàn. Ông đã kể lại lịch sử thống nhất nước Đức 
từ các vương quốc và công quốc nhỏ bé, bước đầu tiên để 
gây dựng một cường quốc. Itö Hirobumi hết sức thán phục 
phong độ của vị Thủ tướng “sắt và máu” và hết sức cảm 
động trước những lời kể của Bismarck. Itö nghĩ thầm trong 


bụng: Các nước Anh, Pháp, Mỹ đều là những quốc gia uăn minh 
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nhưng thể chế của họ không phù hợp uới Nhật Bản trong tình hình 
bấu giờ. Trái lại nước Đức lại có nhiều chỗ giống Nhật Bản. Cho 
nên, ông đã khảo sát tường tận thiết chế của Đức và việc này 


có ảnh hưởng rất to lớn đối với tư tưởng chính trị của ông. 


Trong 22 tháng, Sứ đoàn Iwakura đi thăm nước ngoài, 
chính phủ trong nước được giao cho Saigõ Takamori, Ôkuma 
Shigenobu và Itagaki Taisuke lãnh đạo. Về đối ngoại, Saigö có 
chủ trương “Chinh Hàn luận” đưa quân đội sang Triều Tiên, 


Ä“ 


trước để “thị uy“ vì Triều Tiên không chịu thiết lập quan hệ 
ngoại giao với chính phủ Minh Trị, sau nữa là để giải quyết vấn 
để bắt mãn của giai cấp võ sĩ khi họ buộc phải từ bỏ đẳng cấp 
của mình. Chủ trương này bước đầu được chính phủ thông qua, 
nhưng trong khi còn chưa thực hiện thì Sứ đoàn Iwakura trở về 
Nhật (tháng 9 năm 1873). Trong chuyền đi, Sứ đoàn đã tận mắt 
chứng kiến sức mạnh của Tây phương và ý thức được rằng Nhật 
Bản còn lạc hậu so với các cường quốc văn minh này. Chính vì 
vậy mà các thành viên chủ chốt tham gia Sứ đoàn như Iwakura, 
Kido, Õkubo, Itõ... đều cho rằng lúc này cần ưu tiên cải cách 
trong nước, tăng cường sức mạnh quốc gia nên đã quyết định 
tạm dừng “Chỉnh Hàn luận”. Bất mãn trước quyết định trên, 
tháng 10 năm 1873, Saigõ và Itagaki đã cáo quan về quê. 


Năm 1874, Itõ Hirobumi được cử giữ chức Quốc vụ khanh 


Công nghiệp (tương đương với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 
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ngày nay). Ông có công lao to lớn trong việc hoạch định 
chính sách phát triển công nghiệp: xây dựng đường sắt, hiện 
đại hóa ngành đóng tàu, thành lập công ty... đặt nền tảng 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Chỉ trong vòng một năm, từ tháng 5 năm 1877 đến 
tháng 5 năm 1878, lần lượt Kido Takayoshi, Saigö Takamori 
và Ökubo Toshimichi - tức “Duy tân tam kiệt” - qua đời. 
Kido Takayoshi chết trên giường bệnh sau bao nhiêu năm 
tận tụy với sự nghiệp duy tân cùng bao nỗi buồn nhân thế; 
Saigö Takamori chết trong cuộc chiến bất đắc dĩ chống lại 
quân đội chính phủ Minh Trị nơi ông từng là “Đại công 
thần”; cuối cùng, Õkubo bị ám sát. Ngày 14 tháng 5 năm 
1878, Itö Hirobumi đảm nhận chức Tham nghị kiêm Quốc 
vụ khanh Nội vụ. Kể từ đó, trở thành nhân vật trung tâm 
của nền chính trị Nhật Bản. 


Lúc này, phong trào tự do dân quyển đòi thành lập 
Quốc hội và soạn thảo Hiến pháp ngày càng phát triển 
rộng rãi khấp nước Nhật, Itõ Hirobumi đã kiến nghị với 
chính phủ nên chủ động đối phó với tình hình trên, bằng 
mọi cách nắm quyễn soạn thảo Hiến pháp. 

Itõ Hirobumi, được sự ủng hộ của Iwakura Tomomi và 
Yamagata Aritomo, đã tìm cách loại bỏ đối thủ chính trị 


là Õkuma Shigenobu ra khỏi vai trò nắm quyền chủ đạo 


soạn thảo Hiến pháp. Tư tưởng của Ökuma về một hiến 


22O + Nguyễn Tiền Lực 


pháp dân chủ, giống như hiến pháp Anh, bấy giờ được sự 
ủng hộ rộng rãi của phong trào tự do dân quyền và của 
nhân dân. Hơn nữa, Ôkuma còn thúc giục nhanh chóng 
soạn thảo, ban hành Hiến pháp, tổ chức Tổng tuyển cử, 
việc này càng làm cho phe Itõ Hirobumi bối rối. Trước tình 
hình này, Itõ Hirobumi đã áp dụng các thủ thuật chính 
trị để loại bỏ đối thủ chính trị lớn của mình ra khỏi chính 
trường. Đó là “chính biến” bằng phương pháp hòa bình. Itö 
Hirobumi nhắm vào mối quan hệ thân thiết giữa Õkuma 
với Tập đoàn Mitsubishi và những bất minh về tài chính 
trong vụ mua bán đất đai ở Hokkaidõö để phê phán Ökuma. 
Dưới sức ép của phe Itõ Hirobumi, chính phủ quyết định 
bãi nhiệm mọi chức vụ của Õkuma Shigenobu và những 
môn đệ cùng chí hướng với ông trong chính phủ vào năm 
1881. Sự kiện này lịch sử gọi là “chính biến năm Minh Trị 


thứ mười bốn”. 


Sau khi Õkuma bị loại khỏi chính quyền trung ương, và 
trước đó Itagaki, Gotõ (Han Tosa), Etõ (Han Hizen) đã cáo quan, 
cập lãnh đạo tối cao tập trung vào những người từ Satsuma và 
Chõöshũ. Để trấn an dư luận, ngày 12 tháng 10 năm 1881, theo 
ý kiến của Itõ Hirobumi, chính phủ công bố một chiếu dụ (do 
Minh Trị Thiên hoàng đứng tên) hứa hẹn sẽ soạn thảo Hiến 
pháp, triệu tập Quốc hội trước năm 1890. 
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KIỀN TRÚC SƯ TRƯỞNG CỦA HIẾN PHÁP MINH TRỊ 


Sau khi hứa là sẽ triệu tập Quốc hội trước năm 1890, 
chính phủ Minh Trị bắt đầu chính thức chuẩn bị soạn thảo 
Hiến pháp. 


Tháng 3 năm 1882, Itõ Hirobumo dẫn một phái đoàn 
sang châu Âu nghiên cứu Hiến pháp và chế độ nghị viện 
của các nước phương Tây. Trước khi lên đường, Itõ Hirobumi 
đã ý thức được Nhật Bản sẽ học được nhiều từ Hiến pháp 
Đức. Trước đó, Hermann Roesler, một học giả người Đức về 
ngành pháp chế, đã sang Nhật năm 1879 để làm cố vấn cho 
chính phủ và khuyên Nhật nên tham chiếu những điểm cơ 
bản của Hiến pháp nước Phổ. Ngoài ra Iwakura Tomomi 
đã nghiên cứu sơ bộ đại cương của Hiến pháp trong tương 
lai. Do đó, trọng tâm chuyến đi của Itõ và các thành viên 
là Berlin và Vienna, nơi Itõ biết là mình sẽ tham khảo được 
nhiều điều về cả hai mặt lý thuyết và thực tế để áp dụng vào 
việc soạn thảo Hiến pháp tương lai cho Nhật Bản. Itõ đã học 
về lý luận Hiến pháp của Đức thông qua hai giáo sư Ruft von 
Gneist (Đại học Berlin, 1816-1895) và Lorenz von Stein (Đại 
học Vienna, 1815-1890). Hai vị học giả này đã để cao tính hợp 
lý của hiến pháp quân chủ lập hiến, cho nên rất phù hợp với 
suy nghĩ của Itö Hirobumi. Sau khi Hirobumi đem so sánh 
hiến pháp của ba nước Anh, Pháp và Đức, liền đề nghị với 


chính phủ: hiến pháp của Anh và Pháp không phù hợp với 
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quốc thể của Nhật Bản, chỉ có hiến pháp của Đức thời bấy 
giờ - đề cao vai trò của Hoàng đề trong thể chế quân chủ lập 
hiến - là thích hợp với tình hình đất nước Nhật Bản đương 
thời. Trước khi trở về Nhật vào tháng 8 năm 1883, Itö tin 
tưởng những điều thu thập trong chuyến đi có thể giúp ông 
giải quyết vấn đề. Trong bức thư gửi Iwakura từ châu Âu, 
Itõ viết: “Tôi xin phúc trình là ở Đức, nhờ hai giáo sư lừng 
danh là Gneist và Stein, tôi đã lĩnh hội được nhiều điều căn 
bản về tổ chức quốc gia và nhìn thầy được nhu cầu củng cố 
cơ sở của Hoàng thất và sự giữ gìn cho Đại quyền (taiken) 
của Thiên hoàng không lung lay... Trong tình hình của nước 
ta bây giờ, sẽ là sai lầm nếu đặt niềm tin vào trước tác của 
những tư tưởng quá khích về tự do của Anh, Mỹ và Pháp để 
khuynh đảo quốc gia. Thiết nghĩ tôi đã thu thập được đạo 
lý và phương sách để thay đổi tình thế”. Do Itø Hirobumi là 
người có địa vị và danh vọng cao nhất trong chính phủ Nhật 
Bản bấy giờ nên thái độ của ông đối với việc soạn thảo Hiến 
pháp trên thực tế đã quyết định tính chất bản Hiến pháp 
thời Minh Trị. 


Sau khi trở về Nhật, một Ủy ban đặc biệt lo việc khởi thảo 
Hiến pháp được thành lập, do Itõ Hirobumi đứng đầu. Dưới 
sự hướng dẫn của Mosse Rossler, ba người phụ tá của Itõ là 
Inoue Kowashi (1844-1895), Itõ Miyoji (1857-1934), Kaneko 
Kentaro (1853-1942) trực tiếp phụ trách việc soạn thảo. 
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Đồng thời, để chuẩn bị cho ngày ra đời của Quốc hội, 
khi đó có khả năng sẽ do các đảng dân sự chia nhau nắm, 
Itõ thấy cần phải cải tổ guồng máy chính quyền. Trước hết, 
một sắc lệnh về Hoa tộc được công bố: Ngoài những người 
như đaimyð và quý tộc đã được xếp vào Hoa tộc từ khi 
thành lập chính phủ Minh Trị, một số nhà lãnh đạo trong 
chính phủ, trong Lục quân và Hải quân và nhân sĩ có công 
với chính phủ cũng được tuyển chọn. Phỏng theo những 
danh xưng vào đời Chu (Trung Quốc), Hoa tộc được chia 
làm 5 phẩm tước: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Mục đích lớn 
hơn của Itö là sẽ thành lập một Quý tộc viện (có chức năng 
giống như Thượng nghị viện) để làm bức tường bảo vệ 
Hoàng gia và tạo thế cân bằng với Chúng nghị viện (Hạ 


viện) trong tương lai. 


Cải cách thứ hai là bãi bỏ chế độ Thái chính quan và 
thiết lập chế độ Nội các (1885) đựa theo mô hình của 
các nước Tây phương. Tháng 12 năm 1885 chính là thời 
điểm quan trọng nhất trong cuộc đời làm chính trị của 
Itö Hirobumi. Sau khi chính phủ Nhật Bản đã thực hiện 
kiến nghị của ông, xóa bỏ chế độ Thái chính quan được thi 
hành từ năm 1868 đến lúc đó, thay bằng chế độ Nội các, 
Itö Hirobumi trở thành vị Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử 
Nhật Bản ở tuổi 44. Satsuma và Chöshũ vẫn chiếm ưu thế 


trong những năm đầu khi chế độ Nội các được thành lập, 
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với vị Thủ tướng đầu tiên là Itõ Hirobumi (Chöshñ), tiếp 


đến là Kuroda Kiyokata (1804-1900, Satsuma). 


Để nâng cao uy tín và bảo vệ Hoàng thất trong trường 
hợp các chính đảng nắm quyền, Itõ Hirobumi chủ trương 
đặt hai chức vụ Nội các đại thần và Cung Nội tỉnh 
(Kunaisho) ở ngoài Nội các (1885). Nội các đại thần lo quản 
đốc ấn tín của nhà nước và của Thiên hoàng. Cung Nội 
tỉnh hoàn toàn độc lập với các cơ quan hành chính khác, 


có trách nhiệm quản đốc chuyện Cung đình và Hoa tộc. 


Cũng trong chiều hướng củng cố Hoàng thất và tạo 
một cơ cầu chính quyền mà Thiên hoàng là trung tâm, ltõ 
thiết lập Xu mật viện, một cơ quan có chức năng xem xét 
và quyết định về bản thảo Hiến pháp dưới danh nghĩa 
Thiên hoàng. Để đảm bảo Hiến pháp mà chính mình đã 
chịu trách nhiệm soạn thảo sẽ được thông qua, ltõ kiêm 
nhiệm luôn chức Viện trưởng Xu mật viện. Sau khi Hiến 
pháp Minh Trị đã được ban hành, Xu mật viện tiếp tục tồn 
tại như một cơ quan có vấn đặc biệt cho Thiên hoàng, nằm 
ngoài quyền hạn của Hiến pháp. 

Về mặt tài chính, để nâng cao uy tín và thực lực của 
Thiên hoàng, tài sản hoàng thất được gia tăng với mức độ 
nhảy vọt. Năm 1882, Iwakura Tomomi để nghị: “Tài sản 


Hoàng thất phải được gia tăng cho tới mức gần bằng tài sản 
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của quốc dân”. Làm như vậy, trong tương lai nếu ngân 
sách có bị Quốc hội phủ quyết thì lượng tài sản đó cũng 
đủ trả lương bổng nhân viên và trang trải chi phí binh bị. 


Vì rất bận với việc chỉ đạo soạn thảo Hiến pháp nên Itö 
Hirobumi chuyển chức vụ Thủ tướng cho Kuroda vào năm 
1887. Việc soạn thảo chỉ tiết được tiến hành bí mật với sự 
giúp sức của một tiểu ban và Itõ thường phải hỏi ý kiến cố 
vấn của Hermann Roesler. Suốt trong năm 1888, bản dự 
thảo cuối cùng cũng đã được thảo luận và duyệt xét lại 
trong những cuộc họp kín của một hội đồng đặc biệt, gồm 
những thành viên của chính phủ và một số quan chức cấp 


cao khác. 


Quá trình soạn thảo và phê chuẩn diễn ra rất gay gắt và 
quyết liệt, nhưng cuối cùng cũng hoàn tất. Hiến pháp đã 
được Thiên hoàng Minh Trị công bố ngày 11 tháng 2 năm 
1889", dưới hình thức Khâm định Hiến pháp?. Trong buổi 
lễ ban bố hiến pháp, Thiên hoàng Minh Trị nói: “Quyền tối 
cao của quốc gia mà Trẫm thừa hưởng từ tổ tiên và Trẫm 
sẽ truyền lại những quyền đó cho con cháu của Trẫm. Cả 


Trẫm và các con cháu của Trẫm trong tương lai sẽ không được 


' Hiện nay, ngày 11 tháng 2 được lấy làm ngày kỷ niệm kiến quốc (Kenkoku 
Kinenbi). Theo thần thoại, Thần Vũ (Jimmu), Thiên hoàng, vị Thiên hoàng đầu 
tiên của Nhật lên ngôi vào ngày 11 tháng 2 năm 660 (trước Công nguyên) - TG. 
?Tức Kintei Kempo: Hiên pháp do Thiên hoàng ban bố cho toàn dân - TG. 
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sử dụng những quyền đó theo cách không phù hợp với 
những điều khoản của Hiến pháp ban bồ đây. Từ đây, Trâm 
tuyên bồ sẽ tôn trọng và bảo vệ sự an toàn các quyền và 


của cải của nhân đân“. 


Theo Hiến pháp Minh trị, chủ quyền thuộc về Thiên 
hoàng (shuken zaikun: chủ quyền tại quân), “chỉ một dòng 
Thiên hoàng liên tục trị vì nước Nhật từ trước đến nay” 
(bansei ikkei: vạn thế nhất hệ), và Thiên hoàng được xem 
là “thần thánh và bất khả xâm phạm”. Thiên hoàng có 
quyền thống soái, tức là quyền chỉ huy tối cao Lục quân và 
Hải quân, có quyền tuyên chiến, giảng hòa hay ký kết các 
hiệp ước. Những quyền hạn có tính tuyệt đối này được gọi 
chung là Đại quyền (taiken) của Thiên hoàng. Đây là một 
trong hai mục tiêu chiến lược “phú quốc cường binh” của 
chính phủ Minh Trị. 


Các Bộ trưởng trong Nội các chỉ có trách nhiệm đối với 
Thiên hoàng, không chịu trách nhiệm trước Nội các. Ngân 
sách của Cung Nội tỉnh (Bộ Cung đình) hoàn toàn không 
lệ thuộc vào Quốc hội. 

Quốc hội là Đế quốc nghị hội (Teikoku Gikai) gồm có hai 
viện: Chúng nghị viện (tương đương với Hạ nghị viện) gồm 
những nghị viên do một số đân chúng có quyền bầu cử bầu 


ra, và Quý tộc viện (tương đương với Thượng nghị viện) do 
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Thiên hoàng chỉ định. Thiên hoàng có quyền đình chỉ Quốc 
hội, giải tán và triệu tập Chúng nghị viện. Trong trường hợp 
khẩn cấp và Quốc hội không nhóm họp, Thiên hoàng có 
quyền ra những chiếu lệnh có chức năng tạm thời thay thế 


sắc luật. Thiên hoàng còn có quyền tu chỉnh Hiến pháp. 


Dân chúng được gọi là Thần dân (Shinmin) có quyền 
tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tổ chức hội đoàn... Tuy 
nhiên, các quyền này đều bị hạn chế bởi những câu trong 
Hiến pháp như “theo đúng luật định hiện hành của vấn 
đề đó...” 

Nói tóm lại, Hiến pháp Minh Trị, bản Hiến pháp đầu 
tiên ở châu Á, trên thực tế là tổng hợp hai yếu tố “cận 
đại” và “truyền thống”, vừa công nhận một số quyền tự do 
của dân chúng, vừa tập trung quyền lực của Thiên hoàng. 
Hiến pháp Minh Trị tuy có nghiên cứu hiến pháp châu 
Âu và mô phỏng theo Hiến pháp Phổ nhưng về thực chất 
lại có sự khác biệt khá lớn. Trong khi Hiến pháp châu Âu 
quy định chủ quyền thuộc về nhân dân, nhân dân trao 
cho các đại biểu trong Quốc hội nhiệm vụ thi hành luật 
định, thì trái lại ở Nhật Bản, chủ quyền lại thuộc về Thiên 
hoàng. Ngoài ra, Bộ tham mưu quân sự được đặt ngoài 
quyền kiểm soát của chính phủ dân sự, tham mưu trưởng 
có quyển báo cáo trực tiếp lên Thiên hoàng, không cần 


phải thông qua Nội các. 
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Song song với Hiến pháp Minh Trị, để củng có thiết chế 
quốc gia với chủ quyền thuộc về Thiên hoàng về phương 
điện tính thần, chính phủ công bố “Giáo dục sắc ngữ” năm 
1890, ngay trước khi Quốc hội nhóm họp. Văn kiện này 
đo Inoue Kowashi và Motoda Eifu (1818-1891), thị giảng 
(chức quan lo việc giảng dạy trong triều) của Minh Trị 
Thiên hoàng, khởi thảo dựa trên những đạo đức căn bản 
của Khổng giáo như “trung quân ái quốc”. Ở các trường, 
mỗi học sinh phải cúi đầu trước ảnh của Thiên hoàng và 


đọc “Giáo dục sắc ngữ” vào đầu buổi học. 


Có thể nói, Hiến pháp Minh Trị là một bản hiến pháp 
vừa có yếu tố hiện đại, vừa có yếu tố truyền thống, vừa 
tiến bộ, vừa bảo thủ nhưng phù hợp với điều kiện Nhật 
Bản lúc bấy giờ. Đó là hiến pháp hiện đại đầu tiên ở châu Á 
(đúng ra thì sau Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Hiến pháp 
Thổ Nhĩ Kỳ bị phế bỏ ngay sau khi thông qua, trên thực tế 
không hề được thực thi). Itö Hirobumi, với tư cách là nhà 
kiến trúc nên Hiến pháp này, đã để lại một đấu ấn sâu sắc 


trong lịch sử Nhật Bản. 
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MỘT TRONG “10 NHÀ NGOẠI GIAO LỚN CỦA 
THỂ GIỚI” 


Trong cuốn sách 10 nhà ngoại giao lớn của thế giới, hai 
học giả người Trung Quốc Trần Triều và Hồ Lễ Trung đã 
xếp tên tuổi của Itõ Hirobumi bên cạnh các nhà ngoại 
giao lừng danh thế giới như Charles Talleyrant của Pháp, 
Klemens von Metternich của Áo, Woodrow Wilson của Mỹ 
hay Mikhailovich Molotov của Liên Xô. Điều đáng nói hơn 
là Itõ Hirobumi là nhà ngoại giao châu Á duy nhất có tên 


trong danh sách 10 nhà ngoại giao lừng danh này. 


Tài năng ngoại giao của Itõ Hirobumi được chú ý lần 
đầu tiên chính là trong sự kiện ông đàm phán vay được 
Ngân hàng Phương Đông của Anh số tiền nửa triệu đô-la 
Mỹ cho việc xây dựng đường sắt ở Nhật Bản. Từ đó, cái tên 
Itö Hirobumi bất đầu được nhấc đến trong hàng loạt các 


cuộc thương thuyết ngoại giao quan trọng của Nhật Bản. 


Năm 1885, khi Itö Hirobumi đang giữ chức Thủ tướng 
Nhật, trọng tâm của ngoại giao lúc bấy giờ vẫn nhằm vào 
việc sửa đổi những hiệp ước bắt bình đẳng mà Mạc phủ đã ký 
với các cường quốc phương Tây, đảm bảo cho Nhật Bản được 
hoàn toàn độc lập. Để phục vụ sứ mệnh này, Itõ Hirobumi 
đã cho xây dựng tại công viên Hibiya ở Tokyo một tòa nhà 
kiến trúc huy hoàng tráng lệ, theo lối kiến trúc phương Tây, 
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lấy tên là Lục Minh quán (Rokumeikan). Nó trở thành nơi 
đón tiếp các vị khách phương Tây, nơi tổ chức các cuộc vũ 
hội, biểu điễn nghệ thuật hiện đại. Các hoạt động này của 
Itồ Hirobumi là nhằm mục đích làm cho các nhà ngoại giao 
phương Tây thấy rằng Nhật Bản đã là một đất nước “khai 
hóa văn minh”. Cách thức ngoại giao này của Itõ Hirobumi 


được gọi là “Ngoại giao Lục Minh quán”. 


Tuy nhiên, thành tích rực rỡ về mặt ngoại giao của Itö 
Hirobumi được biểu hiện rõ qua các cuộc thương thuyết liên 


quan đến cuộc chiến tranh lớn của Nhật Bản với Thanh quốc. 


Trước hết là những hoạt động ngoại giao xung quanh 
chiến tranh Nhật-Thanh. 


Cuộc chiến tranh Nhật-Thanh xảy ra là do xung đột 
quyền lợi giữa Nhật và Trung Quốc xung quanh vấn đề 


Triều Tiên. 


Sau khi Nhật dùng vũ lực buộc Triều Tiên ký kết Điều 
ước Giang Hoa (Ganghwa) với Nhật vào năm 1876, nhà 
Thanh không chịu chấp nhận điều ước này vì cho rằng 
Triều Tiên là một nước “triều cống” của mình, không có 
quyền đơn phương ký hiệp ước với quốc gia khác. Quan 
lại trong triều đình Triều Tiên lúc bấy giờ chia làm hai 
phe: phe bảo thủ, thân nhà Thanh, do nhóm nhiếp chính 
Tae Wongun (Đại Viện Quân: 1820-1898) cầm đầu, còn phe 
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cải cách, thân Nhật, thì đứng đầu là Kim Ok-kun (Kim Ngọc 
Quân: 1851-1894). Phe bảo thủ chủ trương dựa vào nhà 
Thanh chống lại âm mưu bành trướng sang bán đảo Triều 
Tiên của Nhật Bản. Phe cải cách, ngược lại, chủ trương cần 
học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản, mở cửa, duy tân để 
xây dựng đất nước hùng cường như Nhật Bản hiện tại. Khi 
nhóm bảo thủ tổ chức dân chúng biểu tình bao vây Công 
sứ quán của Nhật ở Seoul (1882), cả hai bên nhà Thanh và 
Nhật Bản đều gửi quân sang để giúp phe thân mình. Năm 
1884, nhân khi nhà Thanh thua Pháp trong chiến tranh 
Thanh-Pháp liên quan đến vấn đề quyền “tôn chủ” đối với 
Việt Nam, vào tháng 12 năm 1884, phe cải cách thân Nhật 
tiến hành cuộc chính biến gọi là “chính biến Giáp Thân” 
(Kapshin Chongbyon) nhằm nắm quyễn triều đình, thoát 
khỏi sự lệ thuộc vào nhà Thanh. Nhưng trước viện binh 
hùng hậu của nhà Thanh, cuộc chính biến nhanh chóng bị 
đàn áp. Nhiều lãnh tụ, trong đó có Kim Ok-kun, phải lưu 
vong sang Nhật, được chính phủ Nhật che chở, tiếp tục 
hoạt động mong ngày trở về lật đổ phái bảo thủ, cải cách 
đất nước. 

Phe bảo thủ ở Triều Tiên, một lần nữa, công kích vào 
Công sứ quán của Nhật Bản, giết chết mười binh sĩ và nhân 
viên sứ quán Nhật. Trong tình hình vô cùng khẩn cấp, chính 


phủ Nhật cử Itõ Hirobumi làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
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sang Thanh quốc, hội đàm với Lý Hồng Chương, đại biểu 
của chính phủ Man Thanh về vấn đẻ Triều Tiên và quan hệ 


Nhật-Thanh sau cuộc “chính biến Giáp Thân”. 


Itö Hirobumi vốn có lập trường cứng rắn với Trung Quốc 
và Triều Tiên. Qua cuộc hội đàm lần này, ông hy vọng gây 
áp lực buộc nhà Thanh phải thừa nhận quyền lợi lớn hơn 
của Nhật Bản ở bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, là một nhà 
thương thuyết tài năng, ông hiểu rõ sức mạnh của Nhật Bản 
vào thời đó đang ở đâu và cường quốc nào trên thế giới quan 
tâm đến “ván bài Triều Tiên”. Trên thực tế, khi ông đang ở 
Thiên Tân để đàm phán với Lý Hồng Chương, Anh và Nga 
lãm le xâm chiếm các đảo xung quanh lãnh hải Triều Tiên 
và Nhật Bản. Khả năng liên kết giữa Anh và Nga trong vấn 
đề Triều Tiên là có. Và nếu điều đó xảy ra thì lợi ích của cả 
Nhật Bản lẫn Mãn Thanh ở Triều Tiên đều bị đe dọa nghiêm 
trọng. Vì thế, Itõ Hirobumi muốn thỏa hiệp với triều đình 
Mãn Thanh, nhanh chóng ký kết hòa ước, thừa nhận những 
quyền lợi của nhau ở Triều Tiên để đối phó với nhiều vấn đề 
quốc tế khác. Ngày 18 tháng 4 năm 1884, Itõ Hirobumi thay 
mặt chính phủ Nhật Bản đã ký với Lý Hồng Chương thay 
mặt chính phủ Đại Thanh “Hòa ước Thiên Tần”. Trong đây 
có những điều ước quy định: Quân đội của Đại Thanh và 
Nhật Bản đều rút ra khỏi Triểu Tiên, hai nước không phái sĩ 


quan huấn luyện quân sự đến Triều Tiên nữa; khi cần thiết 
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phải đưa quân đội vào Triều Tiên thì đôi bên cần thông báo 
cho nhau biết trước. Từ đó, hai nước Trung Quốc và Nhật 


Bản xác lập thế cân bằng lực lượng ở Triều Tiên. 


Tháng 8 năm 1892, Itö Hirobumi thành lập Nội các lần 
hai. Lúc bấy giờ, nhờ vào thành quả của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh chóng đưa 
Nhật vào hàng ngũ các quốc gia phát triển trên thế giới. 
Tham vọng bành trướng sang Trung Quốc và Triểu Tiên 
của Nhật Bản càng thêm mãnh liệt. Trung Quốc và Triều 
Tiên cũng trở thành nơi cung cấp nguyên liệu và thị trường 
tiêu thụ sản phẩm của Nhật Bản. Về mặt ngoại giao, Itõ 
Hirobumi phải đối diện hai vấn đề: thúc đẩy tiến trình sửa 
đổi hiệp ước bất bình đẳng để Nhật Bản được các nước 
phương Tây thừa nhận là cường quốc và bành trướng thế 
lực sang châu Á. Muốn giải quyết xong hai vấn để này, cần 


phải tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật Bản. 


Để thực hiện điều này, sau khi ra làm Thủ tướng lần hai, 
Itõ Hirobumi ngay lập tức đệ trình lên Quốc hội một gói 
dự toán ngân sách lớn cho quốc phòng, đặc biệt cho hiện 
đại hóa hải quân. Dự toán ngân sách này bị Quốc hội phản 
đối, Itö Hirobumi sử dụng kế sách thỉnh cầu Thiên hoàng 
ra Chiếu thư. Chiếu thư của Thiên hoàng gửi Quốc hội 
có đoạn viết: “Việc quốc phòng nếu để kéo dài thêm một 


ngày nào, thì mai sau sẽ ân hận trăm năm”. Trước uy quyền 
y ạ y quy 
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cúa Thiên hoàng, Quốc hội phải thông qua ngân sách tăng 
cường lực lượng hải quân. Itõ Hirobumi là người đầu tiên 
trong lịch sử Nhật Bản đã tạo ra tiền lệ dùng Thiên hoàng 
gây áp lực buộc Quốc hội phải thông qua các quyết sách 


của chính phủ. 


Để hoàn thiện cơ chế phát động chiến tranh chống Mãn 
Thanh, Itõ Hirobumi thỉnh cầu Thiên hoàng phê chuẩn 
“Quy chế Đại bản đoanh trong thời chiến”, trong đó quy 
định Đại bản doanh do Thiên hoàng đích thân chủ trì, 
không chịu ràng buộc bởi bất cứ cơ quan nào. Điều này 
cho phép khi tiến hành chiến tranh, Đại bản doanh sẽ đưa 
ra những quyết định không cần sự đồng ý của Quốc hội. 
Như vậy, dưới sự chỉ đạo của Itõ Hirobumi, việc chuẩn bị 


chiến tranh với Mãn Thanh, về cơ bản, đã hoàn thành. 


Năm 1891, Kim Ok-kun, lãnh tụ cải cách thân Nhật, bị 
ám sát ở Thượng Hải, tử thi bị bêu trước công chúng ở 
Seoul. Cũng trong năm đó, cuộc khởi nghĩa nông dân do 
Đông học đảng (Tonghak-tang) lãnh đạo nổ ra ở miền Nam 
Triều Tiên. Đông học đảng là tổ chức mang tính tôn giáo, 
tập hợp đông đảo nông dân với chủ trương chống Tây học 
(Thiên chúa giáo), chống chính sách đàn áp của chính phủ 
và chống chính sách nô dịch của ngoại quốc (bao gồm cả 
Thanh Quốc và Nhật Bản). Itõ Hirobumi liền để nghị với 
chính phủ Mãn Thanh rằng hai nước Nhật-Thanh cùng 
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can thiệp vào cuộc khởi nghĩa; sau khi khởi nghĩa được 
bình định thì hai nước cùng tiến hành cải cách nội chính 
ở Triều Tiên; nếu chính phủ Mãn Thanh không đồng ý thì 
Nhật Bản sẽ đơn phương hành động. Itõ Hirobumi đoán 
biết chính phủ Mãn Thanh sẽ không bao giờ chấp nhận đề 
nghị đó nên tính trước việc tước đi của nhà Thanh quyền 
“tôn chủ” đối với Triều Tiên. Đúng như Itõ Hirobumi tiên 
đoán, chính phủ Mãn Thanh đã bác bỏ đề nghị của Nhật. 
Đó là nguyên cớ để Nhật Bản phát động chiến tranh chống 
nhà Thanh. 


Quá trình chuẩn bị chiến tranh với nhà Thanh gần như 
hoàn tất, nhưng Itõ Hirobumi vẫn muốn có được sự ủng 
hộ hay ít nhất cũng giữ lập trường trung lập của các cường 
quốc khi chiến tranh Nhật-Thanh diễn ra. Các cuộc thương 
thuyết quốc tế về sửa đổi hiệp ước bất bình đẳng được đẩy 
nhanh, đặc biệt với nước Anh. 


Tháng 7 năm 1894, sau một thời gian dài thương thuyết, 
Nhật Bản đã ký với Anh “Hiệp ước thông thương và hàng 
hải” mới, trong đó Anh đồng ý từ bỏ “trị ngoại pháp quyền” 
của người Anh trên lãnh thổ Nhật và “quyền tối huệ quốc” 
trong hoạt động thương mại, thừa nhận một phần quyền tự 
chủ thuế quan của Nhật Bản. Đây cũng là hiệp ước bình đẳng 
đầu tiên mà cường quốc hàng đầu thế giới lúc bấy giờ ký với 
Nhật Bản - một thắng lợi ngoại giao quan trọng của Nhật Bản 
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và với cá nhân Thủ tướng đương nhiệm Itõ Hirobumi. Chính 
Ngoại trưởng Anh John Wodehouse, tức Bá tước Kimberley, 
sau khi ký kết hiệp ước, đã chúc mừng Nhật Bản: “Tính chất 
của hiệp ước này đối với Nhật Bản mà nói còn quan trọng 
hơn cả việc đánh bại quân đội Mãn Thanh”. Hiệp ước này sẽ 
tạo ra “hiệu ứng domino” để Nhật Bản đẩy nhanh quá trình 
thương thuyết và ký các hiệp ước mới với các cường quốc 
khác. Và, một ý nghĩa còn to lớn hơn, hiệp ước này cũng đảm 
bảo về mặt pháp lý sự ủng hộ của Anh đối với Nhật Bản nếu 
chiến tranh giữa Nhật và Thanh Quốc nổ ra. 


Ngày 1 tháng 8 năm 1894, Nhật phát động chiến tranh 
chống Thanh Quốc. Quân đội Nhật được chuẩn bị chu đáo, 
được trang bị vũ khí hiện đại, có kế hoạch tác chiến xuất 
sắc đã nhanh chóng đánh bại quân Thanh cả trên biển lẫn 
trên bộ. Sau khi chiếm được hầu hết bán đảo Triều Tiên, 
quân Nhật đánh chiếm các vị trí chiến lược quan trọng của 
Thanh Quốc như bán đảo Liêu Đông, bán đảo Sơn Đông 
và Uy Hải Vệ, tiến tới Thiên Tân, uy hiếp Bắc Kinh. Quân 
Thanh thất bại nhanh chóng, yêu cầu giảng hòa, Nhật Bản 
giành thắng lợi hoàn toàn. 

Chiến tranh Nhật-Thanh là cuộc chiến giữa thế lực tư 
bản chủ nghĩa đang lên là Nhật Bản và thế lực phong kiến 
đang suy yếu là nhà Thanh ở khu vực Đông Bắc Á. Trước 


chiến tranh, dư luận phương Tây đều cho rằng, Trung Quốc 
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khổng lễ sẽ đễ dàng đè bẹp Nhật Bản nhỏ bé. Không ngờ 
quân đội Nhật Bản vẻ tỉnh thần cũng như vẻ trang bị đều 
hơn hẳn Trung Quốc. Lục quân Nhật tất cả đều dùng súng 
máy, tàu chiến Nhật có thể chạy với tốc độ cao và trang bị 
bằng pháo bắn nhanh. Trong khi đó, lục quân Trung Quốc 
nói chung ô hợp, không được huấn luyện kỹ càng, trang 
bị cũng không thống nhất, vừa dùng súng kiểu mới lẫn 
cũ. Thủy thủ đoàn của chiến hạm Nhật thuần thục chiến 
trường, có kỷ luật, nhất nhất tuân lệnh chỉ huy mình. Còn 
hạm đội Trung Quốc, tuy cũng có những chiến hạm hiện 
đại, nhưng ra trận cứng nhắc, không uyển chuyển, luôn 
dàn đội hình hàng ngang; trong khi hạm đội Nhật không 
có đội hình nhất định và thay đối vị trí chiến hạm tùy theo 
tình thế. Đặc biệt, sĩ quan và binh lính lực lượng hải quân 
Trung Quốc không được huấn luyện thường xuyên, không 
sử dụng thành thạo vũ khí hiện đại nên mặc dù có phương 
tiện tối tân cũng thất bại nhanh chóng trước hải quân Nhật. 


Nhật Bản huy động tống lực từ chính trị, kinh tế, ngoại 
giao, tuyên truyền cho chiến thắng trong cuộc đọ sức với 
nhà Thanh. Giới lãnh đạo và trí thức Nhật Bản có nhận 
thức chung là thắng lợi này sẽ mở ra một trang mới cho 
lịch sử Nhật Bản. Trước hết, nó sẽ làm cho các cường quốc 
phương Tây nghĩ rằng, Nhật Bản là quốc gia đổi mới, khác 
hẳn với Thanh Quốc và phần châu Á còn lại, nên Nhật Bản 
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không còn là đối tượng xâm lược nữa. Bằng cách đó Nhật 
Bản sẽ bảo vệ vững chắc độc lập và an ninh quốc gia. Đó 
la cách bảo vệ độc lập bằng văn minh, chứng minh cho 
thiên hạ biết rằng mình là quốc gia văn minh, không còn 
“đã man”, “bán khai“ như các quốc gia khác. Fukuzawa 
Yukichi - nhà tư tưởng khai minh lớn nhất Nhật Bản vào 
nửa sau thế kỷ XIX, người từ lâu chủ trương không chờ 
đợi hai quốc gia láng giềng là Trung Quốc và Triều Tiên cải 
cách duy tân được nữa mà cần phải “thoát Á” để các cường 
quốc phương Tây khỏi “nhằm lẫn” Nhật Bản cũng giống 
như Trung Quốc, Triều Tiên - là người ủng hộ dùng cuộc 
chiến giữa Nhật Bản với Thanh quốc để phân định rạch 
ròi giữa “quốc gia văn minh” và “quốc gia mông muội”, vì 
vậy đã ủng hộ một số tiền rất lớn (10 ngàn yên) vào ngân 


quỹ chiến tranh. 


Trong cuộc chiến này, Itõ Hirobumi theo đõi chặt chẽ 
tình hình chiến sự, không ngây ngất vì thắng lợi, mà toan 
tính làm sao cho Nhật Bản bảo toàn được thành quả thắng 
lợi, tránh bị các cường quốc can thiệp. Ông cũng mong 
muốn sớm kết thúc chiến tranh, lo sợ nếu kéo đài thì các 
cường quốc khác có thể can thiệp, gây bắt lợi cho Nhật Bản. 
Vì thế, khi nhà Thanh cầu hòa, Nhật Bản nhanh chóng 


chấp nhận và tiến hành các cuộc hòa đàm với Thanh quốc. 


Duy Tán thập ki¿i «© 259 


Ngày 20 tháng 3 năm 1895, cuộc hội đàm giữa Nhật 
Bản và Thanh Quốc diễn ra ở Shimonoseki', Nhật Bản. 
Đoàn đại biểu Nhật Bản do Nội các Tổng lý Đại thần (Thủ 
tướng) Itõ Hirobumi dẫn đầu, đoàn đại biểu của Thanh 
Quốc do Bắc Dương Đại thần Lý Hồng Chương dẫn đầu. 
Itõ Hirobumi đã chỉ đạo phía Nhật Bản soạn thảo sẵn 
văn bản hiệp định sẽ ký kết và thương thuyết trên cơ sở 
văn bản đó. Với vị thế đại điện của bên thắng cuộc, ltõ 
Hirobumi buộc Lý Hồng Chương phải chấp nhận những 
yêu cầu phía Nhật Bản nêu ra. Vấn đề gay cấn nhất là số 
tiền bồi thường chiến tranh, Itõ Hirobumi hầu như đã buộc 
Lý Hồng Chương phải chấp nhận số tiền nêu ra từ đầu. 
Trong quá trình thương thuyết, Itõ thường xuyên gây áp 
lực lên Lý Hồng Chương, đe dọa đưa quân tiến về Bắc 
Kinh: “Nếu cuộc đàm phán này bị tan vỡ thì chỉ với một 
tiếng ra lệnh, sáu bảy chục chiến hạm vận tải của chúng tôi 
sẽ vận chuyển quân đội ra ngay chiến trường”. Cuối cùng, 
nhà Thanh đành chấp nhận ký Hiệp ước Shimonoseki? với 
những điều khoản nặng nẻ như trong bản soạn thảo của 
phía Nhật Bản. 


! Shimonoseki ( Fl), đọc âm Hán-Việt là Hạ Quan, là thành phố cảng thuộc 
tỉnh Yamaguchi, phía Tây Nhật Bản. Cho đến thời Minh Trị, đây đã là một hải 
cảng thương mại sằm uất. Hải cảng này còn có tên gọi khác là Bakan (R8), đọc 
âm Hán-Việt là Mã Quan - TG. 

?Trong sử sách Trung Quốc hay gọi là Hòa ước Mã Quan - TG. 
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Hiệp ước Shimonoseki có những điểm chính sau đây: 


° - Một là, Thanh Quốc công nhận Triều Tiên là một nước 
“độc lập”, thực chất là Trung Quốc từ bỏ quyền “tôn chủ” 
ở Triều Tiên và thừa nhận quyền lợi đó của Nhật Bản. 


“ Hai là, Thanh Quốc đồng ý cắt nhường đảo Đài 
Loan (Taiwan), đảo Bành Hồ (Pescadores) và bán 
đảo Liêu Đông cho Nhật. 


-__ Ba là, Thanh Quốc đồng ý bồi thường chiến phí cho 
Nhật Bản là 200 triệu lượng bạc'. 


» __ Bốn là, ký hiệp ước thông thương và hàng hải với Nhật 
Bản dựa trên tiêu chuẩn của các hiệp ước bắt bình đẳng 
mà nhà Thanh đã ký với các nước phương Tầy, đồng 
thời công nhận Nhật Bản là nước “tối huệ quốc”. 

* Năm là, mở các cảng Sa Thị (Saahi), Trùng Khánh 
(Chungking), Tô Châu (Soochow) và Hàng Châu 
(Hangchow) và để thuyền bè của Nhật đi lại tự do 
trên sông Dương Tử (Yangtze). 

Hiệp ước Shimonoseki xác nhận thắng lợi toàn diện, trọn 

vẹn của Nhật Bản đối với Thanh Quốc. Thắng lợi này có ý 
nghĩa vô cùng to lớn đối với Nhật Bản. Từ nay, Nhật Bản 


' Khoảng 360 triệu yên thời bấy giờ - TG. 
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nghiễm nhiên được công nhận là một cường quốc ở châu 
Á, và với vị thế đó, Nhật có thể đấy nhanh các cuộc thương 
thuyết với các nước phương Tây để sửa đổi điều ước bắt 
bình đẳng dễ dàng hơn. Trên thực tế, sau khi Nhật thắng 
trận, các nước phương Tây đều nhìn nhận nước này với 
con mắt nề phục. Đó là chỗ dựa để Nhật có thể triển khai 
các hoạt động ngoại giao nhằm xác lập vị thế “Minh chủ 


châu Á” và cường quốc tầm thế giới. 


Tuy nhiên, khi Nhật còn đang say sưa với chiến thắng 
thì Nga được Pháp và Đức tiếp tay, giáng một đoàn ngoại 
giao bắt thình lình: ngày 23 tháng 4 năm 1895, ba nước Nga, 
Pháp, Đức “khuyên” Nhật Bản trả lại đảo Liêu Đông cho 


Trung Quốc. Lịch sử gọi sự kiện đó là “Tam quốc can thiệp”. 


Từ lâu, Nga đã có tham vọng với Mãn Châu của Trung 
Quốc và bán đảo Triều Tiên, khi thấy Nhật có quá nhiều 
quyền lợi, nhất là được Thanh Quốc nhượng cho bán đảo 
Liêu Đông, thì không hài lòng. Bán đảo Liêu Đông có vị trí 
chiến lược rất quan trọng đối với Triều Tiên cũng như đối 
với Trung Quốc. Nơi đó có hải cảng Lữ Thuận (hay Port 
Arthur) không đóng băng vào mùa đông. Nga rất thèm 
muốn hải cảng này để bành trướng thế lực về phía châu 
Á-Thái Bình Dương. Trong vụ việc này, Pháp ủng hộ Nga 
vì hai nước là đồng minh và cũng vì Pháp muốn Nga ủng 


hộ những tham vọng của mình về phía nam Trung Quốc. 
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Đức giúp Nga vì Đức muốn Nga dồn hết tâm lực về phía 
đông, bớt can thiệp vào các vần đề châu Âu, nhất là Trung 


Âu và Nam Âu, nơi mà Đức muốn làm bá chủ. 


Trước sức ép mạnh mẽ của ba cường quốc, Nhật Bản 
phải nhượng bộ, trao trả bán đảo Liêu Đông cho Thanh 
Quốc, để ngay sau đó Thanh Quốc cho Nga thuê lại bán 
đảo này. Itõ Hirobumi chủ trương kiểm chế để tránh các 
cường quốc can thiệp có thể gây bất lợi lớn hơn cho tham 


vọng của Nhật Bản đối với châu Á sau này. 


Ở Triều Tiên, sau khi Thanh Quốc rút lui, Nga nhảy vào 
thay thế và sự xung đột tất yếu giữa quyển lợi của Nga và 
Nhật trên bán đảo này khiến mối quan hệ Nga-Nhật vốn đã 
căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Đây chính là nguyên 


nhân dẫn đến một cuộc chiến lịch sử: chiến tranh Nga-Nhật. 


Các cuộc thương thuyết với Thanh Quốc và đặc biệt là 
cuộc hội đàm ở Shimonoseki (1895) đều là những chiến 
công hiển hách của nhà chính trị, nhà ngoại giao tài ba Itö 
Hirobumi. Có lẽ, chính những chiến công này đã làm cho 
các học giả liệt ông vào hàng ngũ những nhà ngoại giao 


lừng danh của thế giới. 


Sau chiến tranh Nhật-Thanh, Itõ Hirobumi vẫn tiếp tục 
ngự ở đỉnh cao quyền lực ở Nhật Bản. Ông còn hai lần được 
bầu làm Thủ tướng Nhật Bản vào các năm 1898 và 1900. Ông 
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cũng được biết đến là người chủ trương thương thuyết 
hòa bình ở thế “trên cơ” Nga xung quanh vấn để Triều 
Tiên, Mãn Châu và Sakhalin, tuy nhiên quan hệ giữa hai 
nước không đi theo xu hướng đó. Ông cũng nổi tiếng là vị 
Thống giám (Toàn quyên) Nhật Bản đầu tiên ở Triều Tiên 
nhưng chính điều này dẫn đến việc ông bị ám sát ở Cáp 
Nhĩ Tân vào năm 1909. 
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LÝ DO KHIẾN ITÕ HIROBUMI TRỞ THÀNH NHÀ 
CHÍNH TRỊ, NHÀ NGOẠI GIAO KIỆT XUẤT 


Trong lịch sử Nhật Bản, ít có nhân vật nào làm được 
như Itõ Hirobumi, xuất thân từ nông dân, một địa vị rất 
thấp trong xã hội lúc bấy giờ, mà lách qua được cánh cửa 
rất hẹp của chế độ đẳng cấp thời phong kiến, vươn lên 
ngôi vị cao nhất thời Minh Trị, chức vụ Thủ tướng chính 
phủ. Thậm chí, ông không làm Thủ tướng chỉ một lần mà 
đến bốn lần, một hiện tượng “vô tiền khoáng hậu”! Lý do 
nào để Itõ Hirobumi có được “bước nhảy thần kỳ“ như 
vậy? Hay nói cách khác, bằng cách nào ông trở thành nhà 


chính trị, nhà ngoại giao kiệt xuất? 


Xuất thân từ Han Chöshũ 


Trong thời kỳ đầu, chính quyền mới mang tên là chính 
quyền Minh Trị nhưng quyền lực không nằm trong tay vị quân 
vương trẻ tuổi này nằm trong tay các thế lực có công trong 
phong trào lật đồ Mạc phủ Tokugawa. Đó là các Han Satsuma, 
Chõshũ, Tosa và Hizen. Trong đó, hai Han Satsuma và Chöshũ 
đóng vai trò quyết định. Chính vì vậy, chỉ những chính trị gia 
xuất thân từ hai Han này mới thực sự nắm giữ các chức vụ 
cao cấp trong chính phủ mới, quyết định các chính sách mới 


của đất nước. Theo đó, nếu như Itõ Hirobumi chỉ xuất thân 
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từ Tosa hay Hizen thì chắc chắn là không thể phát huy được 
hết mọi năng lực chính trị, ngoại giao của mình. Một ví dụ 
tiêu biểu là trường hợp của Õkuma Shigenobu (người cũng 
được đề cập trong cuốn sách này), nhà chính trị kiệt xuất của 
Minh Trị Duy tân, đối thủ chính trị của Itõ Hirobumi. Ökuma 
là người có ý tưởng sắc sảo, khởi xướng nhiều quyết sách lớn 
của chính phủ như việc cử sứ đoàn đi thăm và thị sát Âu-Mỹ, 
việc soạn thảo và ban hành Hiến pháp... nhưng cuối cùng 
người được cử tham gia và chỉ đạo các hoạt động trên là Itö 
Hirobumi. Bởi vì Ökuma Shigenobu xuất thân từ Han Hizen 
nhỏ bé, ít người tham gia vào chính phủ, không có tiếng nói 
quyết định trong những quyết sách trên. Còn nếu ông xuất 
thân từ những Han khác, không có nhiều công lao trong việc 
lật đổ Mạc phủ thì cơ hội để có chân trong chính phủ Minh 
Trị càng ít hơn nhiều. Nếu không phải là người xuất thân từ 
Han Chõöshũ thì Itõ Hirobumi không có khả năng được cử 
đứng đầu Ủy ban soạn thảo Hiến pháp, không có khả năng 
được bầu giữ chức Thủ tướng nhiều lần, không có khả năng 
trở thành Viện trưởng Xu mật viện, không thể trở thành đại 
biểu trong các cuộc đàm phán quan trọng với Trung Quốc và 
cuối cùng không có khả năng được cử làm Thống giám đầu 
tiên tại Triều Tiên. 

Như vậy, có thể nói, đằng sau tài năng, Itõ Hirobumi 


luôn có một đặc ân vô hình, đó là Han Chöshũ. Trong bốn Han 


246 + Nguyễn Tiến Lực 


có công lớn đối với sự nghiệp duy tân thời Minh Trị chỉ 
có ba Han Satsuma, Chöshũ, Tosa là có thực lực. Về tính 
cách cúa các chính trị gia xuất thân từ các Han này, những 
người đang giữ chức vụ cao cấp trong chính quyền Minh 
Trị lúc bấy giờ được đánh giá như sau: “Người của Han Tosa 
khẳng khái, trung thực, giàu lý tưởng, Han sĩ Satsuma thì 
giỏi việc dùng binh, còn Han sĩ Chõshũ lại mưu trí. Nếu lấy 
động vật làm hình tượng so sánh thì người Satsuma được 
ví như loài hổ, người Chöshũ như loài cáo, người Tosa như 
loài chó”. Người Chöshũ giàu mưu trí, tư lợi, nâng trước đỡ 
sau, quan hệ bè phái chính là truyền thống của phiên này, 
Itõ Hirobumi tìm được chỗ đứng trong chính quyền Minh 
Trị nói cho cùng là có một phần nâng đỡ từ các Han sĩ của 


Chõshũ, quê hương của ông. 


Biết nắm bắt thời cơ 


Vì sao Itõ lại được chọn vào hàng ngũ những người 
lãnh đạo cao cấp trong chính quyền Minh Trị? Có thể nói, 
Itõ Hirobumi không có công lao gì đặc biệt to lớn trong 
công cuộc lật đổ Mạc phủ, thiết lập chính quyền Minh Trị 
vì khi đó tuổi đời của ông còn quá trẻ. Ông đến được với 
chính quyền Minh Trị là do rất nhiều cơ duyên khác, một 


đặc ân mà cuộc đời đã dành cho ông, đó là “thời cuộc”, 
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chính điều này đã đưa tài năng của Itõ Hirobumi có dịp 
phát huy, cống hiến cho sự nghiệp “phú quốc cường binh” 
thời Minh Trị. 


Bất nguồn từ sự gặp gỡ, quen biết Kuruhara và được 
người này giới thiệu học Trường Shõöka-sonjuku của Yoshida 
Shõin, người đi tiên phong của phong trào “tôn Hoàng đảo 
Mạc” cuối thời Mạc phủ. Là học trò của Yoshida Shöin, Itö 
Hirobumi có địp quen biết với thủ lĩnh nổi tiếng của võ sĩ 
ở Chõöshũ như Kusaka Genzui, Takasugi Shinsaku. Ông có 
may mắn là bạn đồng môn của Inoue Kaoru và Yamagata 
Aritomo, nhận được lòng tin cũng như sự yêu mến của 
Kido Takayoshi. Hơn thế nữa, trong chính phủ ông còn 
được Tả đại thần Iwakura Tomomi và Ökubo Toshimichi, 
một nhân vật có quyền lực ở Han Satsuma, nâng đỡ. Khi 
chính quyền Minh Trị thành lập, một người trẻ tuổi như Itõ 
Hirobumi sẽ không có dịp phát huy tài năng nếu không có 
sự nâng đỡ của những nhân vật được xem là “khai quốc 
công thần” này. Về sau, hàng loạt những biến cố lịch sử 
nổ ra: Kido Takayoshi chết trên giường bệnh (1877), Saigö 
Takamori tự sát sau thất bại của cuộc chiến tranh Tây Nam 
(1877), Ökubo bị ám sát (1878), chỉ trong vòng một năm 
“Duy tân tam kiệt” lần lượt ra đi, để lại khoảng trống quyền 
lực rất lớn trong chính phủ Minh Trị. Itõ Hirobumi nổi lên 


như một ngôi sao sáng trên chính trường, lần lượt nắm 
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giữa các chức vụ quan trọng, từng bước trở thành nhân vật 


số một trong bộ máy chính quyền Minh Trị. 


Mưu trí và mềm mỏng 


Itõ Hirobumi là một nhân vật giàu mưu trí, điều này 
được hun đúc từ chính tính cách con người Han Chõöshũ. 
Trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, ông gặp 
phải một đối thủ chính trị xứng tầm là Ökuma Shigenobu. 
Ökuma là người thông minh, sắc sảo, luôn có ý tưởng mới, 
thiên về khuynh hướng dân chủ nhiều hơn. Khi Õkuma 
khởi xướng và lên kế hoạch cử phái đoàn đi sứ Âu-Mỹ, 
Iõ đã liên lết với Tả đại thần Iwakura để gạt bỏ Õkuma 
ra khỏi phái đoàn và tự mình tham gia vào. Khi Ôkuma 
khởi xướng phong trào đòi sớm soạn thảo Hiến pháp, bầu 
cử Quốc hội, ltõ sử dụng các biện pháp chính trị gạt bỏ 
Ökuma Shigenobu ra khỏi chính phủ bằng một cuộc “chính 
biến” năm 1881. Gạt bỏ được đối thủ đáng gờm Ökuma, 
con đường chính trị của Itõ rộng mở, giúp ông từng bước 
leo lên nắc thang cao nhất của quyền lực thời Minh Trị. 

Trong hoạt động ngoại giao, Itõö Hirobumi luôn tỏ ra 
mềm dẻo. Việc lựa chọn các cường quốc để thiết lập liên 
minh là một ví dụ tiêu biểu. Trong lúc nhiều thành viên 


chính phủ, trong đó có cả bạn đồng hương, đồng liêu của 
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ông là Yamagata Aritomo, Tổng tham mưu trưởng quân 
đội, muốn thương thuyết và ký kết hiệp ước đồng minh 
với Anh chống lại Nga thì ông lại chủ trương thương 
thuyết với Nga. Itõ đã chuẩn bị chuyến thăm Nga để 
thương thuyết, nhưng sau khi được thông báo rằng Minh 
Trị Thiên hoàng đã đồng ý với đề xuất ký kết hiệp ước 
đồng minh với Anh, ông lập tức dừng ngay chuyến đi Nga 
để sang Anh gặp ngoại trưởng Anh lúc bấy giờ là Henry 
Petty-Fitzmaurice, thương thảo các điều khoản của “Hiệp 
ước đồng minh Nhật-Anh”. Hiệp định sau đó được ký kết, 
Nhật được sự ủng hộ của Anh, ráo riết chuẩn bị lực lượng 
cho cuộc chiến tranh với Nga vào năm 1904-1905. Chính 
thái độ mềm dẻo đã cứu ông khỏi “bàn thua trông thấy”, 
giúp ông giữ được quyền thế của mình trong các quyết 


sách lớn của đất nước. 


Thông thạo tiếng Anh, yêu thích chữ Hán 


Từ thuở nhỏ, Itõ đã rất ham học, học giỏi, thông thạo 
ngoại ngữ, có ý thức phải hấp thu văn minh phương Tây 
để hiện đại hóa đất nước. Nhất là sau khi sang Anh du học, 
tư tưởng của người thanh niên trẻ tuổi đã bắt đầu thay đồi. 
Itõ Hirobumi kịp nhận ra rằng Nhật Bản nhỏ bé không thể 
cứ dùng binh đao để chống chọi với súng ống và đại bác của 
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Tây phương. Thời gian du học bên Anh không chỉ giúp ông 
mở mang tầm nhìn và còn tạo cho ông một khả năng thông 
thạo Anh ngữ hiểm có. Lúc trẻ, bản thân ông còn có thời 
gian dạy tiếng Anh. Đọc báo, tạp chí và viết bài bằng tiếng 
Anh chính là sở thích rất đặc biệt mà ít có một chính trị gia 
thời Minh Trị nào có được. Một ngày ông đọc vài chồng 
báo tiếng Anh. Đặc biệt, ông còn quan tâm đến những bài 
báo viết về các vấn đề vùng Viễn Đông. Với những bài viết 
quan trọng và thiết yếu, ông cho đem dịch sang tiếng Nhật 
cho những “đại thần cao cấp” không biết tiếng Anh đọc. 
Những lúc được các quan đại thần đến thăm, ông thường 
lấy các để tài đăng trên tạp chí nước ngoài mà ông đang 
đọc dở dang ra bàn luận. Itõ Hirobumi rất thích đọc các thể 
loại thuộc truyền kỳ lịch sử, viết về các nhân vật lịch sử, 
những nhà tư tưởng, những vĩ nhân. Các bài viết thường 
để cập cuộc đời và sự nghiệp nhân vật nhưng Itõ Hirobumi 
không quan tâm nhiều đến các nội dung đó mà chỉ tập 
trung vào tư tưởng, quan điểm của họ. Trong trường hợp 
này, họ đã xử lý như thế nào, khi gặp khó khăn họ làm sao 
để vượt qua, họ sử dụng tài năng để ứng đối ra sao trong 
những tình huống nguy kịch. Tất cả được Itö Hirobumi 
nghiên cứu thật kỹ lưỡng và chọn lọc học hỏi sao cho phù 
hợp với hoàn cảnh của mình. Một Itõ Hirobumi vững chãi, 
sắc bén, có tầm nhìn rộng, có mưu trí thao lược không phải 


chỉ có ở tài năng bẩm sinh của riêng cá nhân ông, mà nó đã 
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ngắm ngầm đúc kết từ kinh nghiệm bươn chải thuở niên 
thiếu hàn vi và tinh thần học hỏi, nghiên cứu, rèn luyện 
không ngừng suốt cả cuộc đời. Kể cả những thời kỳ mà 
ông đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp thì lòng say mê học 


tập ấy vẫn không thay đổi. 


Ngoài thông thạo Anh ngữ, Itõ Hirobumi còn rất giỏi 
chữ Hán, yêu thích thơ phú và thư pháp. Các chính trị gia 
thời Minh Trị thường thì ai cũng biết chữ Hán nhưng sáng 
tác những bài thơ Hán viết tay như Itö Hirobumi thì không 
có mấy ai. Những lúc chìm trong cơn say chính là lúc mà 
cảm hứng sáng tác thơ ca dâng trào trong tím của một nhà 
chính trị tưởng chừng như chỉ khô khan với các mưu tính 


chiến lược, sách lược quốc gia. 


Một chính trị gia vừa thông thạo tiếng Anh vừa yêu thích 
chữ Hán như Itõ Hirobumi thật là hiếm. Thông qua các ngôn 
ngữ đó, ông am tường văn hóa và chính trị cả Tây phương 
lẫn Đông phương. Đó cũng là một lợi thế cho ông bước lên 


vị trí đỉnh cao đối với nhà chính trị, nhà ngoại giao. 
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CHƯƠNG 8 


ÕKUMA SHIGENOBU 
(ĐẠI ÔI TRỌNG TÍN) 


Õkuma Shigenobu (1838-1922) 


NIÊN BIẾÊU 


Năm 1838: sinh ra trong một gia đình võ sĩ bậc trung 
ở Saga, thuộc Han Hizen. Cha là Õkuma Nobuyasu, mẹ là 


Ayako. Lúc nhỏ có tên Hachitaro. 


Năm 1845: 7 tuổi. Vào học Trường Kodokan (Hoằng Đạo 
quán) do Han thành lập (tức là một Hanko). 

Năm 1854: 16 tuổi. Tham gia “Nghĩa tế đồng minh” 
(Gisai Domei). 

Năm 1856: 18 tuổi. Học Quốc học với Edayoshi Shinyo 
và sau đó học Hà Lan học (Rangaku). 

Năm 1861: 23 tuổi. Học tiếng Anh với Guido Verbeck, 
nhà truyền giáo người Hà Lan. 

Năm 1865: 27 tuổi. Lập Trường Anh ngữ Chienkan (Chí 


Viễn quán) và mời Guido Verbeck làm Hiệu trưởng. 


Năm 1867: 29 tuổi. Cùng Fukushima Tanetomi thoát 
khỏi Han Saga, lên Kyoto, sau đó, lên tàu của Anh đi Edo. 


Năm 1868: 30 tuổi. Sau “Đại chính phụng hoàn”, tham 
gia vào chính phủ Minh Trị. Giữ chức Tham đữ (Sanyo). 
Phán sự Cục sự vụ ngoại giao. 

Năm 1869: 31 tuổi. Giữ chức Đại bổ Tài chính, xúc tiến 


cải cách tài chính và đường sắt. 
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Năm 1870: 32 tuổi. Được bầu làm Tham nghị, trở thành 


quan chức cao cấp của chính phủ Minh Trị. 

Năm 1872: 34 tuổi. Chánh văn phòng Ủy ban tổ chức 
Triển lãm Quốc gia Nhật Bản. 

Năm 183: 35 tuổi. Tham nghị kiêm Quốc vụ khanh Tài chính. 

Năm 1874: 36 tuổi. Kiêm việc phụ trách các vẫn đề Đài Loan. 

Năm 1877: 39 tuổi. Trưởng ban kinh phí cho chiến tranh 
Tây Nam. 

Năm 18?8: 40 tuổi. Chánh văn phòng Ban cải cách 
ruộng đất. 


Năm 1881: 43 tuổi. Đề xuất ý kiến nên sớm thành lập 
Quốc hội. Tháp tùng Thiên hoàng Minh Trị đi kinh lý vùng 
Đông Bắc. Sau sự kiện chính biến năm Minh Trị thứ mười 
bốn (1881), từ chức Tham nghị, rời bỏ chính quyền. 


Năm 1882: 44 tuổi. Thành lập Đảng Lập hiến Cải tiến, 
làm Chủ tịch Đảng. Thành lập Trường chuyên môn Tokyo 


(tiền thân của Đại học Waseda ngày nay). 
Năm 1887: 49 tuổi. Được phong Bá tước. 


Năm 1888: 50 tuổi. Làm Bộ trưởng Ngoại giao của Nội 
các Itö và Nội các Kuroda. Xúc tiến mạnh mẽ hoạt động sửa 


đổi các hiệp ước bắt bình đẳng ký thời Mạc phủ. 
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Năm 1889: 51 tuổi. Bị thành viên của tổ chức Huyền 


đương xã ám sát, bị thương. Từ chức Ngoại trưởng. 


Năm 1896: 58 tuổi. Làm Bộ trưởng Ngoại giao của Nội 


các Matsukata. 
Năm 1898: 60 tuổi. Làm Thủ tướng. 


Năm 1902: 64 tuổi. Thành lập Đại học Waseda trên nền 


tảng Trường chuyên môn Tokyo đã lập sẵn. 


Năm 1905: 67 tuổi. Tiếp chí sĩ Việt Nam Phan Bội Châu, 
đưa ra nhiều lời khuyên về phương hướng hoạt động cho 


phong trào dân tộc Việt Nam. 
Năm 1907: 69 tuổi. Làm Chủ tịch Đại học Waseda. 


Năm 1908: 70 tuổi. Thành lập Hiệp hội văn minh Đại Nhật 


Bản, thúc đẩy nghiên cứu văn hóa văn mỉnh Nhật Bản. 


Năm 1910: 72 tuổi. Chủ tịch Hội ủng hộ thám hiểm Nam 
Cực của Nhật Bản. 


Năm 1914: 76 tuổi. Hoạt động chính trị trở lại. Làm Thủ 
tướng Nhật lần thứ hai. 


Năm 1916: 78 tuổi. Được phong Hầu tước. Từ chức Thủ tướng. 


Năm 1922: 84 tuổi. Từ trần. Được tổ chức Quốc tang, an 


táng tại Gokokuji (Chùa Hộ quốc). 
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CHÍNH KHÁCH LỚN CỦA MỘT HAN NHỎ 


Ökuma Shigenobu (Đại Ôi Trọng Tín), sinh năm 1838 
trong một gia đình võ sĩ bậc trung, có nghề truyền thống 
chế tạo vũ khí và xây thành ở Han Saga, vùng Tây Bắc đảo 
Kyũshũ. 


Do vị trí gần với cảng mở Nagasaki nên Saga là mảnh 
đất tốt cho những tư tưởng tiến bộ. Saga nhanh chóng tiếp 
thu những tiền bộ khoa học kỹ thuật phương Tây, tỉnh giản 
bộ máy quan chức, giải quyết những khó khăn tài chính, 
phát triển công nghiệp và thương mại. 


Lúc nhỏ, Õkuma Shigenobu theo học Nho học ở Trường 
Kodokan (Hoằng Đạo quán) dành cho con em võ sĩ trong 
Han. Tuy nhiên, Kodokan là trường Hazøko (do Han lập ra) 
nên chỉ chuyên tâm vào giảng dạy Nho học phái Chu Tử và 
những giáo huấn của Han chủ Nabeshima. Õkuma đã phê 
phán lối giáo dục bảo thủ, cứng nhắc đó và kiến nghị cải 
cách giáo dục trong Han. Năm 1855, ông thôi học ở Kodokan 
và chuyển sang học Quốc học với Edayoshi Shinyo và năm 
sau, năm 1856, ông chuyển sang học ở Trường Rangaku của 
Han, học tiếng Hà Lan và y học, kỹ thuật hàng hải và chế tạo 
vũ khí... Ngoài ra, Trường Rangaku còn chú trọng giáo dục 
những kiến thức về chế độ pháp luật, tôn giáo, văn hóa... 
của phương Tây. Có thể nói, chính từ những gì đã học được 
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từ thuở nhỏ mà Õkuma Shigenobu đã có những bước khởi 
đầu hết sức rõ ràng về đường hướng tư tưởng sau này. Thừa 
hưởng trọn vẹn các nẻn giáo dục trong thời kỳ đó, lại tiếp 
thu khá sớm văn minh phương Tây, Okuma Shigenobu đã 
nhanh chóng nhận ra hướng đi đúng đắn của mình. Kết hợp 
với hoàn cảnh lịch sử và hoàn cảnh thực tế, ba yếu tố này đã 


hình thành nên một Ôkuma Shigenobu hoàn chỉnh. 


Năm 1861, ông thuyết giảng cho Han chủ Nabeshima về 
Hiến pháp Hà Lan, và trở thành giáo sư của trường dạy Hà 
Lan học. Sau đó, ông lên Nagasaki học tiếng Anh và thành 
lập Trường Anh ngữ mang tên là Chienkan (Chí Viễn quán). 
Ông được Hiệu trưởng trường này là Guido Verbeck dạy cho 
tiếng Anh, hướng dẫn nghiên cứu Kinh Tần ước và Tuyên 
ngôn độc lập của Mỹ bằng tiếng Anh. Những tác phẩm đó có 
ảnh hưởng to lớn đến sự chuyển biến tư tưởng của Ökuma, 
ông rất coi trọng luật pháp và thường đi theo trào lưu tư 
tưởng tiến bộ của thế giới. Đó là những nền tảng hình thành 


nên nhà chính trị cấp tiến ở Õkuma Shigenobu. 


Năm 1864, ông đã làm trung gian cho các cuộc thương, 
thuyết giữa Mạc phủ và Han Chöshũ nhưng cũng không gây 
được sự chú ý của Han Saga. Vào cuối thời Mạc phủ, ông hoạt 
động ở Nagasaki, Kobe, Kyoto, tham gia tuyên truyền cho 
chính sách “nhương Di”. Ông và người đồng chí của mình 
là Soejima Taneomi (1828-1905) tiến hành vận động Shögun 
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Tokugawa Yoshinobu thực hiện “Đại chính phụng hoàn”. Do 
rời bỏ Han đi đến Kyoto mà không được phép của Han chủ, 


ông bị bắt và trả về Saga rồi bị cầm tù một tháng ở đó. 


Trong những năm tháng đầu của chính quyền Minh Trị, 
ông làm việc ở Bộ Ngoại giao, phụ trách các vấn để hiệp 
ước với nước ngoài, nhiều lần thương thuyết với Công sứ 
Anh Harry Smith Parkers, giải quyết vấn để cắm đạo và 
những vụ việc Thiên chúa giáo ở Nagasaki. Ông có quan 
hệ với các nhà lãnh đạo trẻ như Itõ Hirobumi và Inoue 
Kaoru trong chính quyền trung ương. Năm 1870, ông trở 
thành Tham nghị trẻ tuổi, đại biểu cho Hizen trong chính 
quyền Minh Trị. Với vai trò Tham nghị, ông đã tiến hành 
thành công sự nghiệp “phế Han lập Ken” (Haihan Chiken) 
vào tháng 7 năm 1871. Đây cũng là thời kỳ đối ngoại gặp 
rất nhiều khó khăn do các Han tranh giành quyền lực với 
nhau. Trong tình hình đó, những nỗ lực của Õkuma ở vào 


vị trí Tham nghị thực sự phi thường và đáng khâm phục. 


Năm 1873, ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính, có công 
lao to lớn trong cải cách tài chính và công nghiệp hóa đất 
nước. Trong chính quyền, ông là đại biểu cho phái cấp tiến, 
vì thế mà nhiều lần xung đột với phái bảo thủ do Iwakura 
và Õkubo đứng đầu. 


Vào những năm 1880, phong trào dân chủ phát triển 
nhanh chóng, trong chính phủ lúc bấy giờ thì phe phái 
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tiến bộ gồm Õkuma, ltõ và Inoue nhận thức rõ ràng sự biến 
đối của thời cuộc, tìm cách đưa kiến nghị thành lập Quốc 
hội. Sau này, người ta gọi những cuộc thương thuyết giữa 


các ông là Hội đàm Atami. 


Õkuma chủ trương sớm triệu tập Quốc hội, thành lập 
chính phủ Nội các do đảng nào chiếm đa số trong Quốc 
hội lãnh đạo, tích cực soạn thảo và ban hành Hiến pháp, 
thống nhất nhân tâm. Song, tư tưởng của ông còn quá mới 
mẻ đối với Nhật Bản thời bấy giờ nên nó thường chỉ tạo 


nên những xung đột. 


Trong cuộc chính biến năm 1881, Ökuma bị phái bảo thủ 
Iwakura và ÖÕkubo gạt ra khỏi chính quyền trung ương. 
Năm 1882, Õkuma cùng Inukai Tsuyoshi và Ozaki Yukio 
sáng lập Dảng Lập hiến Cải tiến (Rikken-Kaishin-t). 
Tháng 10 cùng năm, ông lập ra Trường chuyên môn Tokyo 
(Tokyo Semmon Gakko), là tiền thân của Đại học Waseda 


rất nổi tiếng ngày nay. 


Năm 1888, Ökuma nhận tước vị Bá tước và những năm 
sau đó, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ 
như Ngoại trưởng (Nội các Itö), Trưởng phái đoàn thương 
thuyết sửa đổi hiệp ước của Nhật Bản (Nội các Kurota), Ngoại 
trưởng kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp (Nội các Matsukata). 
Năm 1896, ông thành lập Đảng Tiến bộ (Shimpotö), năm 
1898 đảng này hợp nhất với Đảng Tự do (iyutö) thành 
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Đảng Hiến chính (Kenseitö). Đảng Hiến chính nêu cương 
lĩnh thực hiện một chính phủ của đảng chính trị, xác lập nền 
tự trị địa phương, chân hưng công thương nghiệp... Ngày 
20 tháng 1 năm 1898, chính phủ Õkuma Shigenobu lần thứ 
nhất được thành lập. Õkuma làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 
Ngoại giao và Itagaki Taisuke làm Bộ trưởng Nội vụ. 


Với những tư tưởng tiến bộ cùng với việc Õkuma luôn 
quan tâm đến sự phát triển thực sự của đất nước hơn lợi 
ích cá nhân mình, nội các cũng đủ thời gian lập ra một Ban 
kiểm tra do Itagaki đứng đầu. Ban này đã chống lại, kiểm 
chế thế lực võ sĩ từ các Han đang ra sức cản trở việc tuyển 


nhân tài để xây dựng chế độ quan liêu và cải tổ chính trị. 


Về ngoại giao: Đối với Triều Tiên, ông vẫn muốn duy trì 
tình trạng hỗ trợ, viện trợ cho Triều Tiên, góp phần bảo 
dưỡng nền văn minh vốn có của đất nước này. Đối với 
nhà Thanh, sau chiến tranh Thanh-Nhật, tình hình nhà 
Thanh hết sức hỗn loạn với những cuộc nội chiến xảy ra 
giữa những phe phái đối lập. Chính sách đối ngoại căn bản 
mà Õkuma đưa ra với nhà Thanh là: chủ trương tự do tiến 
bộ, coi trọng nhân quyền và rất muốn kết bạn với những 
con người tiến bộ. Sau những bất đồng trong đảng cằm 
quyền - Đảng Hiến chính - và sự chống đối quyết liệt của 
các phe phái cũ, nhất là từ phía Satsuma và Chõshũ, Nội 


các Õkuma lần thứ nhất sụp đố. 
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Sau những bất đồng trong nội bộ, Đảng Hiến chính 
tách làm hai, Õkuma tiếp tục đứng đầu Đảng Tiến bộ. Đây 
củng là thời kỳ ông tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp 
giáo dục. Năm 1907, ông rời bỏ chính trường, nhậm chức 
Chủ tịch Đại học Waseda và đứng đầu đại diện cho một số 
hoạt động văn hóa giáo dục khác: Chủ tịch Hiệp hội văn 
minh Đại Nhật Bản (Dai Nihon Bunmei Kyokaicho); Chủ 
tịch Hội ủng hộ thám hiểm Nam cực (Nankyoku Tankentai 


Koenkaicho)... 


Sau khi Thiên hoàng Minh Trị băng hà, phong trào 
dân chủ phát triển mạnh ở Nhật Bản tạo ra cả một “thời 
kỳ dân chủ”. Quần chúng nhân dân mong muốn thiết 
lập nền chính trị dân chủ thực sự, một nền chính trị lập 
hiến. Phong trào đó một lần nữa đưa ÖÕkuma trở lại chính 
trường. Ôkuma, qua hành động và tầm nhìn của mình, 
đã chỉ ra rằng mình là người thích hợp hơn hết để thành 
lập Nội các mới thay cho Nội các Yamamoto vừa bị dính 
vào vụ Siemens đưa hối lộ cho một số quan chức cấp cao 
trong chính phủ. Được sự ủng hộ của Lập hiến Đồng chí 
hội (Rikken Dõöshikai) và Trung chính hội (Chũseikai), năm 
1914, Ôkuma thành lập Nội các lần thứ hai với Õkuma làm 
Thủ tướng và Kato Takaaki làm Ngoại trưởng. 


Trong nhiệm kỳ này, Õkuma phải quyết định những 


vân đề quan trọng như tham gia vào Chiến tranh thế giới 
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lần thứ nhất và đứng về phe Hiệp ước của Anh-Pháp-Nga 
(ngày 23 tháng 8 năm 1914). Nhật tham gia chiến tranh 
trước hết với tham vọng thu lấy các nhượng địa của Đức ở 
Trung Quốc, nhất là bán đảo Sơn Đông. Thứ hai là, trong 
chính sách đối với Trung Quốc, cùng với Ngoại trưởng 
Kato, Õkuma đưa ra yêu sách 21 điều đối với chính phủ 
Trung Hoa Dân quốc của Viên Thế Khải. Nhưng ngay tại 
thời điểm đó, Bộ trưởng Nội vụ Oura dính vào vụ tham 
nhũng và buộc phải từ chức, uy tín Nội các Ökuma bị giảm 
sút. Năm 1916, Nội các Õkuma tổng từ chức và ông hoàn 


toàn rời khỏi chính trường. 


Ngày 10 tháng 1 năm 1922, Ökuma qua đời. Lễ tang của 
ông được tổ chức trọng thể với danh nghĩa Quốc tang. 
Õkuma Shigenobu được mệnh danh là nhà chính trị và 
nhà giáo dục lớn của Nhật Bản trong mọi thời đại. Trước 


đó, ông đã nhận tước vị Hầu tước. 
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CÔNG TÍCH KIỆT XUẤT 


Về chính trị: Õkuma Shigenobu đã tham gia vào hoạt động 
chính trị từ khi còn rất trẻ, và cũng giống như hầu hết các 
nhà chính trị thời bấy giờ ông phải đối diện hoàn cảnh cấp 
bách đổi mới đất nước, nhưng chính điều đó lại trở thành 
động lực và điều kiện tốt cho ông thể hiện bản thân. Từng 
đảm nhận vai trò Tham nghị, hai lần làm Thủ tướng Nhật 
Bản, hàng loạt những chính sách về tài chính, bưu điện, 
đường sắt... được ông đưa ra và thực thi đã đem lại những 
hiệu quả vô cùng đáng biểu đương. Nhưng có thể nói, với 
vai trò là một nhà chính trị, Õkuma đặc biệt xuất sắc trong 
các vấn để ngoại giao. Một trong những đóng góp to lớn 
nhất của Õkuma trong nên chính trị Nhật Bản là đã sáng lập 
ra Đảng Lập hiến Cải tiến, một đảng theo đường lối tiến bộ 
rất đáng ghi nhận trong tình hình Nhật Bản thời bấy giờ. 
Với tỉnh thần hết lòng vì lợi ích tối cao của đân tộc, đất nước, 
dù nhiều lần xảy ra những sự vụ khiến Õkuma không thể 
hiện thực hóa tất cả những dự định của mình, nhưng những 
đóng góp của ông với vai trò một nhà chính trị vẫn luôn 
được Nhật Bản công nhận. 

Về giáo dục: Okuma sớm được nhà truyền giáo Guido 
Verbeck chỉ dạy rất nhiều kiến thức nền tảng tại Nagasaki. 


Verbeck đã chỉ cho Õkuma thấy những điều rộng lớn bên 
ngoài và những tri thức mà ông chưa từng biết đến. Những 
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kiến thức này giúp ông nhiều mặt trong đời sống, vì thế 


bản thân ông muốn chia sẻ chúng cho giới trẻ trong xã hội. 


Chính từ những như cầu xã hội và suy nghí tích cực 
của Õkuma mà hình thành nên nguyên tắc quản lý cuộc 
sống trứ danh mang tên ông. Trong đó, ông đặc biệt quan 
tâm đến cách thức giáo dục. Theo ông, để một quốc gia 
đạt thành một nền độc lập đích thực thì mỗi người dân 
trong nước cũng phải đạt thành cuộc sống độc lập của 
riêng mình. Như vậy mới là lý tưởng hiện đại của một xã 
hội Nhật Bản mới. Chính từ những lý tưởng đó mà ÕÖkuma 
đã phác họa nên bức tranh xây dựng trường học tuyệt đối 
tuân theo tư tưởng và quan niệm “độc lập trong học tập” 


trong tương lai. 


Sau cuộc chính biến 1881, Õkuma dành toàn tâm, toàn 
ý cho giáo dục. Năm 1882, ông thành lập Trường chuyên 
môn Tokyo với bốn khoa đầu tiên: Khoa Chính trị kinh tế, 
Khoa Pháp luật, Khoa Anh ngữ, Khoa Vật lý học. Quan 
niệm xuyên suốt để quản lý trường học của Õkuma là nhắn 
mạnh vào tư tưởng “độc lập trong học tập”. Dùng đó làm 
tuyên ngôn, ông đã tiến hành xây dựng Trường chuyên 


môn Tokyo theo đúng như phương châm của mình. 


“Trường học này nhất định không phải ngôi trường của 


một người. Đây là ngôi trường của một đất nước, của cả 
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xã hội... Mơ ước của tôi tuy hơi to lớn nhưng đó chỉ là mơ 
ước về một nền giáo dục độc lập. Có thể không phải là 
trường đại học. Nhưng là một cái gì rất gần như vậy... Hay 
như nếu có thể trở thành một trường đại học, thì chỉ cần 
những môn học ngày càng được mở rộng đã khiến tôi cảm 
thấy mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa, đối với xã hội đó cũng 
là một điều tốt, còn đối với những em học sinh và những 
người cống hiến trong ngôi trường này thì đó là một sự 


vinh dự.” 


Ngoài ra, ông còn tham gia sáng lập Trường Đại học 
Doshisha. Õkuma, sau khi bàn bạc với Inoue, đã mời 
Shibusawa Eiichi và Iwasaki Inosuke, vốn là những doanh 
nhân, cùng chung tay thành lập trường này. Đương nhiên, 
bản thân Õkuma và Inoue cũng bỏ ra số tiền tương ứng. 
Sự kiện này xảy ra vào năm 1888. Từ đó trở đi, Ökuma liên 
tục đóng góp cho Trường Doshisha cả về phương điện vật 


chất lẫn tinh thần. 


Ökuma còn quan tâm đến việc xây dựng trường nữ ở 
Nhật Bản. Õkuma sẵn sàng ủng hộ chủ trương này vì quan 
niệm rằng “việc sáng lập trường nữ ở phương Đông tắt 
nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với ở phương Tây, ở 
Nhật Bản thì còn khó khăn hơn nữa. Tuy nhiên, chính vì 
điều đó mà ý thức thực hiện càng cần phải cương quyết hơn”. 
Vì lẽ đó, Õkuma cũng rất đồng tình, và còn khẳng định được 
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tính quan trọng của việc xây dựng trường nữ ở Nhật Bản. 
Tuy vậy, việc này cũng gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là 
từ những nguồn ý kiến đối lập, thế nhưng Ökuma luôn tin 


tưởng và nhắn mạnh: 


“Cho đến nay, Nhật Bản vẫn tôn tại thực trạng coi nhẹ 
người phụ nữ. Trong thời phong kiến, có thể đây là một 
điều tốt, song ngày nay, cùng với việc tiến lên một chế độ 
xã hội tiến bộ với sự bình đẳng nam nữ, thì việc chuyển 
hóa những giá trị là không thể phủ nhận. Nhật Bản hiện 
đại phải ủng hộ việc giáo dục nữ sinh trong các trường 
học, nâng cao tri thức cho nữ giới để có thể phổ quát và tận 


dụng tất cả năng lực của mọi thành phần xã hội”. 


Năm 1901, trường nữ đầu tiên ở Nhật Bản chính thức 
ra đời. Cùng ngày đó, Õkuma quyết định trở thành người 
đồng quản lý với tư cách Nghị viên của trường. 
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GẶP GỠ PHAN BỘI CHÂU 


Trong “Hòa lệ cống ngôn”, Phan Bội Châu đánh giá 
cao vai trò của Õkuma trong sự nghiệp khai sáng và duy 
tân đất nước. “Ôi, đọc sách sáng lẽ chỉ có kẻ sĩ, tư tưởng 
lớn lao chỉ có kẻ sĩ. Các anh em hãy đọc rộng những sách 
liệt truyện vĩ nhân mới của Âu-Á như các ông Ái Tô Sĩ 
(Lajos Kossuth`), Lư Thoa (Rousseau), Cát Điền Tùng Âm 
(Yoshida Shõin), Đại Ôi Trọng Tín (Ökuma Shigenobu)... 


Đổi mới để tạo ra thời thế, lẽ nào không phải là sức kẻ sĩ”. 


Õkuma được biết đến là người khởi xướng chủ trương 
“Trung Quốc bảo toàn luận”. Năm 1904, ông đọc bài diễn 
thuyết quan trọng này, vốn được coi là “học thuyết Õkuma“ 
và “chủ nghĩa Monroe phương Đông 2, trong đó phê phán 
chính sách xâm lược Trung Quốc của các cường quốc phương 
Tây, coi Trung Quốc là nước “đồng văn, đồng chủng, đồng 
châu” với Nhật Bản và chủ trương cần phải “bảo toàn” Trung 
Quốc. Mặc dù thuyết “bảo toàn Trung Quốc” của Ökuma cũng 
đặt lên trên hết lợi ích của Nhật Bản, nhưng việc khởi xướng 
' Là trí thức, luật sư và là Tổng thông Vương quốc Hungary trong thời kỳ Cách 
mạng 1848-1849 ở nước này - BTV. 

*Tức chủ trương hạn chế sự bành trướng của các nước châu Âu ở Trung Quốc 


và Triều Tiên - tương đương với cách người Mỹ hạn chế ảnh hưởng của châu 
Âu lên Tân Thế giới - BTV. 
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tư tưởng “đồng văn, đồng chủng, đồng châu” và “bảo toàn 
Trung Quốc” lại kích thích Phan Bội Châu mạnh mẽ. 


Khi diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa Phan Bội Châu và 
Ökuma, thì Ökuma đang là lãnh tụ Đảng Hiến chính (tức 
phái chính), đảng đối lập (Phan dùng từ “dân đảng”, một 
từ bấy giờ hay được dùng ở Nhật) lớn nhất ở Quốc hội, nhà 
chính trị lớn, có uy tín trong và ngoài nước. Õkuma và các 
đồng chí của ông có nhiều hoạt động giúp đỡ các hoạt động 


cải cách và cách mạng của các chí sĩ châu Á hoạt động ở Nhật. 


Có thể tóm lược mục đích chuyến đi Nhật của Phan Bội 
Châu như sau: Năm 1904, Phan và các đồng chí thành lập 
Duy tân hội, xác định kế hoạch hành động gồm ba điểm: 
tập hợp lực lượng; tuyên truyền gây thanh thế và xuất 
ngoại cầu viện. Về việc xuất ngoại cầu viện, sau nhiễu lần 
bàn bạc, hội đã quyết định hai điều quan trọng: cầu viện 
nước nào? - Nhật Bản; cầu viện cái gì? - vũ khí. Phan Bội 
Châu coi đây là sứ mệnh quan trọng và khó khăn nhất, cần 
người tài giỏi có kinh nghiệm đảm nhiệm và tự mình gánh 
vác lấy trách nhiệm đó. Ông ý thức rõ: “Tôi đi đây vốn lấy 
tư cách là đại biểu của đảng cách mạng một nước mà đi, 


cũng tức là đại biểu cho toàn quốc dân một nước mà đi”. 


Khi đến Nhật ông đến gặp Lương Khải Siêu: “Nghe nói 
họ Lương ở Nhật lâu ngày, hơi rõ công việc nước Nhật, 
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tôi bèn quyết định trước hết ra mắt họ Lương, để cầu họ 
Lương giới thiệu với người Nhật”. Khi gặp Lương, Phan 
trao đổi “mưu cậy nhờ người Nhật giúp cho vũ khí để khởi 
binh đánh đổ chính phủ Pháp”. Lương cho rằng, trong 
điều kiện hiện tại, “có khi nào chính phủ Nhật chịu giúp 
khí giới cho các ông” và “nghĩ tới cách khác, duy chỉ có 
mắy chính đảng của dân, họ đem sức riêng mà giúp ngầm 


„u 


các ông họa chăng có thể”. Trong mấy dân đảng của nước 
Nhật hiện thời chỉ có Đảng Tiến bộ có nhiều thế lực mà 
Bá tước Đại Ôi (Ökuma) và Khuyển Dưỡng Nghị (Inukai 
Tsuyoshi) chính là hai người đầu đảng. Nếu các ông muốn 


làm quen thì tôi giới thiệu giùm”. 


Vì mục đích chính của chuyến đi là thuyết phục chính 
phủ Nhật viện trợ vũ khí để đánh Pháp nên Phan rất muốn 
gặp các nhân vật trong chính phủ Nhật, nhưng khả năng 
gặp được những nhân vật trong chính phủ là chưa có nên 
Phan mong gặp được hai nhà chính trị lớn mà Lương giới 
thiệu. Phan kể lại tiến trình đi tới các cuộc hội đàm của ông 
với Õkuma như sau: 

“Lại cách vài ngày sau tôi tới nhà ông Lương, xin ông 
giới thiệu tôi tới nhà chính trị Nhật Bản... ông mới hẹn tôi 
tới trung tuần tháng 5, đem tôi đi yết kiến Đại Ôi Bá tước. 


Bá tước từng hai phen làm Thủ tướng, trước là công thần 
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duy tân mà nay là đầu Đảng Tiến bộ Nhật Bản, rất có thế 
lực trong Chúng nghị viện (Hạ nghị viện). Nhưng theo 
Lương, muốn gặp Đại Ôi Bá tước, trước phải gặp Khuyển 
Dưỡng Nghị Tử tước. Người ấy trước là Văn bộ Đại thần 
(tương đương Bộ trưởng Bộ Giáo dục), mà hiện nay là 
Tổng lý cho Đảng Tiến bộ, một tướng mạnh của Đại Ôi Bá 


tước vậy”. 


Năm 1905;Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ đã có cuộc 
tiếp xúc với Õkuma tại dinh thự của ông ở Waseda!. Nội 
dung hội đàm là thảo luận hai vấn đề chính: khả năng viện 
trợ cho Việt Nam của Nhật và phương hướng hoạt động 


của tổ chức Việt Nam Duy tân hội. 


Ökuma cho rằng, “quốc dân Nhật Bản vui lòng” giúp đỡ 
Việt Nam và các nước châu Á chống lại thực đân phương 
Tây, nhưng trong quan hệ quốc tế lúc bấy giờ, không có 
khả năng chính phủ Nhật viện trợ cho một tổ chức cách 
mạng Việt Nam chống Pháp. Vì “lấy dân đảng mà giúp cho 
các ngài thì được, nếu lấy binh lực mà giúp cho các ngài, 
thì nay là thì giờ chưa tới nơi. Hiện tình thế chiến tranh ở 
đời bây giờ, chẳng phải vấn đề riêng ở Pháp với Nhật, mà 
là vấn đề Âu-Á hơn thua nhau. Nhật Bản muốn giúp quý 
quốc thì tất phải tuyên chiến với Pháp, Nhật-Pháp tuyên 


1 Dinh thự này hiện nay có lẽ nằm trong khuôn viên Đại học Waseda - TG. 
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chiến thì chiến cơ động cả toàn câu. Lầy sức Nhật Bản ngày 
nay mà tranh với toàn châu Âu thật chưa đủ sức. Các ngài có 


thể ẩn nhẫn được mà chờ cơ hội sau này không?”. 


Về hoạt động của tổ chức Việt Nam Duy tân hội, Õkuma 
cho rằng, vì tương lai lâu dài cho cuộc vận động, cần phải 
ra hoạt động ở nước ngoài, từng bước khai sáng dân trí 
trong nước, về nhân sự nên đưa Hội chủ Cường Để! sang 
Nhật và hứa: “Các ngài nếu đem được đảng nhân các ngài 
ra đây, nước Nhật Bản thu dụng được hết. Hay các ngài 
bây giờ ưng ở Nhật Bản, chúng tôi sẽ vì các nhà sắp đặt 
chỗ ở, lấy một cách ngoại tân ưu đãi các ngài, sinh kế cũng 


không phải lo gì“. 


Phan đánh giá cao thiện chí của Õkuma “lúc bắt đầu 
giáp mặt nhau, tân chủ hoan hợp rất mực” và nêu rõ ý 
nghĩa của cuộc hội đàm “tiệc hội đàm này từ chính trưa 
đến chập tối mới tan. Ngày ấy là ngày thứ nhất mà tôi tiếp 
xúc với người Nhật Bản“. 


' Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (1882-1951): tên thật là Nguyễn Phúc Dân, là cháu 
bón đời của Vua Gia Long (thuộc nhánh Hoàng tử Cảnh), cùng Phan Bội Châu 
sang Nhật Đông Du, đầu tranh chống thực dân Pháp - BTV 
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THƯ PHAN BỘI CHÂU GỬI ÕKUMA SHIGENOBU 


Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, vào tháng 6 năm 1905, Phan 
Bội Châu viết một lá thư bằng chữ Hán gửi Bá tước Ökuma 
Shigenobu, nay được lưu giữ ở Viện Sử liệu Ngoại giao, Bộ 
Ngoại giao Nhật, nêu lên hai điểm chính vì sao Nhật Bản 


phải giúp người Việt Nam. 
Trong bức thư trên còn có đoạn như sau: 


“Hiện nay hòa nghị (với Nga) đã thành, trong nước vô số 
bậc hùng bá mưu lược xa, nên khuếch trương kịp thời, sớm 
làm cái kế lo xa, khâu viên cả miền Đông-Nam. Như thế thì đã 
vặt được lông cánh người Nga, lại có thể giữ được hòa bình ở 
châu Á, khiến cho người châu Âu không dám coi châu Á là đất 
thực dân của họ nữa. Như vậy thì danh dự của Đại Đề Quốc 


Nhật Bản sẽ chiếm địa vị ưu thế trong cả năm châu. 


Về nghĩa lý: Châu Á là châu lục lớn nhất trong năm châu, 
đề quốc Nhật Bản là lực lượng đứng ở hàng đầu châu Á. Do 
vậy, Nhật Bản không thể thờ ơ ngồi nhìn các nước Đông 
Nam Á như Miến Điện, Việt Nam bị Pháp tùy ý xâm đoạt 
được. Việt Nam không phải là Việt Nam của châu Âu, mà 


là Việt Nam của châu Á. 


Việt Nam là nước đồng chủng, là nước đồng văn, đồng 
châu với quý đề quốc, những người Pháp kia đám đến Việt 


Nam, gây ra độc hại mà không biết sợ. Trong con mắt của 
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người Pháp không có nước Nhật Bản cường quốc ở châu Á. 
Uy phong của Nhật Bản đã mở rộng đến Tây-Bắc, mở rộng 
tới nhà Thanh, tới Nga. Thế mà trong khi đó nước Việt 
Nam đồng văn, đồng chủng, đồng châu bị Pháp chà đạp, 
làm sao Nhật Bản lại có thể không đi cứu được? 


Về lợi hại: Nếu như đề quốc Nhật Bản lấy việc bảo toàn 
Đông Á là nghĩa vụ thứ nhất của mình thì nước Nga đang 
dòm ngó Bắc Trung Quốc và nước Pháp đang nhăm nhe 
Nam Trung Quốc không thể không đánh nhau với Nhật 
Bản. Pháp đã lấy Đông Dương làm cứ điểm, đang chuẩn bị 


đầy đủ để dòm ngó cơ hội tiến vào Vần Nam. 


Nga tuy thất bại trong chiến tranh nhưng vẫn còn lực 
lượng. Nếu qua mấy năm, Nga phá bỏ cam kết đối địch với 
Nhật Bản thì Pháp sẽ liên kết với Nga. Và nếu vậy thì mối 
đe dọa của Pháp chắc chắn cũng sẽ đụng chạm đến Lưu 


Cầu và Đài Loan...” 


Trong khi mở đầu bằng những lời xã giao rằng biết 
Ökuma là “người có tình yêu với đồng chủng và có nghĩa 
vụ với việc bảo toàn châu Á”, Phan Bội Châu thuyết phục 
Ökuma rằng, Nhật Bản nên viện trợ cho Việt Nam xét cả về 


nghĩa lý và lợi hại. 


Qua cuộc hội đàm, Phan nhận thức được rằng không 
có khả năng Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam chống Pháp, 
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nhưng có nhiều khả năng có thể tiến hành các hoạt động 
cách mạng ngay trên đất Nhật. Sau cuộc hội đàm, Phan 
quan sát tìm hiểu tình hình Nhật Bản và hoạt động của 
người Trung Quốc ở Nhật, cùng với những lời khuyên 
của Ökuma, Phan đã nhận thức rõ hơn việc chuẩn bị về tổ 
chức, việc “khai dân trí, chấn dân khí và thực nhân tài” là 
vô cùng quan trọng chứ “chỉ bo bo về quân khí nào phải 
là cái kế tuyệt hay để mưu tính công cuộc độc lập cho dân 


Â»s” 


mình được đâu”. 


Trên cơ sở những nhận thức đó, ông đã quyết định về 
nước, giải thích cho các đồng chí của ông về sự thay đổi 
phương hướng từ việc “cầu viện” sang việc sử dụng Nhật 
làm căn cứ hoạt động cách mạng, tìm cách đưa Hội chủ 
Cường Để và các đồng chí sang Nhật, phát động phong 
trào đưa thanh niên sang Nhật học tập và rèn luyện, chuẩn 
bị cán bộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập. Trong sự 
thay đổi phương hướng hoạt động của Phan Bội Châu, lời 


khuyên và lời hứa của Õkuma có vị trí quan trọng. 
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CHƯƠNG 9 


FUKUZAWA YUKICHI 
(PHÚC TRẠCH DỤ CÁT) 


Fukuzawa Yukichi (1835-1901) 


NIÊN BIỀU 
Năm 1835 (lịch cũ là năm 1834): sinh ra ở Ösaka. 


Năm 1836: 1 tuổi. Cha là Hyakusuke mất, mẹ Ojun 


mang 5 anh em về quê Nakatsu mưu sinh. 


Năm 1854: 19 tuổi. Cùng anh trai Sabunosuke đi 
Nagasaki, anh trai khuyến khích học Hà Lan học. 


Năm 1855: 20 tuổi. Vào học Trường Tekijuku, một trường 


Hà Lan học nổi tiếng của Ogata Kõan ở Õsaka. 


Năm 1856: 21 tuổi. Anh trai mất. Ông thừa kế gia tộc ở 


Nakatsu, phải bán nhiều tài sản để trả nợ. 


Năm 1857: 22 tuổi. Trở lại Õsaka học tập, được cử làm 
thục trưởng (đứng đầu học sinh). 


Năm 1858: 23 tuổi. Theo lệnh của Han chủ, ông lên Edo mở 
trường tư thục trong lãnh địa của Han dạy Hà Lan học (tiền 
thân của Keio Gijuku - hay Đại học Keio - nổi tiếng sau này). 

Năm 1859: 24 tuổi. Thăm khu sinh sống của người nước 
ngoài tại Yokohama, nhân đó mới biết rằng ngôn ngữ mà 
người phương Tây sử dụng phổ biến nhất là tếng Anh, do 
vậy bắt đầu học tiếng Anh. 

Năm 1860: 25 tuổi. Tháp tùng phái đoàn Mạc phủ thăm 


Mỹ trên tàu Kanrin Maru. Trở về nước được tuyển dụng 
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làm biên phiên dịch cho Sở Ngoại vụ. Xuất bản cuốn sách 


đầu tiên Hoa-Anh thông ngữ. 


Năm 1862: 27 tuổi. Tháp tùng sứ đoàn Mạc phủ thăm 
châu Âu. Đoàn đã đến thăm Pháp, Anh, Hà Lan, Phổ, Nga, 
Bồ Đào Nha... 


Năm 1864: 29 tuổi. Trở về Nakatsu, dẫn theo 6 đệ tử 
cùng quê lên Edo. Làm biên phiên dịch cho Mạc phủ. 


Năm 1866: 31 tuổi. Biên tập những ghi chép trong các 
chuyến đi châu Âu, cho in thành sách mang tên Tây dương 
sự tình, bán rất chạy. 


Năm 1867: 32 tuổi. Làm tùy viên cho quân hạm Mạc 


phủ tiếp tục thăm Mỹ. 


Năm 1868: 33 tuổi. Lấy niên hiệu của Thiên hoàng Keio 
đặt tên cho trường tư thục của ông là Keio Gijuku (Khánh 
Ứng nghĩa thục). 


Năm 1870: 35 tuổi. Về quê Nakatsu, dẫn mẹ lên Tokyo sống 
cùng. Trong thời gian ở quê có viết bút ký Nakafsu lưu biệt. 


Năm 1871: 36 tuổi. Mở trường Tây học ở Nakatsu. Cử 
Obata Tokujirõ về làm Hiệu trưởng. 


Năm 1872: 37 tuổi. Đăng bài đầu tiên của Khuyến học. 


Toàn bộ gồm 17 bài. 
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Năm 1873: 38 tuổi. Phát hành cuốn Phương pháp ghi chép 
theo kiểu Tâu phương (Choai no ho). 


Năm 184: 39 tuổi. Lập hội diễn thuyết Mita, truyền bá 
rộng rãi phong trào diễn thuyết khắp Nhật Bản. 

Năm 1875: 40 tuổi. Mở Viện diễn thuyết Mita (Mita 
Enzetukan). Xuất bản Khái lược ăn minh luận (Bunmeiron 
no gairaku). 

Năm 1879: 44 tuổi. Viện trưởng đầu tiên của Viện học sĩ 
Tokyo (nay là Viện hàn lâm Nhật Bản). Phát hành Dân tình 


nhất tân, Luận oè quốc hội. 
Năm 1880: 45 tuổi. Thành lập Văn cú xã để giao lưu với 
giới trí thức Nhật Bản. 


Năm 1881: 46 tuổi. Cuộc chính biến năm Minh Trị thứ 
mười bốn diễn ra, các đệ tử của Fukuzawa Yukichi bị trục 
xuất khỏi chính phủ vì ủng hộ tự do dân quyền. 

Năm 1882: 47 tuổi. Phát hành tờ báo Thời sự Tân báo 
(iji Shimpo). 

Năm 1890: 55 tuổi. Thành lập Khoa Đại học trong Keio 
Gijuku với ba ngành đầu tiên là Văn chương, Khoa học và 
Pháp luật. 

Năm 1892: 57 tuổi. Giúp đỡ Kitasata Shibasaburo thành 


lập Viện Nghiên cứu Truyền nhiễm. 
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Năm 1897: 62 tuổi. Xuất bản Phúc Ông bách thoại (Fukuo 
Hụakuua). 


Năm 1898: 63 tuổi. Xuất bản Fukuzar»a toàn tập gồm 5 tập. 


Năm 1899: 64 tuổi. Xuất bản Phúc Ông tự truyện, Bình 


luận oÈ đại học nữ. 


Năm 1900: 65 tuổi. Phát hành sách Tu thân yếu lãnh do 


các môn đệ biên soạn. 


Năm 1901: 66 tuổi. Từ trần. 


282 + Nguyễn Tiến Lực 


CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 


Fukuzawa Yukichi sinh ngày 10 tháng 1 năm 1835 (lịch 
mới) ở Ösaka, trong một gia đình võ sĩ của Han Nakatsu, 
một Han thuộc đảo Kyũshũ, phía tây nam Nhật Bản. Thân 
phụ của ông là Hakusuke (1792-1836), một võ sĩ bậc thấp, 
phục vụ việc buôn bán của Han chủ Okudai. Trong thời 
gian thân phụ ông đi phục vụ ở thương quán của Han 
Nakatsu đóng ở Õsaka, Fukuzawa được sinh ra ở đó. Thân 
mẫu của ông là Ojun (?-1874), một người mẹ hiền từ, chịu 
khó và đã có công nuôi dưỡng năm anh em ông nên người, 
người mà sau này Fukuzawa hết sức ca ngợi trong tập hỏi 
ký Phúc Ông tự tuyện (Fukuo Jiden). Ông có một người anh 
trai và ba người chị gái. Lúc ông chưa đầy 18 tháng thì thân 
phụ ông quả đời. Sau đó ít lâu, thân mẫu của ông mang 
năm anh em ông về quê Nakatsu sinh sống. Tuổi thơ của 
ông trải qua ở một vùng quê bảo thủ, lạc hậu, với bao cảnh 
xót xa của một đứa trẻ nghèo, mồ côi bố, trong sự phân biệt 
nghiệt ngã của chế độ phong kiến-quân phiệt (môn phiệt). 
Vẻ cuối đời, khi nhớ lại thời thơ ấu, ông vẫn còn run lên vì 
căm giận: “Chế độ môn phiệt là kẻ thù của thân sinh tôi”. 

Cũng như bao con em võ sĩ đương thời, lúc nhỏ 
Fukuzawa học Hán học, nhưng ông chẳng mấy yêu thích 
nó, mãi đến năm 14-15 tuổi ông mới chú tâm đến học hành. 


Ông theo học nhà Hán học Shiraishi Tsuneto (1815-1883), 
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một nhà Hán học nổi tiếng trong vùng. Vốn có tư chất 
thông minh và óc phán xét sắc sảo nên trình độ Hán học 
của ông tiến bộ nhanh chóng. Ngoài những sách căn bản về 
Hán học như Kinh thư, Kinh thi, Mông Cầu, Thế Thuyết, Chiến 
quốc sách, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, Fukuzawa còn đọc các 
sách sử như Tiền Hậu Hán thư, Tân thư, Ngũ đại sử, Nguyên 
Minh lược sử... Trong các cuỗn sách đó, ông thích nhất là Tả 
truyện. Ông nhớ lại: “Tả truyện cả thảy có 15 cuốn, phần 
lớn các thư sinh chỉ đọc độ 4-5 cuốn là thôi ngay, tôi đã đọc 
hết 11 lần và có thể nhớ lại những chỗ lý thú...” 


Tuy nhiên, ngay trong quá trình học, Fukuzawa đã có 
tư tưởng phê phán Hán học rồi nên dù tinh thông ông 
tuyệt không nuôi chí trở thành nhà Hán học, thay vào đó 
sử dụng vốn hiểu biết để phê phán Hán học và lối giáo dục 
“hư học” như chúng ta sẽ thấy sau này. 


Năm 1854, trước áp lực của phương Tây, Nhật Bản buộc 
phải ký Nhật-Mỹ hòa thân điều ước và sau đó ký những 
hiệp ước tương tự với nhiều nước phương Tây khác, chính 
thức mở cửa đất nước. Lúc đó, phong trào học ngoại ngữ 
và kỹ thuật phương Tây, trước hết là Rangaku, phát triển 
mạnh mẽ ở các thành phố lớn của Nhật. Người Nhật tiếp 
xúc với với Tây học đầu tiên qua Hà Lan học. Vì lúc bấy 
giờ, chính quyền Mạc phủ chỉ cho thương nhân Hà Lan 


buôn bán với Nhật Bản qua hải cảng Nagasaki nên ở đó có 
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phong trào học tiếng Hà Lan và khoa học-kỹ thuật phương 


Tây rất mạnh. 


Lúc này, Fukuzawa đã 19 tuổi và được theo anh trai lên 
Nagasaki, thành phố mở cửa duy nhất của Nhật Bản trong 
thời tỏa quốc để học Hà Lan học. Tuy ở đấy, Fukuzawa mới chỉ 
học được một ít tiếng Hà Lan và kỹ thuật pháo binh, nhưng 
hành động rời bỏ vùng quê quẫn bách, vươn ra thế giới bên 
ngoài, hướng tới Hà Lan học, sau đó là Tây học (Yogaku), tức 
là khoa học phương Tây, đánh dấu một bước chuyển quan 


trọng trong cuộc đời và tư tưởng của Fukuzawa. 


Đầu năm 1855, ông đến Õsaka, tiếp tục theo học Hà 
Lan học với nhà Hà Lan học nổi tiếng đương thời là 
Ogata Köan. Ogata Köan (1810-1863) là nhà Hà Lan học 
nổi tiếng của Nhật Bản. Ông có công giáo dục, đào tạo ra 
những nhân vật nổi tiếng như Fukuzawa Yukichi, Õmura 


Masujirö, Hashimoto Sanai, Õtori Keisuke... 


Được sự dạy bảo tận tình của Ogata, với niềm hăng say 
học tập cao độ, Fukuzawa sớm tinh thông tiếng Hà Lan, thứ 
ngôn ngữ được xem là công cụ quan trọng để tìm hiểu thế 
giới phương Tây lúc bấy giờ. Nhiệt tâm và thành tích học 
học tập về Hà Lan học của Fukuzawa được Han chủ Nakatsu 
biết đến, lập tức ông được vời lên Edo (sau này là Tokyo) 


để mở trường dạy Hà Lan học cho con em võ sĩ trong Han 
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đang phụng sự tại đó. Như trên đã nói, khi các nước phương 
Tây đưa pháo hạm đến “gõ cửa” Nhật Bản, đòi ký hiệp ước 
thông thương thì phong trào Hà Lan học lan rộng khắp các 
đô thị Nhật và các Han đều muốn mở trường Hà Lan học để 


đạy cho con em võ sĩ trong Han mình. 


Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 10 năm 1858, 
Fukuzawa mở Trường tư thục Keio Gijiuku (Khánh Ứng 
nghĩa thục, tức Đại học Keio ngày nay) dạy về Hà Lan 
học và kiến thức phương Tây mới mẻ mà ông vừa tiếp thu 
được. Ở đây, Fukuzawa có dịp truyền đạt những ngôn ngữ 
mới, khoa học mới, tư tưởng mới cho các môn đồ của mình 
và đây cũng là cơ hội thực nghiệm các phương pháp giáo 
đục mới mà ông học được từ Ogata Köan và cả những điều 
ông mới suy nghĩ. Ông quyết tâm xây dựng Keio Gijuku 
thành một trường giáo dục tốt. Nhờ những nỗ lực đó, về 
sau trường này trở thành Đại học Keio nổi tiếng trong và 
ngoài nước. Sự đóng góp to lớn của ông cho nền giáo dục 
Nhật Bản thời cận đại bắt nguồn từ chính hoạt động giáo 
dục ở ngôi trường này. 


Như chúng ta biết, việc ký “Nhật-Mỹ tu hiếu thông 
thương điều ước” và các hiệp định với các nước khác vào 
năm 1858 đã gây ra những chắn động chính trị-xã hội sâu 
sắc ở Nhật Bản và có tác động mạnh mẽ tới giới trí thức 
Nhật Bản đương thời, trong đó có Fukuzawa. Sau khi Nhật 
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ký hiệp ước mở cửa, người phương Tây đến cư trú và làm ăn 
ở thành phố cảng Yokohama đã mở cửa ngày càng nhiều. 
Vì muốn quan sát, tìm hiểu về phương Tây, Fukuzawai đã 
đến thăm khu vực cư trú và buôn bán của người phương 
Tây ở đó. Ông tin vào vốn tiếng Hà Lan của mình và nghĩ 
rằng nó có thể giúp ông giao tiếp được với người phương, 
Tây một cách dễ dàng. Nhưng khi đến nơi, ông mới hiểu ra 
rằng, thứ ngôn ngữ phổ biến trong giao tiếp hằng ngày và 
trong hoạt động thương mại không phải là tiếng Hà Lan 
mà là tiếng Anh. Từ đó ông dốc toàn tâm, toàn lực vào học 
tiếng Anh. Lúc bấy giờ số người biết tiếng Anh ở Nhật còn 
rất hiếm nên việc học của ông rất gian nan. Ông theo học 
với Moriyama Takichiro, một quan chức làm thông ngôn 
tiếng Hà Lan và tiếng Anh ở Sở Điều tra của Mạc phủ, sau 
giờ làm việc, còn lại chủ yếu là ông tự học. Ông phải sử 
dụng từ điển Anh-Hà Lan rồi từ điển Hà Lan-Nhật để tra 
cứu từ mới. Sau gần một năm kiên trì tu học, ông khá tỉnh 


thông tiếng Anh. 


Năm 1860, chính quyền Mạc phủ cử một phái đoàn đi 
Mỹ để phê chuẩn “Nhật-Mỹ tu hiếu thông thương điều 
ước”. Lúc bấy giờ, Fukuzawa đã có tiếng như là một nhà 
Tây học nhiệt tâm nên được chính quyền Mạc phủ nhận 
vào làm thành viên đoàn với tư cách tùy viên của Tư lệnh 


Hạm đội Kimura Kaishũ. Fukuzawa vô cùng tự hào vì 
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lần đầu tiên người Nhật đã có thể tự lái con tàu vượt đại 
dương, đi tới những chân trời xa xôi, khám phá bao điều 
mới lạ của thế giới. Về sau, năm 1862, Fukuzawa còn đi thị 
sát các nước châu Âu như Anh, Pháp, Hà Lan, Phổ, Nga, 


Bỉ; năm 1867, một lần nữa ông đi khảo sát nước Mỹ. 


Những chuyến đi đó có ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng trong 
sự phát triển tư tưởng của 
Fukuzawa. Tầm kiến văn về 
thế giới của ông được mở rộng 
hơn nhiều. Dựa trên những 
nhận thức mới mẻ đó, ông đã 
viết và xuất bản cuốn sách nổi 


tiếng Tây dương sự tình (Seiyõ 


J5), gồm ba tập, trong đó ông 


Fukuzawa Yukichi 


sáu nbibngvifiu T860 kể lại những điều tai nghe mắt 

thấy về sự tiến bộ đáng kinh 
ngạc của văn minh phương Tây. Trong bối cảnh xã hội 
Nhật Bản cuối thời Mạc phủ, Tây đương sự tình với số lượng, 
in đến 25 vạn bản đã trở thành hiện tượng best-seller và 
thu hút sự chú ý của độc giả, gây ảnh hưởng to lớn đối 
với xã hội Nhật. Tây dương sự tình đã truyền bá rộng rãi tư 
tưởng văn minh khai hóa cho dân chúng Nhật Bản đương 


thời. Sau khi công bế các tập sách nói trên, tên tuổi của 
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Eukuzawa trở nên nổi tiếng và đo đó, Trường Keio Gijuku 
của ông càng có nhiều môn đồ theo học. Đây là trường tư 
thục có quy mô lớn nhất và nổi tiếng nhất Nhật Bản lúc 


bấy giờ. 


Bìa cuốn Tâu dương sự tình, Khuuến học 


và Khái lược uăn mình luận (các bản in đầu) 


Vào những năm 1870, Fukuzawa xuất bản một loạt cuốn 
sách nổi tiếng, trong số đó có Khuyn học (Gakumon n0 susume, 
1872) và Khái lược uăn mình luận (Bunmeiron no gairaku, 1875). 
Đây là hai tác phẩm quan trọng, biểu hiện rõ nhất tư tưởng 
về văn minh, về cải cách giáo đục, về đả phá hư học, cổ xúy 
tiếp nhận và áp dụng nền giáo dục thực học. Sau những tác 
phẩm lớn này, Fukuzawa được coi như là học giả uyên thâm 
của Nhật Bản đương thời. Năm 1879, ông được bầu làm Viện 
trưởng đầu tiên của Viện học sĩ Tokyo (Tokyo Gakushiin - 
tương đương với Viện Hàn lâm Khoa học). 
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Từ năm 1882, ngoài công việc điều hành và cải cách 
Keio Gijuku, Fukuzawa cho phát hành tờ Thời sự tân báo 
(Jiji Shimpo), trong đó ông viết khoảng 2.000 bài, luận bàn 
về tất cả các mặt chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục 


và quốc tế, với nhiều bài cổ vũ cho cải cách giáo dục. 


Năm 1885, Fukuzawa cho đăng bài “Thoát Á luận 
(Datsuaron)”, một bài báo chỉ có 2.000 chữ nhưng lại chiếm 
vị trí quan trọng trong hệ thống tư tưởng của ông. Trong bài 
luận đó, ông chủ trương, để bước vào hàng ngũ của các nước 
văn minh, Nhật Bản phải rũ bỏ tính cách Á Đông trên bình 
điện quốc nội và trên phạm vi quốc tế, phải hành xử như các 
nước phương Tây hành xử với châu Á. Tuy hiện nay, trong 
giới nghiên cứu ở Nhật Bản và trên thế giới vẫn còn tranh cãi 
rất nhiều về bài báo này, nhưng theo tôi, tư tưởng sâu xa của 
nó là để xướng và cổ vũ con đường công nghiệp hóa, văn 
minh hóa của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX. 


Về cuối đời, Fukuzawa cho xuất bản tập tự truyện Phúc 
Ông tự truyện (Fukuo Jiden, 1899) kế lại toàn bộ những việc 
làm và suy nghĩ của ông từ lúc nhỏ đến những năm cuối 
đời. Rất nhiều nhà nghiên cứu về Fukuzawa đã dựa vào 


tác phẩm này để viết về cuộc đời và sự nghiệp của ông. 
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Bìa cuốn Phúc Ông tự truyện và Khuyến học ấn bản tiếng Việt 


Fukuzawa mất ngày 25 tháng 11 năm 1901 tại Tokyo, 
thọ 66 tuổi. Tuy không phải là quan chức của chính quyền 
nhưng đám tang của ông được tổ chức trọng thể như quốc 
tang với sự có mặt của rất nhiều quan chức chính phủ và 
nghị sĩ quốc hội đương thời. Ngày nay, khu lăng mộ của 
Fukuzawa ở Tokyo đã được xếp hạng tài sản văn hóa quốc 
gia. Các di tích có liên quan đến cuộc đời ông ở quê hương 
Õita và ở Ösaka, Nagasaki đều được bảo quản và tôn tạo 
thành tài sản văn hóa chung của mọi người dân Nhật Bản. 
Toàn bộ trước tác của ông được biên tập thành toàn tập và 
được xuất bản nhiều lần. Đó là nguồn tài liệu phong phú 


và xác thực để nghiên cứu về ông. 
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Tờ giấy bạc một vạn yên có in chân dung Fukuzawa Yukichi 


Những năm sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật 
Bản đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế và văn 
hóa, công tích của Fukuzawa về tư tưởng và giáo dục càng 
được đánh giá cao hơn. Fukuzawa được coi là nhà tư tưởng 
khai sáng và nhà giáo dục canh tân lớn nhất Nhật Bản cuối 
thế kỷ XIX. Việc Bộ Tài chính Nhật Bản cho in chân dung 
của ông lên tờ giẫy bạc mệnh giá lớn nhất, tờ 10.000 yên, 
của nước này thay thế cho chân dung Thái tử Shötoku' 
huyền thoại là một trong những biểu hiện của sự tôn vinh 
đó. Trước đây những tờ giấy bạc đó thường in hình chân 
dung của các nhân vật nổi tiếng trong Hoàng gia hay các 
nhà chính trị, nhưng từ năm 1984 được thay thế bằng chân 
dung của các nhà văn hóa lớn, chủ yếu là các nhà văn hóa 
thời Minh Trị. 

' Hay Thánh Đức Thái Tử (574-622): là con trai thứ hai của Thiên hoàng Yömei 
(Dụng Minh). Ông là một nhân vật Phật giáo lớn ở Nhật Bản, cũng là người 


khởi xướng gộp tư tưởng Thằn-Phật-Nho thành một hệ tư tưởng tổng thể - BTV. 
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TƯ TƯỞNG KHAI SÁNG FUKUZAWA YUKICHI 


Tư tưởng về văn minh 


Tư tưởng cải cách chính của Fukuzawa là về văn minh 
và chủ trương học tập văn minh phương Tây để cận đại 
hóa Nhật Bản. Trong tác phẩm nổi tiếng Kñái lược ăn 
mình luận, Fukuzawa đã dựa vào lý luận về văn minh luận 
phương Tây, đặc biệt là của Henry Buckle trong tác phẩm 
Lịch sử ăn mình nước Anh (Historw of Cioilisation in Ensland) 
và của Francois Guizot trong tác phẩm Tổng quan lịch sử uăn 
mình châu Âu (Histoire générale de la cioilisaHion en Europe) để 
phân chia ba giai đoạn khác nhau của văn minh nhân loại: 
dã man, bán khai, văn minh. Fukuzawa đánh giá cao văn 
mỉnh phương Tây, coi văn minh phương Tây mới đạt tới 
văn minh thực sự còn các nước phương Đông như Nhật 
Bản, Trung Quốc... vẫn còn ở giai đoạn bán khai. Vì vậy, 
ông kêu gọi nhân đân Nhật Bản nếu muốn bảo vệ nền độc 
lập dân tộc, tiến lên vũ đài văn minh nhân loại thì phải học 


tập, tiếp thu văn minh phương Tây. 


Fukuzawa cho rằng: văn minh phương Tây và văn minh 
phương Đông có những giá trị riêng nhưng để đánh giá 
được cả hai thì phải dựa trên những bản vị (tiêu chuẩn) 
chuẩn định. Bản vị đó là sự tiến bộ của trí và đức. Sự tiến 


bộ của trí thức là sự phát triển của văn minh vật chất và 
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trình độ văn hóa của nhân dân, còn sự tiến bộ của đức là 
sự phát triển của văn minh tỉnh thần, tỉnh thần độc lập tự 
tôn của quốc gia. Một nước được coi là văn minh thì cả hai 
phương diện đó đều phát triển, thiếu một trong hai thì chưa 
được xem là văn minh. Xét theo tiêu chuẩn đó thì Nhật Bản 
chưa đạt đến trình độ văn minh của nhân loại lúc bấy giờ nên 


Nhật Bản cần phải học tập văn minh. 


Theo ông, vào thời điểm đó mà nói, một dân tộc được 
coi là văn minh thì phải đạt đến trình độ của văn minh 
phương Tây, nhưng ông cũng nhắn mạnh rằng văn minh 
phương Tây không phải là hoàn hảo, toàn bích. Ông viết 
rằng: phương Đông và phương Tây có những phong tục, 
cảm tình rất khác nhau. Có nhiều trường hợp sự đánh giá 
về cái tốt và cái xấu hoàn toàn trái ngược nhau. Ông cũng 
nói rằng: Tắt cả các nền văn minh đều phải được sự kiểm 
nghiệm của lịch sử, xét về văn minh, các quốc gia chỉ cách 


nhau một vài bước mà thôi. 


Ông khuyến khích Nhật Bản hãy đẹp bỏ tự ti mặc cảm 
thua kém mà hãy nuôi dưỡng trí và đức để theo kịp văn 
minh phương Tây. Nhật Bản không ngại ngùng gì khi 
thừa nhận sự thua kém mà phải ra sức học tập văn minh 


phương Tây để đạt đến văn minh. 


Tuy nhiên, ông cũng phê phán sự sùng bái văn minh 


phương Tây, cổ xúy chủ trương tiếp thu văn minh phương 
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lây có chọn lọc. Trong việc tiếp thu văn minh phương Tây 
thì việc tiếp thu tỉnh thần văn minh còn quan trọng hơn tiếp 
thu văn minh bể ngoài, tức là văn minh vật chất. Nếu chỉ 
thấy bề ngoài thì đễ trở nên sùng bái mù quáng. Vấn đề nằm 
ở chỗ phải nắm bắt được tỉnh thần văn minh trong toàn bộ 
khối thiết chế khổng lồ của văn minh phương Tây và phải 
học tập từ đó để xây dựng văn minh Nhật Bản. Ông cho rằng 
sự thua kém của Nhật Bản so với phương Tây về văn minh 
bề ngoài là điều dễ hiểu vì Nhật Bản mới chỉ tiếp xúc với văn 
mỉnh phương Tây, sau hàng trăm năm tỏa quốc. Ông chủ 
trương tiếp nhận kỹ thuật và chuyên gia phương Tây để lấp 
chỗ hổng văn minh vật chất và phải đào tạo các chuyên gia 
Nhật Bản để đáp ứng nhu cầu này trong một thời gian ngắn. 
Koyama Shiro nhận xét rằng: Fukuzawa Yukichi là một nhà 
phương Tây học nhưng không rơi vào sự sùng bái phương 
Tây, không coi phương Tây cái gì cũng nhất. Ông hiểu rõ 
rằng ở Nhật Bản thì phải có văn hóa Nhật Bản, ở Nhật Bản 
thì phải xây dựng văn minh Nhật Bản. 


Tư tưởng về tình thần độc lập tự tôn 

Sau nhiều lần thị sát nước ngoài, Fukuzawa hiểu rằng 
cái làm nên độc lập và giàu mạnh của các nước phương Tây 
không phải là hạm đội hay đại bác tối tân mà là tỉnh thần 


độc lập, tự tôn của mỗi người phương Tây. 
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Nội dung chủ yếu của khái niệm độc lập tự tôn được 
Fukuzawa trình bày trong Khuyến học, xuất bản lần đầu năm 
1872. Ông giải thích khái niệm độc lập một cách rõ ràng: “Tính 
cách độc lập là gì? Là tính cách không dựa dẫm hay ỷ lại vào 
người khác. Việc của mình, mình phải tự lo giải quyết. Người 
có tính cách độc lập là người không bị chỉ phối hoặc chịu ảnh 
hưởng của người khác, tự mình biết phân biệt sự thể đúng 
sai, phải trái, không phạm sai lầm trong hành động”. 


Fukuzawa Yukichi cho rằng, nền tảng của một quốc gia 
độc lập phải được xây dựng trên tinh thần độc lập của mỗi 
người dân trong nước, ngược lại khi người dân của một quốc 
gia không có ý thức về độc lập cá nhân, quyền độc lập quốc 
gia sẽ không được thực hiện. Nguyên văn của luận điểm nổi 
tiếng đó như sau: “Quốc dân Nhật Bản chúng ta phải xắn tay 
ngay vào học tập, hun đúc chí khí. Trước hết, mỗi cá nhân, 
từng con người hãy kiên quyết tự chủ, độc lập... Mỗi người 
tự chủ, độc lập, thì đất nước sẽ tự chủ, độc lập... 


Giải thích cho luận điểm trên, ông đưa ra ba lý do sau đây: 


Thứ nhất, quỗc dân không có tính cách độc lập thì lòng 
yêu nước dễ trở nên hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm. 
Theo ông, người không có tinh thần độc lập cá nhân sẽ 
không có sự quan tâm sâu xa đến đất nước họ, không thể 


nghĩ được mưu lược sâu sắc cho độc lập quốc gia. 
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Lý đo thứ hai là bản thân không giác ngộ về tính độc lập 
thì khi thương lượng với ngoại bang cũng không thể đấu 
tranh cho quyền lợi của mình được. Có nghĩa là, người 
không có tỉnh thần độc lập khi tiếp xúc với người nước 


ngoài sẽ không thể thực thi quyền độc lập của mình. 


Lý do thứ ba là người không có tỉnh thần độc lập là người 
dựa đẫm vào quyền lực của người khác, chạy theo cái xấu. 
Nghĩa là, người không có tỉnh thần độc lập thường ỷ lại 
vào quyền uy người khác và thường phạm vào những điều 
xấu có hại cho quốc gia. Ông còn nhắn mạnh: “Bản thân 
mỗi người chúng ta không có tính độc lập thì không thể 


giành được độc lập với bên ngoài”. 


Ông khăng định: “Cá nhân độc lập thì gia đình mới độc 
lập. Và như thế quốc gia cũng độc lập”. Do đó, ông kêu gọi 
mọi người dân phải xây dựng cho bản thân tỉnh thần độc 
lập rồi từ đó mới xây dựng được quốc gia độc lập. “Nếu 
có tỉnh thần yêu nước, dù ở mức độ nào chúng ta cũng có 
thể nuôi dưỡng tỉnh thần độc lập của chính mình, bất kỳ 
linh vực công hay tư của xã hội”. Ông kêu gọi mọi người 
dân Nhật Bản, không phân biệt địa vị xã hội và nguồn gốc 
xuất thân, tất cả đều phải đứng lên một cách độc lập và bảo 
vệ độc lập cho Nhật Bản. Để bảo vệ độc lập cho đất nước 
trước hiểm họa ngoại bang, toàn thể quốc dân phải ý thức 


được tỉnh thần độc lập và tự do, trên dưới một lòng, coi 
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vận mệnh Tổ quốc như vận mệnh của bản thân, đem hết 
tinh thần và trách nhiệm, với tư cách là người Nhật Bản ra 


phục vụ. 


Cuối cùng, Fukuzawa nêu lên một quan niệm về phương 
pháp giữ gìn nền độc lập quốc gia rất nổi tiếng: Đó là văn 
minh hóa. Độc lập quốc gia là mục đích, văn minh hóa là 
phương tiện: “Phương cách giữ gìn độc lập không tìm đâu 
ra ngoài văn minh... Độc lập quốc gia là mục tiêu và nền văn 


minh của quốc dân là phương tiện để đạt mục tiêu đó...” 


Tư tưởng vẻ chính trị dân quyền 


Như chúng ta đều biết, Fukuzawa là người cổ vũ cho tư 
tưởng duy tân đất nước, dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp 
cải cách giáo dục nên không tham gia vào chính trường. 
Nhưng trên thực tế, ông là người rất quan tâm đến các vấn 
để chính trị, đã viết hàng chục cuốn sách, hàng ngàn bài 
báo liên quan đến đề tài này, trong đó toát lên quan điểm về 
chính trị của ông là xây dựng một nền chính trị dân quyền. 

Một câu nói nổi tiếng của Fukuzawa còn để lại, trong 
Khuyến học, là “Hiện nay Nhật Bản có chính phủ, có cả dân, 
nhưng có lẽ chúng ta chỉ mới có dân chứ chưa có quốc dân 


Nhật Bản”. Qua đó, ông hàm ý phê phán nền chính trị 
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trọng quan khinh dân, nền chính trị mà dân quyền chưa 


được tôn trọng đúng mức. 


Fukuzawa cho rằng chính quyền là quyền lực, là chuyên 
chế mà muốn hạn chế chuyên chế đó thì phải tăng cường 
quyền lực cho nhân dân, làm cho người dân phải thực sự 
có quyền. Trong Khuyến học, ông, viết: “Chính phủ thay mặt 
cho quốc dân, phải hành động theo ý nguyện của quốc 
dân. Những người làm sai chức phận đó phải bị bắt tội, 
những người làm đúng chức phận đó phải được bảo hộ... 
Nếu làm theo đúng ý nguyện của quốc dân thì sẽ tiện lợi 
cho quốc gia... Quốc dân lập nên chính phủ, chính phủ 
thực thi bổn phận bảo hộ người tốt và thay vào đó được 


hưởng lương của dân đóng góp...” 


Theo đó, quốc gia, chính phủ được hình thành trên 
cơ sở ý nguyện của nhân dân. Quốc gia, chính phủ phải 
bảo vệ người tốt, tức là giữ gìn trật tự xã hội và an ninh 
cho nhân dân, phải phục tùng nhân dân như vậy mới là 
chính phủ chính thống. Ông cũng từng nhận định như 
sau: Chính phủ phải bảo uệ quyền của người dân, người đã lập 
nên chính phủ. Như uậu mới gọi là chính phủ. Chính phủ phải là 


phương tiện để bảo uệ nhân dân. 


Ông cho rằng, để xây dựng được chính trị dân quyền 


thì người dân phải tích cực tham gia vào chính trị, tức là 


Đauy Tân thập kiệ:i © 299 


tham gia bằng lá phiếu của mình. Ông cổ vũ nhiệt tình việc 
tổ chức quốc hội và tiến hành tổng tuyển cử để chọn người 
đại biểu cho nhân dân ở quốc hội. Khi Itagaki Taisuke khởi 
xướng phong trào dân quyển thì ngay lập tức Fukuzawa 
ủng hộ chủ trương đó: “Bây giờ thiết lập nên quốc hội dân 
tuyển, làm điều hòa quan hệ giữa chính phủ và nhân dân, 
làm cho chính phủ và nhân dân thành một thể, quốc gia 


ngày càng lớn mạnh, chính phủ cũng ngày càng mạnh”. 


Fukuzawa ủng hộ việc thành lập quốc hội để cho nhân 
dân được tham gia vào chính trị, và như vậy mới hình 
thành được nền chính trị mới, cận đại. Tuy nhiên, theo ông 
thì để cho nhân dân tham gia một cách tích cực và có hiệu 
quả vào các hoạt động chính trị đó trước hết cần thiết phải 
bồi dưỡng tinh thần độc lập tự tôn cho mỗi người dân. Và 
để làm được việc đó ông cho rằng vai trò của giáo dục, của 
báo chí rất quan trọng trong việc phản biện chính sách 
chính phủ và giáo dục tinh thần độc lập tự tôn cho nhân 
đân. Bản thân ông cũng thành lập tờ Thời sự tân báo để đảm 
nhiệm sự nghiệp đó. Muốn vậy, báo chí vẫn phải giữ được 
vị thế độc lập, tự chủ, có trách nhiệm với nhân dân và xã 
hội, cổ vũ cho phong trào dân quyền đang phát triển rất 


mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỷ XIX. 
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Tư tưởng về “thương mại lập quốc” 


Fukuzawa sóng hai nửa cuộc đời ở hai chế độ: nửa trước 
thuộc về thời đại Mạc phủ Tokugawa và nửa sau thuộc 
về thời đại Minh Trị. Ông đã từng chịu đựng sự nghiệt 
ngã của chế độ phong kiến nên có chủ trương phải đả phá 
những tàn tích của ché độ này và xây dựng một xã hội tiên 
tiến theo mô hình phương Tây. Ông viết: “Bây giờ Nhật 
Bản đã đi theo trào lưu văn minh phương Tây, phải phế bỏ 
những tàn tích của chế độ cũ tồn tại từ xưa đến nay, mọi sự 


việc phải căn cứ trên pháp luật mà thi hành và hành sự”. 


Theo tác giả Takahashi Seiichi, Fukuzawa Yukichi chủ 
trương coi trọng kinh tế hàng hóa và tiền tệ, chủ trương 
sử dụng liệu pháp sốc để kiên quyết phá bỏ chế độ phong 


kiến ngoan có và xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Trong Thời sự tân báo Fukuzawa cũng chỉ ra sự khác 
nhau trong quan niệm về tiền của thương nhân phương 
Tây và Nhật Bản, từ đó kêu gọi người dân Nhật Bản phải 
thay đổi quan niệm vẻ tiền: “Người của các nước văn minh 
thì rất coi trọng đồng tiền, họ dùng tiền để mua quyền lực 
và danh vọng, còn thương nhân người Nhật thì thường 


vứt bỏ quyền lực và danh vọng và chỉ kiếm tiền mà thôi”. 


Trong tư tưởng về kinh tế của Fukuzawa có một điểm 


rất đặc biệt đó là ông chủ trương tầng lớp sĩ tộc phải đi tiên 
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phong đảm nhiệm sự nghiệp xây dựng nền công thương 
nghiệp hiện đại của Nhật. Lý do ông đưa ra là tằng lớp 
sĩ tộc mà tiền thân là võ sĩ đã thống trị Nhật Bản hàng 
trăm năm, nên mặc dầu bị chính quyền Minh Trị phế bỏ 
nhưng nhân dân Nhật vẫn có xu hướng coi trọng tầng lớp 
này. Nếu để tầng lớp thương nhân đứng ra nắm quyền chỉ 
đạo phát triển công-thương thì chưa chắc đã lôi cuốn đông 
đảo nhân dân tham gia vào đây. Vì vậy, theo Fukuzawa, 
để nâng cao địa vị của tầng lớp công thương, để phát triển 
thương mại thì phải khuyến khích tầng lớp sĩ tộc đi tiên 
phong trong kinh doanh, thương mại, xây dựng một xã hội 
công-thương, làm gương cho nhân dân trong nước. Thực 
tế, đã có rất nhiều sĩ tộc có công lao to lớn trong sự nghiệp 
chấn hưng công thương, trong đó phải kể đến Shibusawa 
Eiichiro, người sáng lập ra Daiichi Ginko (Ngân hàng Đệ 
nhất) và Iwasaki Yatarõ (1835-1885), người sáng lập Tập 
đoàn Mitsubishi. 


Tư tưởng về giáo dục “thực học” 


Theo Fukuzawa, nền giáo dục cũ của Nhật Bản thiếu 
tính thực học là bởi vì chìm đắm trong đường lối hư học 
trong suốt một thời gian dài. Trước khi cỗ vũ cho tư tưởng 


giáo dục mới - giáo dục thực học, ông phê phán gay gắt cả 
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nội dung lẫn phương pháp học cũ. “Học hành không có 
nghĩa là chỉ học những chữ hóc búa, đọc những bài văn 
cổ khó hiểu, thưởng thức Waka', làm thơ hay bàn chuyện 
văn học không có ích gì cho đời... Bởi vậy lối học vô bổ này 
phải được xem là thứ yếu, và phải ra sức chấn hưng thực 
học gần gũi với đời sống hằng ngày của con người”; “Biết 
chữ mới chỉ là công cụ trên con đường học vấn... người 
biết chữ cũng không thể gọi là người có học vẫn nếu không 
biết lý giải, hiểu biết đầy đủ đạo lý của sự vật”. 


Bằng những lập luận trên, Fukuzawa coi hư học không 
những không mang lại lợi ích gì cho đời sống hằng ngày 
của nhân dân mà còn làm thui chột tính độc lập, tính sáng 
tạo của con người và lãng phí thời gian, bỏ mắt cơ hội để 
phát triển đất nước. Theo ông, để khắc phục hư học thì 
phải nhanh chóng áp dụng thực học, cổ vũ mạnh mẽ cho 


thực học - phương tiện để cận đại hóa đất nước. 


Theo Fukuzawa, thực học là một nền học vấn có tính 
thực tế và tính ứng dụng thực tế hiệu quả gần gũi với đời 
sống thường nhật của con người. Trong Khuyến học, ông 
viết: “Trước hết phải học những môn thực dụng cần thiết 
cho cuộc sống hằng ngày. Ví dụ: phải học thuộc lòng 4Z chữ 
cái kana; học cách soạn thảo thư từ; biết ghi chép trương 


' Waka: một thể thơ truyền thống Nhật Bản - BTV. 
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mục kế toán; sử dụng thành thạo bàn tính; biết cách cân 
đong đo đếm, tiếp đến là phải học các môn như Địa lý để 
biết phong thổ Nhật Bản và các nước trên địa cầu, Vật lý là 
môn học giúp ta phân biệt được tính chất của mọi vật thể 
trong thiên nhiên, qua đó tìm ra tác dụng của nó; học Sử 
vì đây là môn học giúp ta hiểu biết cặn kẽ mọi sự kiện ghi 
trên niên biểu lịch sử, qua đó chúng ta có thể nghiên cứu 
quá khứ, hiện tại của mọi quốc gia; học Kinh tế là môn giải 
đáp cho chúng ta những vấn đề liên quan đến việc chỉ tiêu 
trong mỗi gia đình cũng như nền tài chính của cả quốc gia; 
học môn Đạo đức giúp chúng ta hiểu về hành vi, thái độ và 
cách hành xử của bản thân, hiểu cách cư xử, cách giao tiếp, 
cách sinh hoạt giữa người và người... Học như vậy mới có 
ích cho cuộc sống. Đó là “Thực học” mà ai cũng phải học, 


là học vấn mà hết thảy mọi người đều phải tự trang bị...” 


Ông khẳng định rằng bản chất của học tập là hoạt động 
trí óc chứ không thuần túy là đọc sách, học theo sách. Giáo 
dục thực học là đi từ quan sát, nhận thức sự vật và suy xét 
nguyên lý vận động của sự vật để rồi hình thành quan 
điểm nhận thức của mình về sự vật, hiện tượng. Rồi sau 
đó bản thân qua quá trình trải nghiệm thực tế sẽ trui rèn 
được những khả năng phán đoán xem nên ứng dụng cái 
gì vào lĩnh vực nào của thực tế để mang lại hiệu quả cao. 


Nếu không suy nghĩ về nguyên lý vận động của sự vật thì 
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sẽ không tác động được vào sự phát triển của năng lực tư 
duy (tri năng) của con người, và con người sẽ không nắm 
bắt được rằng sự vật luôn luôn vận động và thay đổi, sẽ 
không biết cách ứng dụng được kiến thức vào cuộc sống 
của mình. Hơn thế nữa, nếu chỉ nắm những kiến thức đã 
học rồi áp dụng nguyên xi vào thực tiễn mà không phù 
hợp với tự nhiên, trái với quy luật vận động của sự vật thì 


sẽ không hy vọng gì cải tạo được thực tiễn. 


Fukuzawa dày công truyền bá và áp dụng tư tưởng về 
một nên giáo dục thực học, hữu ích và cần thiết cho công 
cuộc xây dựng một Nhật Bản cận đại, sánh kịp các nước 
phương Tây. Sử gia Matsunaga Shözõ (sinh năm 1923) viết 
rằng, Fukuzawa Yukichi coi thực học là học vấn đáp ứng 
được đòi hỏi cấp thiết của đất nước, là con đường dẫn tới 


phú cường cho đất nước. 


Về chủ trương thực học của Fukuzawa, Matsunaga 
Shõzõ đã bình luận như sau: Việc nhấn mạnh thực học của 
Eukuzawa Yukichi chính là con đường làm cho đất nước phú 
cuờng. Người Nhật Bản thời Minh Trị được giải phóng khỏi 
chế độ phân chia đẳng cấp phong kiến, được học nên giáo 
dục thực học có ích với đời sống hằng ngày. Sự phân chia 
sĩ, nông, công thuơng đã chấm dứt, việc kinh doanh thực 
nghiệm được mở ra, cá nhân cũng độc lập, gia đình cũng 


độc lập, thiên hạ quốc gia cũng độc lập (Khuyến học). Những 
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lời khởi xướng đó thật thích hợp với Nhật Bản trong việc 
tiếp thu văn minh phương Tây để xây dựng quốc gia cận 
đại hóa. Tiếp thu tinh thần độc lập dựa trên dựa trên sự 
khuyến khích thực nghiệm của cá nhân, đó là phương 
châm để thúc đẩy cận đại hóa đất nước. Đó chính là tỉnh 
thần “mỗi người có tỉnh thần độc lập sẽ làm nên một quốc 


An“ 


gia độc lập”. 
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THAY LỜI KẾT LUẬN 


Trong chương này, sau khi giới thiệu về cuộc đời và sự 
nghiệp của Fukuzawa, chúng ta đã đi sâu phân tích những 


nội dung chủ yếu trong tư tưởng khai sáng của ông. 


Cần phải nhân mạnh rằng, sự nghiệp khai sáng Nhật 
Bản vào nửa sau thế kỷ XIX không phải riêng Fukuzawa 
mà là tập hợp công sức của rất nhiều nhà tư tưởng, trí 
thức Nhật Bản, đặc biệt là nhóm trí thức Tây học trong 
Meirokusha (Minh Lục xã). Trong nhóm này, nổi bật là Möri 
Arinori (1847-1889), Nakamura Masano (1832-1891), Kato 
Hiroyuki (1838-1916), Nishi Amane (1829-1897), Taguchi 
Ukichi (1828-1903)... Các thành viên trong Meirokusha đã 
tổ chức viết sách, dịch thuật, tổ chức các buổi điễn thuyết, 
xuất bản tạp chí làm diễn đàn để phổ biến và khai sáng tư 


tưởng cho nhân dân Nhật Bản. 


Dù vậy, Fukuzawa là nhà khai sáng lớn nhất và tạo ra 
ảnh hưởng sâu sắc nhất, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp 
khai sáng ở Nhật Bản vào nửa sau thế kỷ XIX. 


Có lẽ, người Việt Nam đầu tiên ngưỡng mộ công tích 
của Fukuzawa Yukichi là Phan Bội Châu. Vào những năm 
đầu của thế kỷ XX, khi đến Nhật Bản để tiến hành phong 
trào Đông Du, Phan Bội Châu đã chú ý đặc biệt đến tư 


tưởng khai sáng của Fukuzawa Yukichi. Cụ Phan đã sớm 
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nắm bắt cái cốt lõi của tư tưởng khai sáng của Fukuzawa 
Yukichi, tỉnh thần “độc lập tự tôn”, và dùng nó để cổ vũ 
cho tinh thần tự cường của nhân dân ta trong sự nghiệp 
đấu tranh giành độc lập dân tộc. Phan Bội Châu hết sức 
ngưỡng mộ sự nghiệp của Fukuzawa Yukichi và muốn 
đảm nhận sự nghiệp khai sáng nhân dân Việt Nam như 
Fukuzawa Yukichi đã làm cho nhân dân Nhật Bản. Ông 
khích lệ nhân dân ta noi theo Fukuzawa Yukichi phấn đấu 


cho sự nghiệp độc lập và phú cường của đất nước. 


“Nào người Dụ Cát, Lư Thoa 
Nay vừa gặp hội, xin ta gắng lòng.” 
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CHƯƠNG 10 


SHIBUSAWA EIICHI - 
(THIỆP TRẠCH VINH NHẬT) 


Shibusawa Eiichi (1840-1931) 


NIÊN BIỀU 


Năm 1840: Shibusawa Eiichi sinh ra trong một gia đình 


nóng đân giàu có ở Han Saitama. 
Năm 1853: 13 tuổi. Lần đầu tiên được lên thị sát Edo. 
Năm 1858: Kết hôn với Odaka Chiyo. 


Năm 1861: 21 tuổi. Lên Edo và trở thành người học việc 
ở Tổ hợp đánh cá Kaiho. 


Năm 1863: 23 tuổi. Tham gia vào phong trào “tôn Hoàng 
nhương Di”, có kế hoạch đánh chiếm thành Takasaki nhưng 
thất bại. Đi Kyoto tìm phương hướng hành động mới. 


Năm 1864: 24 tuổi. Trở thành gia nhân của nhà 
Hitotsubashi, một trong ba Ngự tam gia của dòng họ 
Tướng quân Tokugawa. 


Năm 1865: 25 tuổi. Được bổ nhiệm phụ trách vấn đẻ tài chính. 


Năm 1867: 27 tuổi. Tháp tùng Tokugawa Akitake (em 
trai của Tokugawa Yoshinobu, vị Tướng quân cuối cùng 
của Nhật Bản) tham gia Triển lãm Quốc tế Paris. Được giao 
nhiệm vụ điều tra nghiên cứu phương Tây. Học hỏi rất 
nhiều vấn đề tổ chức doanh nghiệp, thiết lập công ty của 


phương Tây. 
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Năm 1868: 28 tuổi. Trở về nước khi ở Nhật Bản diễn ra 
“Đại chính phụng hoàn”, Tokugawa trao trả chính quyền 
cho Thiên hoàng. 


Năm 1869: 29 tuổi. cùng Tokugawa Yoshinobu trở 
về Shizuoka. Đảm nhiệm trọng trách tài chính cho nhà 
Yoshinobu. Thành lập Hội Thương pháp Shizuoka. 


Cùng năm, theo gợi ý của Õkuma Shigenobu, một trong 
những Tham ghị (Ủy viên Hội đồng quốc gia), ông lên 
Tokyo, phụ trách vấn để quan thuế của chính phủ mới. 


Năm 1870: 30 tuổi. Thăng chức quan Thiếu thừa Bộ Tài 
chính, phụ trách vấn để quan thuế. 

Năm 1871: 31 tuổi. Thăng chức Đại quyền thừa Bộ Tài chính. 

Năm 1872: 32 tuổi. Thành lập Trung tâm Hội nghị Tokyo, 
Viện Dưỡng dục. 

Năm 1873: 33 tuổi. Từ quan, tiến hành khởi nghiệp. Cùng 
năm, thành lập và đảm nhận chức Tổng Giám đốc Ngân hàng 
Quốc lập Daiichi. Thành lập công ty chế tạo giấy. 

Năm 1875: 35 tuổi. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân 
hàng Quốc lập Daiichi. Giữ vai trò chủ đạo trong việc 
thành lập Công ty Đường sắt Tokyo. Cùng với Möri Arinori' 


1Möri Arinori (1847-1889): là một quan chức, học giả và là Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục đầu tiên của Nhật Bản - BTV. 
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thành lập Sở giảng dạy luật thương mại, tiền thân của Đại 


học Hitotsubashi danh tiếng ngày nay. 


Năm 1876: 36 tuổi. Làm Chủ tịch Hội Công thương 
Tokyo. Thành lập Công ty Gạch ngói Shinagawa. 


Năm 1877: 37 tuổi. Để giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho người quản lý ngân hàng, thành lập Hội Takuzen. Làm 


có vấn cho nhà Mitsui. 


Năm 1878: 38 tuổi. Được bầu làm Chủ tịch Phòng Công 
thương và Pháp luật Tokyo. 


Năm 1879: 39 tuổi. Thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng 
hải Tokyo. 


Năm 1881: 41 tuổi. Thành lập Công ty Đường sắt Nhật Bản. 


Năm 1882: 42 tuổi. Thành lập Công ty Vải sợi ÖÕsaka, 
Công ty Vận tải Kyodo. Vợ Chiyo mắt. 


Năm 1883: 43 tuổi. Tái hôn với Kaneko. 


Năm 1885: 45 tuổi. Thành lập Công ty Ryumon. Theo 
sự ủy nhiệm của chính quyền Tokyo, ông đảm nhận chức 


Viện trưởng Viện Giáo dưỡng Tokyo. 
Năm 1886: 46 tuổi. Thành lập Công ty Cổ phần Vải sợi Kyoto. 
Năm 1887: 47 tuổi. Thành lập Sở Giao dịch Tokyo. 
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Năm 1888: 48 tuổi. Thành lập Hội quán Phụ nữ Tokyo. 


Năm 1889: 49 tuổi. Thành lập Công ty Cổ phần Khai 
khoáng Hokkaiđõö. Hội họp lần đầu hòng họ Shibusawa. 


Năm 1891: 51 tuổi. Chủ tịch Phòng Công thương và 
Pháp luật Tokyo. 


Năm 1893: 53 tuổi. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 
Gạch ngói Tokyo. 


Năm 1894: 54 tuổi. Đầu tư vào Tổ hợp đánh cá Aoki. 
Năm 1895: 55 tuổi. Giúp đỡ cho Thương hội Aoki. 


Năm 1896: 56 tuổi. Ngân hàng Quốc lập Daiichi trở 
thành Ngân hàng Cổ phần Daiichi, ông trở thành Chủ tịch. 
Năm 1898: 58 tuổi. Thăm Hàn Quốc. Từ đó về sau, ông 


nhiều lần đến thăm Hàn Quốc. 


Năm 1900: 60 tuổi. Được phong tặng Nam tước. Lập 
Trường Thương mại Okura. 


Năm 1901: 61 tuổi. Thành lập Trường Thương mại 
Kyoka. Thành lập Đại học Nữ Nhật Bản. Ông đem hết sức 
lực xây dựng và phát triển trường đại học này. 


Năm 1902: 62 tuổi. Thành lập Công ty Hưng nghiệp 
Nhật Bản. Cùng năm ông và phu nhân có chuyến đi thăm, 


thuyết giảng ở Âu-Mỹ. 
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Năm 1905: 65 tuổi. Từ chức Chủ tịch Phòng Công 
thương và Pháp luật Tokyo. 


Năm 1909: 69 tuổi. Trừ Ngân hàng Daiichi, ông từ bỏ tất 


cả các chức vụ liên quan đến các công ty còn lại. 


Tháng 8 năm đó, làm Trưởng đoàn của Đoàn doanh 


nghiệp Nhật Bản thăm Mỹ. 


Năm 1914: 74 tuổi. Thăm Trung Hoa dân quốc. Thành 
lập Trường Thương mại Takachiho. 


Năm 1915: 75 tuổi. Thành lập Công ty đồng tộc Shibuya 
(nhưng không biến thành tài phiệt). Cùng năm, thăm Mỹ 
và dự Lễ Kỷ niệm Khai thông Kênh đào Panama. 


Năm 1916: 76 tuổi. Từ chức Chủ tịch Ngân hàng Cổ phần 


Daiichi và tất cả công việc quản lý ở các doanh nghiệp. 


Năm 1920: 80 tuổi. Được phong tước Tử tước. Đây là tước 


vị cao nhất mà Thiên hoàng ban tặng cho một doanh nhân. 
Năm 1921: 81 tuổi. Thăm Mỹ, dự Hội nghị Washington. 


Năm 1923: 83 tuổi. Phó Chủ tịch Hội cứu trợ nạn nhân 
sau thảm họa trận đại động đất ở Kantõ. 


Năm 1927: 87 tuổi. Chủ tịch Hội Từ thiện Nhi đồng quốc tế. 


Năm 1928: 88 tuổi. Phó Chủ tịch Hội Phục hưng Bảo 
tàng Hoàng gia. 
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Năm 1931: 91 tuổi. Chủ tịch Liên hiệp hội Địa phương 
toàn Nhật Bản. 


Ngày 11 tháng 11 năm 1931: từ trần. Hưởng thọ 91 tuổi. 


Sió + Nguyễn Tiến Lực 


XUÂT THÂN TỪ NÔNG GIA 


Khu biệt tự nhà Shibusawa nơi Eiichi sinh ra 


Shibusawa Eiichi sinh năm 1840 ở vùng Hanzawa, Han 
Muasashino (nay là thị trấn Fukaya, tỉnh Saitama). Cha là 
Shibusawa Yoshimasa, một nông dân giàu có. Khi nói đến 
“nông dân”, người Việt Nam thường nghĩ họ là tầng lớp 
nghèo, làm ruộng, tự cung, tự cấp, sống khép kín trong 
làng xóm. Nhưng nông dân Nhật Bản, cả thời kỳ Edo lẫn 
ngày nay không hẳn như vậy. Nhà Shibusawa là một ví dụ. 
Gia đình nhà Yoshimasa có nhiều ruộng đắt, trồng được đa 
dạng giống cây trồng như lúa gạo, lúa mì, trồng dâu nuôi 
tằm, kéo sợi, trồng cây chế thuốc nhuộm... dùng cho việc 


kinh doanh buôn bán nông sản, nhờ vậy mà trở nên rất 
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giàu có. Eiichi khi sinh ra đã tắm mình trong sự phổn hoa 
của gia tộc. Như vậy, nhà Shibusawa là nông đân nhưng 
cũng là doanh nhân, thương nhân giàu có. Bản thân Eiichi 
cũng theo nghiệp gia đình, lúc 14 tuổi mà đã tự mình mang 


thuốc nhuộm do gia tộc chế tạo đi buôn bán khắp vùng. 


Về mặt học vấn, Eiichi có điều kiện học hành hơn các con 
em nhà khác. Ông vốn có tư chất thông minh. Lên 5 tuổi đã 
biết đọc sách, 7 tuổi đã được cùng với Odaka Junchu học Tứ 
thư, Ngũ kinh, Nhật Bản ngoại sử và nhiều tác phẩm kinh 
điển của Nho học. Ngoài ra, cha ông còn gửi Eiichi vào học 
kiếm thuật ở các lò kiếm. Lúc đầu học ở lò Shindõ Munen của 
kiếm sư Ogawa Heibee ở Musashino, sau đó ở lò Hokushin 
Itto của kiếm sư Chiba Eijirõ Nariyaki. Trong quá trình luyện 
kiếm, ông giao lưu với các chí sĩ khắp mọi miễn. Nói tóm lại, 
ngay từ nhỏ, ông đã được học văn, học võ, học buôn bán và 
đó là những vốn kiến thức và kinh nghiệm để sau này hình 
thành trong ông những phẩm chất của một doanh ghiệp tài 


năng của Nhật Bản thời cận đại. 


5l8 s Nguyễn Tiến Lực 


TRỞ THÀNH GIA NHÂN CỦA NHÀ HITOTSUBASHI 


Năm Shibusawa 14 tuổi, Đô đốc Perry kéo 4 chiến 
thuyền chạy bằng hơi nước đến cảng Uraga, gây ra sự xôn 
xao lớn cho dư luận trong nước. Năm 1863, lúc 23 tuổi, do 
ảnh hưởng của tư tưởng “tôn Hoàng nhương Di”, Eiichi 
đã tham gia vào âm mưu chiếm đoạt vũ khí, phá thành 
Takasaki, đốt khu nhà ở của người ngoại quốc ở Yokohama 
và sau đó liên kết với Han Chöshñ lật đổ Mạc phủ. Tuy 
nhiên, kế hoạch đó mang tính quá khích, phiêu lưu không 
thể thực thi được. Eiichi cũng được người thân kiên trì 


thuyết phục nên cuối cùng đã từ bỏ con đường đó. 


Sau thất bại trong kế hoạch tấn công người phương 
Tây ở Yokohama, Eiichi bỏ trốn về Kyoto. Năm 1864, nhờ 
sự tiến cử của người quen Hiraoka Enshiro, một gia thần 
của nhà Hitotsubashi, Shibusawa đã được nhận vào làm 
cho gia đình Hitotsubashi, một trong ba dòng họ Tướng, 
quân Tokugawa. Công việc lúc đầu của ông là dạy cho các 
công tử nhà Hitotsubashi học tập. Trong thời gian đó, ông 
có địp đi khắp vùng lãnh địa nhà Hitosubashi, tiếp xúc 
rất nhiều võ sĩ và nông dân trong vùng. Khi Hitotsubashi 
Yoshinobu được chọn lên làm Tướng quan đời thứ mười 
lăm, thì Shibusawa cũng trở thành một nhân vật quan 
trọng của chính quyền Mạc phủ. Năm 1867, ông tháp tùng 


Tokugawa Akitake, em trai của Tướng quân Yoshinobu, 
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sang dự kỳ Triển lãm Quốc tế Paris. Ngoài Paris, ông còn 
được đi thị sát nước Pháp và các nước châu Âu khác, có 
cơ hội được mắt thấy tai nghe về Âu-Mỹ. Nhân đây mà 
nói, trong chuyến đi châu Âu lần đó, người thầy đạy ngoại 
ngữ cho Eiichi là Alexanđer von Siebold, con trai của bác sĩ 
người Đức Philipp Franz von Siebold, từng làm việc trong 
Thương quán Hà Lan ở Nagasaki. Ông thấy được sự phát 
triển tiến bộ của châu Âu và mong ước đất nước Nhật Bản 
một ngày nào đó cũng phát triển như vậy. Hai lĩnh vực mà 
ông đặc biệt quan tâm là việc thành lập công ty và hoạt 
động của hệ thống ngân hàng ở phương Tây. Những quan 
sát, tìm hiểu của ông được ông ghi chép cẩn thận. 

Trong thời gian đi châu Âu, ở Nhật Bản đã diễn ra sự 
kiện “Vương chính phục cổ” và “Đại chính phụng hoàn”, 
chuyển giao chính quyền từ Mạc phủ cho Thiên hoàng. 
Ngay tại Triển lãm Quốc tế Paris, ngoài phái đoàn Mạc phủ 
đại điện cho Nhật Bản tham dự còn có đại biểu của các 
Han như Satsuma do Godai Tomoatsu cũng tham dự. Việc 
có nhiều đoàn đại biểu từ Nhật Bản tham dự Triển lãm 
quốc tế cũng báo hiệu cho tình trạng bất ổn của Nhật Bản 


ở trong nước. 
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Eiichi lúc trẻ. Anh chụp năm 1866 (ở Nhật) 
và nảm 1867 (ở Pháp) 


Tháng 5 năm 1868, chính phủ Minh Trị ra lệnh cho các 
quan chức của Mạc phủ đang công cán ở nước ngoài phải 
về nước. Eiichi cùng Akitake trở về Yokohama vào tháng 9 
năm 1868. 


Lúc này, sau khi chấp nhận đầu hàng quân đội chính 
phủ Minh Trị, vị cựu Tướng quân Tokugawa Yoshinobu đã 
quay về quê Shizuoka. Ngay sau khi về nước, Shibusawa 


cũng về Shizuoka, phụ trách vấn để tài chính của Han 
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Sunpu. Được sự động viên của Yoshinobu, trước hết, Eiichi 
vay tiễn lập ra Phòng Thương mại Shizuoka, một loại hình 
công ty cổ phần đầu tiên ở Nhật Bản. Trong thời gian ở 
châu Âu, Eiichi đặc biệt quan tâm tới việc thành lập và kinh 
doanh của các công ty ở Pháp. Thực ra, Phòng Thương 
pháp không phải là một công ty sản xuất hay kinh doanh 
mà là một công ty điều hành sản xuất và kinh doanh của 
khu vực đó. Kinh nghiệm này rất quý để sau này ông liên 
tục lập ra những công ty dạng góp vốn, công ty cổ phần 


khắp các ngành nghề khác nhau mà vẫn thành công. 
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TRỞ THÀNH QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ MINH TRỊ 


Có lẽ, Shibusawa cũng không ngờ rằng, có thời mình 
trở thành quan chức chính phủ. Cũng như bao quan chức 
cũ của chính quyền Mạc phủ, ông vui sướng khi không 
bị chính quyền mới bắt bớ, tù đày, cho phép được trở lại 
làm việc với chủ cũ của mình (mặc dù lúc đó không còn 
là Tướng quân nữa). Không như ông tưởng, chính quyền 
mới, lại tỏ ra biết trọng dụng nhân tài, nhất là những người 
từng du học Âu-Mỹ. Một trong những người lãnh đạo 
cao cấp nhất của chính quyền Minh Trị non trẻ đã nhận 
thức rất rõ điều đó là Õkuma Shigenobu. Õkuma đã ra sức 


thuyết phục Eiichi lên Tokyo giúp việc cho chính phủ mới. 


Tháng 10 năm 1869, ông lên Tokyo, làm việc ở Bộ Tài 
chính. Ông làm việc ở Ủy ban Cải cách của bộ này. Thời ấy 
Nhật Bản mới bắt đầu khởi động sự nghiệp duy tân, phải 
cải cách từ trung ương đến địa phương, cải cách ở tất cả 
các bộ, các ngành. Những kiến thức về thành lập và vận 
hành nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do Âu-Mỹ vô 
cùng cần thiết để tiến thành cải cách Nhật Bản. Eiichi đã 
làm hết sức mình để Bộ Tài chính (lúc bấy giờ phụ trách cả 
Bộ Dân sự, phụ trách lượng công việc tương đương Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tư pháp của Việt Nam hiện 
nay) ban hành nhiều luật, lệnh thúc đẩy sự phát triển của 
kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật. 
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Công lao to lớn của Eiichi trong thời gian làm công chức 
của Chính phủ có lẽ là góp phần soạn thảo và ban hành 
Quy định về đơn vị đo lường thống nhất và đặc biệt là 
Điều lệnh thành lập Ngân hàng Quốc lập. Kết quả là, năm 
1871, chính phủ ban hành sắc lệnh quy định đồng tiền 
thống nhất của Nhật Bản là đồng yên, không sử dụng các 
loại tiền sử dụng từ thời Mạc phủ như rð (lượng) nữa. 
Năm 1872, chính phủ ban hành Quy chế về thành lập và 
hoạt động của Ngân hàng Quốc lập với mục đích thiết lập 
hệ thống lưu thông tiền tệ, đồng thời, đốt bỏ những tiền 
giấy phi hối đoái đã phát hành từ trước. Nhân đây xin giải 


thích thêm một chút về loại hình ngân hàng này. 


Nếu chỉ đọc tên Ngân hàng Quốc lập thì mọi người đễ 
nhằm lẫn với ngân hàng nhà nước, kỳ thực không phải 
như vậy. Tuy gọi là Ngân hàng Quốc lập nhưng không phải 
ngân hàng nhà nước mà thực chất là ngân hàng tư nhân. 
Ngân hàng Quốc lập được Nhà nước cho đặc quyển phát 
hành tiền tệ, vốn huy động từ tư nhân và không được ngân 
sách nhà nước bảo lãnh. Việc thành lập ngân hàng quốc 
lập kiểu này cũng chỉ có ở Nhật Bản, vừa là sự tiếp nhận 
cách thức thành lập và vận hành ngân hàng ở phương Tây 
vừa phù hợp với điều kiện lịch sử của Nhật Bản. Trước đây, 
vào thời Edo, các hoạt động phát hành và trao đổi tiền tệ 


đều do các thương gia giàu có, đặc biệt là các đại thương 
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Osaka đảm trách. Những thương nhân kinh doanh về tiền 
tệ được gọi là Ryögaesho (Lượng tán thương). Họ phát 
hành tín phiếu gọi là kabu, có giá trị đổi ra tiền (vàng, bạc, 
tiền) thuận lợi cho hoạt động công thương. Chính quyền 
Mạc phủ lựa chọn trong số các thương nhân kinh doanh 
tiền tệ, tức là các Ryögaesho đó, ra 10 người, lập ra tổ chức 
]unin Ryögaesho (Thập nhân Lượng tán thương) để kinh 
doanh tiền tệ, nộp lãi cho Mạc phủ. Nhờ đó mà Mạc phủ 


giải quyết được những khó khăn về tài chính. 


Trong số các viên chức của chính phủ Minh Trị non trẻ 
thời đó, Shibuzawa Eiichi là con người đặc biệt. Ông vốn 
xuất thân từ gia đình phú nông nhưng gia tộc ông không 
chỉ có nhiều ruộng đất, nhiều lúa và hoa màu mà còn sản 
xuất thuốc nhuộm (doanh nhân), đi buôn bán khắp vùng 
(thương nhân). Nhà ông giàu có, ông được học hành bài 
bản cả văn lẫn võ, mà ông lại khỏe mạnh, thông minh nên 
học đâu biết đó. Rồi ông trở thành gia nhân của Tướng 
quân mà nhờ đó ông được đi đây đi đây đó, đi sang tận 
châu Âu. Vì ông thông minh nên khi đi đây, đi đó ông học 
được rất nhiều điều hay và vì ông là doanh nhân, thương 
nhân nên ông học nhiều điều liên quan đến tiền tệ. Vì ông 
có hiểu biết như vậy nên khi chính quyền Mạc phủ bị lật 
đổ, chính quyền mới Minh Trị vẫn trọng dụng ông, giao 


cho ông phụ trách lĩnh vực tiền tệ tuy vô cùng khó khăn 
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nhưng lại là sở trường của ông (so với quan chức đương 
thời) và nhờ vậy Quy chế Ngân hàng Quốc lập mới ra đời. 


Dựa vào truyền thống kinh doanh tiền tệ thời Edo, 
chính quyền Minh Trị cho những thương gia hay những 
nhà giàu có uy tín ở các địa phương được đặc quyền phát 
hành tiền tệ. Thay vào đó, họ phải nộp thế chấp cho Nhà 
nước bằng tiền vàng tiền bạc thực. Nói cách khác, Nhà 
nước dựa vào uy tín của những nhà giàu, giữ vàng bạc của 
họ làm thế chấp, rồi cho họ phát hành một lượng tiền giấy, 
gọi là tín phiếu ngân hàng quốc lập, nhiều gấp mấy lần 
giá trị thế chấp của họ. Việc cho phát hành tín phiếu ngân 
hàng quốc lập như trên còn có một mục đích nữa. Đó là 
dùng những tín phiếu quốc lập đã được Nhà nước nấm giữ 
thế chấp đổi lấy loại tiền giấy phi hối đoái do chính phủ 
Minh Trị Duy tân phát hành trước đó. Ngoài ra, bởi vì ngân 
hàng vừa phát hành tiền tệ vừa giữ tiền gửi, nên nếu phá 
sản thì vấn đề trở nên vô cùng phức tạp. Do vậy, Nhà nước 
bắt phải nộp thế chấp bằng vàng bạc thực. Đó là chế độ 
đã được lập ra vào đầu thời Minh Trị Duy tân. Không biết 
ai đã đề xướng ra chế độ đó, nhưng xem ra nó quả là một 
phương pháp thao tác tinh vi sự lưu thông tiền tệ tín dụng. 
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NHÀ KHỞI NGHIỆP TIÊN PHONG 


Mặc dù được hưởng chức cao, quyền trọng và thực tế đã 
giúp đỡ chính phủ Minh Trị rất nhiều trong việc ban hành 
những cải cách lớn trong lĩnh vực tài chính và công nghiệp, 
nhưng Eiichi nhận thức được rằng bản thân ông là con người 
hành động và sáng tạo trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, 
sau ba năm làm việc ở Bộ Tài chính, ông khẩn khoản xin nghỉ 
việc “công” và ra ngoài hoạt động với tư cách là nhà doanh 
nghiệp tư nhân. Cuối năm 1872, sau khi chính phủ ban hành 
Quy chế thành lập Ngân hàng Quốc lập, ông vận động nhiều 
doanh nghiệp góp vốn thành lập “Ngân hàng Quốc lập 
Daiichi”. “Daiichi” trong tiếng Nhật có nghĩa là đệ nhất, mang 
hàm nghĩa ngân hàng này sẽ là lớn nhất, sớm nhất, kinh 
doanh theo kiểu mới nhất. Năm 1873, ông được bầu làm Chủ 
tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành ngân hàng 
này. Nhân đây, xin nói thêm, năm 1882, chính phủ Nhật Bản 
thành lập Ngân hàng Nhật Bản, tức là Ngân hàng nhà nước 
Nhật Bản, và kể từ đó là Ngân hàng độc quyền phát hành 
tiền tệ, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chính sách tiền 
tệ của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục các chính 
sách tạo điều kiện cho ngân hàng tư nhân phát triển. Ngân 
hàng Quốc lập Daiichi do Eiichi sáng lập, sau nhiều lần đổi 
tên, thành Ngân hàng Daiichi, Ngân hàng khuyến nghiệp 
Daiichi thì sau cùng trở thành Ngân hàng Mizuho, một trong, 
những tập đoàn tài chính, tiền tệ lớn nhất Nhật Bản hiện nay. 
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Ngân hàng Mizuho (tiền thân là Ngân hàng Daiichi) 


Vào năm 1872, khi mới thành lập, Ngân hàng Quốc lập 
Daiichi có trụ sở chính ở khu Nihonbashi, một kiến trúc 
hoành tráng kiểu phương Tây do chính người Nhật thiết 
kế thi công, đã trở thành một danh thắng ở Tokyo, một địa 
điểm tham quan thu hút nhiều du khách. Ngoài ra, Eiichi 
còn vận động thành lập rất nhiều ngân hàng mang tên số 
thứ tự và hiện nay vẫn còn nhiều ngân hàng hoạt động 
như Ngân hàng Quốc lập Daiyon, Ngân hàng Quốc lập 


Dai Junana... 


Tuy nhiên, sự nghiệp của ông không chỉ là thiết lập, vận 
động thiết lập và vận hành hệ thống ngân hàng tư nhân 


mà chính là vận động thành lập các công ty sản xuất. Dựa 
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trên tư tưởng “chủ nghĩa góp vốn” và nguyên tắc thành lập 
cỏng ty cổ phần, từ đó về sau ông thành lập không biết bao 
nhiêu công ty cổ phần, trở thành nhà khởi nghiệp vĩ đại nhất 
trong lịch sử Nhật Bản. 


Xin điểm qua những công ty đình đám mà ông thành lập 
hay chỉ đạo, góp vốn thành lập. 


Năm 1873, ông đã thành lập Công ty Giấy ở Ơji, Tokyo 
(công ty này sau mang tên Công ty Giấy Ơji, Công ty Giấy 
Nhật Bản), cho người cháu làm giám đốc kỹ thuật. Sản xuất 
giấy là việc làm vô cùng quan trọng ở thời Minh Trị. Năm 1882, 
ông đã sáng lập Công ty Sợi Dệt Ösaka. Đây chính là mốc khởi 
đầu của nền công nghiệp dệt may hiện đại của Nhật Bản. Từ 
đó, Nhật Bản đã dần dần trở thành nước tâm điểm của thế 
giới về may dệt. Ngoài ra, Shibusawa còn tham gia sáng lập 
ra nhiều xí nghiệp may đệt khác, như Công ty Sợi dệt Mie... 


Năm 1887, ông đã sáng lập Công ty Phân bón nhân tạo 
Tokyo khi nhận thấy phân bón hóa học không thể thiếu được 
trong công cuộc chắn hưng nông nghiệp. Sau đó, Shibusawa 
đã tham gia vào sự thiết lập nhiều công ty khác như Công ty 
Điện lực Tokyo, Công ty Khí đốt Tokyo, Khách sạn Teikoku, 
Công ty Khai khoáng Hokkaidõ, Công ty Tàu biển Toyo, 
Công ty Đường sắt Kyofu... 


Đày Tân thập tiệt © 529 


CÔNG TÍCH CỦA SHIBUSAWA EIICHI 


Trong thời kỳ Minh Trị Duy tân, Nhật Bản đã sản sinh 
ra nhiều nhà doanh nghiệp vĩ đại. Đó là người sáng lập ra 
tập đoàn Mitsubishi - Iwasaki Yataro, nhà sáng lập ra Tập 
đoàn Mitsui - Mitsui Hachiroemon, nhà sáng lập tập đoàn 
Sumitomo là Sumitomo Tomoito, nhà sáng lập Tập đoàn 
Yasuda là Yasuda Zenjiro... Nhưng có lẽ Shibusawa Eiichi 
(1840-1931) mới là người hội tụ tất cả mọi đức tính, mọi tố 


chất làm nên một nhà kinh doanh và khởi nghiệp vĩ đại. 


Tượng đồng của Shibusawa Eiichi (Saitama) 
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Vĩ nghiệp của ông chủ yếu thể hiện trên ba mặt sau đây. 


Nhà khởi nghiệp vĩ đại 


Shibusawa Eiichi là nhân vật đã có những hoạt động 
rộng lớn trong thời Minh Trị, đã có quan hệ với rất nhiều xí 
nghiệp, đã dựng nên hầu hết các ngành nghề sản xuất hiện 
đại của Nhật Bản. Các ngành nghề mà Shibusawa đã có 
quan hệ trải đài từ ngân hàng tới đường sắt, vận tải đường 
biển, xí nghiệp chế tạo, công ty mậu dịch... Có thể nói, ông 
đã dựng nên khoảng hơn 500 công ty lớn trong hầu hết các 
ngành nghề. Chỉ bao nhiêu đó thôi, đã cho thấy Shibusawa 
chính là “cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật”. 


Trong suốt cuộc đời của mình, Shibusawa Eiichi đã 
thành lập, chỉ đạo thành lập, góp vốn thành lập hơn 500 
công ty. Sau đây chúng tôi xin liệt kê qua một số công ty 
chính mà ông trực tiếp chỉ đạo, góp vốn thành lập: 

» - Lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ: 

Ngân hàng Quốc lập Daiichi, Ngân hàng Quốc lập Dai 
Jukyu, Ngân hàng Quốc lập Dai Niju, Ngân hàng Quốc lập Dai 
Nijusan, Ngân hàng Quốc lập Dai Sanjuni, Ngân hàng Quốc 
lập Dai Sanjusan, Ngân hàng Quốc lập Dai Gojukyu, Ngân 
hàng Quốc lập Dai Rokujukyu, Ngân hàng Khuyến nghiệp 
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Nhật Bản, Công ty Bảo hiểm hàng hải Tokyo, Công ty Bảo 
hiểm nhân thọ Toyo, Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. 


5° - Lĩnh vực giao thông: 


Công ty Thuyền buồổm Tokyo, Công ty Vận tải Kyodo, 
Công ty Bưu thuyền Nhật Bản, Công ty Đường sắt Nhật 
Bản, Tổ hợp đường sắt Tokyo, Công ty Đường sắt Keihoku 
(Kyoto), Keihan (Kyoto-Õsaka)... 


° - Lĩnh vực công thương nghiệp: 


Công ty Vải sợi Õsaka, Công ty Vải sợi Mie, Công ty Dệt 
Kyoto, Công ty Vải Muslin Tokyo, Công ty Vải sợi Teikoku 
(Tokyo), Công ty Đường tinh luyện Nhật Bản (Tokyo), Công 
ty Đường Meiji, Công ty Ống thép Nhật Bản, Công ty Sắt 
thép Asano, Công ty Đóng thuyền Tokyo-Ishikawa, Công 
ty Hóa công nghiệp Nhật Bản, Công ty Điện khí hóa học, 
Công ty Dược phẩm Toyo, Công ty Gas Tokyo, Công ty Gas 
Ösaka, Công ty Gas Hokkaidõ, Công ty Bóng đèn Tokyo, 
Công ty Thủy điện Tokyo, Công ty Điện lực Tokyo, Tổ hợp 
khoáng sản Ashio, Công ty Khoáng sản Otori, Công ty 
Thủy sản Nhật Bản, Tổ hợp đánh bắt cá Aoki... 


Thật là một vĩ nghiệp rất hiếm người có thể so sánh 


được trên đời này! 
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Triết lý kinh doanh 


Có thể coi Shibusawa là cha đẻ của triết lý kinh doanh 
Nhật Bản. Triết lý này không có gì là cao siêu, nó rất hiện 
thực, rất đễ hiểu, đó là mối quan hệ giữa đạo đức và kinh 
doanh. Ông viết: “Đừng lầm tưởng là thương nghiệp và 
đạo đức không thể dung hòa được với nhau như nước với 
lửa. Cho dù tri thức có phát triển và tài sản có gia tăng bao 
nhiêu chăng nữa, nếu không có đạo đức thì không thể nào 
phát huy được hết sức mình trong thiên hạ”. Triết lý này là 
tập hợp những bài nói của ông trong các buổi thuyết trình 
về phương pháp kinh doanh cho các đối tượng là chính 
khách và giới kinh doanh, rồi tập hợp lại và xuất bản trong 
cuốn sách mang tên Ronso to soroban (Luận nsữ 0à bàn tính), 
xuất bản lần đầu tiên vào năm 1928). “Luận ngữ” và “bàn 
tính” đĩ nhiên là hai biểu tượng của hai khía cạnh luân lý 
kinh tế ở các nước Đông Á ngày trước. Shibusawa cho rằng 
không thể tách rời luân lý ra khỏi kinh doanh. Một trong 
những câu châm ngôn nổi tiếng do chính Shibusawa tự 
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đặt ra là “Sĩ hỗn thương tài” (shikon shosai). Cần nói thêm 


+“ 


trong xã hội Nhật có nghĩa là “võ sĩ“ (samurai). “Võ 


.” 


là “sĩ 
sĩ ở Nhật được huấn luyện cả hai đường văn võ; trong, 
khi ở Trung Quốc và Việt Nam “sĩ” có nghĩa là sĩ phu, 
tức là những trí thức thuần “văn”. Người võ sĩ thường có 


khuynh hướng “5ï hồn thương tài”, tức cần có sự tổng hợp 
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giữa tỉnh thần của một người võ sĩ với tài thương mại, kinh 
doanh hay dùng cách nói ngày trước là tài “kinh bang tế thế”. 

Theo Shibusawa, phàm muốn lập thân ắt phải có tinh 
thần võ sĩ, nhưng nếu chỉ có “sĩ hồn” (tinh thần võ sĩ, đạo 
đức võ sĩ) mà không có “thương tài” (kiến thức và kỹ năng 
kinh doanh) thì sẽ thất bại. Shibusawa nói rằng mặc dù 
có rất nhiều sách vở bàn về cách hun đúc “sĩ hồn”, nhưng 
không có sách nào dạy về căn bản của tinh thần võ sĩ sâu 
sắc cho bằng sách Luận re. Shibusawa tin rằng không chỉ 
Nho gia hay võ sĩ mới cần có tỉnh thần bushidõ, mà những 
người trong công nghiệp và thương nghiệp cũng cần phải 
có tỉnh thần ấy. Ông giải thích là bất kỳ ở nước văn minh 
nào các nhà xí nghiệp và kinh doanh cũng lấy lời hứa làm 
trọng, và người Nhật nếu không muốn bị thua thiệt thì 


phải tuyệt đối tôn trọng chữ tín. 


Thế còn “thương tài”? Shibusawa cho rằng Luận ngữ 
cũng chính là sách cẩm nang vẻ “thương tài”. Ông viết: 
“Thoạt nhìn, người ta có cảm tưởng một cuốn sách nói về 
đạo đức như Luận eữ không có liên hệ gì đến “thương tài”, 
nhưng “thương tài vốn cũng đặt căn bản trên đạo đức. 
Những loại “thương tàï, bất đức, đối trá, điêu ngoa, phù 
phiếm - tách rời khỏi đạo đức, thì bất quá chỉ là tài vặt 
và khôn vặt chứ đâu phải là “thương tài thật sự”. Theo 
ông, cách giải thích của học phái Tống Nho cho rằng 
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“phú” (sự giàu có) và “nhân” (lòng nhân), hoặc “lợi” và 
“nghia“, không thể đi đôi với nhau là hoàn toàn sai lầm. 
Shibusawa cho rằng, để phá vỡ những thành kiến lỗi thời 
về công thương nghiệp, cần phải nâng cao địa vị của giới 
công thương nghiệp trong xã hội và cách hay hơn cả là làm 
sao mọi người thấy được những nhà công thương nghiệp 


chính là những người thể hiện cụ thể đức độ và tín nghĩa. 


Nhà hoạt động từ thiện tận tâm 


Shibusawa bỏ công sức cho giáo dục và làm từ thiện. Ông 
đã tham gia sáng lập nhiều trường đại học, kêu gọi đóng góp 
vô vị lợi từ các công ty. Ban đầu, ông cùng với những người 
bạn thành lập Sở giảng dạy luật về thương mại, sau này phát 
triển thành Đại học Hitotsubashi danh tiếng ngày nay. Trường 
này là “đối thủ” của Đại học Keio do Fukuzawa Yukichi thành 
lập và Đại học Waseda do Õkuma Shigenobu thành lập. Ông 
còn thành lập và điều hành Viện Giáo đưỡng Tokyo. 


Ông rất quan tâm đến vấn đề phụ nữ. Để thúc đẩy các 
hoạt động nâng cao địa vị phụ nữ trong xã hội Nhật Bản, 
ông cho thành lập “Hội quán Phụ nữ Tokyo”. Tiếp đó, ông 
góp nhiều công sức và tiền bạc để thành lập Đại học Nữ 
Nhật Bản. Ông đem hết sức lực xây dựng và phát triển 


trường đại học này. Lúc về già, ông làm Chủ tịch Hội Từ 
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thiện Nhi đồng quốc tế, Phó Chủ tịch Hội Phục hưng Bảo 
tàng Hoàng gia, Chủ tịch Hội cứu trợ nạn nhân chịu thảm 
họa động đất vùng Kantö năm 1923. 


Với những đóng góp to lớn của ông trong lĩnh vực kinh 
tế và hoạt động từ thiện, vào những năm 1926, 1927, ông 
được đề nghị tặng Giải thưởng Nobel Hòa bình. 


Tên tuổi của Shibusawa Eiichi được truyền tụng mãi ở 
Nhật Bản, chiếm một vị trí lớn trong sách giáo khoa cho 
học sinh các cấp. Ông là một trong những nhân vật lãnh 
đạo vĩ đại của thời Minh Trị và có thể nói ông là nhà doanh 
nghiệp vĩ đại nhất của Nhật xét từ mọi phương diện tài 
năng, đức độ và mức độ ảnh hưởng đến quá trình đưa 
nước Nhật thành một cường quốc kinh tế. 


Tên tuổi ông Eiichi được đưa vào một số sách giáo khoa 
của Nhật Bản và cả trong một viện bảo tàng để tưởng nhớ 
tới những đóng góp của ông ở thành phố Fukaya, tỉnh 
Saitama. Viện bảo tàng này thu hút khá đông khách du 


lịch ở Nhật Bản và quốc tế. 
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